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2.3.5. Tư tưởng về quyền an sinh xã hội của con người .................................. 116 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Quyền con người là giá trị phổ quát, được hình thành qua nhiều thế kỷ đấu 

tranh của các dân tộc trên thế giới. Từ Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ (1776) và 

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp (1789), đến Tuyên ngôn Quốc tế 

Nhân quyền (1948), quyền con người đã trở thành chuẩn mực quốc tế được công 

nhận rộng rãi, khẳng định quyền tự do, bình đẳng và phẩm giá của mỗi cá nhân. 

Tuy nhiên, quyền con người không tồn tại độc lập, mà luôn gắn với bối cảnh chính 

trị, kinh tế và văn hóa của từng quốc gia. Ở Việt Nam, quyền con người là một 

trong những nội dung quan trọng được quy định rõ ràng trong Hiến pháp. Đặc biệt, 

Điều 14 và Điều 15 của Hiến pháp 2013 nhấn mạnh rằng quyền con người là một 

giá trị cốt lõi trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Mặc dù vậy, việc nhận thức và thực hiện quyền con người ở Việt Nam vẫn đối diện 

với nhiều thách thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt khi các tiêu chuẩn và 

thực tiễn quốc tế về quyền con người thường không tương thích hoàn toàn với điều 

kiện cụ thể của Việt Nam. Điều này nhấn mạnh nhu cầu nghiên cứu quyền con 

người để làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và pháp luật phù hợp. Không 

chỉ dừng lại ở việc đáp ứng yêu cầu hội nhập, nghiên cứu này còn có ý nghĩa sâu 

rộng trong việc bảo đảm phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của 

người dân Việt Nam trong thời đại mới. 

Hồ Chí Minh để lại di sản tư tưởng phong phú về quyền con người, làm nền 

tảng cho chính sách bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người vừa gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, vừa mở 

rộng sang giải phóng xã hội và con người trên nhiều lĩnh vực. Người đã khẳng định: 

“Không có gì quý hơn độc lập tự do” [62, tr. 130], nhấn mạnh rằng độc lập dân tộc 

chính là tiền đề để bảo đảm các quyền cơ bản của con người ở Việt Nam. Người 

đưa ra quan điềm: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc 

lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” [51 tr. 64]. Người nhận thấy tính ưu việt của xã hội 

mới, CNXH mục tiêu cách mạng Việt Nam theo đuổi: “trước hết nhằm làm cho 
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nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, 

được ấm no và sống một đời hạnh phúc” [57, tr. 17]. 

 Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc khẳng định quyền sống, quyền tự 

do, mà còn đề cao quyền phát triển, coi đây là mục tiêu tối thượng của mọi nỗ lực 

cách mạng. Tư tưởng của Người thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền 

thống dân tộc với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người, từ đó xây dựng một 

hệ tư tưởng mang tính cách mạng và nhân văn sâu sắc. Trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế, việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người là 

rất quan trọng. Nghiên cứu này không chỉ làm sáng tỏ giá trị lịch sử của tư tưởng 

Hồ Chí Minh mà còn tạo cơ sở lý luận và thực tiễn để phát triển các chính sách bảo 

vệ quyền con người trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh tế và môi trường. 

Bằng cách đi sâu phân tích, chúng ta có thể thấy rằng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người không chỉ là kim chỉ nam cho sự phát triển của Việt Nam trong 

quá khứ, mà còn là nền tảng vững chắc cho việc giải quyết các thách thức của thời 

đại, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và bảo đảm cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi 

người dân. 

Trong các văn kiện quốc tế, quyền con người được xác nhận là ưu tiên hàng 

đầu vì sự tiến bộ của nhân loại. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền 1948 khẳng 

định: “Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi” 

(UDHR, 1948). Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các cơ chế 

toàn cầu để bảo đảm quyền con người. Tại Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định tầm quan trọng của vấn đề thể 

chế hóa quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội: “Quyền 

làm chủ của nhân dân cần được thể chế hóa bằng pháp luật và tổ chức. Dân chủ phải 

đi đôi với kỷ luật, quyền hạn và lợi ích đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ” [14, tr. 

433]. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành 

tựu trong việc bảo đảm quyền con người. Đảng và Nhà nước luôn coi trọng việc bảo 

đảm quyền con người, thể hiện qua các văn kiện như Hiến pháp 2013 và các văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan. Tuy nhiên, cùng với những bối cảnh, tình hình 
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mới, việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trở 

nên cần thiết. Điều này không chỉ giúp làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn 

của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả 

của các chính sách bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay. 

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã đánh giá cao tư tưởng Hồ Chí 

Minh về quyền con người, đặc biệt là các đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân 

tộc. Do đó việc nghiên cứu nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con 

người và sự vận dụng trong đổi mới và phát triển đất nước từ năm 1986 đến nay là 

cần thiết để tiếp tục khẳng định, làm rõ những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người trong thời đại mới. 

Từ những nhận thức như trên, nghiên cứu sinh chọn vấn đề “Vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người ở Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ 

ngành đề tài luận án tiến sĩ ngành Chính trị học, nhằm góp phần làm rõ nội dung, 

giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và đề xuất giải pháp vận dụng 

hiệu quả trong bối cảnh hiện nay. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận án giải quyết các mục tiêu nghiên cứu sau đây: 

Một là, góp phần làm sáng tỏ các nội dung, giá trị cơ bản của tư tưởng Hồ 

Chí Minh về quyền con, thông qua tiếp cận dưới góc độ các nhóm quyền chính trị, 

quyền kinh tế, quyền văn hóa và quyền xã hội; 

Hai là, phân tích làm rõ thực trạng thực hiện sự vận dụng của Đảng, Nhà nước về 

quyền con người ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 - 2023; 

Ba là, đề xuất giải pháp vận dụng hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

về quyền con người ở Việt Nam hiện nay. 

 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Đối với mục tiêu 1: Nghiên cứu và tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan 
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đến tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người. Phân tích các nội dung, giá trị trong 

tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người đã được vận dụng kể từ khi hình thành 

đến trước công cuộc đổi mới. 

Đối với mục tiêu 2: Thu thập và phân tích dữ liệu về việc vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về quyền con người từ 1986 đến 2023. Đánh giá những thành tựu và 

hạn chế trong việc vận dụng tư tưởng này. 

Đối với mục tiêu 3: Đề xuất các giải pháp dựa trên kết quả phân tích để nâng 

cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong giai đoạn 

hiện nay. 

3. Đối tượng, câu hỏi, giả thuyết và phạm vi nghiên cứu 

 3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các nội dung, giá trị trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh về quyền con người và sự vận dụng tại Việt Nam từ năm 1986 đến nay, 

tập trung vào các nhóm quyền chính sau: quyền chính trị, quyền kinh tế, quyền văn 

hóa và quyền xã hội trên cơ sở phân tích các văn kiện của Đảng, Nhà nước và kế 

thừa các công trình nghiên cứu trước đó. 

3.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Nghiên cứu tập trung trả lời các câu hỏi: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền 

con người gồm những nội dung và giá trị cơ bản nào? Tại sao cần vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong thời kỳ đổi mới? Việt Nam đã triển 

khai thực hiện các nội dung, giá trị nói trên như thế nào trong thực tiễn? Những giải 

pháp nào cần được triển khai nhằm tiếp tục phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

về quyền con người vào thực tiễn cuộc sống? 

3.3. Phạm vi nghiên cứu của luận án 

Phạm vi nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu các nhóm quyền chính 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người bao gồm: quyền chính trị (quyền 

bầu cử, quyền tự do ngôn luận), quyền kinh tế (quyền làm việc, quyền sở hữu), 

quyền văn hóa (quyền giáo dục, quyền văn hóa) và quyền xã hội (quyền sức khỏe, 

quyền an sinh xã hội). Các nội dung nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc làm rõ 
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những khía cạnh lý luận trong tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn mở rộng sang phân 

tích quá trình vận dụng các tư tưởng này vào thực tiễn ở Việt Nam qua các thời kỳ. 

Như vậy, phạm vi nội dung của luận án không chỉ tập trung làm rõ tư tưởng 

Hồ Chí Minh về quyền con người trong từng nhóm quyền chính, mà còn chú trọng 

phân tích sự vận dụng các tư tưởng này vào thực tiễn, từ đó đưa ra các bài học kinh 

nghiệm và gợi ý chính sách nhằm phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối 

cảnh phát triển mới của Việt Nam hiện nay. 

 Về phạm vi thời gian: Luận án nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2023. Lựa chọn năm 1986 là mốc 

khởi đầu để nghiên cứu bởi vì đây là thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới tại Việt 

Nam. Cùng với đổi mới về kinh tế xã hội của đất nước, vấn đề vận dụng các giá trị tư 

tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người bắt đầu có những chuyển biến quan trọng 

trong các chính sách và thực tiễn. Năm 2023 là sự kiện đánh dấu 10 năm Hiến pháp 

2013 ra đời và đi vào thực tiễn đời sống. Sau 10 năm, nhiều cải cách, nhiều thành quả 

về quyền con người được ghi nhận trên cơ sở vận dụng các giá trị của tư tưởng Hồ 

Chí Minh về quyền con người. Do đó, việc nghiên cứu sẽ thấy được những thành tựu 

và hạn chế trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người ở Việt Nam để 

từ đó có những đề xuất, kiến nghị tham chiếu cho việc vận dụng ở các giai đoạn tiếp 

theo 

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận 

Trong quá trình nghiên cứu, luận án xuất phát từ quan điểm về quyền con 

người của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là nền tảng 

tư tưởng đóng vai trò định hướng trong quá trình thực hiện luận án. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng hai nhóm phương pháp cơ bản là: nhóm các phương pháp 

nghiên cứu chuyên ngành và nhóm các phương pháp nghiên cứu khác. Nhóm các 

phương pháp nghiên cứu chuyên ngành gồm phương pháp logic và phương pháp 
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lịch sử. Nhóm các phương pháp nghiên cứu khác gồm các phương pháp như nghiên 

cứu tài liệu, phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, mô tả, đối chiếu.  

- Nhóm phương pháp chuyên ngành: 

Phương pháp lịch sử đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu sự phát triển 

và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, đặc biệt khi tư tưởng này luôn 

gắn liền với các bối cảnh lịch sử cụ thể của thời đại và dân tộc. Đây là phương pháp 

không chỉ giúp tái hiện lại các sự kiện, quá trình một cách khách quan mà còn cho phép 

nghiên cứu những giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong mối liên hệ với các 

điều kiện chính trị, kinh tế và xã hội qua từng giai đoạn lịch sử. Việc áp dụng phương 

pháp lịch sử vào luận án có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định những giá trị bền 

vững của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời làm sáng tỏ sự vận dụng các giá trị này 

trong tiến trình phát triển của đất nước từ năm 1986 đến 2023.  

Phương pháp lịch sử cho phép tác giả luận án nghiên cứu sự hình thành và 

phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người gắn với các sự kiện và 

biến động lịch sử của thời đại. Trong bối cảnh chiến tranh giải phóng dân tộc, tư 

tưởng Hồ Chí Minh tập trung vào quyền độc lập dân tộc và quyền sống của con 

người. Đến giai đoạn xây dựng đất nước hòa bình, tư tưởng này được mở rộng với 

các quyền cơ bản khác như quyền kinh tế, quyền văn hóa và quyền xã hội. Phương 

pháp lịch sử giúp tái hiện lại quá trình phát triển này một cách logic, dựa trên các tài 

liệu lịch sử, văn kiện Đảng, và các nguồn tư liệu chính thức để minh chứng cho sự 

vận động không ngừng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong mối quan hệ với bối cảnh 

cụ thể của từng giai đoạn. 

Đặc biệt, khi nghiên cứu sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con 

người từ năm 1986 (bắt đầu công cuộc đổi mới) đến 2023, phương pháp lịch sử 

giúp tác giả luận án phân tích một cách sâu sắc các điều kiện lịch sử, xã hội và 

chính trị ảnh hưởng đến quá trình này. Trong giai đoạn đổi mới, quyền con người 

được tiếp cận từ góc độ toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào quyền chính trị mà 

còn nhấn mạnh đến quyền kinh tế, văn hóa và xã hội. Phương pháp lịch sử cung cấp 

công cụ để đối sánh sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn, từ 
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những cải cách kinh tế, chính sách an sinh xã hội, đến việc thực hiện các cam kết 

quốc tế về quyền con người. 

Phương pháp lịch sử được triển khai qua ba bước: (1) Thu thập tài liệu từ thư 

viện, kho lưu trữ và các nguồn trực tuyến; (2) Phân tích bối cảnh lịch sử và tư tưởng 

Hồ Chí Minh; (3) Đối chiếu với thực tiễn hiện tại. Cách tiếp cận này giúp luận án 

tái hiện quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, đồng thời 

cung cấp cái nhìn toàn diện về bài học lịch sử và tính ứng dụng của tư tưởng này 

trong bối cảnh hiện đại. 

Phương pháp lịch sử giúp luận án trình bày sự phát triển của tư tưởng Hồ Chí 

Minh về quyền con người và những tác động tích cực trong việc thúc đẩy các quyền 

cơ bản của người dân qua từng giai đoạn lịch sử.  

Phương pháp logic giúp xây dựng cấu trúc luận án chặt chẽ, hợp lý về thời 

gian và nội dung, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa các vấn đề nghiên cứu. 

Phương pháp này được thực hiện thông qua áp dụng logic học để sắp xếp và trình 

bày các luận điểm, luận cứ và dẫn chứng một cách hợp lý.  Theo đó, đầu tiên, Luận 

án xác định các luận điểm chính và phụ về tư tưởng Hồ Chí Minh, sắp xếp chúng 

theo trình tự từ khái quát đến chi tiết, lý thuyết đến thực tiễn. 

- Nhóm các phương pháp nghiên cứu khác: 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu cho phép thu thập và phân tích các tài liệu, 

văn bản liên quan để hiểu rõ hơn về vấn đề nghiên cứu.  Theo đó, luận án sử dụng 

các nguồn tài liệu phong phú từ sách chuyên khảo, báo, tạp chí khoa học, văn kiện 

Đảng và Nhà nước, các công trình nghiên cứu trước đây. Thu thập tài liệu từ thư 

viện và cơ sở dữ liệu trực tuyến, sau đó phân tích nội dung để xác định thông tin 

hữu ích cho luận án. 

Phương pháp phân tích và tổng hợp xử lý thông tin từ nhiều nguồn để đưa ra 

những kết luận có hệ thống và giá trị thực tiễn. Cách triển khai: Phân tích các dữ 

liệu, số liệu thu thập được từ các tài liệu, nghiên cứu trước đó và tổng hợp thành các 

luận điểm chính của luận án. Bước cụ thể: Phân tích chi tiết từng nguồn tài liệu, xác 
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định những điểm mạnh và hạn chế. Tổng hợp các kết quả phân tích để xây dựng các 

luận điểm có tính hệ thống và chặt chẽ. 

Phương pháp so sánh đối chiếu tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người 

với các lý thuyết và thực tiễn quốc tế. Cách triển khai: So sánh các khía cạnh quyền 

con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh với các chuẩn mực quốc tế, từ đó rút ra 

những điểm tương đồng và khác biệt. Bước cụ thể: Lựa chọn các tiêu chí so sánh 

phù hợp (ví dụ: quyền chính trị, quyền kinh tế, quyền văn hóa, quyền xã hội). So 

sánh theo từng tiêu chí để đánh giá sự tương đồng và khác biệt. 

Phương pháp thống kê và mô tả giúp minh họa các số liệu, dữ liệu một cách 

trực quan và dễ hiểu. Cách triển khai: Sử dụng các công cụ thống kê để phân tích dữ 

liệu, biểu đồ, bảng biểu để mô tả các kết quả nghiên cứu. Bước cụ thể: Thu thập và 

xử lý dữ liệu thống kê liên quan đến quyền con người ở Việt Nam. Sử dụng phần 

mềm thống kê để phân tích và trình bày dữ liệu. 

5. Đóng góp mới của luận án  

Trước hết, Điểm khác biệt của công trình này so với các nghiên cứu trước là 

cách tiếp cận đa chiều, tập trung vào: (1) vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền 

con người qua các thời kỳ lịch sử; (2) áp dụng giá trị tư tưởng này trong thời kỳ đổi 

mới đến năm 2023. Công trình nhấn mạnh bối cảnh đổi mới và khắc họa cách tư 

tưởng Hồ Chí Minh được áp dụng linh hoạt để giải quyết các vấn đề chính trị, kinh 

tế, văn hóa và xã hội trong giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế. Sự tập trung 

vào vận dụng giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới đã bổ sung các nội 

dung nghiên cứu về nhân quyền, đồng thời tạo tiền đề cho việc khai thác tư tưởng 

Hồ Chí Minh như một công cụ phát triển đất nước. 

Thứ hai, luận án đã thành công trong việc khẳng định những giá trị cơ bản của 

tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, được phân tích trên các khía cạnh chính 

trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, dựa trên nền tảng lý thuyết nhân quyền hiện đại. Trên 

phương diện chính trị, luận án làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về quyền làm 

chủ của nhân dân thông qua các quyền bầu cử, tự do ngôn luận và tham gia quản lý 

nhà nước. Về kinh tế, luận án nhấn mạnh quyền lao động, quyền sở hữu và quyền 
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hưởng thành quả từ lao động, vốn được xem là nền tảng để nâng cao đời sống nhân 

dân. Trên lĩnh vực văn hóa, quyền được học tập và tiếp cận các giá trị văn hóa dân 

tộc và quốc tế được Người coi là chìa khóa để giải phóng tri thức. Trong khía cạnh 

xã hội, các quyền cơ bản như quyền được chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội được 

đặt lên hàng đầu với quan điểm “bồi dưỡng sức dân.” Thông qua việc phân tích 

những giá trị này, luận án đã làm rõ sự gắn bó chặt chẽ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh 

với các nguyên tắc nhân quyền toàn cầu, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của 

tư tưởng này trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Đây là đóng góp quan 

trọng, giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết về giá trị nhân văn sâu sắc trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

Thứ ba, luận án đã đánh giá một cách khách quan và toàn diện quá trình vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người tại Việt Nam, chỉ ra những thành 

tựu, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện các quyền này ở các lĩnh vực cụ 

thể. Những thành tựu, như việc bảo đảm quyền bầu cử và tự do ngôn luận, cải thiện 

đời sống kinh tế thông qua chính sách đổi mới, hay phát triển hệ thống giáo dục và 

y tế, đã được phân tích kỹ lưỡng. Đồng thời, luận án cũng chỉ ra các hạn chế, như sự 

chênh lệch trong thực hiện quyền giữa các vùng miền, những thách thức trong bảo 

đảm quyền lao động và an sinh xã hội, hay những bất cập trong hệ thống pháp luật 

và cơ chế thực thi. Luận án rút ra các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và đề xuất 

giải pháp cụ thể nhằm vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con 

người để phát triển đất nước hiện nay. Các giải pháp được đề xuất bao gồm việc 

tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực thực thi, đảm bảo quyền 

bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực và dịch vụ cơ bản, đồng thời tăng cường hợp 

tác quốc tế để phát huy vai trò của Việt Nam trong cộng đồng nhân quyền toàn cầu. 

Đây là một đóng góp quan trọng, không chỉ làm sáng rõ giá trị tư tưởng Hồ Chí 

Minh mà còn mang lại ý nghĩa thực tiễn trong việc giải quyết các vấn đề phát triển 

của đất nước hiện nay. 
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6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

Một là, Luận án tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người theo lý 

thuyết nhân quyền hiện đại, đồng thời bổ sung cách tiếp cận mới trong nghiên cứu 

nội dung và giá trị của tư tưởng này; 

Hai là, Luận án khẳng định giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người và quyền dân tộc tự quyết, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. 

Đồng thời khẳng định, việc vận dụng các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền 

con người của Đảng, Nhà nước từ năm 1986 đến nay là đúng đắn, phù hợp với thực 

tiễn của đất nước, sự vận động của thời đại; 

Ba là, Luận án xây dựng một hệ thống tư liệu chi tiết và có giá trị thực tiễn 

về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người ở Việt Nam. Trên cơ 

sở đó, luận án là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn 

tư tưởng Hồ Chí Minh, các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, là tài liệu tham 

khảo phục vụ cho công tác giáo dục, tuyên truyền về quyền con người; 

Bốn là, trong phạm vi, mức độ nhất nhất định, kết quả nghiên cứu của luận 

án sẽ góp phần cung cấp những dữ liệu mang tính hệ thống có thể sử dụng làm luận 

cứ khoa học cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị có thể tham khảo trong việc hoạch 

định chính sách, phương thức thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay. 

7. Kết cấu luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu liên quan đến 

luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục, nội dung luận án được cấu 

trúc gồm các chương sau: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về quyền con 

người, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, và việc vận dụng tư tưởng Hồ 

Chí Minh về quyền con người ở Việt Nam. 

Phân tích và đánh giá những kết quả nghiên cứu của các công trình trước đây 

liên quan đến chủ đề luận án. 
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Xác định những khoảng trống nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục 

nghiên cứu. 

Chương 2: Lý luận và nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người 

Trình bày các khái niệm liên quan đến quyền con người và các cách tiếp cận 

về quyền con người. 

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về quyền con người, bao gồm quyền 

chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. 

Giới thiệu một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con 

người, như quyền tự nhiên của con người, quyền chính trị, quyền kinh tế, quyền văn 

hóa - xã hội, quyền của nhóm người dễ bị tổn thương, và hợp tác quốc tế về quyền 

con người. 

Chương 3: Vận dụng quyền con người ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh - thực trạng và vấn đề đặt ra 

 Tổng quan quá trình thực hiện quyền con người ở Việt Nam từ năm 1986 

đến nay. 

Phân tích thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện quyền con người ở Việt 

Nam trên các nhóm quyền chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. 

Đánh giá những nguyên nhân của các thành tựu và hạn chế này. 

Chương 4: Phương hướng và giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

về quyền con người ở Việt Nam 

Phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến việc thực hiện quyền 

con người hiện nay. 

Xác định những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện quyền con người ở Việt 

Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về quyền con người ở Việt Nam hiện nay. 
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Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án 

1.1.1. Nghiên cứu lý luận về quyền con người 

Quyền con người là khái niệm đa chiều, phản ánh nhiều cách tiếp cận và kết 

tinh các giá trị nhân văn của nhân loại. Những chuẩn mực quốc tế về quyền con 

người được các quốc gia trên thế giới công nhận là kết quả của quá trình đấu tranh 

lâu dài. Cùng với tiến trình lịch sử nhân loại, nhận thức về quyền con người cũng 

liên tục được bổ sung và phát triển. Từ những ý niệm ban đầu về đạo đức và tự do, 

quyền con người đã phát triển thành một phạm trù rộng với các quy chuẩn quốc gia 

và quốc tế. Trong thế giới hiện đại, quyền con người không chỉ là chủ đề nghiên 

cứu của nhiều ngành khoa học xã hội mà còn liên quan chặt chẽ đến các cuộc đấu 

tranh tư tưởng và chính trị.Theo đó, những nghiên cứu lý luận về quyền con người 

tập trung vào các nhóm sau: 

Lý thuyết về quyền con người 

Ở Việt Nam công trình “Lý luận và pháp luật về quyền con người” đã cung 

cấp một cái nhìn tổng quan về các lý thuyết chính về nguồn gốc quyền con người, 

bao gồm cả trường phái pháp quyền tự nhiên và pháp luật thực định. Công trình đã 

phân tích sâu sắc quan điểm của trường phái pháp quyền tự nhiên, với các đại biểu 

tiêu biểu như: Zeno, Thomas Hobbes, Thomas Paine, B. Spinoza, J. Locke, và I. 

Kant, khẳng định rằng quyền con người là những gì bẩm sinh, vốn có mà mọi cá 

nhân sinh ra đều được hưởng chỉ đơn giản bởi họ là thành viên của gia đình nhân 

loại. Các quyền con người, do đó, không phụ thuộc vào phong tục, tập quán, truyền 

thống văn hóa hay ý chí của bất cứ cá nhân, giai cấp, tầng lớp, tổ chức, cộng đồng 

hay nhà nước nào. Vì vậy, không một chủ thể nào, kể cả các nhà nước, có thể ban 

phát hay tước bỏ các quyền con người bẩm sinh, vốn có của các cá nhân. 

 Đồng thời, công trình cũng đề cập đến trường phái pháp luật thực định, với 

các đại biểu như Edmund Burke và Jeremy Bentham cho rằng, các quyền con người 

không phải là những gì bẩm sinh, vốn có một cách tự nhiên mà phải do các nhà 
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nước xác định và pháp điển hóa thành các quy phạm pháp luật hoặc xuất phát từ 

truyền thống văn hóa. Như vậy, theo học thuyết về quyền pháp lý, phạm vi, giới hạn 

và ở góc độ nhất định, cả thời hạn hiệu lực của các quyền con người phụ thuộc vào 

ý chí của tầng lớp thống trị và các yếu tố như phong tục, tập quán, truyền thống văn 

hóa của các xã hội.Tuy nhiên, công trình chưa đi sâu vào phân tích cụ thể cách thức 

các lý thuyết này được vận dụng trong thực tiễn tại Việt Nam, chưa giải thích rõ 

ràng về việc Việt Nam đã áp dụng những yếu tố nào của trường phái pháp quyền tự 

nhiên và pháp luật thực định trong các chính sách và pháp luật về quyền con người. 

Mặc dù giới thiệu về hai trường phái tiêu biểu, nhưng những vấn đề chuyên sâu về 

lý luận của các trường phái quyền con người vẫn chưa là đối tượng nghiên cứu 

chính, cũng như nhiều vấn đề lý thuyết quyền con người trong các trường phái chưa 

được trình bày sâu sắc. Do đó, cần có nghiên cứu sâu hơn về sự kết hợp giữa các lý 

thuyết pháp quyền tự nhiên và pháp luật thực định với thực tiễn vận dụng tại Việt 

Nam từ năm 1986 đến nay, đồng thời đánh giá cụ thể về cách các lý thuyết này đã 

ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực thi các chính sách, pháp luật về quyền con 

người ở Việt Nam. 

Nguyễn Thanh Tuấn (2014) trong công trình “Quyền con người trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam 

hiện nay”, đã phân tích sâu sắc sự tương thích giữa quyền con người và các yếu tố 

kinh tế thị trường, nhấn mạnh rằng quyền con người cần được bảo đảm trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Công trình đưa ra các ví dụ cụ thể về các quyền con người được thực thi trong điều 

kiện kinh tế thị trường, như quyền lao động, quyền sở hữu tài sản, và quyền tiếp cận 

giáo dục và y tế. Tuy nhiên, công trình chưa làm rõ các thách thức cụ thể mà Việt 

Nam phải đối mặt trong việc bảo đảm quyền con người trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế toàn cầu, chưa phân tích chi tiết về những khó khăn trong việc thực thi 

quyền lao động và bảo đảm quyền sở hữu trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy, cần 

có các nghiên cứu cụ thể hơn về cách Việt Nam có thể vượt qua các thách thức này 

và bảo đảm quyền con người trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, đồng thời 
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đánh giá tác động của các chính sách kinh tế và thương mại quốc tế đối với quyền 

con người tại Việt Nam. 

Võ Khánh Vinh (2015) trong công trình “Quyền con người” đã tập trung 

làm rõ mối quan hệ giữa quyền con người và các lĩnh vực của đời sống xã hội, phân 

tích các cơ chế pháp lý quốc tế và quốc gia về bảo vệ quyền con người. Công trình 

đưa ra các phân tích cụ thể về các quyền cơ bản như quyền sống, quyền bất khả xâm 

phạm về thân thể, quyền tự do ngôn luận và quyền tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, 

công trình chưa đi sâu vào các ví dụ thực tế về cách các quyền này được thực thi và 

bảo vệ tại Việt Nam, thiếu các nghiên cứu so sánh với các quốc gia khác để đánh 

giá mức độ bảo đảm quyền con người tại Việt Nam trong bối cảnh quốc tế. Do đó, 

cần có các nghiên cứu thực nghiệm và so sánh quốc tế để đánh giá mức độ bảo đảm 

quyền con người tại Việt Nam, đồng thời phân tích chi tiết về các trường hợp cụ thể 

tại Việt Nam để minh chứng cho việc thực thi các quyền cơ bản. 

Các nghiên cứu về lý luận quyền con người đã cung cấp nền tảng lý thuyết 

vững chắc và mở ra nhiều hướng nghiên cứu quan trọng. Tuy nhiên, còn nhiều vấn 

đề chưa được giải quyết chi tiết, đặc biệt là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn 

vận dụng tại Việt Nam. Luận án này sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cách thức 

Việt Nam vận dụng các lý thuyết quyền con người trong bối cảnh đổi mới và hội 

nhập quốc tế, đồng thời đề xuất các giải pháp cải thiện việc bảo đảm quyền con 

người tại Việt Nam. 

Quyền con người trong các văn kiện quốc tế 

Quyền con người là một phạm trù có ý nghĩa và giá trị nhân văn phổ quát, 

mang tính lịch sử và có nội hàm rộng với nhiều vấn đề và yếu tố phức tạp. Ngày 

nay, quyền con người được xem là một khái niệm pháp lý quan trọng, không chỉ 

xuất hiện trong các tuyên ngôn và luật Hiến pháp của nhiều quốc gia, mà còn là 

khái niệm quan trọng trong Luật quốc tế. Chính vì vậy, Đại hội đồng Liên Hợp 

Quốc đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng về quyền con người. Các vấn đề này 

được tiếp cận thông qua hai khía cạnh cơ bản: (i) các công trình tuyển chọn về các 
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văn kiện quốc tế về quyền con người; (ii) các công trình phân tích, giới thiệu và 

giáo dục nội dung của các văn kiện quốc tế về quyền con người. 

Công trình “Các văn kiện quốc tế về quyền con người” (1998) của Trung 

tâm Nghiên cứu quyền con người thuộc Học viện Chính trị quốc gia đã giới thiệu 8 

công ước quốc tế về quyền con người có sự tham gia của Việt Nam. Công trình 

cũng giới thiệu Hiến chương Liên Hợp Quốc cùng một số văn kiện có ý nghĩa lý 

luận và thực tiễn đối với quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong lãnh 

đạo quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với hội nhập quốc tế như “Tuyên 

bố về việc sử dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào mục đích hòa bình và lợi 

ích nhân loại”, “Tuyên bố về quyền của các dân tộc được sống trong hòa bình”, 

“Tuyên bố về quyền phát triển”, và “Tuyên bố về quyền của phụ nữ”. Ưu điểm của 

công trình là đã tập hợp và giới thiệu các văn bản gốc có tính phổ quát toàn cầu về 

quyền con người, mang ý nghĩa chính trị hơn là ràng buộc pháp lý hay đòi hỏi nghĩa 

vụ, trách nhiệm của quốc gia thành viên trong thực hiện quyền con người. Nhược 

điểm là chưa đi sâu vào phân tích cách thức các quốc gia thành viên thực hiện các 

quyền con người đã được nêu trong các văn kiện này. Do đó, cần có các nghiên cứu 

tiếp theo để đánh giá cụ thể việc thực hiện các quyền con người này tại Việt Nam. 

Công trình “Các văn kiện quốc tế, khu vực về quyền con người tuyển chọn” 

(2023) của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã giới thiệu những văn kiện 

quốc tế về quyền con người do Liên Hợp Quốc ban hành, góp phần xác lập những 

chuẩn mực chung về quyền con người cho cộng đồng nhân loại và làm cơ sở tham 

chiếu cho các quốc gia trên thế giới hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con 

người. Công trình tập trung vào bốn nội dung chính: (1) giới thiệu các văn kiện, 

tuyên bố, tuyên ngôn có giá trị pháp lý phổ quát về quyền quốc tế được Đại hội 

đồng Liên Hợp Quốc thông qua; (2) tập hợp các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền 

con người; (3) giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người do các cơ quan 

chuyên môn của Liên Hợp Quốc chấp thuận; (4) giới thiệu các văn kiện khu vực về 

quyền con người. Ưu điểm là cung cấp một cái nhìn tổng quan và hệ thống về các 

văn kiện quan trọng, nhưng nhược điểm là chưa phân tích chi tiết cách thức các văn 
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kiện này được thực hiện và ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật của các quốc gia, đặc 

biệt là Việt Nam. Do đó, cần có thêm nghiên cứu để đánh giá cụ thể tác động của 

các văn kiện này đối với hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Gudmundur Alfredsson & Asbjørn Eide (2011) với cuốn sách “Tuyên ngôn 

quốc tế nhân quyền 1948: mục tiêu chung của nhân loại”, đã phân tích từng điều 

khoản cụ thể của Tuyên ngôn nhân quyền. Các tác giả đã giới thiệu quá trình soạn 

thảo từng điều luật và các quy định quốc tế, khu vực liên quan đến chuẩn mực quốc 

tế về quyền con người. Công trình này cung cấp nguồn tư liệu tin cậy liên quan đến 

những chuẩn mực quốc tế và khu vực về vấn đề quyền con người, làm cơ sở kinh 

nghiệm quốc tế cần thiết cho các nghiên cứu tiếp theo. Tuy nhiên, công trình chưa 

cung cấp nhiều ví dụ thực tiễn về việc thực hiện các quyền này tại các quốc gia cụ 

thể, do đó cần có thêm các nghiên cứu thực nghiệm để đánh giá việc thực hiện các 

quyền con người tại Việt Nam và các quốc gia khác. 

Nhóm các công trình nghiên cứu về quyền con người được các cá nhân, nhóm 

tác giả và cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam phát hành nhằm giới thiệu và 

giáo dục về quyền con người, bao gồm: “Quyền con người trong thế giới hiện đại: 

Nghiên cứu và thông tin” (1995), “Việt Nam với vấn đề quyền con người” (2005), 

“Bình luận và khuyến nghị chung của các ủy ban Công ước thuộc Liên Hợp Quốc về 

quyền con người” (2008), “Quyền con người: Tiếp cận đa ngành và liên ngành khoa 

học xã hội” (2009), “Quyền con người: Tập tài liệu chuyên đề của Liên Hợp Quốc” 

(2010), “Tư tưởng về quyền con người: Tuyển tập tư liệu thế giới và Việt Nam” 

(2011), “Quyền con người – Lý luận và thực tiễn” (2014), “Quyền con người, quyền 

công dân và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam” (2015), 

“Quyền con người” (2019), “Xu hướng mới về quyền con người: Lý luận và thực 

tiễn” (2021), “Các văn kiện của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về quyền 

con người: Tuyển chọn và trích dẫn” (2023), và “Hiến pháp và luật về quyền con 

người của một số quốc gia trên thế giới: Tuyển chọn, trích dẫn và bình luận” (2023). 

Công trình “Quyền con người trong thế giới hiện đại: Nghiên cứu và thông 

tin” (1995) của nhóm tác giả Phạm Khiêm Ích, Hoàng Văn Hảo đã chỉ ra các vấn đề 
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lý luận về quyền con người. Trong đó, các vấn đề được công trình tập trung nghiên 

cứu bao gồm: quyền con người trong lịch sử và hiện đại; các quyền cơ bản của con 

người; kinh nghiệm thực hiện các quyền cơ bản của con người ở một số nước 

(Pháp; Hoa Kỳ; Đức và Nhật Bản); hợp tác quốc tế về quyền con người và vai trò 

của Liên Hợp Quốc trong vấn đề bảo đảm quyền con người. Ưu điểm của công trình 

là nghiên cứu và thông tin phong phú, công phu có chọn lọc những tài liệu tiêu biểu 

từ các nhà khoa học Việt Nam và thế giới về những vấn đề cơ bản của quyền con 

người. Công trình này cũng cung cấp những kinh nghiệm phong phú đa dạng của 

các quốc gia trên thế giới trong việc giải quyết vấn đề quyền con người. Tuy nhiên, 

công trình giới thiệu những nghiên cứu về quyền con người từ nhiều nhà khoa học 

đến từ nhiều quốc gia dân tộc, nhiều nền văn hóa khác nhau, dẫn đến những cách 

tiếp cận, lý giải khác nhau, dựa trên quan điểm học thuật và chính trị. Do đó, cần có 

các nghiên cứu sâu hơn để đồng nhất hóa các quan điểm, phân tích cụ thể hơn về 

kinh nghiệm quốc tế trong việc thực thi và bảo đảm quyền con người tại Việt Nam. 

Công trình “Việt Nam với vấn đề quyền con người” (2005) của Bộ Tư pháp có 

mục tiêu nâng cao nhận thức về quyền con người và bảo đảm quyền con người tại 

Việt Nam. Các nội dung chính bao gồm: (1) một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền 

con người; (2) Việt Nam với vấn đề bảo đảm quyền con người; (3) một số kinh 

nghiệm trong công tác đối ngoại về quyền con người và đấu tranh bảo vệ quyền con 

người. Ưu điểm của công trình là giới thiệu lý luận chung về lịch sử hình thành và 

phát triển, một số khái niệm thông dụng hiện nay và quan niệm của cộng đồng quốc 

tế về quyền con người; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và thực tiễn pháp 

luật Nhà nước Việt Nam về quyền con người. Tuy nhiên, công trình chưa giới thiệu 

được những khó khăn, thách thức, ưu tiên trong vấn đề đảm bảo quyền con người ở 

Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Do đó, cần có các nghiên cứu bổ sung về việc vận dụng các giá trị của tư tưởng Hồ 

Chí Minh trong việc đảm bảo quyền con người ở Việt Nam hiện nay. 

Wolfgang Benedek (2008) trong công trình “Tìm hiểu về quyền con người” 

đã trình bày một cách bao quát các vấn đề cơ bản về quyền con người, từ lịch sử 
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hình thành và phát triển đến cơ chế đảm bảo quyền con người ở các khu vực trên 

thế giới. Công trình tập trung vào các quyền chủ yếu như tôn trọng phẩm giá của 

con người, quyền thoát nghèo, quyền không bị phân biệt đối xử, quyền về sức khỏe, 

quyền của phụ nữ, pháp quyền và xét xử công bằng, quyền tự do tín ngưỡng và 

quyền giáo dục. Công trình có ý nghĩa như sợi chỉ đỏ cho công tác nhân quyền trên 

toàn thế giới, là tài liệu quan trọng trong việc khẳng định ý tưởng về quyền con 

người. Công trình cung cấp những kinh nghiệm quý giá của các quốc gia và tổ chức 

quốc tế trong lĩnh vực thúc đẩy sự hiểu biết về quyền con người. Tuy nhiên, công 

trình thiếu các nghiên cứu thực nghiệm cụ thể tại các quốc gia, đặc biệt là Việt 

Nam. Do đó, cần có thêm các nghiên cứu thực nghiệm để đánh giá việc thực thi các 

quyền này tại Việt Nam và các quốc gia khác. 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2023) trong công trình “Các văn 

kiện của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về quyền con người tuyển chọn 

và trích dẫn” đã tập trung giới thiệu những nội dung liên quan đến quyền con người 

như: quyền con người, quyền công dân trong các văn kiện của Đại hội Đảng và Ban 

Chấp hành Trung ương; quan điểm, chủ trương của Đảng về quyền con người, 

quyền công dân trong các văn kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyền con người, 

quyền công dân trong các văn kiện của Thủ tướng Chính phủ. Ưu điểm của công 

trình là cung cấp các văn bản, văn kiện, tư liệu tham khảo đáng tin cậy, có tính hệ 

thống liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước về vấn 

đề quyền con người ở Việt Nam. Tuy nhiên, công trình thiếu các phân tích sâu về 

tác động và hiệu quả của các chính sách và văn kiện này trong thực tiễn. Do đó, cần 

có các nghiên cứu bổ sung về việc đánh giá cụ thể tác động của các chính sách và 

văn kiện này đối với việc bảo đảm quyền con người tại Việt Nam. 

Học viện Chính trị quốc gia (2023) trong công trình “Hiến pháp và luật về 

quyền con người của một số quốc gia trên thế giới tuyển chọn, trích dẫn và bình 

luận” đã cung cấp tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu lý luận, khoa học, 

giáo dục, phổ biến pháp luật về quyền con người. Công trình giới thiệu hai nội dung 

chính: (1) giới thiệu, phân tích và bình luận Hiến pháp và luật về quyền con người 
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của một số quốc gia trên thế giới; (2) những quy định của Hiến pháp và luật về 

quyền con người của một số quốc gia trên thế giới. Ưu điểm của công trình là tài 

liệu tham chiếu cho Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp và quyền con 

người, đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, đặc biệt là quá trình thực 

hiện cam kết đáp ứng các nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền con người trong hội 

nhập quốc tế. Tuy nhiên, công trình thiếu các phân tích sâu về việc áp dụng và thực 

hiện các quy định pháp lý này trong thực tiễn tại Việt Nam. Do đó, cần có thêm các 

nghiên cứu thực nghiệm để đánh giá việc áp dụng các quy định pháp lý này trong 

thực tiễn pháp luật Việt Nam. 

Quyền con người là vấn đề được cộng đồng quốc tế và các quốc gia quan 

tâm nghiên cứu, xem đó như là thành tựu của nền văn minh nhân loại. Việc ghi 

nhận quyền con người trong các văn kiện quốc tế đã tác động tích cực đến thực tiễn 

bảo vệ quyền con người, tạo ra các chuẩn mực chung để các quốc gia đối sánh và 

từng bước nội luật hóa các quyền cơ bản này. Hiện nay, việc phối hợp giữa các 

quốc gia và cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm và thực hiện quyền con người 

ngày càng chặt chẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và công bằng trên 

toàn thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết chi tiết, đặc 

biệt là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn vận dụng tại Việt Nam. Luận án này sẽ 

tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cách thức Việt Nam vận dụng các lý thuyết quyền 

con người trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, đồng thời đề xuất các giải 

pháp cải thiện việc bảo đảm quyền con người tại Việt Nam. 

Nội dung quyền con người 

Ngày nay, ngoài việc tiếp cận quyền con người qua các lý thuyết và khái niệm 

do các nhà khoa học đưa ra, một số Công ước về quyền con người được cộng đồng 

quốc tế thừa nhận và thực hiện đã phân chia quyền con người thành những nội dung 

như quyền dân sự, chính trị, quyền kinh tế, quyền văn hóa và xã hội. Trong nghiên 

cứu về quyền dân sự và chính trị, công trình “Giới thiệu công ước quốc tế về các 

quyền dân sự và chính trị ICCPR, 1966 do Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

(2012) thực hiện, đã chỉ ra rằng, dựa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, quyền 
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con người được chia thành hai nhóm chính: các quyền dân sự và chính trị, và các 

quyền kinh tế, xã hội, văn hóa. Đây là cách tiếp cận được áp dụng với hai công ước 

quốc tế ICCPR và ICESCR. Từ khi trở thành thành viên Liên Hợp Quốc vào năm 

1977, Việt Nam từng bước nghiên cứu và phê chuẩn cả hai Công ước này vào năm 

1982. Công trình đã cung cấp tư liệu phong phú về lịch sử hình thành và nội dung 

cơ bản của ICCPR, giới thiệu các quyền dân sự và chính trị trong ICCPR, cũng như 

Ủy ban Nhân quyền (HRC) với việc giám sát thực thi ICCPR. Tuy nhiên, công trình 

chưa đi sâu vào phân tích cụ thể cách thức các quyền này được thực thi tại Việt 

Nam, cũng như chưa đánh giá chi tiết về tác động của việc thực thi các quyền này 

đối với xã hội Việt Nam. Do đó, cần có các nghiên sâu hơn để có thể đưa ra những 

đánh giá cụ thể việc thực thi nhóm quyền dân sự, chính trị tại Việt Nam, từ đó đưa 

ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhóm quyền này. 

Trong nghiên cứu về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, công trình “Giới thiệu 

Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa ICESCR, 1966” của 

Nguyễn Kim Hoa và Vũ Công Giao (2012) đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về 

quá trình hình thành và phát triển của ICESCR, phân tích chi tiết các quyền kinh tế, 

xã hội và văn hóa cơ bản được ghi nhận trong Công ước. Công trình gồm ba phần: 

(i) quá trình soạn thảo ICESCR tại Liên Hợp Quốc qua các sự kiện chính theo niên 

biểu và chủ đề; (ii) phân tích tóm tắt nội hàm các quyền được ghi nhận trong Công 

ước, giới thiệu một số khuyến nghị chung của các cơ quan giám sát Công ước cho 

các quốc gia thành viên; (iii) giới thiệu cơ chế giám sát của Công ước. Tuy nhiên, 

công trình chưa đi sâu vào việc đánh giá cụ thể các thách thức và khó khăn trong 

việc thực thi các quyền này tại Việt Nam, cũng như chưa cung cấp nhiều ví dụ thực 

tiễn về việc thực hiện các quyền này. Do đó, cần có những nghiên cứu bổ sung để 

đánh giá việc thực hiện các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa tại Việt Nam, từ đó 

đưa ra những giải pháp cải thiện. 

Các công trình quốc tế về quyền con người (Human Rights) là một chủ đề 

nhận được sự quan tâm từ sớm và đông đảo các nhà khoa học và cộng đồng quốc tế. 

Các công trình về quyền con người vì thế khá đa dạng về nội dung, cách tiếp cận và 
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đánh giá khác nhau về vấn đề quyền con người. Trên thực tế, dù thời điểm ra đời 

khác nhau, cách tiếp cận có sự khác biệt nhưng hầu hết các công trình nghiên cứu 

về quyền con người ở nước ngoài đều tập trung vào ba nhóm vấn đề cơ bản: (1) Các 

nghiên cứu lý luận về quyền con người; (2) các vấn đề về nội dung quyền con 

người; (3) Vấn đề quyền con người ở Việt Nam. 

 Nhóm thứ nhất: Các công trình nghiên cứu, trình bày lý luận về quyền con 

người. Các công trình thuộc nhóm này có số lượng khá lớn trong nghiên cứu về 

quyền con người. Liên quan đến vấn đề lý luận, các công trình chủ yếu tiếp cận về 

bối cảnh và quan điểm về quyền con người, trong đó tập trung quyền con người dưới 

góc độ của các nhà nghiên cứu và quyền con người được quy định trong các văn bản, 

văn kiện quốc tế. Nhóm này là kết quả của các công trình như: The concept of human 

rights (Donnelly, J., 2019); Human rights: Concept and context (Orend, B., 2002); 

The concept of human rights (Renteln, A. D., 1988); The concept of human rights in 

international law. In International Law of Human Rights (d’Amato, A., 2017); 

Universal human rights in theory and practice (Donnelly, J., 2013). Điểm chung của 

các công trình là nghiên cứu về nguồn gốc lịch sử của quyền con người, bản chất của 

quyền con người, chủ thể và mục tiêu của quyền con người, nội hàm của khái niệm 

quyền con người. Các tư liệu được đề cập đến trong các nghiên cứu trên xác định các 

vấn đề liên quan đến nguồn gốc, bản chất, chủ thể và mục tiêu được công trình phân 

tích, biện dẫn thông qua các văn bản về quyền con người trong lịch sử như Tuyên 

ngôn Độc lập của nước Mỹ, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp 

hay các công ước về quyền con người trong thế kỷ XX.  

Trong số các công trình nghiên cứu quan điểm về quyền con người, đáng chú 

ý nhất là chuyên khảo The concept of human rights của tác giả Donnelly, J., 2019. 

Trong công trình này, các vấn đề được cuốn sách trình bày xoay quanh các nội hàm 

liên quan đến quyền con người. Để làm rõ mục tiêu này, công trình đã trình bày hai 

nội dung cơ bản là: (1) Bối cảnh lịch sử của thế kỷ XIX, thế kỷ XX và hiện nay; (2) 

Biện minh về quyền con người, chủ thể của quyền con người, mục tiêu của quyền 

con người, các vấn đề lý luận liên quan đến việc vi phạm quyền con người. Cuốn 
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sách đã có sự tiếp cận về lịch sử quan điểm về quyền con người từ khi ra đời đến 

nay, đã có những phân tích, đánh giá lý luận về quyền con người thông qua các vấn 

đề cụ thể dưới dạng các câu hỏi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng các vấn đề lý luận 

về khái niệm quyền con người chỉ được phản ánh từng bộ phận thông qua các câu 

hỏi, nhiều vấn đề khác về quan điểm cũng như lý luận về quyền con người chưa 

được nêu trong công trình này. 

Tương tự, công trình The concept of human rights in international law. In 

International Law of Human Rights của tác giả d’Amato, A. xuất bản năm 2017 đã 

phân tích nội hàm khái niệm quyền con người, xác định mối quan hệ giữa nội hàm 

khái niệm quyền con người và cấu trúc hiện có của quan hệ pháp luật quốc tế. Công 

trình cũng nêu ra những vấn đề sai lệch, đi ngược lại với quyền con người cũng như 

phương thức xử lý đối với các hành động đi ngược lại quyền con người. Trong đó, 

công trình cũng đã luận giải về nguồn gốc của các vấn đề liên quan đến quyền con 

người với trọng tâm vào trình bày quan điểm của quyền con người thông qua các 

công trình, công ước về quyền con người được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn 

cầu. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của công trình là chưa trình này sâu về các vấn đề 

lý luận về nội dung của quyền con người và có khuynh hướng tập trung vào mối 

quan hệ giữa quyền con người và pháp luật quốc tế. Mặc dù vậy, những vấn đề lý 

luận được nêu ra ở trong công trình làm cơ sở cho việc kế thừa trong các công trình 

tiếp theo. 

 Nhóm thứ hai: Các công trình nghiên cứu về nội hàm cơ bản của quyền con 

người: Theo hướng tiếp cận này, các công trình có sự tiếp cận về nội dung, các 

quyền con người đa dạng, theo nhiều phương diện khác nhau như: (i) Các nhóm 

quyền con người; (ii) Nội hàm của từng nhóm quyền con người; (iii) Vị trí, mối 

quan hệ giữa các nhóm quyền với tư cách là một bộ phận của quyền con người. Các 

nội dung này được trình bày thông qua một số công trình đáng chú ý như: Civil and 

political rights vs. social and economic rights: A brief overview (Çamur, E. G., 

2017); Economic, social and cultural rights as human rights. In Economic, social 

and cultural rights (Eide, A., 2001); The nature of the obligations under the 
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International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Carmona, M. M. 

S, 2003); Defining civil and political rights: The jurisprudence of the United 

Nations Human Rights Committee (Conte, A., & Burchill, R., 2013). 

Đầu tiên, Camur, E.G trong công trình Civil and political rights vs. social 

and economic rights: A brief overview đã trình bày những tranh luận, quan điểm 

khác nhau trong việc cấu thành các quyền dân sự & chính trị cũng như kinh tế & xã 

hội. Trong khi một số người coi các quyền dân sự và chính trị là quyền cơ bản, thì 

những người khác lại cho rằng các quyền dân sự và chính trị sẽ chẳng là gì nếu 

không có các quy định về kinh tế và xã hội. Bài báo cũng đã phân tích sự xuất hiện 

của các quyền này, đặc điểm của chúng, sự phân chia và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa 

chúng được xem xét một cách tổng quát. Cách tiếp cận này góp phần làm rõ hơn 

các nội dung, vấn đề liên quan đến hai nhóm quyền cơ bản trong nội hàm khái niệm 

quyền con người được thừa nhận rộng rãi hiện này. 

Tiếp đó, Carmona, M. M. S trong công trình The nature of the obligations 

under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights đã có 

tiếp cận sâu sắc hơn về nội dung, bản chất của các nhóm quyền con người. Đây là 

một công trình công phu về các nhóm quyền của quyền con người. Nội dung cuốn 

phân biệt rõ giữa các quyền dân sự và chính trị và các quyền kinh tế, xã hội và văn 

hóa. Nghiên cứu này cũng chỉ ra được sự vận động của các nhóm quyền này theo 

tiến trình lịch sử. Các công trình cũng xem xét tính hữu ích của các loại hình nghĩa 

vụ Nhà nước trong các văn kiện nhân quyền. Sau đó, nghiên cứu tiến hành phân tích 

nội dung và phạm vi nghĩa vụ theo Phần II của Công ước quốc tế về quyền con 

người và làm rõ hơn trách nhiệm các bên liên quan đến việc đảm bảo quyền, nghĩa 

vụ của quyền con người. 

 Nhóm thứ ba: Các công trình nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của quyền 

con người ở Việt Nam: Vấn đề quyền con người ở Việt Nam nhận được sự quan 

tâm rất lớn của các nhà nghiên cứu trong nước và cộng đồng quốc tế. Ở phạm vi 

quốc tế đã có các công trình được công bố bởi các học giả nước ngoài và công trình 

của các học giả Việt Nam được công bố ở nước ngoài như: Human rights issues in 
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Vietnam – The United States of America relations (Nguyễn Anh Cường, 2023); 

Human Rights in Vietnam – A Current Reality (Nguyen Anh Cuong, Do Thi Hien, 

Nguyen Dinh Cuong, 2021); Vietnam Human Rights Thought in The History and 

Achievements of Human Rights Development in Vietnam Today (Nguyễn Anh 

Cường, 2022). Đặc điểm chung của các công trình là phản ánh về thực trạng thực 

hiện quyền con người ở Việt Nam, sự phát triển tư tưởng về quyền con người trong 

lịch sử Việt Nam, các thành tựu đạt được trong việc đảm bảo quyền con người và 

vấn đề quyền con người trong quan hệ đối ngoại Việt Nam – Hoa Kỳ. 

Nhìn chung, các nghiên cứu về quyền con người đã cung cấp một nền tảng lý 

thuyết vững chắc và mở ra nhiều hướng nghiên cứu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn 

nhiều vấn đề chưa được giải quyết chi tiết, đặc biệt là sự kết hợp giữa lý thuyết và 

thực tiễn vận dụng tại Việt Nam. Luận án này sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về 

cách thức Việt Nam vận dụng các lý thuyết quyền con người trong bối cảnh đổi mới 

và hội nhập quốc tế, đồng thời đề xuất các giải pháp cải thiện việc bảo đảm quyền 

con người tại Việt Nam. 

1.1.2. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người 

Đã có nhiều học giả trong và ngoài nước thực hiện nghiên cứu về tư tưởng 

Hồ Chí Minh trong các công trình khác nhau. Qua các kết quả nghiên cứu, tư tưởng 

Hồ Chí Minh đã được ghi nhận với những đóng góp quan trọng trong việc giành 

độc lập dân tộc, đảm bảo quyền con người cho nhân dân, cũng như mở rộng khái 

niệm quyền con người. Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, 

nhiều công trình đã xem quyền con người như là một phần quan trọng, góp phần 

làm sáng tỏ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng của Người. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh 

hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn” do UNESCO và Ủy ban Khoa học Xã 

hội Việt Nam tổ chức vào năm 1990 đã trở thành một sự kiện quan trọng, khẳng 

định và tôn vinh những giá trị to lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 

18C/4351 của UNESCO ghi nhận: “Xét thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu 

tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự 
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nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh 

chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội” [107, 

tr. 5]. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với 

những cống hiến xuất sắc của Hồ Chí Minh trong việc thực hiện và bảo đảm quyền 

con người. Trong khuôn khổ Hội thảo, nhiều công trình nghiên cứu đã được công 

bố, nhấn mạnh đến nội dung quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số 

tác phẩm tiêu biểu bao gồm: “Những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh” (W.Lulei, 

1990), “Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay” (Teshome Kebede, 

1990), “Hồ Chí Minh – Biểu tượng của cuộc đấu tranh chống sự thống trị của 

người nước ngoài và công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh” (Abou Camara, 

1990), “Ý nghĩa ngày nay của Cách mạng Hồ Chí Minh. Dân tộc Việt Nam và Hồ 

Chí Minh” (Saitoghen, 1990), “Mấy suy nghĩ về tư tưởng ‘không có gì quý hơn độc 

lập tự do’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (IGoVaXiLiÉp, 1990), và “Vai trò của Hồ 

Chí Minh trong lịch sử tiến bộ của phụ nữ” (Josephine Stenson, 1990). Các bài viết 

và báo cáo này đều khẳng định rằng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người 

không chỉ gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn mang đậm giá trị chính 

trị và chủ nghĩa nhân văn cao cả. Tư tưởng của Người đã mở rộng khái niệm quyền 

con người, kết nối chặt chẽ giữa các giá trị tự do, bình đẳng, tiến bộ xã hội và khát 

vọng xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình và nhân văn. 

Với cách tiếp cận về những đóng góp của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với hệ 

thống chính trị Việt Nam, nhà nghiên cứu Vladimir Kolotov (2017) trong công trình 

Идеология Хо Ши Мина духовный фундамент политической власти во 

Вьетнаме (Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tinh thần của quyền lực chính trị ở 

Việt Nam) đã làm nổi bật vai trò quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc 

hình thành hệ tư tưởng chính trị hiện đại của Việt Nam. Tác giả nhấn mạnh rằng tư 

tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa và chính trị của phương 

Đông và phương Tây, được vận dụng sáng tạo trong cuộc đấu tranh chống chủ 

nghĩa thực dân phương Tây. Vladimir Kolotov cũng đề cập sâu sắc đến vai trò của 

tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân 
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tộc, tự do và bình đẳng, đồng thời phân tích ảnh hưởng sâu rộng của tư tưởng này 

trong sự nghiệp đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay. Công trình đã bước đầu 

khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, đặc biệt là 

quyền chính trị, cũng như sự vận dụng hiệu quả các giá trị đó trong quá trình đổi 

mới và phát triển bền vững của Việt Nam. 

Trong lĩnh vực quyền chính trị, công trình “Tuyên ngôn độc lập – Những 

khát vọng về quyền dân tộc và quyền con người” (Vũ Quang Hiển, 2013) đã phân 

tích sâu sắc giá trị của quyền con người qua các bản tuyên ngôn trên thế giới, đặc 

biệt là Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. Nghiên cứu nhấn mạnh tinh thần đấu 

tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam trong việc giành độc lập dân tộc, tự 

do, quyền dân tộc tự quyết và quyền con người, góp phần khai sinh nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa. Công trình đồng thời khẳng định giá trị phổ quát của quyền dân tộc 

và quyền con người, được thể hiện qua các bản tuyên ngôn quan trọng như: Tuyên 

ngôn Độc lập (Hoa Kỳ, 1776), Tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền (Pháp, 1789), 

Tuyên ngôn Độc lập (Việt Nam, 1945) và Tuyên ngôn Phổ quát về Nhân quyền (Liên 

Hợp Quốc, 1948). Thông qua Tuyên ngôn Độc lập, nghiên cứu đã khẳng định quan 

điểm của Hồ Chí Minh về quyền dân tộc và quyền con người, nhưng vẫn còn nhiều 

khía cạnh khác trong tư tưởng chính trị và các lĩnh vực liên quan đến giá trị quyền con 

người chưa được đề cập và phân tích một cách đầy đủ. 

Tương tự trong công trình 100 năm bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” 

(Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2019) đã đề cập đến hoàn cảnh ra đời, 

nội dung của bản Yêu sách đề cập đến vấn đề liên quan đến quyền cơ bản của con 

người, bao gồm: Tư tưởng về pháp quyền; vấn đề quyền giáo dục; vấn đề quyền cơ 

bản của con người (quyền tự quyết, quyền bình đẳng, quyền tự do), những tiến bộ 

trong đấu tranh vì quyền con người. Bản Yêu sách phần nào trở thành một phần 

cảm hứng cho các dân tộc thuộc địa, thể hiện khát vọng đấu tranh giải phóng và 

phát triển của dân tộc Việt Nam. Công trình là tài liệu tham khảo bổ ích, làm rõ 

quan điểm, tiến trình lịch sử hình thành quan điểm của Hồ Chí Minh về quyền con 

người, quyền dân tộc trong tác phẩm “Yêu sách của nhân dân An Nam”.  
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Ở Việt Nam, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người cũng đã 

được nhiều công trình đề cập đến. Tiêu biểu như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền 

con người của (Phạm Ngọc Anh, 2005); Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người 

(Lại Thị Thanh Bình, 2020). Chủ đề trên còn được nhiều nhà khoa học công bố qua 

các bài viết: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, nhân quyền (Lê Hữu Nghĩa, 2011); 

Những đóng góp có ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người 

(Cao Đức Thái, 2009); Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền dân tộc 

trước Cách mạng tháng Tám 1945 (Trần Văn Thức, 2011); Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về quyền con người: các quan điểm cơ bản và giá trị kế thừa trong tổ chức thực 

hiện Hiến pháp năm 2013 (Nguyễn Thu An, 2015); Tư tưởng nhất quán về quyền 

con người và quyền dân tộc trong tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (Nguyễn 

Thị Xiêm, 2017); Quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh - nội dung và đặc 

điểm (Trần Thị Minh Tuyết, 2015); Vấn đề quyền cơ bản của con người trong bản 

Yêu sách của nhân dân An Nam và sự tiếp nối trong di sản Hồ Chí Minh (Nguyễn 

Xuân Trung, Ngô Thị Hảo, 2019); Quyền dân tộc tự quyết trong bản Yêu sách của 

nhân dân An Nam (Nguyễn Thế Thắng, 2019); Tư tưởng nhân quyền trong bản Việt 

Nam yêu cầu ca, tư tưởng nhân quyền trong tuyên ngôn Độc lập, tư tưởng về nhân 

quyền trong Hiến pháp 1946, 1959 và tư tưởng về quyền con người trong chủ nghĩa 

xã hội của Hồ Chí Minh (Nguyễn Đăng Dung, 2016). 

Công trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người (Phạm Ngọc Anh, 

2005) đã phân tích về hoàn cảnh lịch sử, sự ra đời, phát triển, đặc điểm nổi bật và 

nội dụng của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người cũng như quá trình vận 

dụng tư tưởng này của Người trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Đây là 

công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống về chủ đề tư tưởng 

Hồ Chí Minh về quyền con người góp phần khỏa lấp những khoảng trống trong 

nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Tuy 

nhiên, giới hạn phạm vi của công trình là chỉ nghiên cứu đến 2005 do đó việc vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người vào công cuộc đổi mới trong hai 

thập niên đầu của thế kỷ XXI chưa được đề cập, nghiên cứu.  
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Bên cạnh đó, qua công trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người (Lại 

Thị Thanh Bình, 2020) bên cạnh phân tích lý luận về quyền con người trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh thể hiện qua: quá trình hình thành, phát triển và phương pháp tiếp cận, 

hệ thống và phân tích các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con 

người; làm rõ những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người đối với 

Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, định 

hướng trong việc thực thi và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay. 

Trong công trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, nhân quyền (Lê Hữu 

Nghĩa, 2011), đã giới thiệu quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, 

nhân quyền gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước 

Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, trên cơ sở vận dụng 

chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân chủ, nhân quyền có quan hệ biện chứng 

với nhau, ngày nay thực hành dân chủ, nhân quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh là 

nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Công trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người - Toàn tập, tuyển tập 

và trích dẫn, (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2023) đã góp phần làm rõ 

nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, văn hóa, truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hóa 

nhân loại về quyền con người được kế thừa và phát triển trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh. Tư tưởng về quyền con người là hệ thống quan điểm biện chứng trên nhiều 

lĩnh vực: đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong đó, xuyên 

suốt trong tư tưởng của Người là quan điểm bảo đảm, bảo vệ quyền con người của 

mỗi cá nhân luôn gắn liền với quyền độc lập dân tộc, quyền dân tộc tự quyết, lý 

tưởng cao cả trong tư tưởng và hành động của Hồ Chí Minh là đấu tranh giải phóng 

dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Mặt khác, Người cũng đề cao 

quyền tự do dân chủ, quyền kinh tế, văn hóa và xã hội gắn với vai trò trách nhiệm 

của Nhà nước, của cán bộ, công chức và hệ thống pháp luật dân chủ, tiến bộ trong 

bảo vệ quyền con người. Ngoài ra, còn có nội dung quan tâm bảo vệ quyền của các 

nhóm yếu thế trong xã hội, phản ánh tính nhân đạo, khoan dung, đoàn kết, hòa hiếu 
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trong các mối quan hệ về quyền con người với các quốc gia dân tộc trên thế giới. 

Tuy nhiên, trong công trình này, vấn đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền 

con người chưa được thể hiện rõ nét. Công trình với việc tập hợp một cách công 

phu từ nguồn tài liệu đồ sộ, cấu trúc rõ ràng cung cấp nhiều tư liệu quý giá trong 

quá trình hoàn thiện luận án, gợi mở những hướng tiếp cận mới về tư tưởng Hồ Chí 

Minh về quyền con người ở Việt Nam. 

Ở một khía cạnh hẹp hơn tác giả Cao Đức Thái (2009) với công trình Những 

đóng góp có ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, đã giới 

thiệu cách tiếp cận sáng tạo của Hồ Chí Minh về quyền con người góp phần phát 

triển lý luận về quyền con người trong giai đoạn hiện nay. Theo tác giả, tư tưởng 

Hồ Chí Minh về quyền con người được thể hiện: “(i) Độc lập dân tộc, chủ quyền 

quốc gia là tiền đề; (ii) Xây dựng nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân 

và vì Nhân dân là điều kiện đảm bảo; (iii) Quyền tự do cá nhân gắn với nghĩa vụ, 

trách nhiệm; (iv) Bảo đảm quyền con người là trách nhiệm của Nhà nước, của Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc; (v) Bảo vệ độc lập và quyền con người 

của nhân dân Việt Nam đồng thời tôn trọng chủ quyền, quyền con người của dân 

tộc khác” [4]. Từ những hướng tiếp cận nói trên cho thấy tầm vóc thời đại của Hồ 

Chí Minh trong vấn đề quyền con người. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã chỉ ra 

những ý nghĩa, giá trị tiêu biểu của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, 

những vấn đề khác trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, đặc biệt là 

quyền kinh tế cũng như việc vận dụng các giá trị này chưa được trình bày trong 

công trình kể trên. 

Các công trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền dân tộc 

trước Cách mạng tháng Tám 1945 (Trần Văn Thức, 2011)  Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về quyền con người: các quan điểm cơ bản và giá trị kế thừa trong tổ chức thực 

hiện Hiến pháp năm 2013 (Nguyễn Thu An, 2015); Tư tưởng nhất quán về quyền 

con người và quyền dân tộc trong tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (Nguyễn 

Thị Xiêm, 2017); Quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh – nội dung và đặc 

điểm (Trần Thị Minh Tuyết, 2015). Bảo vệ, thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam hiện 
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nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Trần Thị Minh Tuyết, 2023); Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về quyền con người trong Tuyên ngôn của “Hội Liên hiệp thuộc địa” (Đặng 

Dũng Chí, 2022). Các công trình thể hiện sự phát triển nhận thức của Hồ Chí Minh 

về quyền con người, quyền dân tộc thông qua quá trình nghiên cứu lý luận, phát 

triển sáng tạo tư tưởng về quyền con người, quyền dân tộc trong lịch sử tư tưởng 

nhân loại. 

Công trình Vấn đề quyền cơ bản của con người trong bản Yêu sách của nhân 

dân An Nam và sự tiếp nối trong di sản Hồ Chí Minh (Nguyễn Xuân Trung, Ngô 

Thị Hảo, 2019) giới thiệu nội dung về quyền cơ bản của con người (tự do báo chí, 

tự do ngôn luận, tự do lập hội, hội họp, tự do học tập) khi đi sâu phân tích tác phẩm 

tiêu biểu Hồ Chí Minh. Qua tác phẩm bản Yêu sách của nhân dân An Nam, với việc 

đòi các quyền tự do, dân chủ cho dân tộc mình, đồng thời phản ánh nguyện vọng 

của các dân tộc thuộc địa trong đấu tranh đòi quyền tự quyết, quyền bình đẳng dân 

tộc. Đây cũng là lần đầu tiên, vấn đề quyền con người được Hồ Chí Minh đề cập 

một cách rõ ràng và đầy đủ. 

Tương tự, công trình Quyền dân tộc tự quyết trong bản Yêu sách của nhân 

dân An Nam (Nguyễn Thế Thắng, 2019) được giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 100 năm 

bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” ra đời. Công trình giới thiệu nội dung, ý 

nghĩa của quyền dân tộc tự quyết trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam đối với 

quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân tộc tự quyết, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về cách mạng Việt Nam. 

Công trình: tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người (Nguyễn Đăng Dung, 

2016) đã đề cập đến các nội dung: (i) Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; 

(ii) Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong hành trình tìm đường cứu 

nước; (iii) Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân quyền (giai đoạn trước 1945); (iv) Chủ 

tịch Hồ Chí Minh với vấn đề nhân quyền trong giai đoạn 1945 - 1954; (v) Tư tưởng 

nhân quyền Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1954 - 1969. Công trình nói trên đã phác 

thảo quá trình hình thành và phát triển, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

về quyền con người phù hợp với từng giai đoạn lịch sử gắn với cuộc đời, sự nghiệp 

của Hồ Chí Minh, điều này giúp luận án tiếp cận chủ đề nghiên cứu một cách thuận 
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lợi, đảm bảo tính khoa học. 

Các nghiên cứu kể trên tiếp cận nhiều góc độ khác nhau, nhờ đó cung cấp 

luận cứ quan trọng để luận án định hình được nguồn gốc, nội dung và vai trò tư 

tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người đối với cách mạng Việt Nam. 

Trước hết, những nghiên cứu về quyền con người trong lĩnh vực chính trị của 

tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhóm quyền con người trong 

lĩnh vực chính trị bao gồm: Quyền dân tộc tự quyết, quyền dân chủ; Quyền tự do, 

quyền tham gia công việc tập thể, quyền bầu cử, ứng cử và quyền tham gia góp ý 

với Đảng, Nhà nước. 

Ở Việt Nam, có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến nội dung tư tưởng 

Hồ Chí Minh về quyền con người trong lĩnh vực chính trị, tiêu biểu có thể kể đến 

một số công trình như: Chủ nghĩa xã hội và quyền con người (Đặng Dũng Chí – 

Hoàng Văn Nghĩa, 2014), Tư tưởng Việt Nam về quyền con người (Phạm Hồng 

Thái, 2016), Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh (Nguyễn Thế Nghĩa, 2018), Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ (Đỗ Thị Kim Hoa, 2022). 

Trong đó Công trình Chủ nghĩa xã hội và quyền con người, đề cập đến quyền 

chính trị của con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh qua việc làm rõ những nội 

dung: Quyền dân tộc tự quyết là một quyền con người cơ bản; Độc lập, tự do – giá 

trị nền tảng và quan trọng nhất của quyền con người; Ngoài ra còn đề cập đến giá trị 

thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người. 

Nguyễn Thế Nghĩa (2018) với công trình: Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, 

trong đó tác giả đã phân tích, làm rõ quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng 

chính trị Hồ Chí Minh. Tác giả chỉ rõ, nội dung tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh 

được thể hiện qua mục tiêu, đường lối chính trị, thể hiện qua lý luận về hệ thống 

chính trị và quyền lực chính trị. Công trình này cũng chỉ ra những đặc điểm cơ bản 

và giá trị, ý nghĩa của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh. 

Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đến nay Nhà nước Việt Nam 

luôn quan tâm đến thực thi dân chủ cho người dân. Thực tế cho thấy, qua các kỳ 

Đại hội Đảng toàn quốc, trong chủ trương của Đảng ngày càng thể hiện sự quan tâm 

đến vấn đề dân chủ. Tác giả Đỗ Thị Kim Hoa (2022) với công trình: Tư tưởng Hồ 
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Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ, đã phân tích, làm rõ điều kiện hình 

thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ. Theo tác giả, nội 

dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ được thể 

hiện ở các quan điểm về bản chất, vai trò, hình thức thực hiện dân chủ và các 

phương pháp thực hành dân chủ. Tác giả cũng chỉ ra giá trị hiện thời trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ ở Việt Nam hiện nay. 

Chủ đề quyền chính trị của con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm: 

Quyền tích cực tham gia các hoạt động tập thể; Quyền bầu cử, ứng cử và Quyền 

tham gia góp ý với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, được thể hiện qua công trình Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người – Toàn tập, tuyển tập và trích dẫn. 

Quyền con người trong chính trị cũng được thể hiện qua các công bố khoa 

học, cụ thể: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chế độ dân chủ nhân dân (Lại Quốc Khánh, 

2005), đề cập đến vị trí tư tưởng dân chủ nhân dân trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí 

Minh, trong đời sống không chỉ là dân chủ về chính trị, về kinh tế mà cả về lĩnh vực 

văn hóa [65]. Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam trong gần 40 năm qua cho thấy Đảng 

và Nhà nước không ngừng kế thừa, phát huy tư tưởng dân chủ nhân dân của Người.  

 Công trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ chính trị (Nguyễn Anh 

Cường, 2021), giới thiệu vấn đề dân chủ chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh bắt 

đầu từ bằng dân chủ sau đó gắn với chính trị trong cách tiếp cận mới. Dân chủ chính 

trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện qua ý thức đạo đức, phong trào 

xã hội, ý thức chính trị thể hiện trong tư tưởng về xây dựng nhà nước kiểu mới ở 

Việt Nam [76]. 

Các nghiên cứu kể trên cung cấp luận cứ quan trọng để luận án định hình 

được quá trình vận động và phát triên, vai trò và nội dung cơ bản của quyền chính 

trị của con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Những nghiên cứu về quyền con người trong lĩnh vực kinh tế của tư tưởng 

Hồ Chí Minh. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong lĩnh vực 

kinh tế bao gồm: Quyền sở hữu; Quyền tổ chức, quản lý kinh tế; Quyền phân phối 

sản phẩm lao động. Chủ đề tư tưởng Hồ Chí Minh quyền con người trong lĩnh vực 

kinh tế được thể hiện qua những vấn đề: quyền làm chủ trong tổ đổi công, hợp tác 
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xã, nông trường, trong nhà máy, xí nghiệp và quyền lợi trong thi đua lao động sản 

xuất. Những công trình thể hiện nội dung nói trên có thể kể đến: Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về kinh tế và quản lý kinh tế (Nguyễn Thế Hinh, 2004), công trình tập trung 

làm rõ hai nội dung chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế; Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về quản lý kinh tế.  

Bên cạnh đó, quyền kinh tế của con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

thể hiện qua: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân và sự vận dụng 

của Đảng ta (Nguyễn Thị Thanh Hà, 2020), công trình phân tích làm rõ, một số 

quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về về thành phần kinh tế tư nhân ở Việt 

Nam, qua đó thấy được vai trò định hướng của các quan điểm nói trên trong quá 

trình đưa ra chủ trương về chính sách kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam về 

phát triển kinh tế tư nhân.  

Tác giả Đặng Công Thành (2020) với công trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về động lực phát triển kinh tế và ý nghĩa trong tình hình hiện nay. Tác giả đã 

phân tích, chỉ rõ quan điểm Hồ Chí Minh về các động lực kinh tế là: (i) Thực 

hiện hiệu quả tiến bộ, công bằng xã hội; (ii) Có chế độ tiền lương, thưởng, phụ 

cấp hợp lý; (iii) Thực hành tiết kiệm, phát huy các nguồn lực nội sinh; (iv) Thực 

hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả nền công vụ; (iv) Đảm bảo công 

bằng trong phân phối [29]. 

Công trình Quan điểm của Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân và sự vận dụng 

của Đảng thời kỳ đổi mới (Nguyễn Đình Quỳnh, 2022), giới thiệu những quan điểm 

cơ bản của Hồ Chí Minh về vị trí và vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế 

quốc dân. Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã nghiên cứu, vận dụng 

sáng tạo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân để 

đề ra đường lối, chính sách phát triển kinh tế tư nhân trở thành bộ phận quan trọng 

của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam với vai trò là động 

lực của nền kinh tế. Những quan điểm chỉ đạo của Người về kinh tế tư nhân cho đến 

nay vẫn giữ nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trở thành nền tảng tư tưởng, 

kim chỉ nam cho định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân nói riêng và 

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. 
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Những nghiên cứu về quyền con người trong lĩnh vực văn hóa, xã hội của tư 

tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong lĩnh 

vực văn hóa, xã hội thể hiện qua những khía cạnh cơ bản: Quyền được học tập; 

Quyền được chăm sóc sức khỏe; Quyền được hưởng an sinh xã hội và cải thiện điều 

kiện sống.  

Liên quan đến chủ đề tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong lĩnh 

vực văn hóa, xã hội có các công trình đáng chú ý như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người Toàn tập - tuyển chọn và trích dẫn. Công trình kể trên đã tiếp cận 

nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, 

được Hồ Chí Minh đề cập đến trong di sản Người để lại. Trong đó nhiệm vụ trọng 

tâm được xác định là nâng cao dân trí, trước hết là thanh toán nạn mù chữ, thất học 

là quyền của công dân, là nhiệm vụ, trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa. Ngoài ra, quyền được tự do sáng tạo, thụ hưởng giá trị văn hóa, được 

chăm sóc sức khỏe, được hưởng an sinh xã hội, quyền được sống trong môi trường 

xã hội văn minh, tiến bộ cũng được các tác giả giới thiệu.  

Tác giả Lý Việt Quang (2017) với công trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo 

dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay, đã làm rõ 

nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, phân tích thực tiễn đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục Việt Nam, từ đó chỉ ra những yêu cầu vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh vào thực tiễn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục chứa đựng những quan điểm mới, hiện đại mà đến 

nay vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa thời sự sâu sắc, thể hiện tầm nhìn vượt thời 

đại của Người. Giáo dục phải được đặt lên hàng đầu, không chỉ nhằm trang bị kiến 

thức khoa học, mà sâu xa hơn là để làm người, phát triển toàn diện nhân cách người 

học; phương châm giáo dục gắn liền với thực tiễn. Cùng với đó là ý thức giáo dục, 

tự học, tự rèn luyện suốt đời, đấu tranh không ngừng hoàn thiện bản thân. 

Kế thừa và phát huy những tư tưởng tiến bộ của nhân loại, Hồ Chí Minh đã đưa 

ra những quan điểm phản ánh những nội dung cơ bản về quyền con người, bao gồm các 

quyền cơ bản trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Ngày nay, ở Việt Nam 

nghiên cứu về quyền con người nói chung và nghiên cứu những nội dung về quyền con 
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người trong tư tưởng Hồ Chí Minh thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. 

Tuy nhiên, với quy mô của bài báo, hay một phần của một công trình nghiên cứu các tác 

giả mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu tổng quan lịch sử vấn đề. Do vậy, những biểu hiện cụ 

thể trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội cần được tiếp tục nghiên cứu và làm rõ. 

1.1.3. Nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người ở 

Việt Nam 

Về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người 

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, đồng thời là 

nhà tư tưởng với hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về cách mạng Việt Nam. 

Được hình thành do yêu cầu của thực tiễn cách mạng, được kết tinh từ nhiều nguồn 

tư tưởng của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh mang giá trị lý luận và thực tiễn hết 

sức to lớn. Cùng với tiến trình đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và các 

nhà nghiên cứu lý luận đã ngày càng nhận rõ những ảnh hưởng to lớn, sâu sắc của 

tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam cũng như những đóng góp quý 

báu của Người đối với việc bảo vệ, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 

Lênin và phong trào cách mạng thế giới.  

Công trình Quyền con người trong tiến bộ xã hội (Đoàn Trường Thụ, 2019), 

qua việc nhấn mạnh vai trò quyền con người, nâng cao hiệu quả thực thi quyền con 

người trong thực tiễn nhằm đạt tiến bộ xã hội là việc làm cần thiết, cấp bách. Việt 

Nam đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, tương thích với 

sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, khẳng định những giá trị phổ 

quát của quyền con người, qua đó, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam 

trong tiến trình bảo đảm quyền con người vì tiến bộ xã hội.  

Trong công trình: Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong giai đoạn hiện nay, tác giả (Trần Thị Minh Tuyết, 2021), đã phân tích và làm rõ: 

Một là, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó làm rõ những 

giá trị của tư tưởng về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về CNXH, về nhà 

nước, về kinh tế, văn hóa và chính sách xã hội; Hai là, phân tích, làm rõ quá trình vận 
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dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới đất 

nước hiện nay. Những nội dung được giới thiệu trong công trình đề cập đến tư tưởng 

Hồ Chí Minh về các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội; quá trình vận dụng; 

đảm bảo các quyền con người trong: chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. 

Công trình Nhập môn Hồ Chí Minh học (Lại Quốc Khánh, 2018) đề cập đến 

những tri thức căn bản, hệ thống và cập nhật về Hồ Chí Minh. Trong đó giới thiệu 

những tác phẩm tiêu biểu Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng (Bản án chế độ 

thực dân Pháp, 1925; Đường Kách mệnh, 1927; Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng, 1930; Tuyên ngôn Độc Lập, 1945...). Các tác phẩm nói trên Hồ Chí Minh tố 

cáo sự vi phạm quyền con người của chế độ thực dân Pháp tại An Nam; Đề cập đến 

con đường đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam; Khẳng định quyền dân tộc tự 

quyết của dân tộc Việt Nam và các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. Bên cạnh 

đó, công trình còn giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về: Chính trị; Kinh tế; Văn hóa 

và Xã hội và các phương thức thực hiện, đảm bảo các quyền nói trên cho con người 

Việt Nam. Đối với luận án đây là công trình bổ ích, đề cập đến những lĩnh vực gắn 

liền với các nội dung quyền con người trong thực tế. 

Ngoài ra, Công trình Tìm hiểu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền 

con người (Vũ Quang Vinh, 2004); Công trình Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công cuộc đổi mới ở Việt nam (Nguyễn 

Ngọc Khá, 2012); Công trình Đấu tranh vì quyền con người – một đóng góp xuất 

sắc của Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh vì tiến bộ của Nhân loại (Lý Việt Quang, 

2015); Công trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và sự vận dụng ở Việt 

Nam hiện nay (Nguyễn Minh Trí, 2022).  

Kết quả nghiên cứu cho thấy Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người là 

sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa truyền thống dân tộc, giá trị tư 

tưởng nhân loại về quyền con người vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của cách mạng 

Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người cho đến nay vẫn còn giá trị 

lý luận và thực tiễn, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam định hướng cho quá 

trình thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay. 

- Về quá trình thực hiện quyền con người ở Việt Nam 
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Nhóm công trình giới thiệu những nhân tố tác động đến quá trình thực hiện 

quyền con người ở Việt Nam là chủ đề thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu thể 

hiện qua các công bố: Dân chủ nhân quyền giá trị toàn cầu và đặc thù quốc gia (Hội 

đồng Lý luận Trung ương, 2011) giới thiệu: Những vấn đề chung về dân chủ, nhân 

quyền được các nhà lý luận sử dụng phổ biến trên thế giới; Phê phán luận điệu sai trái, 

phản động của các thế lực thù địch về vấn đề dân chủ, nhân quyền; Đưa ra những 

khuyến nghị phản bác sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng 

chính trị, dân chủ và nhân quyền.  

Công trình Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 quan điểm mới, 

cách tiếp cận mới và các quy định mới (Bộ Tư pháp, 2014), nội dung cơ bản phản 

ánh về những đổi mới về quyền con người trong Hiến pháp năm 2013, về quyền 

trong một số lĩnh vực cụ thể (lĩnh vực lao động, về người có công với cách mạng, 

về quyền riêng tư).  

Tác giả Nguyễn Thanh Tuấn (2015) với công trình: Quyền con người trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở Việt 

Nam hiện nay, đã phân tích, chỉ rõ tiền đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm quyền 

con người trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Công trình cũng đề cập đến xu hướng, các 

quan điểm và giải pháp thực hiện quyền con người đến năm 2020, tầm nhìn đến 

2030 ở Việt Nam. 

Công trình Human rights in U.S foreign policy and the impact on Korea and 

VietNam (Nguyễn Anh Cường, 2017), giới thiệu nội dung chính: Mục tiêu và nội 

dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và tác động của nó đối với thế 

giới; Phân tích được “nhân quyền” có vị trí và tác động như thế nào trong chính 

sách đối ngoại của Hoa Kỳ; Phân tích và so sánh để thấy được vấn đề nhân quyền 

trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ảnh hưởng như thế nào trong quan hệ của 

Hoa Kỳ với các quốc gia khác?; Làm rõ những nhận thức và việc thực thi nhằm bảo 

vệ quyền con người ở Việt Nam và Hàn Quốc [119]. Trong bối cảnh Hoa Kỳ là một 

đối tác lớn của Việt Nam trong quan hệ quốc tế, do sự khác biệt về cách tiếp cận 

Hoa Kỳ cũng là quốc gia thường đưa ra những báo cáo thiếu khách quan về vấn đề 
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quyền con người ở Việt Nam. Do đó, tìm hiểu những tác động của vấn đề dân chủ, 

nhân quyền trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở chừng mực nào đó góp phần 

tìm kiếm những điểm tương đồng, bảo vệ những quan điểm, chính sách về vấn đề 

quyền con người của Việt Nam trong quá trình hợp tác giữa hai quốc gia. 

Hiến pháp năm 2013 đã hiến định các quy định về quyền con người, quyền 

công dân phù hợp với tình hình mới, qua đó tạo hành lang pháp lý để thực hiện 

quyền con người, hướng tới mục tiêu tất cả vì con người, cho con người, nhằm xây 

dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Trong đó, quyền con người mang giá trị phổ quát, phản ánh khát vọng sống, quyền 

sống của mỗi con người, được pháp luật quốc tế và quốc gia bảo đảm. Cùng với 

nhiều quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam pháp luật quốc gia là nền tảng pháp lý quan 

trọng nhằm hiện thực hóa những quy định của Luật nhân quyền quốc tế, và Luật 

nhân quyền quốc tế tác động đến việc phát triển, hoàn thiện những quy định pháp 

luật quốc gia về quyền con người. Nhằm làm rõ mối quan hệ giữa Luật nhân quyền 

quốc tế và pháp luật quốc gia, qua công trình Mối quan hệ giữa pháp luật Việt Nam 

và Luật nhân quyền quốc tế (Nguyễn Bá Diến, 2015), tập thể tác giả giới thiệu về: 

Những vấn đề chung về mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và luật quốc tế về 

quyền con người; Một số công ước quan trọng về quyền con người; Pháp luật Việt 

Nam về quyền con người trong mối quan hệ với các điều ước quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên. 

Ngoài ra, vấn đề còn được đề cập trong các công trình Cơ chế thực hiện điều 

ước quốc tế về quyền con người (Nguyễn Thị Kim Ngân, 2018). Trong đó chỉ rõ 

quyết tâm: “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và là 

thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” [24, tr. 35]. Với quyết tâm đó, 

Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia và trở thành thành viên của nhiều công 

ước quốc tế về quyền con người. Công trình giới thiệu những vấn đề chung của các 

điều ước quốc tế về quyền con người qua các nội dung: “(i) Một số vấn đề lý luận 

về cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người (so sánh tương đồng, khác 

biệt giữa cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người so với cơ chế thực 

hiện điều ước quốc tế trong lĩnh vực khác); (ii) Pháp luật, thực tiễn vận hành cơ chế 
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thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người của một số quốc gia và hàm ý đối 

với Việt Nam; (iii) Thực trạng thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người của 

Việt Nam, những vấn đề đặt ra” (Nguyễn Thị Kim Ngân, 2018). 

 Công trình Bảo đảm các quyền con người bằng pháp luật hình sự thực định 

ở Việt Nam (Lê Cảm, Nguyễn Trọng Điệp, 2021) giới thiệu nguyên tắc bảo vệ 

quyền con người, quyền công dân bằng hệ thống pháp luật trong đó có pháp luật 

hình sự. Việt Nam đã ba lần pháp điển hóa Bộ luật hình sự (1985, 1999 và 2015) 

với nhiều điểm mới, tiến bộ trở thành công cụ pháp lý quan trọng, sắc bén trong 

việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân và đáp ứng yêu cầu cải cách nền tư 

pháp, thực hiện các cam kết quốc tế về vấn đề quyền con người. 

 Tương tự công trình Cơ chế quốc tế, khu vực và quốc gia về thúc đẩy và bảo 

vệ quyền con người (Tường Duy Kiên, 2022) giới thiệu Cơ chế thúc đẩy và bảo vệ 

quyền con người (quốc tế, khu vực và quốc gia), gắn liền với sự hình thành và phát 

triển của cơ chế quốc tế về bảo vệ các giá trị chung, phổ quát của quyền con người 

trên toàn thế giới. Công trình là tài liệu tham khảo cung cấp tư liệu về cơ chế thúc 

đẩy và bảo vệ quyền con người ở cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia, góp phần 

phổ biến giá trị, trách nhiệm của quốc gia thành viên đối với vấn đề bảo đảm quyền 

con người. 

Nhóm thứ hai, các công trình nghiên cứu thực trạng thực hiện quyền chính 

trị, dân sự, quyền kinh tế văn hóa và xã hội của người ở Việt Nam thể hiện qua: 

công trình Báo cáo thực thi công ước về quyền dân sự và chính trị (giai đoạn 2002 -

9/2017), giới thiệu: (i) Những thông tin chung về hệ thống các cơ quan nhà nước, 

khuôn khổ pháp luật về bảo vệ quyền con người ở phạm vi quốc gia, việc thực hiện 

các cam kết quốc tế về quyền con người, thách thức đối với việc thực hiện Công 

ước về quyền dân sự và chính trị; (ii) Báo cáo về các quy định cụ thể liên quan đến 

việc thực thi công ước về quyền dân sự và chính trị ở Việt Nam. Công trình cho 

thấy, dù đối diện nhiều thách thức, Nhà nước Việt Nam không ngừng nỗ lực trong 

ghi nhận, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người nói chung và các quyền chính trị, 

dân sự nói riêng. Thể hiện qua việc hoàn thiện quy định hệ thống pháp luật, cơ chế 

bảo đảm quyền con người ngày càng mở rộng. Theo đó, để phù hợp với những quy 
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định của Hiến pháp năm 2013, “Nhà nước Việt Nam đã tiến hành ra soát hơn 

100.000 văn bản quy phạm pháp luật để đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành 

mới. Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 6 năm 2017, Quốc hội, Ủy ban thường vụ 

Quốc hội đã thông qua 81 luật, pháp lệnh, trong đó nhiều luật quan trong về quyền 

con người” [41, tr. 548].  

Công trình Báo có quốc gia việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam theo 

Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III năm 2019 (Bộ Ngoại giao, 2019), 

giới thiệu nội dung cơ bản về: “(i) Quy trình soạn thảo và tham vấn đối với Báo 

cáo; (ii) Tình hình mới trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người kể từ lần rà 

soát trước; (iii) Những thành tựu đạt được trong công tác bảo vệ thúc đẩy quyền con 

người trên thực tế (quyền dân sự, chính trị và quyền kinh tế, văn hóa và xã hội); (iv) 

Những ưu tiên và cam kết trong việc tiếp tục thúc đẩy bảo vệ các quyền con người ở 

Việt Nam” [41, tr. 493].  

Công trình: Bảy mươi lăm năm Tuyên ngôn thế giới về quyền con người: 

Thành tựu và thách thức, (Lê Thị Tuyết Mai, 2023). Công trình giới thiệu lịch sử 

UDHR vẫn là văn kiện có ý nghĩa nhân văn cao cả, đã và đang là mục tiêu phấn đấu 

của toàn thể nhân loại. Đến nay những thành tựu của UDHR góp phần vào quá trình 

phổ cập quyền con người trên phạm vi toàn cầu, thúc đẩy tiến trình dân chủ, đấu 

tranh xác lập quyền con người, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá về quyền 

con người trên thế giới. Bên cạnh đó, hiện nay quá trình thực hiện UDHR gặp phải 

một số thách thức lớn: sự vi phạm quyền con người vẫn diễn ra, khoảng cách giàu – 

nghèo ngày càng nới rộng ảnh hưởng đến vấn đề thụ hưởng quyền con người trong 

kinh tế, ngoài ra biến đổi khí hậu đã và đang tác động tiêu cực kéo lùi nỗ lực nhiều 

quốc gia trong vấn đề đảm bảo quyền con người, mặt khác sự phát triển của khoa 

học công nghệ cũng ảnh hưởng đến những quyền con người cơ bản. Là thành viên 

có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam xác định bảo đảm quyền con 

người là bản chất, mục đích của chế độ xã hội chủ nghĩa và đã đạt nhiều thành tựu 

quan trọng, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên cùng với nhiều quốc gia 

khác Nhà nước Việt Nam cũng đang dành nhiều nguồn lực nhằm hướng đến mục 
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tiêu đảm bảo quyền con người trước những thách thức mới, đồng thời tận dụng cơ 

hội mới để nâng cao quyền con người. 

Công trình: Báo có quốc gia việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam theo 

Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV năm 2024 (Bộ Ngoại giao, 2024). 

Báo cáo thể hiện cam kết của Việt Nam đối với việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con 

người. Báo cáo này được xây dựng dựa trên các khuyến nghị của chu kỳ III và phản 

ánh những tiến bộ cũng như những thách thức trong việc thực hiện các cam kết 

quốc tế liên quan đến quyền con người của Nhà nước Việt Nam. Các nội dung chính 

của báo cáo quốc gia UPR chu kỳ IV năm 2024 của Việt Nam bao gồm: Tiến bộ 

trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; kết quả thực hiện các khuyến nghị 

từ chu kỳ III; Các thách thức và vấn đề cần giải quyết; kế hoạch hành động tương 

lai trong vấn đề bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. 

1.2.  Đánh giá kết quả đã công bố và những vấn đề luận án cần tiếp tục 

nghiên cứu 

1.2.1. Khái quát chung  

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh nội dung về quyền con người có nội dung 

phong phú, sâu sắc, có ý nghĩa thực tiễn, nhân văn. Là người đặt nền móng cho nền 

lập hiến Việt Nam, tiếp cận sớm về quyền con người và chính Người đã chiến đấu, 

hy sinh cho việc thực hiện quyền con người. Do đó, đã có nhiều công trình khoa 

học được công bố liên quan đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con 

người, góp phần làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội. 

Những vấn đề đã được các công trình khoa học công bố về tư tưởng Hồ Chí Minh 

về quyền con người có thể được khái quát như sau: 

Vấn đề hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người 

bao gồm hoàn cảnh lịch sử, sự ra đời và phát triển, đặc điểm cơ bản và những nội 

dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người được Phạm Ngọc Anh 

(2006), Lại Thị Thanh Bình (2020), Nguyễn Đăng Dung (2016) đề cập đến trong 

công trình nghiên cứu được nhà xuất bản uy tín phát hành. 

Khẳng định giá trị hiện thời của tư tưởng về quyền con người trong hệ thống 
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tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có sự đối sánh với các văn kiện về quyền con 

người theo luật pháp quốc tế. Trong đó, tiêu biểu là tư tưởng về quyền tự quyết của 

các dân tộc, quyền làm người của các dân tộc bị áp bức, được đề cập đến qua các 

công trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người của Lại Thị Thanh Bình 

(2020); Tư tưởng về quyền con người tuyển tập tư liệu thế giới và Việt Nam của 

Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu quyền con người, 

quyền công dân (2011); Tuyên ngôn Độc Lập những khát vọng về quyền dân tộc và 

quyền con người của Vũ Quang Hiển (2013). 

Các nghiên cứu đã đề cập đến nội dung về quyền con người trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh: Quyền dân sự chính trị (quyền sống, quyền dân chủ, quyền tham gia 

quản lý Nhà nước, quyền bầu cử, ứng cử); Quyền kinh tế (quyền có việc làm, quyền 

quản lý sản xuất, quyền phân phối sản phẩm lao động); Quyền văn hóa (quyền được 

giáo dục, quyền trong hoạt động văn hóa); Quyền trong lĩnh vực xã hội (quyền được 

hưởng an sinh xã hội, quyền có mức sống thích đáng), được đề cập đến trong các 

công trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người toàn tập – tuyển chọn và 

trích dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2023; Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về kinh tế và quản lý kinh tế của Nguyễn Thế Hinh (2004); Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện 

nay của Lý Việt Quang (2017); Tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội và sự vận 

dụng ở Việt Nam hiện nay của Nguyễn Mai Phương (2020). 

Qua một số tác phẩm tiêu biểu các nghiên cứu đã luận giải mối quan hệ biện 

chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người với quyền dân tộc tự quyết, 

về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Mối quan hệ đó thể hiện qua việc: Đảm bảo 

quyền tự quyết dân tộc là cơ sở, tiền đề đảm bảo quyền con người và độc lập dân 

tộc là tiền đề để xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội đảm bảo 

cho độc lập dân tộc được vững bền, thể hiện qua nghiên cứu Tư tưởng nhất quán về 

quyền con người và quyền dân tộc trong tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh của 

Nguyễn Thị Xiểm (2017); Chủ nghĩa xã hội hội và quyền con người của Đặng 

Dũng Chí, Hoàng Văn Nghĩa (2014); Nhập môn Hồ Chí Minh học của Lại Quốc 

https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=312525&Type_CSDL=TAILIEUKHCN&Keyword=tư%20tưởng%20hồ%20chí%20minh%20về%20an%20sinh%20xã%20hội&searchInFields=FullTextSM;Title&datasearch=&NamXuatBan=&LinhVuc_Ma=&ListNamXuatBan=&ListLinhVuc_Ma=
https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=312525&Type_CSDL=TAILIEUKHCN&Keyword=tư%20tưởng%20hồ%20chí%20minh%20về%20an%20sinh%20xã%20hội&searchInFields=FullTextSM;Title&datasearch=&NamXuatBan=&LinhVuc_Ma=&ListNamXuatBan=&ListLinhVuc_Ma=
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Khánh (2018). 

Bên cạnh những công bố liên quan đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người, thực trạng vận dụng tư tưởng nói trên cũng được đề cập đến trong 

các nghiên cứu và có thể được khái quát qua những góc độ sau: 

Các công trình đã chỉ ra được những điều kiện đảm bảo thực hiện quyền con 

người theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất phương hướng vận dụng tư tưởng 

của Người trong quá trình bảo đảm, thực hiện quyền con người ở Việt Nam. Trong 

đó, điều kiện đảm bảo quyền con người ở Việt Nam hiện nay bao gồm: Kiên định 

con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Phát triển sản xuất; Xây 

dựng và hoàn thiện khung pháp lý về bảo đảm quyền con người. Phương hướng 

trong việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Tiếp 

tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa đảm bảo quyền dân 

chủ; Hoàn thành mục tiêu cải cách nền Tư pháp hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền 

con người cơ bản; Phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở cho đảm bảo quyền con 

người; Xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức Nhà 

nước. Những nội dung trên được thể hiện qua các công bố: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về quyền con người của Phạm Ngọc Anh (2005); Báo cáo quốc gia việc thực hiện 

quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ III 

(2019) của Bộ Ngoại giao; Các điều kiện đảm bảo quyền con người trên thực tế ở 

Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh của Trần Thị Phương Hạnh, Tạ Bích 

Huệ (2020). Báo có quốc gia việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam theo Cơ 

chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV năm 2024 (Bộ Ngoại giao, 2024). 

Các công trình đã chỉ rõ quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền 

con người trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự nghiệp đổi mới xây dựng CNXH ở 

Việt Nam. Bao gồm các giá trị: Trước hết tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con 

người là sự vận dụng và phát triển giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, giá trị thời 

đại về lý luận quyền con người; tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người ngày 

nay vẫn mang ý nghĩa lý luận, thực tiễn cung cấp cơ sở khoa học cho Đảng và Nhà 

nước đưa ra những chủ trương chính sách thực hiện quyền con người ở Việt Nam 
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hiện nay; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người là cơ sở lý luận cho Đảng và 

Nhà nước thực hiện đối thoại, đấu tranh về các vấn đề liên quan đến quyền con 

người trong thời kỳ hội nhập quốc tế; Khái quát những nội dung vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về quyền con người trong các lĩnh vực: Chính trị; Kinh tế; Văn hóa và 

xã hội. Nội dung trên được thể hiện qua các công trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người của Lại Thị Thanh Bình (2020); Giá trị và sự vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay của Trần Thị Minh Tuyết (2021). 

1.2.2. Những vấn đề cần nghiên cứu trong luận án 

Những kết quả nghiên cứu đã đạt được như đã trình bày ở trên có giá trị tham 

khảo hết sức quý báu trong quá trình thực hiện luận án này. Nhằm góp phần tìm 

hiểu thêm về sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người ở Việt Nam, 

cần tiếp tục nghiên cứu một số vấn đề sau: 

Một là, làm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài luận án. Cụ thể: 

Khái niệm quyền con người; tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người. 

Hai là, phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, trong 

đó tập trung vào: Quyền chính trị của con người; Quyền kinh tế; Quyền văn hóa và 

xã hội; Quyền của nhóm người dễ bị tổn thương; 

Ba là, phân tích quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con 

người trên các lĩnh vực chính trị; kinh tế; văn hóa, xã hội ở Việt Nam giai đoạn 

1986 – 2023; 

Bốn là, phân tích và đánh giá những giá trị vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

ở Việt Nam hiện nay. 
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Tiểu kết chương 1 

Từ việc tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án, tác giả rút 

ra một số kết luận như sau: 

Thứ nhất, vấn đề quyền con người, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người 

nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau ở 

trên thế giới và Việt Nam. Điều này được thể hiện qua số lượng những công trình 

nghiên cứu về quyền con người được công bố với những góc độ tiếp cận khác nhau. 

Trong những năm qua hầu hết các công trình giới thiệu nguồn gốc, nội dung, ý 

nghĩa của thực hiện quyền con người, điều này hỗ trợ tác giả trong việc nghiên cứu 

và thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; 

Thứ hai, những nghiên cứu ở trong và ngoài nước đều nhấn mạnh đến nội 

dung, giá trị và cách thức bảo đảm quyền con người nói chung và bảo đảm quyền 

con người ở Việt Nam nói riêng. Trong đó, nhiều công trình tập trung làm rõ về lịch 

sử hình thành, nội dung cơ bản của quyền con người trong từng lĩnh vực cụ thể, ý 

nghĩa của việc đảm bảo quyền con người đối với quá trình phát triển của xã hội. 

Điều này nhấn mạnh giá trị lý luận và thực tiễn của việc đảm bảo quyền con người 

trong bối cảnh hiện nay; 

Thứ ba, từ thực tế nghiên cứu tổng quan các công trình liên quan đến luận án 

chúng tôi nhận thấy vẫn còn ít công trình nào đi sâu nghiên cứu vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về quyền con người ở Việt Nam (1986 - 2023). Nhiệm vụ của luận án 

là kế thừa và phát triển các kết quả nghiên cứu trước đây, trên cơ sở đó đi sâu phân 

tích những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong các lĩnh vực 

chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội nhằm rút ra được những tổng kết về lý luận, 

thực tiễn của quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người ở Việt 

Nam, đề xuất giải pháp vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con 

người ở Việt Nam hiện nay. 
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  Chương 2: LÝ LUẬN VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 

2.1. Một số khái niệm và yếu tố ảnh hưởng 

2.1.1. Khái niệm quyền con người 

Quyền con người là vấn đề được nhân loại đặc biệt quan tâm. Đây là chủ đề 

nhạy cảm và phức tạp với nhiều cách tiếp cận trong lịch sử. Quyền con người là 

những chuẩn mực nhân văn phổ quát được cộng đồng quốc tế thừa nhận và bảo 

đảm. Dù có nhiều cách nhìn nhận khác nhau, quyền con người luôn mang giá trị cốt 

lõi cần được tôn trọng và bảo vệ trong mọi xã hội và thời kỳ lịch sử. 

Từ thế kỷ XVII đến nay, quyền con người là khái niệm pháp lý quan trọng, 

không chỉ trong các tuyên ngôn và luật Hiến pháp của mỗi quốc gia mà còn là khái 

niệm quan trọng trong các văn bản của pháp luật quốc tế. Hiện nay, đã có nhiều 

khái niệm về quyền con người, mỗi khái niệm đều có cách tiếp cận vấn đề ở những 

góc độ khác nhau về quyền con người và chỉ ra những thuộc tính nhất định liên 

quan đến quyền con người. 

Theo quan điểm của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp quốc: Quyền con người là 

những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống 

lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được 

phép và tự do cơ bản của con người [54, tr. 4]. Những quyền này được ghi nhận và 

bảo đảm trên phạm vi toàn thế giới. Quan điểm này chịu ảnh hưởng của trường phái 

pháp luật thực định (legal rights) khi cho rằng quyền con người xuất hiện sau luật 

pháp, xuất hiện sau sự bảo vệ ở phạm vi quốc tế. Định nghĩa trên tiếp cận quyền con 

người từ góc độ là những quyền tự do cơ bản, được pháp luật bảo đảm như quyền 

sống, quyền tự do, quyền được bảo vệ nhân phẩm. 

Trong Hiến chương Liên Hợp Quốc đề cập đến những quyền cơ bản, nhân 

phẩm, giá trị của con người, trong đó thể hiện tập trung ở quyền bình đẳng giữa 

nam và nữ, quyền bình đẳng giữa các quốc gia lớn và nhỏ [43, tr. 9], những quyền 

này tiếp tục được ghi nhận trong các Văn kiện phổ quát của Đại hội đồng Liên Hợp 

quốc về quyền con người. Trong đó, UDHR (1948) cũng đưa ra khái niệm về quyền 
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con người được các nhà nghiên cứu sử dụng và thừa nhận rộng rãi. Theo đó, UDHR 

(1948) cho rằng, tất cả mọi người sinh ra đều có quyền tự do, bình đẳng về nhân 

phẩm và các quyền. Mọi người đều được tạo hóa ban cho lý trí và lương tri, và phải 

đối xử với nhau bằng tình anh em [43, tr. 42].  

Theo những định nghĩa trên, quyền con người được hiểu bao gồm các quyền 

tự do cơ bản như: (quyền sống; quyền tự do; quyền được bảo vệ nhân phẩm, quyền 

bình đẳng nam nữ và quyền bình đẳng giữa các dân tộc). Có thể nhận thấy quan 

điểm trên của UDHR chịu ảnh hưởng của trường phái pháp quyền tự nhiên khi 

khẳng định quyền con người mang giá trị toàn cầu và yêu cầu các quốc gia bảo vệ 

những quyền này cho công dân của họ. 

Trong Tuyên bố Viên và Chương trình hành động (1993), đã thừa nhận, 

quyền con người là quyền bẩm sinh mà mọi người đều được hương, do vậy, trách 

nhiệm của Chính phủ là phải đảm bảo, thúc đẩy và bảo vệ được các quyền đó, đây 

được coi là trách nhiệm đầu tiên của Chính phủ [44, tr. 93].  

Karel Vasak (1977) đã chia quyền con người thành ba thế hệ: Thế hệ thứ 

nhất, bao gồm các quyền dân sự, chính trị (các quyền tự do cá nhân, quyền sống, 

quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do biểu đạt, quyền được bầu cử, 

ứng cử, quyền được xét xử công bằng); Thế hệ quyền thứ hai, bao gồm các quyền 

kinh tế, văn hóa, xã hội (quyền có việc làm, quyền được bảo trợ xã hội, quyền được 

chăm sóc y tế và quyền có nhà ở); Thế hệ quyền thứ ba, bao gồm quyền dân tộc tự 

quyết, quyền phát triển, quyền đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên, quyền 

được sống trong hòa bình, quyền được sống trong môi trường trong lành, quyền 

được thụ hưởng các giá trị văn hóa, quyền được thông tin. Ngoài ra, nếu tiếp cận 

theo lĩnh vực đời sống xã hội, quyền con người bao gồm hai nhóm quyền là: quyền 

dân sự, chính trị và nhóm các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội. Hai cách tiếp cận này 

được Liên Hợp Quốc sử dụng làm khung tham chiếu khi soạn thảo các Công ước 

quốc tế về quyền con người trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội năm 

1966. 

Ở Việt Nam, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội - hội nhập quốc tế có 
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một số cơ quan nghiên cứu, chuyên gia đã công bố các khái niệm về quyền con 

người. Theo Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người, quyền con người 

được định nghĩa là những quyền mà khi con người sinh ra đã có, đó là những sự 

được phép các thành viên của cộng đồng, nhân loại, không phân biệt giới tính, 

chủng tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều được hưởng, vì họ là con người [63, tr. 38].  

Bộ Tư pháp Việt Nam cho rằng, quyền con người được xem là các đặc quyền 

về nhân phẩm, danh dự, nhu cầu, lợi ích và các năng lực vốn có của con người, … 

đều được pháp luật thừa nhận và bảo hộ trên phạm vi quốc tế và trong hệ thống 

pháp luật của mỗi quốc gia. Như vậy, quyền con người được hiểu là quyền cho tất 

cả loài người [3, tr. 27]. Dưới góc độ của nhà nghiên cứu, một khái niệm khác về 

quyền con người được công bố, theo đó quyền con người được hiểu là “con người 

sinh ra “bẩm sinh”, “tự nhiên” đã có quyền, Nhà nước không thể không ghi nhận” 

[94, tr. 12], quan điểm này chịu ảnh hưởng của trường phái pháp quyền tự nhiên khi 

nghiên cứu về vấn đề quyền con người. 

Quyền con người trong các lĩnh vực cụ thể cũng đã được đề cập, làm rõ 

trong nhiều công trình nghiên cứu. (i) Đối với nhóm quyền con người trong lĩnh vực 

dân sự được đề cập như quyền sống, quyền bảo vệ nhân phẩm, danh dự, quyền bất 

khả xâm phạm về thân thể, quyền tự do đi lại. (ii) Đối với nhóm quyền con người 

trong lĩnh vực chính trị gồm các quyền: quyền tự ứng xử, quyền bầu cử, quyền tham 

gia quản lý xã hội của công dân; (iii) Đối với nhóm quyền con người trong lĩnh vực 

kinh tế gồm các quyền: quyền được lao động, quyền có việc làm; quyền được tự do 

sản xuất, kinh doanh, quyền được đảm bảo mức sống thỏa đáng, quyền được sống 

trong môi trường trong lành; (iv) Đối với nhóm quyền con người trong lĩnh vực xã 

hội gồm các quyền liên quan đến thực hiện, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội; (v) 

Đối với nhóm quyền con người trong lĩnh vực văn hóa gồm quyền được giáo dục, 

quyền được tham gia các hoạt động văn hóa. Tuy nhiên, trên thực tế các quyền dân 

sự và chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa mặc dù có sự khác biệt nhất định, nhưng 

đều gắn bó với nhau, do đó, không có quyền nào có vị trí cao hơn, quyền nào được 

đảm bảo hay vi phạm đều có sự tác động đến quyền còn lại. 

Những khái niệm và cách tiếp cận đã đề cập nêu trên tuy còn nhiều điểm 
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khác biệt về nội dung, cách tiếp cận, song đã phản ánh được những điểm đồng 

thuận liên quan đến khái niệm quyền con người và cũng là khái niệm mà luận án sử 

dụng với nội dung như sau: 

Thứ nhất, quyền con người là các quyền bẩm sinh, thuộc sở hữu vốn có của 

mọi người, gắn với hành động công nhận, thừa nhận của cộng đồng chứ không phải 

là sự ban phát, từ chối hay tước đoạt vô cớ; 

Thứ hai, quyền con người là các quyền được bảo đảm bình đẳng cho tất cả 

mọi người trên phạm vi toàn cầu; 

Thứ ba, quyền con người được bảo đảm về pháp lý một cách đảm bảo nhằm 

giúp cá nhân, nhóm xã hội được thụ hưởng nhu cầu, lợi ích một cách độc lập trên 

các lĩnh vực của đời sống xã hội; 

Thứ tư, Nhà nước và xã hội phải tôn trọng và bảo đảm các quyền con người. 

Trong luận án, khái niệm quyền con người được xác định: “Quyền con người 

là các đặc quyền tự nhiên, bắt nguồn từ phẩm giá vốn có của tất cả mọi người, 

được cộng đồng quốc tế và quốc gia thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm bằng 

hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế” [40, tr. 12]. 

Tại Việt Nam, vấn đề quyền con người là một trong những nội dung cốt lõi 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là quan điểm xuyên suốt mọi đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan điểm xuyên suốt là lấy con 

người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển. Nội 

hàm quyền con người ở Việt Nam hiện nay được mở rộng, thể hiện qua: quyền 

chính trị, các quyền về kinh tế, văn hóa, xã hội, các quyền về tự do cá nhân.  

Quyền về chính trị của con người 

Các quyền về chính trị của con người bao gồm: quyền bầu cử, ứng cử, quyền 

tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan 

nhà nước về các vấn đề xã hội, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, 

quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, tự do hội họp, lập hội. 

Trong đó, thực hiện quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước là 

một quyền chính trị quan trọng của công dân. Thông qua quyền bầu cử, các công 
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dân có thể lựa chọn những người ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền 

lợi của mình vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nói rộng hơn, với quyền 

bầu cử, con người, công dân thực hiện quyền lực của mình, thực hiện quyền làm 

chủ đất nước, làm chủ xã hội. 

Các quyền về kinh tế, văn hóa, xã hội 

Quyền lao động, lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người nhằm 

tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động năng suất, chất 

lượng là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội. Lao động là quyền và nghĩa vụ 

của công dân. 

Quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Quyền học tập. 

Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học nghệ thuật và 

thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó. 

Quyền được bảo vệ sức khỏe. 

Quyền có chỗ ở. 

Quyền được bảo hộ về hôn nhân và gia đình. 

Quyền tự do cá nhân 

Quyền tiếp cận thông tin. 

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Quyền bí mật đời tư, bảo vệ danh dự, uy tín. 

Quyền tự do đi lại và cư trú. 

Quyền suy đoán vô tội, quyền của người bị buộc tội, người bị bắt, tạm giam, 

tạm giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. 

2.1.2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người có tính chất toàn diện, tiến bộ và 

đi tiên phong trong việc giải phóng con người, tiền đề cho sự phát triển của con 

người toàn diện. Trong hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc kế thừa 
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và phát triển những giá trị văn hóa phương Đông, phương Tây về quyền con người, 

Hồ Chí Minh đưa ra cách tiếp cận riêng về quyền con người phù hợp với thực tiễn 

Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu XX. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quyền con người 

là quyền của những người bản xứ [48, tr. 6], những người bản xứ bị áp bức, bóc lột 

[48, tr. 35], “người lao động bản xứ” [48, tr. 350], “người cùng khổ” [48, tr. 159], họ 

bị tước đoạt mất các quyền lợi gắn liền với phẩm giá con người. Trong khi đó, đối 

lập với họ là “những tên thực dân độc ác” [48, tr. 6] và sự chuyên chế của “những 

tên viên chức tàn bạo” [48, tr. 6]. Do đó, quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh trước hết là quyền của những người dân ở thuộc địa, quyền của những người 

dân lao động bị áp bức dưới chế độ tư bản.  

Trong suốt cuộc đời mình, lý tưởng sống của Hồ Chí Minh là đất nước được 

hoàn toàn độc lập, nhân dân hoàn toàn được hưởng tự do, đồng bào cả nước ai cũng 

có cơm ăn, áo mặc, được học hành đầy đủ. Đây vừa là lý tưởng sống, là ham muốn 

tột bậc, đồng thời là đích đến trong sự nghiệp cách mạng của Người [62, tr. 627]. 

Để thực hiện được lý tưởng đó, cả cuộc đời Người đã đấu tranh vì quyền độc lập tự 

do, quyền sống, quyền hạnh phúc của Nhân dân. Hồ Chí Minh bắt đầu hành trình vĩ 

đại tìm đường cứu nước, với hành trang là những giá trị tốt đẹp trong truyền thống 

của dân tộc Việt Nam, hành trang đó được bổ sung khi Người tiếp xúc, làm quen 

với giá trị của văn hóa phương Đông và phương Tây, đặc biệt là khi tiếp xúc với 

chủ nghĩa Mác – Lênin. Đối với văn hóa phương Đông, Hồ Chí Minh đã nghiên 

cứu, tiếp thu các giá trị tích cực, tiến bộ trong quan điểm của Nho giáo, Phật giáo. 

Đến với văn hóa phương Tây, Người nghiên cứu thành quả cách mạng tư sản Pháp 

(1789); cách mạng Mỹ (1776) - cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc 

địa Anh ở Bắc Mỹ, qua thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917), chủ nghĩa 

Mác - Lênin về quyền con người. Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con 

người đã có sự nghiên cứu, kế thừa, phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc 

Việt Nam và các quan điểm tiến bộ của thời đại về quyền con người. Đó chính là sự 

phản ánh những thành tựu tư tưởng về quyền con người ở thời đại các dân tộc thuộc 

địa, nô lệ bị áp bức, bóc lột vùng lên đấu tranh giành lại quyền sống, quyền làm 
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người, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, chính trị của dân tộc mình. 

Từ thực tế nêu trên và mục tiêu đấu tranh về quyền con người, có thể bước 

đầu đưa ra khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người: là hệ thống các 

quan điểm của Hồ Chí Minh về những quyền cơ bản của con người, thể hiện qua 

những nội dung quyền sống, quyền tự do và quyền bình đẳng trong các lĩnh vực 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quyền phát triển toàn diện, được cộng đồng quốc 

tế và quốc gia thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ bằng hệ thống pháp luật quốc gia và 

quốc tế. 

- Nội hàm quan điểm Hồ Chí Minh về quyền con người 

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và giải phóng 

dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của Hồ Chí Minh, Người không 

trực tiếp nêu khái niệm hay đưa ra định nghĩa nào cho khái niệm quyền con người, 

nội hàm của khái niệm chính là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có, khách quan 

mà con người được hưởng, được bảo đảm, được thực thi bằng pháp luật của quốc 

gia, phù hợp với thực tiễn của quốc gia và các giá trị pháp lý quốc tế.  

Về chủ thể thực hiện quyền con người 

Xuất phát điểm là một người dân thuộc địa, xác định rõ hoàn cảnh nước mất, 

nhà tan, người dân thuộc địa bị chà đạp, quyền con người mà Hồ Chí Minh đề cập 

trước hết là quyền dân tộc tự quyết. Nước có độc lập thì dân mới được tự do. Thực 

chất của quá trình giành độc lập dân tộc là quá trình tiến hành cuộc cách mạng giải 

phóng dân tộc, giải phóng con người. Trong cuộc cách mạng đó, Hồ Chí Minh nhấn 

mạnh đến việc con người phải tự giải phóng mình. Theo Người, con người là đối 

tượng chính của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, do vậy “chữ người, nghĩa hẹp là 

gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả 

loài người” [53, tr. 130]. Cách hiểu này nhấn mạnh đến vai trò xã hội của con người, 

trong đó con người tồn tại với tư cách là thành viên của một cộng đồng xã hội nhất 

định. Cộng đồng đó là gia đình, dòng tộc, làng xóm, dân tộc, đất nước và rộng hơn 

nữa chính là nhân loại. Với Hồ Chí Minh, con người không phải là những cá thể biệt 

lập bởi chỉ trong quan hệ xã hội, trong hoạt động thực tiễn xã hội, con người mới có 

lao động, ngôn ngữ, tư duy, chế tạo công cụ lao động , đó mới là yếu tố để phân biệt 
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với mọi loài động vật khác. Trong đó, Người quan tâm đến quan hệ gắn bó mật thiết 

giữa người với người trong tập thể, cộng đồng từ nhỏ đến lớn, từ hẹp đến rộng.  

Với cách tiếp trên đó, Hồ Chí Minh đã phát triển quyền tự nhiên của con người 

thành quyền đấu tranh giải phóng dân tộc, cao hơn là quyền làm người và quyền tự 

quyết của các dân tộc; trong đó có các dân tộc bị áp bức. Người khẳng định: “Tự do 

độc lập là quyền trời cho của mỗi dân tộc” [52, tr. 9] và “Không có gì quý hơn độc lập, 

tự do” [55, tr. 131]. Ngoài ra, Hồ Chí Minh, quan niệm đấu tranh cho độc lập và tự do 

là “lý tưởng cao quý nhất của loài người” [51, tr. 75]. Đây là quan niệm mang tính nhân 

văn sâu sắc, vì nó thừa nhận giá trị của mỗi cá nhân và quốc gia dân tộc. Điều này lý 

giải tại sao cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do không chỉ là một nghĩa vụ của riêng 

một quốc gia, mà là một lý tưởng chung của toàn thể nhân loại, vì nó phản ánh sự khát 

khao bình đẳng, tự do và hòa bình cho tất cả mọi người. 

Về phương thức thực hiện quyền con người 

Để quyền con người có thể thực thi ở một nước thuộc địa, với Hồ Chí Minh 

là phải sử dụng bạo lực cách mạng để đánh đuổi chế độ áp bức, bóc lột con người. 

Người cho rằng, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cần thiết phải dùng bạo lực 

cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng, phải quyết tâm giành và bảo vệ 

chính quyền, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Con đường cách mạng chuyên chính vô 

sản dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế là 

con đường cách mạng được Hồ Chí Minh lựa chọn. Tuy nhiên, gốc rễ của cuộc cách 

mạng giải phóng dân tộc được Hồ Chí Minh nhấn mạnh: con người phải tự giải 

phóng mình. Một xã hội chỉ thực sự được giải phóng, một dân tộc thực sự độc lập 

và quyền con người thực sự được thực thi khi con người vừa là chủ thể của công 

cuộc giải phóng, vừa là đối tượng trực tiếp xây dựng, xác lập và thực thi quyền lợi 

cho chính bản thân mình.  

Hồ Chí Minh yêu cầu, để sự nghiệp giải phóng và tự giải phóng con người 

được thành công, bản thân tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tuyên truyền, giác 

ngộ, tập hợp, tổ chức và lãnh đạo nhân dân. Phải làm tốt, thật tốt vai trò của người 

đứng đầu, làm hết tinh thần trách nhiệm, làm đến nơi đến chốn, vượt qua khó khăn, 

làm cho thành công. Sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người trước hết 
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được Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; vì vậy, người 

cán bộ, đảng viên cần hiểu rõ chính sách, đi đúng đường lối của Đảng và làm tròn 

nhiệm vụ. Có như vậy mới có thể lãnh đạo nhân dân, để họ phát huy hết năng lực, 

góp phần vào sự nghiệp cách mạng nước nhà.  

Hồ Chí Minh cho rằng, quyền con người gắn với quốc gia độc lập, nền chính trị 

dân chủ, pháp luật văn minh, trên nền tảng của sự phát triển toàn diện về kinh tế, văn 

hóa, xã hội, trong đó, cái gốc chính là sự phát triển con người một cách toàn diện. 

Khái niệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người là quá trình 

áp dụng những nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người vào thực 

tiễn quá trình xây dựng và phát triển đất nước.  

Trong đó, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người thường 

được thể hiện qua các chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đồng 

thời cũng được thể trong công tác giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, và thực hiện các 

nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Ngày nay, việc bảo đảm thực hiện quyền con người xuất 

phát từ mục tiêu và bản chất của chế độ, cũng là một trong những nội dung và đặc 

trưng cơ bản, quan trọng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam 

đang xây dựng. Mặt khác, những thành tựu đất nước đạt được sau gần 40 năm tiến 

hành công cuộc đổi mới, trước xu thế dân chủ hóa, hội nhập quốc tế cũng đặt ra yêu 

cầu ngày càng cao đối với việc bảo đảm quyền con người, coi trọng quyền tự do cá 

nhân cơ bản. Đứng trước những yêu cầu đó, trong điều kiện Việt Nam hiện nay vận 

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người cần chú trọng: 

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp 

lý cho việc bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền con người. Từ năm 1986 đến nay, 

dù cách thể hiện có sự khác nhau song Đảng Cộng sản Việt Nam đều khẳng định: 

“Nhà nước định ra các đạo luật quy định quyền con người, quyền công dân, bên 

cạnh các luật về kinh tế, Nhà nước cần ưu tiên xây dựng các luật về các quyền công 

dân” [89, tr. 246]. Ở Việt Nam, xuất phát từ nguyên tắc Hiến định: quyền con 

người, quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp và luật. Các 

quyền được quy định trong Hiến pháp tạo thành hệ thống các quyền và nghĩa vụ có 



 

60 

tính nguyên tắc, nền tảng. Các quyền được quy định trong luật, một mặt cụ thể hóa 

các quyền trong Hiến pháp, mặt khác phát triển và bổ sung thêm những quyền mới. 

Do đó, yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật chú trọng đến vấn để bảo đảm quyền 

con người, quyền công dân đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp 

của Quốc hội. Việc từng bước hoàn thiện quy phạm pháp luật về quyền con người, 

quyền và nghĩa vụ của công dân cần đảm bảo các yêu tố: 

Pháp luật quốc gia bảo vệ quyền con người cần phải cụ thể hóa quan điểm 

của Đảng và Nhà nước về quyền con người, đồng thời phải được xây dựng dựa trên 

các điều kiện thực tế, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và 

truyền thống lịch sử của dân tộc. 

Các quy định pháp luật về quyền con người của quốc gia phải tuân thủ các 

tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là những quy định nhân văn và tiến bộ mà Việt Nam đã 

tham gia và cam kết thực hiện. 

Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa 

vụ của công dân cần phải dựa trên bản chất của từng quyền cụ thể, thể hiện qua đặc 

tính riêng của mỗi loại quyền. Trong đó, các quyền dân sự, chính trị, là những 

quyền thể hiện mức độ tự do và dân chủ của công dân trong một nhà nước, vì vậy 

cần được ưu tiên thực hiện ngay, ít phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội. Trong 

khi đó, các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa như quyền có việc làm, nhà ở, chăm 

sóc sức khỏe, bảo hiểm xã hội, quyền được vui chơi giải trí lại đòi hỏi thực hiện dần 

dần, vì mức độ thực hiện phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của mỗi 

quốc gia ở từng giai đoạn khác nhau. 

Thứ hai, xây dựng nền hành chính phục vụ đề cao trách nhiệm của cán bộ, 

công chức nhà nước gắn với hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát bảo đảm việc 

nhân dân thực sự tham gia vào các công việc của Nhà nước. Chế độ trách nhiệm 

bảo đảm mỗi cán bộ, công chức nhà nước có thể phát huy hết năng lực cá nhân, 

đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, công chức nhà nước 

trong quá trình thực thi công vụ, giảm thiểu nguy cơ xâm phạm quyền của công 

dân. Theo đó, pháp luật phải cụ thể hóa mối quan hệ giữa cá nhân, công dân với 
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Nhà nước. Nhà nước là tổ chức công quyền, nghĩa là người làm công, mang quyền 

lực được ủy quyền từ nhân dân, do đó xác định cụ thể các quyền của công dân theo 

hướng công dân có quyền được làm tất cả những gì luật pháp không cấm, còn cán 

bộ, công chức nhà nước chỉ được phép làm những gì mà luật pháp quy định. Đồng 

thời, trách nhiệm của Nhà nước là phải tôn trọng, bảo đảm thực hiện quyền con 

người; và công dân cũng phải làm tròn những nghĩa vụ phát sinh từ việc hưởng thụ 

các quyền do Hiến pháp và pháp luật quy định. Mặt khác, phát huy dân chủ, bảo 

đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và tạo điều kiện để nhân dân tham gia 

tích cực, chủ động vào công việc nhà nước, công việc xã hội trong đó có nội dung 

nhân dân tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của Nhà nước, hoạt động của cán 

bộ, công chức Nhà nước.  

Thứ ba, xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội thực hiện chính 

sách thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Bảo đảm quyền con người trong Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa tự thân đã đặt ra yêu cầu phải giải quyết vấn đề nghèo 

đói một cách căn bản. C.Mác đã từng nói: con người trước hết cần có ăn, ở, mặc, 

sau đó mới nghĩ đến làm chính trị hay nghệ thuật. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, 

nghèo đói cũng được xem là một “giặc”, vì vậy ngay sau khi giành được chính 

quyền, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã phát động phong trào diệt giặc đói cùng với giặc dốt và giặc ngoại 

xâm. Ngày nay, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi 

xướng và lãnh đạo, mục tiêu cuối cùng là bảo đảm nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần cho nhân dân. Để đạt được điều này, một yếu tố quan trọng là bảo đảm sự 

phát triển đồng đều, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Chủ nghĩa xã hội với 

bản chất nhân đạo cần thực hiện công bằng xã hội ngay từ quá trình sản xuất, phân 

phối đến lưu thông. Vì vậy, việc bảo đảm quyền kinh tế cho mọi người, quyền bình 

đẳng trong lĩnh vực kinh tế, đòi hỏi chiến lược xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công 

bằng xã hội và từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo là rất cần thiết. 

Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người là một trong những cơ sở 

trong đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc vấn đề quyền con người ở Việt Nam. 
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Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đã, đang vận dụng 

sáng tạo những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người. Trong đó, tập 

trung nguồn lực hiện thực hóa mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh. Sau khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước Việt Nam đã đạt 

được những thành tựu quan trọng trong đảm bảo quyền con người được cộng đồng 

quốc tế, khu vực đánh giá cao, tuy nhiên vẫn có một số tổ chức, cá nhân vẫn có 

đánh giá thiếu thiện chí, sai sự thật về vấn đề quyền con người ở Việt Nam. Các 

luận điệu xuyên tạc thường nhắm vào các vấn đề như dân chủ, nhân quyền, tự do 

tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như chính sách với dân tộc thiểu số, ví dụ như các cáo 

buộc về đàn áp tôn giáo hay phân biệt đối xử. Trong bối cảnh hiện nay, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, với bản chất cách mạng và nhân văn sâu sắc, luôn coi quyền con người là 

một trong những vấn đề trọng yếu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng 

xã hội mới. Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định quyền con người trong lý luận, mà 

còn thể hiện qua những hành động cụ thể trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước. 

Hiện nay, tại Việt Nam khi vấn đề quyền con người vẫn là chủ đề tranh cãi và bị 

xuyên tạc, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người lại càng trở nên quan trọng 

hơn bao giờ hết. Những luận cứ khoa học mà Người đưa ra không chỉ góp phần bảo 

vệ quyền lợi chính đáng của con người mà còn là cơ sở vững chắc để phản bác 

những luận điệu sai trái, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Việc 

nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn 

về quan điểm nhân văn, đồng thời củng cố niềm tin vào con đường phát triển mà 

dân tộc ta đã và đang đi. 

2.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến đảm bảo quyền con người ở Việt Nam 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh luôn khẳng định rằng, không có độc lập dân tộc thì không thể 

có quyền con người. Trong tác phẩm “Tuyên ngôn Độc lập” năm 1945, Người đã 

nhấn mạnh: quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người 

chỉ có thể thực hiện khi dân tộc được giải phóng khỏi ách thống trị của ngoại bang. 

Bên cạnh đó, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc không chỉ đơn thuần là 
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giải phóng lãnh thổ, mà còn là giải phóng con người, giúp mỗi cá nhân được hưởng 

các quyền tự do cơ bản. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc là giá trị nền 

tảng và quan trọng trong thực hiện quyền con người, được hình thành trong suốt quá 

trình Người ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Đó là sự thể hiện tính 

nhân văn sâu sắc khi Người chỉ ra sự thống nhất biện chứng giữa quyền con người 

với quyền dân tộc tự quyết, giá trị dân tộc và giá trị thời đại. Trong Bản Yêu sách 

của Nhân dân An Nam, Người đã đòi các quyền tự do, bình đẳng, quyền tự quyết 

cho Nhân dân An Nam như nhân dân các dân tộc khác. Khi Bản Yêu sách của Nhân 

dân An Nam không được chấp nhận, Người nhận ra rằng, “chỉ có giải phóng giai 

cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc” [48, tr. 441]. Trong Cương lĩnh Chính 

trị đầu tiên của Đảng, Hồ Chí Minh khẳng định: “(ii) Về phương diện xã hội thì: a) 

Dân chúng được tự do tổ chức, b) Nam nữ bình quyền. (ii) Về phương diện chính 

trị: Làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập” [48, tr. 2]. Nước nhà giành được độc lập, 

Người công bố: “Ngày nay, tất cả đồng bào Việt Nam, không phân biệt gái trai, già 

trẻ, giàu nghèo, tôn giáo, chủng tộc, cùng nhau đoàn kết để giữ vững nền độc lập và 

mưu cầu hạnh phúc tự do” [44, tr. 36]. Đề cập đến giá trị thời đại của độc lập dân 

tộc, Người nêu: “Người Việt Nam và người Pháp chúng ta cùng theo đuổi một lý 

tưởng giống nhau: Tự do - Bình đẳng - Bác ái. Chúng ta có mục đích giống nhau là 

chế độ dân chủ. Chúng ta cần cậy nhờ lẫn nhau. Nhưng chính vì để thực hiện sự hợp 

tác bình đẳng và hữu nghị ấy, chúng tôi quyết dùng tất cả sức mình để giành độc lập 

dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi” [44, tr. 348]. Khi nền độc lập của Tổ 

quốc bị đe dọa bởi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, quyết tâm của cả dân tộc được 

Người thể hiện qua quan điểm: “Kiên quyết bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt 

Nam là một, không ai được xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của Nhân dân ta” 

[61, tr. 532]. Với tinh thần đó, cả dân tộc Việt Nam đã đứng lên chiến đấu, giành 

thắng lợi, tiến hành xây dựng Tổ quốc đàng hoàng hơn, to đẹp hơn theo tư tưởng 

của Hồ Chí Minh. 

  Xây dựng chủ nghĩa xã hội với quyền con người, đây là nội dung quan trọng 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, mạng giá trị lý luận và thực tiễn sâu 
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sắc. Theo Người chế độ thực dân phong kiến đã tước đoạt những quyền con người cơ 

bản của nhân dân An Nam: “dưới chế độ thuộc địa, chúng tôi không có quyền tự do 

báo chí, không có quyền tự do ngôn luận, ngay cả quyền tự do hội họp, lập hội cũng 

không có. Chúng tôi không có quyền cư trú, không có quyền được đi du lịch ra nước 

ngoài; chúng tôi phải sống cảnh ngu dốt tối tăm vì chúng tôi không có quyền tự do 

học tập” [48, tr. 35]. Do đó, cần thức tỉnh nhân dân thuộc địa, nhân dân An Nam để 

họ đứng lên đấu tranh gạt bỏ sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, Người nhận 

thấy rằng: “Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang 

sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ đến” [48, tr.40]. 

Đấu tranh trước hết để giành quyền độc lập cho dân tộc, giành lấy những quyền cơ 

bản: “Tự do báo chí, tự do du lịch, tự do dạy và học, tự do hội họp” [48, tr. 48]. Để có 

cơ sở cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, ngay từ những 

năm 20 của thế kỷ XX, Người nhận thấy sự cần thiết phải thành lập chính đảng cách 

mạng: “Đó là Đảng của giai cấp vô sản. Đảng sẽ dìu dắt giai cấp vô sản lãnh đạo cách 

mạng An Nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể anh chị em bị áp bức, bóc lột 

chúng ta” [50, tr. 22]. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là vạch ra 

đường lối đúng đắn, Đảng còn là nhân tố lãnh đạo quyết định sự thành công của các 

cuộc đấu tranh và là hạt nhân tạo nên sức mạnh đoàn kết của toàn dân. 

Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh vận động, kêu gọi quần chúng nhân dân ủng hộ, 

gia nhập tổ chức Đảng để: Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến An Nam và giai cấp 

tư sản phản cách mạng; Làm cho nước An Nam được độc lập; Thành lập Chính phủ 

công nông binh; Quốc hữu hóa toàn bộ đồn điền và đất đai của bọn đế quốc và địa 

chủ phản cách mạng An Nam chia cho dân cày nghèo; Đem lại quyền tự do cho 

Nhân dân; Thực hành giáo dục toàn dân; Thực hiện nam nữ bình quyền [50, tr. 22]. 

Sau khi nước nhà giành được độc lập, mọi chính sách của Đảng và Chính phủ đều 

hướng tới: “cải thiện dần đời sống của Nhân dân, nhất là Nhân dân lao động” [57, tr. 

365], xóa bỏ tình trạng người bóc lột người, quan tâm đảm bảo lợi ích cho mỗi con 

người và xây dựng nền kinh tế phát triển cao dựa trên nền tảng khoa học công nghệ. 

 Vấn đề đảm bảo quyền lực chính trị với quyền con người, quyền lực chính 



 

65 

trị là năng lực của một chủ thể chính trị (giai cấp, lực lượng xã hội) trong việc áp 

đặt mục tiêu chính trị của mình đối với các chủ thể khác trong xã hội nhằm hiện 

thực hóa lợi ích của giai cấp mình, chủ yếu thông qua đấu tranh giành, giữ và thực 

thi quyền lực nhà nước. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước là chủ thể trong 

thực hiện, bảo đảm quyền con người, từ đó Người xác định cách thức tổ chức quyền 

lực nhà nước và chế độ kinh tế của nhà nước Việt Nam sau khi cách mạng toàn 

thắng: “Của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” [53, tr. 147]. Hồ Chí Minh cho 

rằng: “chính quyền trung ương đến địa phương đều do Nhân dân bầu ra. Các đoàn 

thể từ xã đến Trung ương do dân tổ chức ra. Vì vậy, mọi quyền hành và lực lượng 

đều ở Nhân dân” [53, tr. 232], mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước phải vì lợi 

ích của Nhân dân để thực hiện. Sau khi nhà nước Việt Nam dân chủ công hòa ra 

đời, Người yêu cầu toàn thể cán bộ, quân đội nhân dân: “Chính quyền và quân đội 

nhân dân có nhiệm vụ đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, bảo vệ tính mạng, tài sản của 

nhân dân; Chính quyền và quân đội nhân dân phải bảo vệ cho nhân dân làm ăn yên 

ổn; Chính quyền, quân đội và đoàn thể phải tôn trong tín ngưỡng, phong tục, tập 

quán của đồng bào” [61, tr. 487]. Dựa vào sự ủng hộ của nhân dân, vượt qua nhiều 

khó khăn, Đảng và Chính phủ lãnh đạo đưa dân tộc Việt Nam vượt qua những giai 

đoạn khó khăn, bước đầu hoàn thành nhiều nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc: “Tổ 

chức Tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội và lập Hiến pháp; Xây dựng và củng cố chính 

quyền nhân dân; Xây dựng và củng cố quân đội nhân dân, vũ trang nhân dân; Đặt 

luật lao động; Giảm tô, giảm tức; Xây dựng văn hóa nhân dân” [53, tr. 232]. Với 

cương vị là người đứng đầu Hồ Chí Minh, cùng với các thành viên Chính phủ thi 

hành nhiều chính sách nhằm mục đích: “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục 

vụ nhân dân” [63, tr. 382], qua đó bước đầu đảm bảo quyền con người phù hợp với 

đặc điểm, hoàn cảnh đất nước Việt Nam. 

 Đại đoàn kết dân tộc, quốc tế trong đấu tranh về quyền con người, trong 

hành trình tìm đường cứu nước Hồ Chí Minh không dừng lại ở việc tố cáo tội ác 

của chế độ thực dân đối với nhân dân thuộc địa, mà còn có những đóng góp trong 

việc thiết lập tình đoàn kết giữa nhân dân các dân tộc thuộc địa với nhân dân lao 
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động ở các nước chính quốc trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản là kẻ thù 

chung của họ. Hồ Chí Minh ví bản chất của chủ nghĩa đế quốc giống như con đỉa, 

con đỉa có hai cái vòi đại diện cho hai nguồn sống của chủ nghĩa đế quốc, một là 

bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc, hai là bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. 

Do đó, muốn giết được con đỉaa ấy, người ta phải cắt bỏ đồng thời cả hai vòi đó [49, 

tr. 130]. Do đó, Người đưa chủ trương hợp tác với các quốc gia, dân tộc đồng tình 

với ta để cùng đấu tranh cho hòa bình và chính nghĩa. Trong tư tưởng của Hồ Chí 

Minh, việc đấu tranh vì quyền con người không chỉ là một nhiệm vụ của riêng từng 

dân tộc mà còn liên quan đến sự đấu tranh chống lại các lực lượng phản cách mạng 

gieo rắc bất công và áp bức trên phạm vi toàn thế giới. Người kêu gọi các dân tộc bị 

áp bức liên hiệp lại để đấu tranh chống kẻ thù chung, bảo vệ quyền lợi của các dân 

tộc và giai cấp bị áp bức. Khi nói về nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng 

Tám, Hồ Chí Minh đưa ra nhận định: “Một phần vì tình hình quốc tế thuận tiện cho 

ta. Nhất là vì lực lượng của cuộc toàn dân đoàn kết” [67, tr. 18]. Để bảo vệ thành 

quả cách mạng, từ thực tiễn cách mạng trong nước và thế giới Người yêu cầu: 

“Ngày nay, tất cả đồng bào Việt Nam, không phân biệt trai gái, già trẻ, giàu nghèo, 

tôn giáo, chủng tộc, cùng nhau đoàn kết để giữ vững nền độc lập và mưu cầu hạnh 

phúc tự do” [67, tr. 36]. 

 Trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước, Hồ Chí Minh là 

lãnh tụ, anh hùng giải phóng dân tộc, người đặt nền móng và trực tiếp lãnh đạo sự 

nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cho dân tộc Việt Nam. Từ khi trở thành 

người cộng sản, vừa nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, vừa tích cực tham gia các hoạt 

động cách mạng thực tiễn, Người đã nhận thức đẩy đủ, toàn diện và từng bước phát 

triển các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về con người và giải phóng con 

người trong thời đại cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Trong tư tưởng của Người, tự do, dân chủ, nhân quyền là những giá trị cao quý, là 

mục tiêu, lý tưởng phấn đấu của người đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo Đảng 

Cộng sản Việt Nam tiến hành hai cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và xã 

hội chủ nghĩa chống đế quốc, thực dân, phong kiến, Hồ Chí Minh đã kết hợp nhuần 
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nhuyễn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con 

người ở Việt Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng, hòa bình và tiến bộ 

của các dân tộc trên thế giới. Theo Người, đối với Đảng, ngoài lợi ích của Tổ quốc, 

của dân tộc, của Nhân dân ra thì Đảng không có bất kỳ lợi ích nào khác. Do đó, 

Đảng Cộng sản Việt Nam phải ra sức lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân, tổ chức Nhân dân 

đứng lên tự giải phóng mình và tiến lên xây dựng chế độ mới tốt đẹp hơn [54, tr. 

290]. Do đó, mỗi đảng viên cần nhận thức được trách nhiệm của mình trong quá 

trình phục vụ quyền lợi của nhân dân: “Muốn như thế phải gần quần chúng, học 

quần chúng, lãnh đạo quần chúng, cái gì lợi cho quần chúng thì làm, hại cho quần 

chúng thì tránh. Xa quần chúng là hỏng, cần phải nhớ nhiệm vụ của Đảng là làm 

đầy tớ cho quần chúng” [53, tr. 367]. Người cũng quan niệm rằng, Đảng phải là 

người lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, trung thành với giai cấp công nhân và Nhân dân 

lao động Việt Nam. Đảng phải thật sự kiên quyết trong đấu tranh cách mạng, trong 

đoàn kết và lãnh đạo dân tộc Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi 

cuối cùng, để xây dựng và thực hành nền dân chủ mới [54, tr. 41].  

Để làm tròn trách nhiệm với dân tộc, với nhân dân như đã đề cập nói trên 

Người yêu cầu Đảng và Chính phủ cần phải hết sức chăm nom đến đời sống của 

nhân dân. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, khi nước nhà đã giành được độc lập: “Nếu để 

dân đói, lỗi là ở Đảng và Chính phủ; nếu để dân rét, lỗi là ở Đảng và Chính phủ; 

nếu để dân dốt, lỗi là ở Đảng và Chính phủ; nếu để dân ốm, lỗi là ở Đảng và Chính 

phủ” [63, tr. 518]. Việc quan tâm chăm sóc đời sống của người dân không chỉ là 

nhiệm vụ mà còn là nghĩa vụ của các cán bộ, thể hiện sự phục vụ và tận tâm của họ 

đối với cộng đồng, còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước về việc cải thiện 

đời sống của người dân, qua đó xây dựng một xã hội mới công bằng và phát triển. 

Hồ Chí Minh đã đưa ra các quan điểm về vai trò, trách nhiệm của Nhà nước 

trong thực hiện quyền con người, Người yêu cầu các cơ quan Nhà nước cần lưu ý: 

“Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các 

làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải 

để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi 
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cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta 

phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta [51, tr. 64]. Bởi vì, “Chúng ta 

tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng 

không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, 

mặc đủ” [51, tr. 175]. Với cương vị là Người đứng đầu Chính phủ Người ưu tiên 

thực hiện nhất quán các chính sách cơ bản: Dân sinh, Dân quyền, Dân tộc. 

 Vai trò của cán bộ đảng viên, tổ chức đoàn thể, trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, đảng viên phải biết hy sinh lợi ích cá nhân, đặt lợi ích 

dân tộc lên trên hết, trước hết, đức tính người cán bộ phải có bao gồm: “Trung 

thành với mục đích cách mạng: Giữ cho nước nhà được độc lập, nòi giống được tự 

do [51, tr. 38]. Với đức tính nói trên người cán bộ, đảng viên mới hoàn thành được 

nhiệm vụ cách mạng mà nhân dân giao phó, hết lòng hết sức vì nước, vì dân. Do 

vậy, đối với người cán bộ, đảng viên: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, 

việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh 

[51, tr. 51]. Để làm gương cho cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh trong hoạt động 

cách mạng luôn đề cao tinh thần: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú 

quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải 

gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt 

trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui [51, tr. 178]. Luận điểm 

nói trên minh chứng cho đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh. Người không tìm 

kiếm sự vinh quang cá nhân mà chỉ quan tâm đến việc thực hiện nhiệm vụ của mình 

vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. 

Đối với các tổ chức Đoàn thể, để phục vụ nhân dân, vì quyền lợi của nhân 

dân Người căn dặn: “Phải nhớ Đoàn thể làm việc cho dân, Đoàn thể mình mạnh hay 

yếu là ở dân. Dân nghe theo là mình mạnh [54, tr. 69]. Để làm được điều trên cán bộ 

đoàn thể phải làm việc sao cho nhân dân phục, nhân dân tin, phải thực sự trong 

sạch. Ngoài ra, khi tham gia đoàn thể mỗi người cần hiểu rằng: “Trước lúc mình 

vào đoàn thể nào phải hiểu rõ đoàn thể ấy là gì? Vào làm gì? Mỗi đoàn thể phải vì 

dân vì nước. Khi vào Đoàn thể, tự do cá nhân phải bỏ. Phải tuyệt đối phục tùng 
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mệnh lệnh của Đoàn thể” [54, tr. 69], làm được như vậy đoàn thể ngày càng mạnh, 

việc tốt, có lợi cho dân ngày càng xuất hiện nhiều trong xã hội. Trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh, người đảng viên dù công tác ở cương vị nào cũng phải làm gương cho 

quần chúng, thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giảng giải chính sách của 

Đảng và Chính phủ cho quần chúng hiểu và thực hiện, phải làm sao để dân tin, dân 

phục, dân yêu. 

 Vai trò của Nhân dân trong đảm bảo quyền con người, Nhân dân là điểm 

xuất phát của tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng 

bào là lý tưởng đấu tranh của Người. Người khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp 

của quần chúng, thắng lợi của cách mạng là do sự phấn đấu, hy sinh và trí thông 

minh, sáng tạo của hàng triệu nhân dân, nhất là công nhân, nông dân và những 

người trí thức cách mạng” [61, tr. 467]. Lấy đoàn kết toàn dân để giải phóng dân 

tộc, làm cho nhân dân đồng thuận để xây dựng xã hội mới, dựa vào động lực cực kỳ 

mạnh mẽ của toàn dân làm nên thắng lợi trong cả sự nghiệp giải phóng và xây dựng 

Tổ quốc. Để làm rõ vai trò của Nhân dân, Hồ Chí Minh từng đưa ra chỉ dẫn về việc 

tập hợp sức mạnh trong Nhân dân nhằm đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng xã 

hội hạnh phúc. Vì vậy, Người cho rằng: “Nhân dân ta phải mau chóng tổ chức, đoàn 

kết lại, đối với nông dân thì tham gia Hội Nông dân cứu quốc; phụ nữ thì tham gia 

Hội Phụ nữ cứu quốc; thanh niên tham gia vào Hội Thanh niên cứu quốc; trẻ em, 

thiếu nhi thì vào Hội Nhi đồng cứu quốc; công nhân thì tham gia vào Hội Công 

nhân cứu quốc; binh lính thì tham gia Hội Binh lính cứu quốc; các bậc phú hào, văn 

sĩ tham gia Hội Việt Nam cứu quốc” [50, tr. 246]. Trong sự nghiệp cách mạng, làm 

việc gì cũng cần phải có quần chúng nhân dân. Không có quần chúng thì không thể 

hoàn thành nhiệm vụ cách mạng đề ra. Phải dựa vào quần chúng mà phát động mọi 

phong trào sản xuất, chiến đấu, theo tinh thần “Dễ mười lần không dân cũng chịu, 

Khó trăm lần dân liệu cũng xong” [50, tr. 246]. Luận điểm trên đề cập đến vai trò 

đoàn kết và hợp tác giữa các cá nhân và cộng đồng, là nền tảng vượt qua mọi khó 

khăn, sự tham gia tích cực từ cộng đồng là yếu tố quyết định thành công của đấu 

tranh cách mạng. 
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Với tinh thần không có gì quý hơn độc lập, tự do, khi thực dân Pháp xâm 

lược Việt Nam lần thứ hai, thay mặt Chính phủ Người kêu gọi Toàn quốc kháng 

chiến, trong đó nhân mạnh: “Toàn dân kháng chiến nghĩa là toàn cả dân, ai cũng 

đánh giặc. Bất kỳ đàn ông đàn bà, người già con trẻ, ai cũng tham gia kháng chiến. 

Tổ quốc là Tổ quốc chung. Tổ quốc độc lập, thì ai cũng được tự do [51, tr. 539]. 

Mặt khác, trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc Người cũng căn dặn: “Mỗi người 

công dân phải hiểu rằng mình là người chủ của nước nhà, phải làm tròn nhiệm vụ 

của người chủ” [58, tr. 486]. Giải pháp để nhân dân thể hiện trách nhiệm đối với sự 

nghiệp cách mạng chính là tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, góp phần nâng 

cao dần đời sống vật chất và văn hóa, để cho con cháu được ấm no, sung sướng, 

làm nền tảng vững mạnh cho công cuộc thống nhất nước nhà. 

2.2.  Những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền 

con người 

2.2.1. Quyền tự nhiên của con người 

Kế thừa và phát triển những tư tưởng tiến bộ của nhân loại, Hồ Chí Minh đã 

đưa ra các quan điểm phản ánh nội dung cơ bản về quyền con người trong xã hội 

hiện đại. Theo Người, những quyền tự nhiên cơ bản của mỗi con người bao gồm: 

quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền bình đẳng những quyền 

nói trên được ghi nhận trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ 1776 và Tuyên ngôn nhân 

quyền và dân quyền của Pháp năm 1791, với Người đó là “những lời bất hủ”, 

“những lẽ phải không ai chối cãi được”. Người quan niệm, quyền con người không 

phải do thần linh hoặc bề trên ban phát. Bản chất tự nhiên của quyền con người bao 

gồm quyền tồn tại, quyền được sống, quyền tự do và phát triển. Bàn về những 

quyền tự nhiên của con người Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến những quyền sau: 

Quyền sống, quyền theo đuổi hạnh phúc 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quyền sống tức là quyền được tồn tại và quyền 

được làm người. Quyền được làm người không chỉ giới hạn bởi có cái ăn, cái mặc, 

đi lại, tự do mà còn hướng tới những giá trị cao hơn như: sống trong danh dự, được 

đối xử công bằng, có đời sống hạnh phúc. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất 
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nước bị ngoại xâm và áp bức, Hồ Chí Minh thấu hiểu nỗi đau của các dân tộc bị nô 

dịch. Hành trình tìm đường cứu nước và chứng kiến cảnh bần cùng của người dân 

thuộc địa đã hun đúc mối quan tâm mãnh liệt của Người đối với quyền sống – 

quyền cơ bản nhất của con người. Người khẳng định: “chúng tôi phải có quyền sống 

và làm việc, và sau hết rằng để giành được quyền đó, chúng tôi cũng phải đấu tranh 

như những đàn ông và cùng với đàn ông chống lại những kẻ bóc lột chúng tôi” [49, 

tr. 6], là khát vọng mà Hồ Chí Minh luôn nung nấu và đi tìm con đường thực hiện 

cho cả dân tộc Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh, đã tố 

cáo một trong những tội ác của chủ nghĩa thực dân, đó chính là đã tước đoạt quyền 

sống của người dân thuộc địa. Người chỉ rõ: Chính phủ thuộc địa sẵn sàng “quay lại 

đàn áp tàn nhẫn những người bất mãn chống lại chính sách cai trị của nó, những 

người đấu tranh để giành lại tự do và quyền sống”, “Chúng xử rất nhiều án tù tội 

hàng chục năm”[49, tr. 6].  

Thấu hiểu giá trị của quyền sống, khát vọng sống của con người, đặc biệt là 

người dân các dân tộc thuộc địa, trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 khai sinh ra 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, Hồ Chí Minh đã tuyên bố trước toàn thế giới về 

quyền sống của con người, khẳng định đó là một quyền thiêng liêng, bất khả xâm 

phạm và là quyền mà tất cả mọi con người, mọi dân tộc đều cần phải được hưởng 

một cách bình đẳng. Từ thực tiễn lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cách mạng 

dân tộc dân chủ nhân dân Hồ Chí Minh đưa ra khẳng định rằng: “tất cả cả dân tộc 

trên toàn thế giới khi sinh ra đều bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền được sống, 

quyền được hưởng tự do và quyền được hưởng sung sướng” [58, tr. 285]. Gắn cuộc 

đấu tranh vì quyền con người với đấu tranh giành độc lập dân tộc là một trong 

những đóng góp lớn của Hồ Chí Minh đối với phong trào cách mạng dân tộc dân 

chủ nhân dân đối với dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Đây cùng là một nguyên 

tắc cơ bản của quyền con người, được thừa nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Nguyên 

tắc này khẳng định rằng tất cả con người, bất kể nguồn gốc dân tộc, màu da, giới 

tính, tôn giáo, thể chế chính trị, đều sinh ra có quyền bình đẳng. Trong đó, quyền 

được sống, quyền tự do và quyền theo đuổi hạnh phúc là những quyền cơ bản mà 
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các bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế như Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền 

của Liên Hợp Quốc 1948 đã ghi nhận, lan tỏa và bảo vệ 

Quyền tự do, bình đẳng không phân biệt đối xử Chủ tịch Hồ Chí Minh quan 

niệm, tự do là quyền thiêng liêng, tự nhiên vốn có của con người. Khi đề cập đến 

quyền tự do Người có những lý giải như sau: 

Thứ nhất, tự do là sự tự chủ, nghĩa là khả năng làm chủ chính bản thân mình, 

từ thân thể, cảm xúc, tư tưởng, tình cảm đến hành động. Xa hơn, tự do còn là khả 

năng làm chủ xã hội và làm chủ thiên nhiên. lý tưởng cao quý, nhưng luôn gắn bó 

chặt chẽ với độc lập dân tộc. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh quyền tự do thể hiện ở 

chỗ nhân dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, hạn chế những 

cấm đoán phi lý, được tự do hội họp, lập hội, đi lại, tổ chức, tự do tín ngưỡng tôn 

giáo. Hồ Chí Minh cũng nhận thấy rằng, một dân tộc nô lệ không thể có con người 

tự do, đó tình cảnh của dân ta trong chế độ thực dân, phong kiến: 

“Trên đời nghìn vạn điều cay đắng,  

Cay đắng chi bằng mất tự do?  

Mỗi việc mỗi lời không tự chủ, 

 Để cho người dắt tựa trâu bò!” [50, tr. 366]. 

Lịch sử tư tưởng nhân loại đã khẳng định bản chất của tự do là tự do tư 

tưởng, xác lập được tự do tư tưởng mới có tự do hành động. Hồ Chí Minh đã khẳng 

định rằng chế độ chúng ta là chế độ dân chủ, trong đó tư tưởng phải được tự do. 

Vậy tự do là gì? Đối với mọi vấn đề, mỗi người có quyền tự do bày tỏ ý kiến của 

mình, góp phần vào việc tìm ra chân lý. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa 

vụ của mọi người. Tuy nhiên, quyền tự do thật sự khác với tự do vô tổ chức hay tự 

do vô chính phủ. Người cho rằng: “Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy 

chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý” [57, 

tr.138]. Đây là một quan điểm rất quan trọng của Hồ Chí Minh về quyền tự do, làm 

rõ nội hàm đầy đủ và toàn diện của tự do. Theo đúng nghĩa, tự do là sự kết hợp giữa 

độc lập và tuân thủ, hai mặt của cùng một vấn đề. Trong một xã hội dân chủ và văn 

minh, tự do phải tuân thủ luật pháp và chuẩn mực đạo đức. Bên cạnh đó, Hồ Chí 
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Minh quyền tự do trong mối quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Hồ Chí Minh chỉ 

rõ: “Nhân dân có quyền tự do tư tưởng, tự do tổ chức, tự do tín ngưỡng. Nhân dân 

được hưởng những quyền lợi ấy, cho nên mọi người cần phải hăng hái làm tròn 

nghĩa vụ của mình trong mọi công việc kháng chiến, cứu nước, xây dựng nước nhà” 

[55, tr. 264]. 

Theo Hồ Chí Minh đấu tranh giành độc lập dân tộc vừa đảm bảo quyền tự do 

tập thể, vừa là tiền đề, điều kiện cần có để đảm bảo quyền tự do cho mỗi người dân. 

Trong bản Tuyên ngôn độc lập, 1945 Người viết: “Tất cả các dân tộc trên thế giới 

đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự 

do” [51, tr. 1]. Là nhà chính trị Hồ Chí Minh nhận thấy mỗi liên hệ giữa quyền của 

mỗi người và quyền của dân tộc, Người khẳng định: “tất cả các dân tộc trên thế giới 

đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền 

tự do” [51, tr.1]. Qua đó, Hồ Chí Minh khẳng định ý chí của dân tộc Việt Nam 

quyết bảo vệ đến cùng quyền tự do, độc lập ấy: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự 

do và độc lập, và sự thực đã thành nước tự độ và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam 

quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự 

do và độc lập ấy” [51, tr. 3]. Từ cách tiếp cận nói trên, cuộc kháng chiến chống lại 

thực dân ở các quốc gia thuộc địa chính là cuộc đấu tranh để giành lại quyền độc lập 

và tự do. Đây là một cuộc kháng chiến chính nghĩa và anh hùng của tất cả những 

người cùng chung số phận, nhằm đạt được một chân lý sâu sắc: “Thà chết được tự 

do hơn sống làm nô lệ” [49, tr. 286]. Thông qua cuộc đấu tranh này, con người đã 

hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập và tự do, đồng thời khẳng định giá trị bản thân 

mình. Đây là sự kết hợp tất cả những quyền lợi cơ bản của mỗi người và nguyện 

vọng thiết tha nhất của toàn thể dân tộc Việt Nam. 

Quyền dân tộc gắn bó mật thiết với quyền con người, được đánh giá là một 

trong những sáng tạo quan trọng của Hồ Chí Minh là kết hợp quyền con người với 

quyền dân tộc tự quyết. Người khẳng định rằng quyền con người chỉ có thể thực 

hiện đầy đủ khi dân tộc có độc lập. Đây là điểm đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh phù hợp với Luật Nhân quyền Quốc tế. Dân tộc bị áp bức thì các quyền cơ 
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bản của con người như tự do, bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc không thể được bảo 

đảm. Người viết: “Nhân dân Việt Nam chỉ đòi hỏi nền độc lập hoàn toàn” [51, tr. 

82]. Mặt khác, Người cũng khẳng định: “Chúng tôi đấu tranh từ trước đến bây giờ 

cũng là theo gương người Pháp đó thôi. Ba tiếng Tự do – Bình đẳng – Bác ái đã làm 

cho pháp thành một dân tộc tiên tiến thì chúng tôi cũng chỉ muốn đấu tranh để được 

như thế” [63, tr. 148]. Từ đó Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Tự do độc lập là quyền 

trời cho của mỗi dân tộc... Hễ một dân tộc đã kiên quyết đứng lên đấu tranh cho tổ 

quốc họ thì không ai, không lực lượng gì chiến thắng được họ” [48, tr. 9].   

Quan điểm của Hồ Chí Minh khẳng định rằng quyền độc lập và tự do của các 

dân tộc là những quyền tự nhiên, thiêng liêng và bất khả xâm phạm, phản ánh quy 

luật khách quan của xã hội loài người mà mọi dân tộc đều có quyền thụ hưởng. 

Công cuộc đấu tranh để giành, bảo vệ và thực thi quyền độc lập, tự do của dân tộc 

đã được xây dựng và giữ vững bằng sự hy sinh cao cả, máu xương của các thế hệ và 

toàn thể dân tộc. 

Tiếp thu và phát triển những tư tưởng tiến bộ của nhân loại về quyền con 

người, Hồ Chí trân trọng những quyền con người cơ bản: quyền sống, quyền tự do, 

quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc. Người quan niệm quyền con người 

không phải do thần linh thượng đế sáng tạo ra, không phải tặng vật hay ân huệ bề 

trên ban phát. Bản chất tự nhiên của quyền con người đó chính là quyền được tồn 

tại, quyền được tự do và phát triển. Tự do của mỗi con người không thể được thiết 

lập nếu không có độc lập dân tộc. Để người dân được tự do, sống đời hạnh phúc cần 

tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ trên hết, trước hết để đảm bảo 

các quyền tự nhiên cơ bản cho nhân dân. 

2.2.2. Quyền con người trong lĩnh vực chính trị 

Trong luật pháp quốc tế, quyền con người trong lĩnh vực chính trị được thể 

hiện qua các quyền như: Quyền tự quyết của các dân tộc; Quyền được tham gia vào 

lĩnh vực chính trị, quyền tự do ý kiến và biểu đạt, quyền được đảm bảo dân  chủ; 

Quyền tự do lập hội; quyền tự do hội họp một cách hòa bình. Trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh, quyền con người trong lĩnh vực chính trị được thể hiện: 
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Quyền dân tộc tự quyết, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ quyền quốc gia, sự 

toàn vẹn lãnh thổ là tiền đề bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực chính trị. Như 

đã đề cập ở trên, trong phần mở đầu Tuyên ngôn độc lập năm 1945 Hồ Chí Minh đã 

trích dẫn những lời bất hủ trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ (1776) và Tuyên 

ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp (1791), việc luận dẫn những lời 

bất hủ của hai bản Tuyên ngôn tư sản về quyền con người, Người đã đi đến kết luận 

đanh thép rằng các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng, quyền sống, quyền 

tự do. Đó là một lôgic biện chứng, là một tất yếu không thể phủ nhận. Trong quá trình 

đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, Hồ Chí Minh đã khéo léo vận dụng các nguyên 

tắc pháp lý tư sản, các khái niệm về quyền tự nhiên, quyền con người, quyền công 

dân để đòi các quyền tự do dân chủ, quyền đấu tranh chống áp bức của người bản xứ. 

Mặt khác, Hồ Chí Minh muốn khẳng định rằng, cách mạng Việt Nam cũng là sự nối 

tiếp của con đường tiến hóa mà nhân loại đã và sẽ đi. Người cho rằng phải tôn trọng 

nền độc lập dân tộc, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, dân tộc, 

đồng thời thực hiện quyền bình đẳng giữa các quốc gia, dân tộc với nhau. Theo Hồ 

Chí Minh: “con người sinh ra có quyền được hưởng tự do và bình đẳng, họ mãi mãi 

phải được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là các quyền tư hữu, quyền tự do, 

quyền được an ninh và chống áp bức” [48, tr. 260]. Tiếp thu và phát triển chân lý đã 

được nhân loại thừa nhận nói trên Người đã phát triển thành quyền đấu tranh chống 

áp bức của các dân tộc thuộc địa, được thể hiện qua: “Tự do, chống áp bức, đó là 

những điều mà ngài Bộ trưởng muốn làm cho “những người anh em da màu của 

ngài” [48, tr. 260]. Hồ Chí Minh đã kêu gọi những dân tộc thuộc địa, rằng chúng ta là 

những người con của các dân tộc bị áp bức, bị lột, chúng ta sẽ là những con người 

thật sự hèn nhát nếu như chúng ta không đáp lại lời kêu gọi của “ông anh cả của 

chúng ta”, rằng có tôi đây [48, tr. 260]; do vậy, theo Người, để xứng đáng với quyền 

con người, quyền công dân, những người dân thuộc địa chúng ta phải làm tròn bổn 

phận của con người, của người công dân, tức là phải đoàn kết, tổ chức nhau lại, hợp 

sức với nhau để đấu tranh giành lấy các quyền đó giống như nhân dân Pháp đã từng 

làm vào năm 1789 và giống như giai cấp vô sản toàn thế giới đang tiến hành.  
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Trong tư tưởng Hồ Chí Minh quyền con người không chỉ dừng lại ở những 

quyền thuộc về cá nhân mỗi người mà còn thuộc về cộng đồng, dân tộc, quốc gia. Ở 

khía cạnh này Hồ Chí Minh đã có đóng góp lớn khi phát triển lý luận về quyền con 

người và luật quốc tế về quyền con người, Người đã chỉ ra mối liên hệ giữa hai chủ 

thể quyền (quyền con người ở góc độ cá nhân và quyền con người ở góc độ quốc 

gia, dân tộc). Tuyên ngôn Độc Lập 1945 của Hồ Chí Minh là tác phẩm thể hiện rõ 

sự phát triển nói trên, mở đầu bản Tuyên ngôn Người đã khéo léo đồng nhất quyền 

sống, quyền tự do, quyền bình đẳng của mỗi cá nhân với quyền sống, quyền tự do 

và quyền bình đẳng của các dân tộc. Người đã tiếp thu, vận dụng những giá trị của 

cách mạng tư sản trên lĩnh vực quyền con người “Đó là những lẽ phải không ai chối 

cãi được” [51, tr. 1], vào việc khẳng định những quyền thuộc về nhân dân, dân tộc 

Việt Nam. Về sau, những quyền dân tộc cơ bản gồm: quyền sống, độc lập, chủ 

quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tiếp tục trở thành phạm trù phổ quát trong 

luật nhân quyền quốc tế như: ICCPR, ICESCR,VDPA, ngày nay được nhiều quốc 

gia trên thế giới thừa nhận, tuân thủ, ra sức bảo vệ. 

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, truyền thống dân tộc Việt 

Nam và học tập từ phong trào đấu tranh cách mạng trên thế giới để giành độc lập 

dân tộc nhưng ở Hồ Chí Minh luôn xác định lợi ích dân tộc là trên hết, trước hết so 

với lợi ích giai cấp. Xuyên suốt trong tư tưởng và hành động cách mạng Hồ Chí 

Minh ý thức sâu sắc rằng không có độc lập tự do, nhân dân không có quyền làm 

người. Người gợi ý sự kết hợp các giá trị của quyền con người với giá trị của dân 

tộc: “Tự do, Bình đẳng, Bác ái, Độc lập” [51, tr. 511]. Hồ Chí Minh coi sự nghiệp 

giành và bảo vệ độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước, giữ vững 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những điều kiện bảo đảm quyền con 

người của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là sự nối 

tiếp tinh thần dân tộc, ý chí kiên cường, bất khuất trong suốt mấy nghìn năm dựng 

nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chân lý thời đại:”Không có gì quý hơn 

độc lập, tự do” [55, tr. 627] của Người trở thành khát vọng của cả dân tộc Việt Nam 

và của nhiều quốc gia dân tộc trên thế giới trong đấu tranh thực hiện quyền dân tộc 
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tự quyết, quyền con người. 

Quyền dân chủ, khi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh chúng tôi nhận thấy 

vấn đề dân chủ được Người quan tâm, đưa ra nhiều chỉ dẫn quý giá trong việc xây 

dựng nhà nước dân chủ của dân, do dân và vì dân. Quan điểm Hồ Chí Minh về dân 

chủ, bao gồm:  

Một là, dân là nền tảng, vừa là chủ của sự nghiệp cách mạng. Nội dung của 

dân chủ, theo Hồ Chí Minh phải xuất phát từ quan điểm: “lấy dân làm gốc” [54, tr. 

501], “dân là chủ” [51, tr. 116], “chế độ dân chủ” [51, tr. 14], “nền dân chủ” [51, tr. 

206], cũng có lúc Người sử dụng: “xã hội dân chủ” [51, tr. 400]. Những lập luận nói 

trên đề cập đến nguyên tắc cơ bản trong lý thuyết dân chủ, nhấn mạnh rằng quyền 

lực chính trị phải xuất phát từ người dân và phục vụ lợi ích của chính người dân. 

Vai trò của dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người có mối quan hệ 

gắn bó chặt chẽ, trong đó, nhân dân vừa là gốc của cách mạng nhưng đồng thời lại 

là chủ thể của cuộc cách mạng ấy. Từ những năm 20 của thế kỷ XX, theo Người, 

cách mạng là sự nghiệp chung của toàn dân chúng, nghĩa là: “để một cuộc khởi 

nghĩa vũ trang ở Việt Nam và Đông Dương đi tới thắng lợi hoàn toàn, tất yếu phải 

có một cuộc khởi nghĩa của quần chúng đông đảo chứ không phải một cuộc nổi loạn 

của một bộ phận dân chúng không có tổ chức” [48, tr. 520].  Vai trò của nhân dân 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người thể hiện sự gắn bó mật thiết. Nhân 

dân không chỉ là nền tảng của cách mạng mà còn là chủ thể chính của cuộc cách 

mạng đó. Hồ Chí Minh rõ ràng muốn nhấn mạnh đến sự thắng lợi của cuộc cách 

mạng giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó con người là 

trung tâm, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, vì bản thân, cộng đồng. Trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh, nội hàm của “dân” là những người lao động đông đảo, những 

người bị áp bức và bóc lột, bao gồm công nhân, nông dân, tiểu tư sản và tư sản dân 

tộc. Người sử dụng từ ‘dân” với nghĩa tương đương với nhân dân, đồng bào, quần 

chúng, người dân, dân chúng, dân An Nam, không phân biệt về nòi giống, giới tính, 

giàu nghèo, tôn giáo hay dân tộc, bao gồm tất cả những người Việt Nam bị áp bức 

và bóc lột. “Dân” đại diện cho toàn dân và dân tộc. Tuy nhiên, theo quan điểm của 
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Hồ Chí Minh, “dân” không bao gồm thực dân, đế quốc, tay sai, phản động hay 

những thành phần đi ngược lại với lợi ích của dân tộc và con đường độc lập dân tộc 

cùng chủ nghĩa xã hội.  

Dân là nền tảng và chủ thể của quyền lực. Khi đất nước giành độc lập, việc 

xây dựng nền chính trị dân chủ và đảm bảo tự do cho người dân trở thành ưu tiên 

hàng đầu. Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa chế độ thực dân và chế độ xã hội 

chủ nghĩa. Hồ Chí Minh xác định nhân dân là chủ thể của dân chủ và cho rằng dân 

chủ nhân dân chỉ có thể được thực hiện trong một hệ thống chính trị dân chủ, trong 

đó các cán bộ và đảng viên cũng phải tuân thủ nguyên tắc dân chủ. Đảm bảo sự lãnh 

đạo của Đảng và thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng là điều kiện tiên quyết để 

đạt được nền dân chủ như mong muốn và thực hiện quyền dân chủ của nhân dân. 

Quyền dân chủ này được thực hiện thông qua các công cụ quyền lực được tổ chức 

chặt chẽ, bao gồm nhà nước, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó nhà 

nước đóng vai trò cốt lõi. 

Hai là, tiếp cận quyền dân chủ qua cách thức thực hành dân chủ rộng rãi từ 

xây dựng nhà nước, đến quy cách ứng xử của cán bộ, đảng viên và xây dựng thiết 

chế để nhân dân thực hành quyền làm chủ. Hồ Chí Minh cho rằng, “Dân chủ là dựa 

vào lực lượng quần chúng” [54, tr. 362]. Điều này thể hiện ở việc người dân được 

quyền tham gia vào các cuộc bầu cử, tham gia góp ý các vấn đề trọng đại của đất 

nước thông qua các cuộc thảo luận công khai, đóng góp ý kiến vào quá trình xây 

dựng chính sách, và giám sát hoạt động của các quan chức được bầu. Xác định được 

địa vị là chủ của nhân dân thì khi đó mới có cơ sở để triển khai trong thực tiễn, dân 

thực sự là chủ thì dân mới thực hiện được quyền làm chủ của mình. Cần lưu ý rằng 

“Dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm quần chúng thuộc mọi tầng lớp, giai 

cấp trong xã hội, không có sự phân biệt giới tính, tôn giáo hay vùng miền hay địa 

vị. Do vậy, để đảm bảo quyền dân chủ của người dân, Nhà nước cần: “làm sao cho 

nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, 

dám làm” [62, tr. 293]. Dân chủ là giá trị thực tiễn mà nhân loại sẽ hướng tới, trong 

đó mỗi dân tộc sẽ có hướng đi riêng phù hợp với truyền thống văn hóa, trình độ 
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phát triển. Đối với dân tộc Việt Nam chế độ dân chủ nhân dân là bước phát triển 

mới trong tiến trình lịch sử dân tộc, là kết quả của cuộc đấu tranh cách mạng nhằm 

xây dựng chế độ mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong chính trị được thể 

hiện qua việc nhân dân có quyền tham gia vào đời sống chính trị, “Nhân dân là ông 

chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính 

quyền ấy” [55, tr. 623]. Quyền lực chính trị là mấu chốt của mọi cuộc cách mạng, 

chỉ khi Nhân dân được dùng quyền lực chính trị để bầu ra nhà nước, ủy thác quyền 

lực nhà nước cho người do Nhân dân lựa chọn để thực thi quyền lực, bảo đảm lợi 

ích cho mình khi đó dân chủ mới được thực thi rộng rãi. Kế thừa giá trị văn hóa dân 

tộc, giá trị văn hóa phương Đông, phương Tây, Hồ Chí Minh coi Nhân dân là gốc, 

là chủ, Người đánh giá: Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới 

không có gì mạnh hơn lực lượng đoàn kết của Nhân dân [57, tr. 543]. Thực tiễn 

cách mạng chứng minh rằng, có lực lượng Nhân dân thì việc to tát đến mấy, việc 

khó khăn đến mấy cũng làm được. Nghĩa là, không có Nhân dân, việc gì làm cũng 

không xong. Quan điểm ấy của Hồ Chí Minh đã trở thành nguyên tắc pháp trị, trở 

thành nền tảng định hướng của Đảng ta trong thực tiễn xây dựng và hoàn thiện nhà 

nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay. 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước ta phải là Nhà nước của Nhân dân, 

nghĩa là Nhân dân là chủ nhân và Nhân dân được làm chủ; trong Nhà nước đó, địa 

vị của Nhân dân là cao nhất; trong hoạt động của Nhà nước, Nhân dân phải có 

quyền tham gia quản lý, giám sát mọi hoạt động của Nhà nước. Tại Điều 1, Hiến 

pháp năm 1946 ghi rõ: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả 

quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi 

giống, giái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” [1, tr. 12]. Với địa vị của mình, Nhân 

dân có quyền làm chủ trong chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, ngoài ra còn thể 

hiện qua việc bầu Quốc hội cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại biểu cho ý chí, 

nguyện vọng của Nhân dân.  

Trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, quyền làm chủ của Nhân dân 

phải được bảo đảm, thể hiện qua hoạt động giám sát, quản lý hoạt động của Nhà 
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nước, nghĩa là: “Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng Nhân dân nếu những đại biểu ấy không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của 

Nhân dân” [59, tr. 375]. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước của 

dân, do dân, vì dân đã thể hiện quyền, vị thế và trách nhiệm làm chủ của Nhân dân. 

Quan điểm này được xem là nền tảng tư tưởng của quá trình xây dựng và hoàn thiện 

nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay. Do vậy, Nhà nước thông qua 

các thiết chế dân chủ phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền làm chủ của 

Nhân dân. Mặt khác, nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước phải được thực hiện 

một cách đầy đủ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, việc kiểm 

soát quyền lực nhà nước phải được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng dân chủ, vì 

lợi ích của đất nước và nhân dân. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước do dân nghĩa là Nhà nước đó do Nhân 

dân lập nên, được Nhân dân giúp đỡ, ủng hộ. Nhân dân là cơ sở xã hội quan trọng 

quyết định tồn vong của Nhà nước, theo Người “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ 

đại hơn hết” [51, tr. 19]. Do đó, “chính quyền ta là chính quyền dân chủ, bất kỳ việc 

to việc nhỏ đều phải dựa vào lực lượng của nhân dân để phụng sự lợi ích nhân dân” 

[56, tr. 77]. Người lưu ý trong mọi trường hợp, làm việc gì phải dựa vào tài dân, sức 

dân, của dân để bảo đảm lợi ích của nhân dân. Theo Người, Nhà nước vì dân là Nhà 

nước phục vụ Nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân: “Nhiệm vụ của 

chính quyền dân chủ là phục vụ nhân dân; tổ chức, giáo dục, động viên Nhân dân 

xây dựng cuộc sống mới” [60, tr. 454]. Trong mối quan hệ với Nhân dân, từ địa vị 

là chủ của Nhân dân, Người lưu ý: “Chính phủ dân chủ công hòa lâm thời là công 

bộc của dân” [51, tr. 47]. Với cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thực hành 

phương châm tất cả đều vì nhân dân. Người từng nói: “Muốn cho dân yêu, muốn 

được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải 

hết sức tránh” [51, tr. 51]. Quan điểm nói trên thể hiện tính chất vì nhân dân trong 

hoạt động của nhà nước dân chủ, nhà nước được nhân dân xây dựng, ủng hộ và ra 

sức bảo vệ. Tóm lại, để xây dựng và không ngừng củng cố niềm tin tưởng của 

người dân, những người cán bộ được nhân dân tin tưởng ủy quyền cần phải không 
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ngừng tìm kiếm những cách thức để phục vụ tốt nhất cho lợi ích của công dân và 

tránh những hành động có thể gây tổn hại đến lợi ích của dân. 

Quyền tự do tư tưởng, ngôn luận, Hồ Chí Minh đã đưa nội dung quyền tự do 

biểu đạt ý kiến vào nhóm quyền chính trị của con người. Thứ nhất: mỗi người tự 

làm chủ chính bản thân mình, tự do tư tưởng và hành động. Nội dung quyền tự do 

biểu đạt trong tư tưởng Hồ Chí Minh hết sức phong phú, trước hết, công dân được 

làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm và được hưởng tất cả các quyền tự do 

hội họp, lập hội, tự do đi lại, tự do tổ chức, tự do tín ngưỡng. Căn bản của các 

quyền tự do là tự do tư tưởng. Từ tự do tư tưởng mới đi tới tự do hành động. Theo 

Người, nước Việt Nam là nước dân chủ, cho nên tư tưởng cũng phải được tự do. 

Vậy thế nào là tự do? Hồ Chí Minh cho rằng: “tự do là đối với mọi vấn đề, chúng ta 

được bày tỏ ý kiến, nhận định của bản thân mình, để cùng nhau tìm ra chân lý. Tự 

do vừa là quyền cũng là một nghĩa vụ của con người” [57, tr. 378]. Bên cạnh đó: 

“chỉ khi mọi người được phát biểu ý kiến, đã tìm ra chân lý, nhận định đúng vấn đề, 

thì nghĩa là quyền tự do tư tưởng hóa ra là quyền tự do phục tùng chân lý” [57, tr. 

378]. Trong xã hội dân chủ và pháp quyền, văn minh, tiến bộ, tự do được khuôn 

định bởi luật pháp và đạo đức, là tự do trong khuôn khổ luật pháp và được điều 

chỉnh bởi qui phạm đạo đức. Hồ Chí Minh còn đề cập đến quyền tự do trong mối 

quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tự do vừa là 

quyền lợi vừa là nghĩa vụ của con người, Người chỉ rõ: “Nhân dân có quyền tự do 

tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín 

ngưỡng, tôn giáo. Đây là những quyền mà Nhân dân được hưởng, do vậy, mọi 

người cần phải hăng hái làm tròn nghĩa vụ của mình đối với kháng chiến, kiến quốc, 

đối với công cuộc xây dựng nước nhà [57, tr. 264]. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 

XX, là một người cầm bút, Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia vào các phong trào 

đấu tranh chống lại sự vi phạm về quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn 

luận, tự do báo chí. Người nhận thấy vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí, ngôn 

luận đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tự do ngôn luận là phương tiện kết 

nối cách mạng với quần chúng và thể hiện tính dân chủ của chính quyền. Thứ hai: 
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Độc lập dân tộc là điều kiện để có tự do cho Nhân dân, tự do là mục tiêu mà một 

nền độc lập hướng tới: “Chính phủ và Nhân dân ta kháng chiến để tranh lại độc lập 

thật sự cho Tổ quốc, tự do thật sự cho đồng bào” [54, tr. 233]. Muốn vậy, mỗi 

người đều phải cố gắng nỗ lực phấn đấu, vừa để xứng đáng với nền độc lập của 

nước nhà, vừa để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội tự do, dân chủ. Nhà nước xã 

hội chủ nghĩa luôn bảo đảm quyền tự do dân chủ cho Nhân dân. Tự do, dân chủ về 

tư tưởng có nghĩa là mọi người được bày tỏ ý kiến của mình, đóng góp cho Đảng, 

cho Chính phủ có những quyết sách đúng đắn, mang lại hiệu quả cho Nhân dân. 

Nhưng đồng thời, Nhà nước cũng cần có biện pháp đối việc lợi dụng tự do, dân chủ 

để tự do tư nhân, dân chủ quá trớn, tư lợi cho bản thân mà xâm hại đến tự do của 

các cá nhân và lợi ích của Nhà nước. Hồ Chí Minh cho rằng, thực chất của tự do, 

dân chủ chính là quá trình đấu tranh chống lại sự mất tự do, chống lại chủ nghĩa cá 

nhân để hướng tới giá trị tự do cho dân tộc.  

Xác định được giá trị của tự do, Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng, con đường 

đạt tới sự tự do cho dân tộc Việt Nam, cho Nhân dân Việt Nam là con đường khó 

khăn, gian khổ mà xuất phát điểm là độc lập dân tộc. Dân tộc có độc lập, con người 

mới được tự do. Độc lập, tự do chính là giá trị song trùng tiên quyết mà cả cuộc đời 

đấu tranh cách mạng của Hồ Chí Minh mong muốn đạt tới. Chính vì lẽ đó, cuộc 

kháng chiến chống thực dân trên phạm vi các nước thuộc địa chính là cuộc đấu 

tranh giành lại quyền độc lập, tự do, là cuộc kháng chiến chính nghĩa, anh hùng của 

tất cả những người cùng khổ nhằm đạt tới một chân lý: “Thà chết được tự do hơn 

sống làm nô lệ” [49, tr. 286]. Qua cuộc đấu tranh ấy, con người thấu hiểu hơn giá trị 

của độc lập, tự do, đồng thời cũng khẳng định giá trị của chính bản thân mình. 

Trong các quyền cơ bản của con người, quyền chính trị là nội dung lớn. Xã 

hội ngày càng phát triển, nội dung quyền chính trị cũng nhờ đó không ngừng được 

mở rộng. Tìm hiểu những nội dung Hồ Chí Minh về quyền con người trong chính 

trị không chỉ dựa vào những quy định của pháp luật, mà còn tìm hiểu qua những 

quan điểm được Người đề xuất với tư cách là các nguyên tắc chỉ đạo quá trình thực 

hiện các quyền chính trị trong thực tiễn xã hội Việt Nam. 
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2.2.3. Quyền con người trong lĩnh vực kinh tế 

Quyền kinh tế của con người gắn liền với: quyền được làm việc, quyền sở 

hữu, quyền có mức sống thích đáng. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh quyền kinh tế 

của con người gắn liền với cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi 

xướng và lãnh đạo nhằm hướng tới mục đích cao cả, đó là giải phóng dân tộc, giải 

phóng giai cấp và giải phóng con người, xây dựng một xã hội mới mà ở đó con 

người được phát triển toàn diện. Sau cách mạng tháng Tám, đất nước có nhiều việc 

cần giải quyết, kinh tế là lĩnh vực được Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo. Để giải 

quyết khó khăn về kinh tế Người kêu gọi thực hiện, trước mắt: ““nhường cơm sẻ áo, 

no đói có nhau” [52, tr.640]. Bên cạnh đó giải pháp lâu dài: “Tăng gia sản xuất nữa! 

Đó là cách thiết thực của chúng ta để giữ vững quyền tự do, độc lập” [51, tr. 135]. 

Theo Người trong điều kiện nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với sản xuất nhỏ - 

lạc hậu, có chiến tranh, để đảm bảo quyền lợi của người dân trong lĩnh vực kinh tế 

trước hết cần đảm bảo: 

Quyền sở hữu của công dân để đảm bảo cuộc sống của nhân dân, đáp ứng 

nhu cầu ngày càng lớn của cuộc kháng chiến ngày càng mở rộng, tất yếu chúng ta 

phải phát triển nhiều thành phần kinh tế, tương ứng với mỗi thành phần kinh tế bao 

giờ cũng có một giai cấp, tầng lớp đại diện, đó chính là sự đảm bảo cho quyền sở 

hữu của công dân.  

Trong tác phẩm: Thường thức chính trị, Hồ Chí Minh cho rằng ở vùng tự do 

của Việt Nam có sự tồn tại của các thành phần kinh tế chủ yếu là: (i) Thành phần 

kinh tế của các hợp tác xã cung cấp và các hợp tác xã tiêu thụ, mang tính chất nửa 

CNXH; (ii) Thành phần kinh tế địa chỉ phong kiến bóc lột thông qua hình thức địa 

tô hiện vật; (iii) Thành phần kinh tế quốc doanh mang tính chất CHXN; (iv) Thành 

phần kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế tư bản quốc gia [55, tr. 266]. Để làm rõ tư 

duy về quản lý kinh tế Người luận giải về phát triển các thành phần kinh tế và các 

hình thức sở hữu được thể hiện trong chính sách phát triển kinh tế của Đảng và 

Chính phủ giai đoạn nay. Cụ thể: 

1. Công tư đều lợi. Kinh tế quốc doanh là công. Kinh tế quốc doanh là nền 
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tảng và là sức lãnh đạo của nền kinh tế dân chủ trong giai đoạn mới. Vì vậy, phải ra 

sức phát triển kinh tế quốc doanh, Nhân dân phải ủng hộ kinh tế quốc doanh. Đối 

với tư bản dân tộc và mô hình kinh tế của hộ nông dân, thủ công nghệ là những lực 

lượng cần thiết cho xây dựng, kiến thiết nước nhà nên Đảng và Chính phủ cần giúp 

họ phát triển. 

2. Chủ thợ đều lợi. Bản chất của nhà tư bản là bóc lột, nhưng điều quan trọng 

là Đảng và Chính phủ cần ngăn chặn sự bóc lột quá tay đối với công nhân. Đảng và 

Chính phủ phải bảo vệ quyền lợi của Nhân dân. 

3. Công nông giúp nhau. Công nhân phải nỗ lực sản xuất nhiều nông cụ để 

phục vụ cho công việc sản xuất của nông dân. Nông dân thì đẩy mạnh tăng gia sản 

xuất, tạo ra nhiều lương thực, cung cấp nguyên liệu cho công nhân. Do vậy, mà thắt 

chặt thêm sự liên minh công nông. 

 4. Lưu thông trong ngoài. Nghĩa là tăng cường khai thác lâm sản, thổ sản 

bán cho nước ngoài và mua về những sản phẩm cần thiết cho chúng ta.  

Những nội dung trên theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là những vấn đề mấu 

chốt để phát triển kinh tế của đất nước. Quan điểm nói trên về quyền tư hữu của 

công dân là sự khẳng định những quyền được hiến định trong Hiến pháp năm 1946 

của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa: “Hỏi: Sau khi hoàn toàn thắng lợi, trong 

chính sách chính trị, kinh tế, Chính phủ có chủ trương sẽ chia tư hữu tài sản không? 

Trả lời: Hiến pháp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nói rõ rằng tôn trọng tư hữu 

tài sản” [53, tr. 185]. 

Điểm mấu chốt trong chính sách kinh tế của Nhà nước ta lúc này là đẩy 

mạnh phát triển sản xuất nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

Nhân dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở Việt Nam thời kỳ này có các hình thức sở 

hữu cơ bản về tư liệu sản xuất là: 

1. Sở hữu toàn dân, tức là sở hữu nhà nước 

2. Sở hữu chung của hợp tác xã, nghĩa là sở hữu tập thể của người dân 

3. Sở hữu cá nhân của người lao động 

4. Một số ít thuộc sở hữu từ nhà nước tư sản 
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Trong Dự thảo Hiến pháp năm 1959, xác định: Kinh tế quốc doanh thuộc sở hữu 

nhà nước, tức là sở hữu toàn dân, đóng vai trò lãnh đạo nền kinh tế và bởi vậy, Nhà nước 

cần đảm bảo cho kinh tế quốc doanh phát triển (điều 12) [59, tr. 367]. Cùng với đó, kinh 

tế hợp tác xã dựa trên hình thức sở hữu chung, sở hữu tập thể của người dân, do vậy, đối 

với kinh tế hợp tác, Nhà nước cần hướng dẫn, khuyến khích và giúp đỡ phát triển. Có thể 

nhận thấy đây chính là tư duy kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đã hình thành rất 

sớm, đi trước lịch sử của Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, Nhà nước cần bảo hộ quyền sở hữu của người lao động nhỏ lẻ và 

những người làm nghề thủ công về tư liệu sản xuất; giúp đỡ, khuyến khích và 

hướng dẫn họ cách thức làm ăn, tổ chức các tổ, đội hợp tác theo nguyên tắc tự 

nguyện. Đối với nhà tư sản công thương, Nhà nước không được xóa bỏ quyền sở 

hữu tư liệu sản xuất, của cải mà phải hướng dẫn họ hoạt động kinh doanh phù hợp 

với chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế của đất nước. 

Quyền tổ chức và quản lý kinh tế, theo Hồ Chí Minh, quản lý kinh tế có vai 

trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất phát triển, là chất kết dính các quá 

trình sản xuất thành hệ thống như một cỗ máy, bảo đảm sản xuất không bị gián 

đoạn và hoạt động đều đặn. Người cho rằng, quản lý kinh tế phải toàn diện, trong đó 

chú trọng quản lý vật tư, quản lý quá trình sản xuất, quản lý nhân công, quản lý kỹ 

thuật, quản lý tiền bạc [61, tr. 140]. Hơn nữa, theo Người: Việt Nam là nước dân 

chủ, tất cả lợi ích và quyền lực Nhà nước đều tập trung nơi dân. Chính quyền từ xã 

đến Chính phủ trung ương do dân cử ra, tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về 

Nhân dân [48, tr. 19]. Từ xuất phát điểm Việt Nam là một nước nông nghiệp, nông 

dân chiếm đa số, do đó yêu cầu đặt ra: “Nhân dân sử dụng quyền tổ chức và quản lý 

kinh tế là để cải thiện đời sống nông dân, làm cho nông dân được no ấm, mạnh 

khoẻ, được học tập, làm cho dân giàu, nước mạnh. Dân có giàu thì nước mới mạnh” 

[59, tr. 136]. Mặt khác, việc thực hiện quyền con người trong kinh tế, suy cho cùng 

nhằm: “cải thiện dần dần đời sống cho công nhân, cán bộ, bộ đội và nhân viên ta” 

[58, tr. 391].  

Vì Nhân dân là chủ thể trong công tác tổ chức và quản lý kinh tế, do vậy, 
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Đảng và Chính phủ cần giải thích cho Nhân dân hiểu rõ rằng: Việc đó là lợi ích 

cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được. Trong công tác, 

phải có sự bàn bạc, lấy ý kiến và thống nhất ý kiến với Nhân dân, tạo được sự 

đồng thuận của Nhân dân, học tập kinh nghiệm của Nhân dân, cùng với Nhân dân 

xây dựng kế hoạch cho phù hợp, động viên Nhân dân thực hành hiệu quả chính 

sách [53, tr. 234]. Theo đó, trong lĩnh vực nông nghiệp, Hồ Chí Minh chú trọng 

mô hình hợp tác xã và nhấn mạnh đến tính dân chủ, công bằng từ trong mô hình tổ 

chức cho đến phân phối sản phẩm làm ra. Người cho rằng: “muốn quản lý hiệu 

quả các hợp tác xã, đội ngũ cán bộ quản lý phải thực hiện dân chủ, tránh chủ quan, 

mệnh lệnh, làm bất cứ việc gì cũng cần phải có sự bàn bạc kỹ lưỡng với bà con xã 

viên” [59, tr. 317]. Bên cạnh đó, cách tổ chức sản xuất trong hợp tác xã phải dựa 

trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi và phải đi từ thấp đến cao, Người 

cho rằng: “Ban quản trị phải thật dân chủ, thật công bằng, một lòng một dạ phục 

vụ lợi ích của xã viên và của hợp tác xã” [60, tr. 460].   

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vấn đề dân chủ trong quản lý sản xuất 

cũng được Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng, thể hiện qua quan điểm: “Vai trò của công 

nhân tham gia quản lý, đó là biểu hiện quyền làm chủ tập thể của công nhân, viên chức 

trong mọi mặt hoạt động của xí nghiệp. Từ làm chủ tư liệu sản xuất, họ phải được làm 

chủ việc quản lý kinh tế, làm chủ việc phân phối sản phẩm lao động” [62, tr. 268]. Tinh 

thần dân chủ trong kinh tế công nghiệp còn được thể hiện qua quan điểm: “Công nhân 

phải tham gia quản lý. Cán bộ các cấp cần tham gia lao động. Có như vậy, cán bộ và 

công nhân mới thật sự đoàn kết và giải quyết được nhanh chóng các vấn đề trong sản 

xuất, đẩy mạnh được sản xuất” [62, tr. 518]. 

Quan điểm của Hồ Chí Minh khi đề cập đến vấn đề quyền phân phối, 

hưởng thụ, đó là sự công bằng và hợp lý, tránh tình trạng tham ô lãng phí. Động 

lực quan trọng để phát huy sức mạnh Nhân dân trong xây dựng CHXN là phải bảo 

đảm công bằng, tiến bộ xã hội. Trong đó, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ trong 

đảm bảo công bằng trong phân phối, bởi vì cùng với việc sản xuất được nhiều sản 

phẩm thì đồng thời phải chú ý phân phối sao cho công bằng, bình đẳng. Điều này 
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đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải trên tinh thần chí công vô tư, tránh trường hợp có một 

số cán bộ vì lợi ích chung mà phải chịu thiệt một phần nào.  

Trong công tác quản lý, điều hành sản xuất Người nhiều lần nhắc nhở sự 

cần thiết trong quản lý điều hành cũng như sản xuất cần phải dân chủ, công bằng. 

Tính chất tiến bộ của xã hội mới được thể hiện trong vấn đề phân phối sản phẩm 

lao động, theo đó: “Phân phối phải theo mức lao động. Lao động nhiều thì được 

phân phối nhiều, lao động ít thì được phân phối ít. Lao động khó thì được phân 

phối nhiều, lao động dễ thì được phân phối ít” [62, tr.216]. Theo tư tưởng này, 

phân phối sản phẩm lao động và các lợi ích khác trong xã hội nên dựa trên nguyên 

tắc công bằng, nghĩa là mỗi cá nhân nên được hưởng xứng đáng với khối lượng 

công việc và sự đóng góp của họ đối với xã hội. Với mục tiêu đảm bảo phân phối 

tương xứng với đóng góp của người lao động trong hoạt động sản xuất, Người lưu 

ý bên cạnh phát huy các yêu tố tích cực cần tránh: “Không nên có tình trạng người 

giỏi, người kém, việc khó, việc dễ, cũng công điểm như nhau. Đó là chủ nghĩa 

bình quân. Phải tránh chủ nghĩa bình quân” [62, tr. 216]. 

Đề cập quyền con người trong kinh tế, Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh đến 

việc nhân dân phải có nghĩa vụ cần kiệm, tăng gia sản xuất phải đi đôi với tiết 

kiệm. Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải ra 

sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm tăng gia phải đi đôi với tiết kiệm” [58, 

tr. 511]. Người cho rằng nền kinh tế mà trong đó: “sản xuất mà không đi liền với 

tiết kiệm thì như gió lùa vào nhà trống” [64, tr. 600]. Do vậy, Hồ Chí Minh luôn 

chỉ đạo tăng gia sản xuất phải gắn với thực hành tiết kiệm, đây là con đường đi 

đến thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng CNXH, xây dựng hạnh phúc cho nhân 

dân. Trong tư tưởng của Người: Tăng gia sản xuất được xem là tay phải của hạnh 

phúc, thực hành tiết kiệm được xem là tay trái của hạnh phúc [61, tr. 311]. Có thể 

nói, sản xuất chính là cơ sở quan trọng nhất của đời sống xã hội. Phải sản xuất 

mới có tiêu dùng, dù tiêu dùng mang tính chất tinh thần, văn hóa thì vẫn phải trải 

qua sản xuất vật chất, vẫn nhờ vào sản xuất vật chất.  

Quyền lao động và việc làm, con người trong xã hội thuộc nhiều tầng lớp, 
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thứ hạng khác nhau, nhưng bao giờ Hồ Chí Minh cũng dành tình cảm, lòng yêu 

thương cho những người lao động, những người cùng khổ. Vì mong muốn giải 

phóng cho những người cùng khổ, Người đã cống hiến cuộc đời mình cho sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Dưới chế 

độ thực dân, lao động của người dân, đặc biệt là công nhân bị áp bức bóc lột nặng 

nề và rơi vào tình cảnh bần cùng hóa.  

Do vậy, khi nước nhà giành được độc lập, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh sự 

cần thiết phải “làm sao cho Nhân dân có công ăn việc làm” [57, tr. 65]. Do đó, để 

góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, theo Người việc 

cần làm: “chính quyền và quân đội nhân dân phải bảo vệ cho nhân dân làm ăn yên 

ổn” [54, tr. 487], cần “phải tuyên truyền rộng khắp các chính sách khuyến khích sản 

xuất” [57, tr. 213], đồng thời, “phải ra sức khôi phục lại kinh tế: nông nghiệp, công 

nghiệp, thương nghiệp, vận tải” [54, tr. 226], nhằm tạo ra công ăn việc làm cho 

Nhân dân lao động theo cần tiến hành theo nguyên tắc: “công và tư đều được chiếu 

cố, chủ và thợ đều có lợi. Các bạn công nhân hăng hái sản xuất. Bà con công, 

thương hăng hái kinh doanh” [54, tr. 80].  

Bên cạnh việc đảm bảo quyền được lao động của người dân, Hồ Chí Minh 

cũng nhắc nhở với tư cách là người chủ đất nước, người dân phải luôn nhớ rằng: 

“lao động là một nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người công dân đối với Tổ quốc” 

[57, tr. 545]. Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh, lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là 

nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mọi người, mọi nhà khi nó mang lại lợi ích cho 

Nhân dân, cho xã hội. Do vậy, trong lao động sản xuất cần gạt bỏ tư tưởng cá nhân 

chủ nghĩa vì đây là nguồn gốc đẻ ra căn bệnh lười biếng, tham ô, thích hưởng thụ.  

Hồ Chí Minh cho rằng, trong xã hội không nghề nghiệp nào là thấp kém, chỉ 

có những kẻ siêng ăn, nhác làm, lười biếng, ỷ lại mới đáng hổ thẹn. Những người làm 

nghề nấu bếp, những người quét rác cũng như các thầy giáo, kỹ sư, nếu hoàn thành 

trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau. Những ai sợ khó, sợ khổ, muốn “ngồi mát ăn 

bát vàng”, người đó mới là kém vì không phải là người XHCN [60, tr. 69]. Trong lao 

động, Hồ Chí Minh luôn nêu cao quan điểm không phân biệt ngành nghề, lao động 
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chân tay hay lao động trí óc, cần kết hợp các loại hình, mỗi ngành nghề tạo ra giá trị 

cho xã hội đều trân quí: “người lao động trí óc phải làm được lao động chân tay. Nếu 

lao động trí óc mà không có lao động chân tay và lao động chân tay không có trí óc 

thì đó là người lao động bán thân bất toại” [58, tr. 400]. Do đó, cần phải xóa bỏ dần 

sự tách phân biệt, cần phải làm cho những người lao động trí óc và lao động chân tay 

đoàn kết chặt chẽ với nhau, để cùng nhau xây dựng một xã hội mới tốt đẹp.  

Bên cạnh khuyến khích, động viên Nhân dân hăng hái lao động, Hồ Chí 

Minh cũng đưa ra quan điểm về sự cần thiết phải dùng hình thức kỷ luật lao động 

nhằm nâng cao nhận thức lao động, nhất là cho người lao động chân tay để khắc 

phục tình trạng vô kỷ luật trong lao động sản xuất và tạo ra sự công bằng xã hội cho 

người tham gia lao động. Do đó, người lao động phải giữ kỷ luật lao động một cách 

tự giác, phải giữ gìn, bảo vệ của công và thực hành tiết kiệm. Bên cạnh đó, Người 

yêu cầu phải chú trọng vấn đề an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho 

người lao động, bởi: “nếu để xảy ra tai nạn là thiệt chung cho bản thân, gia đình, 

cho Đảng, Chính phủ và Nhân dân. Người bị nạn không đi làm được, gia đình sẽ 

gặp khó khăn, sức lao động của Nhân dân do vậy cũng kém sút” [59, tr. 142].  

Xuất phát từ bản chất tốt đẹp của xã hội xã hội chủ nghĩa nhằm làm cho nhân 

dân lao động, trong đó có công nhân thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có 

công ăn việc làm, được ấm no và hạnh phúc, theo Hồ Chí Minh, Nhà nước, Công 

đoàn phải quan tâm đến đời sống cá nhân, đến điều kiện sinh hoạt vật chất, “phải 

làm tốt công tác bảo hộ lao động. Phải thật sự chăm nom nơi ăn, nhà ở của công 

nhân, viên chức” [60, tr. 434], “phải cải thiện dần đời sống công nhân, nâng cao đời 

sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và của nhân dân nói chung” 

[57, tr. 479]. Chính sách lao động và việc làm phải đảm bảo tính công bằng, hợp lý 

trong phân công và sử dụng lao động, bởi vì “sức người có nhiều loại: có thanh 

niên, có phụ nữ, có người trẻ, có người già. Phải phân công cho hợp lý, người khỏe 

thì làm việc nặng, người yếu thì làm việc nhẹ” [62, tr. 259]. Qua việc phân tích nêu 

trên cho thấy tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh trong việc giải quyết mối quan hệ 

giữa lao động, việc làm với việc nâng cao đời sống cho Nhân dân lao động. Chỉ trên 
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cơ sở giải quyết tốt lao động và việc làm mới phát huy vai trò to lớn của Nhân dân 

lao động đối với quá trình xây dựng xã hội mới, khẳng định bản chất tốt đẹp và 

nhân văn của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn phấn đấu vì mục tiêu 

mang lại hạnh phúc cho con người, sự phồn thịnh cho đất nước.   

Có thể khẳng định rằng trong quan điểm Hồ Chí Minh, chính sách lao động 

và việc làm giữ vị trí, vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống nhân dân và 

khẳng định trách nhiệm của chủ thể quản lý xã hội đối với quá trình tạo ra công ăn 

việc làm cho người dân khi tham gia vào đời sống mới. Bên cạnh đó, cũng cho thấy 

xã hội mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh có tính hiện thực sâu sắc, không phải thiên 

đường, hư vô. 

Theo Hồ Chí Minh trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc diễn ra trên nhiều 

mặt trận, trong đó có chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Để làm rõ nội dung tư 

tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong lĩnh vực kinh tế luận án nghiên cứu 

những tác phẩm, bài nói, bài viết nội dung phản ánh đến sự tố cáo sự vi phạm các 

quyền con người trong kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của chủ nghĩa thực dân. 

Ngoài ra, Người con đối sánh những giá trị trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân 

quyền với thực tế cuộc sống của người dân ở chính quốc và ở các xứ thuộc địa. Từ 

những sự phê phán đó Hồ Chí Minh đã đưa ra những quan điểm về quyền con 

người trong lĩnh vực kinh tế. Qua đó, Người thấy rõ bản chất của chủ nghĩa thực 

dân, cũng là cơ sở để Hồ Chí Minh đề ra phương thức phù hợp để chiến thắng kẻ 

thù, xây dựng nền kinh tế mới phản ánh được quyền làm chủ của nhân dân trong 

lĩnh vực kinh tế. Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về quyền kinh tế ngày nay là cơ 

sở để Đảng và Nhà nước hoạch định chính sách kinh tế qua từng giai đoạn của cách 

mạng vì mục tiêu kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công. 

2.2.4. Quyền con người trong lĩnh vực văn hóa, xã hội 

Trên bình diện quốc tế, quyền con người trong lĩnh vực văn hóa, xã hội bao 

gồm: quyền được giáo dục, quyền được tham gia hưởng thụ đời sống văn hóa và 

quyền được hưởng an sinh xã hội. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quyền con người 

trong lĩnh vực văn hóa, xã hội bao gồm các quyền: 
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Quyền được giáo dục giáo dục là một quyền cơ bản con người và là phương 

thức để thực hiện các quyền cơ bản khác của con người. Là một quyền nhằm tăng 

quyền năng cho mỗi cá nhân, giáo dục là phương tiện cơ bản mà nhờ đó con người 

có thể thoát đói nghèo, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Bên cạnh đó, giáo dục 

còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao địa vị của phụ nữ, bảo vệ trẻ em, 

thúc đẩy tiến trình dân chủ, bảo vệ môi trường. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng quyền được giáo dục của 

con người, điều này được thể hiện trong ham muốn tột bậc của Người là: “làm sao 

cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng 

có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” [62, tr. 627]. Đó là lý tưởng sống, là 

mục đích hoạt động chính trị, là đạo đức cách mạng giàu tính nhân văn của Người. 

Đối với Người, giải phóng con người, tức là phải làm cho con người thoát khỏi cái 

đói, cái rét, cái dốt, tù đày mục tiêu này gắn chặt với sự nghiệp giải phóng dân tộc, 

bởi chỉ khi nào thoát khỏi ách nô lệ, thực dân thì con người mới lấy lại được phẩm 

giá làm người. Trong xã hội chịu sự cai trị của chế độ thực dân, phong kiến, đại đa 

số nhân dân Việt Nam bị tước đoạt những quyền cơ bản nhất, trong đó có quyền 

được giáo dục: “Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay giết 

chết những người yêu nước của chúng ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của Nhân 

dân ta trong biển máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân ở 

nước ta [51, tr. 2]. Hiện thực nói trên phản ánh tội ác của chế độ thực dân, những 

bất công mà người dân Việt Nam phải chịu dưới ách cai trị của chế độ thực dân, 

phong kiến. 

Trên cơ sở phân tích chính sách văn hóa dưới ách thống trị của chế độ thực 

dân, một thế hệ người Việt Nam lạc hậu, dốt nát, xa lạ với chính nền văn hóa của 

dân tộc mình, Hồ Chí Minh đã đưa ra chủ trương về diệt giặc dốt: Ngày 6-9-1945, 

Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Sắc lệnh thành lập 

Nha Bình dân học vụ để cấp tốc xóa nạn mù chữ trong Nhân dân. Theo đó, những 

người nào chưa biết chữ phải gắng sức học để biết chữ. Vợ chưa biết chữ thì chồng 

phải dạy bảo, em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bảo [60, tr. 565]. 
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Từ lời kêu gọi của Người, phong trào bình dân học học diễn ra sôi nổi khắp cả 

nước, chỉ trong một năm (từ ngày 19-8-1945 đến ngày 19-8-1946), ở Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ đã có 2,5 triệu người biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Với thành tựu bước 

đầu nói trên, cho thấy phong trào “Bình dân học vụ” đóng vai trò quan trọng trong 

việc thúc đẩy quá trình xây dựng một nền giáo dục tiến bộ ở Việt Nam, nhất là 

trong thời kỳ đất nước vừa mới giải phóng và còn gặp nhiều khó khăn. 

Hồ Chí Minh nhận định: “Dốt thì dại, dại thì hèn; vì không chịu dại, không 

chịu hèn cho nên thanh toán nạn mù chữ là một trong việc cấp bách và quan trọng 

của nhân dân các nước dân chủ mới” [57, tr.125]. Mặt khác: “một dân tộc dốt là 

một dân tộc yếu” [48, tr. 26], do vậy, sự dốt nát là giặc phải diệt. Từ đó, Người chủ 

trương phải đẩy mạnh phát triển giáo dục thì mới xây dựng được chủ nghĩa xã hội, 

mới theo kịp được sự phát triển chung của nhân loại. Xác định mục tiêu của việc 

học tập để làm việc, làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và nhân 

loại, Người thường xuyên nhấn mạnh tới nhiệm vụ giáo dục lý tưởng, giáo dục đạo 

đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” và chỉ rõ rằng: “Một dân tộc biết cần, 

kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc 

văn minh tiến bộ” [48, tr. 26].  

Hồ Chí Minh khẳng định: “vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 

trăm năm thì phải trồng người” [58, tr. 528], Người thấy rõ, việc “bồi dưỡng thế hệ 

cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” [62, tr. 612]. Mục 

tiêu của chiến lược “trồng người” trong tư tưởng Hồ Chí Minh là “dạy dỗ con em 

của nhân dân thành người công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sĩ tốt, người 

cán bộ tốt của nước nhà” [62, tr. 448]. Để thực hiện chiến lược “trồng người”, 

Người cho rằng cần phải xây dựng một nền giáo dục toàn diện để đào tạo những 

con người toàn diện cả đức lẫn tài. Do vậy, trong giáo dục phải có sự kết hợp giữa 

lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành, phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã 

hội, học mọi lúc, mọi nơi, học tập suốt đời. 

Quyền được chăm sóc sức khỏe chăm sóc sức khỏe là quyền cơ bản của con 

người, không thể thiếu để thực hiện những quyền con người khác. Trong tiêu chuẩn 
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của quyền con người, mỗi cá nhân có quyền được hưởng tiêu chuẩn chăm sóc sức 

khỏe tốt nhất nhằm sống một cuộc sống có nhân phẩm. Hồ Chí Minh xác định, sức 

khỏe là vốn quý nhất của con người, vì vậy, Người đặc biệt quan tâm đến việc chăm 

lo sức khỏe cho Nhân dân. Người quan niệm, “mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả 

nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khoẻ Dân cường 

thì quốc thịnh” [51, tr. 241]. Sức khỏe quan trọng là như thế, cho nên Hồ Chí Minh 

luôn luôn coi trọng quyền bình đẳng được bảo vệ sức khỏe cho mọi người dân. Do 

đó, việc phục vụ sức khỏe toàn dân cần giảm thiểu những chênh lệch về khoảng 

cách giàu nghèo, cấp chức, vùng miền trong cả nước, phải hướng tới mọi người 

dân, đồng thời phải chú trọng đến các đối tượng ưu đãi và chính sách xã hội. Người 

dân phải được bình đẳng về quyền được khám chữa bệnh, được nằm viện điều trị 

khi cần, được hưởng thuốc theo bệnh và sử dụng các phương pháp điều trị phù hợp. 

Thực hiện quyền bình đẳng trong y tế cho mọi người dân, bởi lẽ, Hồ Chí Minh luôn 

ý thức rằng: “Sức khỏe của cán bộ và nhân dân được đảm bảo thì tinh thần càng 

hăng hái. Tinh thần và sức khỏe đầy đủ thì kháng chiến càng nhiều thắng lợi, kiến 

quốc càng mau thành công” [55, tr. 154].   

Hồ Chí Minh yêu cầu hoạt động y tế trong chăm sóc sức khỏe nhân dân 

phải thực hiện phương châm dự phòng là chính, kết hợp phòng bệnh với chữa 

bệnh và kết hợp đông - tây y theo nguyên tắc khoa học, dân tộc, đại chúng. Bảo 

vệ sức khỏe là trách nhiệm của mọi người dân, là nhiệm vụ của Đảng và Nhà 

nước, nhưng ngành y tế giữ vai trò nòng cốt, trong đó đội ngũ cán bộ thầy thuốc 

trực tiếp làm nhiệm vụ này. Cũng như các hoạt động xã hội khác, mặt trận y tế 

cần có đội ngũ cán bộ trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân. Số lượng và chất 

lượng đội ngũ cán bộ y tế là then chốt trong tổ chức và hoạt động của bộ máy y 

tế. Theo đó, “cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột 

thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn” [56, tr. 343] và “Lương y 

phải như từ mẫu” [56, tr.343]. Trong quan niệm Hồ Chí Minh, y tế là một mặt 

trận đặc biệt nên cần đến vai trò của những người bác sỹ, nhân viên y tế là người 

cán bộ vừa có tài, vừa có đức, vừa có kiến thức khoa học, vừa có lòng vị tha, 
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giàu lòng bác ái. Đức là gốc, là cần thiết của người thầy thuốc, nhưng chữa bệnh 

cho người, y học lại là một khoa học thật sự. Vì thế, người thầy thuốc không chỉ 

có đức mà cần phải có trình độ, hiểu biết chuyên môn, phải có tài. Khác với 

nhiều lĩnh vực, trong y học, khám chữa bệnh cho người dân không được phép sai 

sót, bởi lẽ đằng sau các chẩn đoán, cách điều trị đúng hay sai là tính mạng một 

con người, là sự sống hay cái chết. Người căn dặn đội ngũ cán bộ ngành y tế 

trong làm việc cần quán triệt nguyên tắc: “khoa học, dân tộc và đại chúng” [56, 

tr.344]. Vì thế, người thầy thuốc không chú tâm học tập, nghiên cứu, tu nghiệp, 

không có kiến thức và hiểu biết thì không được hành nghề y, khám chữa bệnh 

cho mọi người. Đức và tài được Hồ Chí Minh nhìn nhận trong sự thống nhất biện 

chứng, trong đó, đạo đức làm tiền đề cho tài phát triển, ngược lại, tài giỏi sẽ làm 

cho các ý tưởng, mong muốn đạo đức được hiện thực hóa, tình thương người có 

cơ sở thực tế, thông qua hành động và việc làm cụ thể. Ngành y tế giữ vai trò 

nòng cốt trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nhưng mỗi người 

dân phải nêu cao ý thức bảo vệ sức khỏe của mình trong xây dựng xã hội mới 

bằng việc thường xuyên luyện tập thể dục, phải quan tâm đến giữ gìn vệ sinh. 

Mỗi hoạt động lớn hay nhỏ, ở từng con người, từng tập thể hay đơn vị, địa 

phương nếu có lợi cho sức khỏe, Hồ Chí Minh đều cho đó là thể hiện tinh thần 

yêu nước.  

Quan điểm Hồ Chí Minh về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đậm tính 

nhân văn, khoa học. Tính biện chứng trong tư duy của Người khi khẳng định y tế là 

một mặt trận đặc biệt nên cần đến những người thầy thuốc vừa có tài vừa có đức, 

vừa có vừa kiến thức y học vừa có lòng vị tha, độ lượng. Quan điểm của Người 

mang giá trị khoa học, nhân văn sâu sắc, không chỉ trở thành nền tảng lý luận cho 

sự hình thành và phát triển nền y học Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc 

truyền thống, mà còn định hướng cho việc hoạch định và thực thi chính sách chăm 

sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 

Quyền được tham gia hưởng thụ đời sống văn hóa Hồ Chí Minh vị anh hùng 

trong lịch sử đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, là hiện thân tinh 
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hoa văn hóa dân tộc, nhân loại.  

Đề cập đến quyền văn hóa của con người, Hồ Chí Minh trước hết nói về 

chính sách văn hóa của chế độ mới, theo đó sau khi nước nhà giành được độc lập: 

“Huỷ bỏ nền giáo dục nô lệ. Gây dựng nền quốc dân giáo dục. Cưỡng bức giáo dục 

từ bực sơ học” [50, tr. 630]. Về vai trò của văn hóa, văn nghệ Người lưu ý: “Văn 

nghệ phải nhận rõ trách nhiệm của mình đối với Nhà nước và nhân dân, phải một 

lòng một dạ phục vụ nhân dân”, “Phải hiểu rõ thời đại mới và đời sống cùng nguyện 

vọng của nhân dân. Tất cả ngành văn học, nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc phải quần 

chúng hóa, dân chủ hóa” [58, tr. 474]. Người đặt ra yêu cầu phải dân chủ trong sáng 

tạo và thụ hưởng văn hóa qua việc ghi nhận: “Quần chúng là những người sáng tạo, 

công nông là những người sáng tạo. Tuy nhiên, quần chúng không phải chỉ sáng tạo 

ra những của cải vật chất cho xã hội mà quần chúng còn sáng tác nữa. Chắc các cô, 

các chú cũng biết là những câu tục ngữ của ta do ai làm ra. Đó là do quần chúng 

làm ra” [58, tr. 559]. Ý nghĩa của văn hóa chính là phục vụ đời sống của con người, 

muốn vậy các sáng tác phải thực chất, phản ánh đúng hiện thực cuộc sống của con 

người. Do đó, văn nghệ sĩ phải biết học tập quần chúng, dựa vào quần chúng và 

phát huy sức sáng tạo của quần chúng. 

Quyền được hưởng an sinh xã hội, Hồ Chí Minh hiểu rõ đời sống cực khổ 

của Nhân dân Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai. 

Người đã vạch trần hậu quả của chế độ thuộc địa, chúng: “cướp của, giết người và 

hiếp dâm”, cho nên “người nghèo khổ thì nhiều, người no ấm thì ít” [52, tr. 113]. Sự 

nô dịch và bóc lột tàn bạo của chế độ thực dân đã để lại đói nghèo, dốt nát cho cả 

một dân tộc. Đối với Hồ Chí Minh, mục tiêu là xây dựng đất nước theo con đường 

chủ nghĩa xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân 

dân, trước hết là Nhân dân lao động. Người cho rằng: “Dân chỉ biết rõ giá trị của tự 

do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay:  

1. Làm cho dân có ăn.  

2. Làm cho dân có mặc.  

3. Làm cho dân có chỗ ở” [51, tr. 175].   
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Quan điểm trên của Hồ Chí Minh có thể được xem là những nét phác họa 

đầu tiên về quyền an sinh xã hội của con người. Cùng với giặc dốt, giặc ngoại xâm 

thì giặc đói cũng là thứ giặc nguy hiểm, cần phải tiêu diệt. Vì vậy, diệt giặc đói là 

nhiệm vụ cấp bách để đưa Nhân dân vượt qua sự bần cùng, tiến lên cuộc sống tốt 

đẹp hơn, được ăn no, mặc ấm và cuộc sống hạnh phúc. Để góp phần: “diệt giặc đói” 

Hồ Chí Minh phát động phong trào “nhường cơm sẻ áo”, không chỉ góp phần cứu 

đói, cứu dân nghèo, mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mỗi người. Theo Người: 

mỗi khi bưng bát cơm ăn, chúng ta phải nghĩ tới những kẻ đói khổ đang thiếu ăn, do 

đó không khỏi động lòng. Người cũng đề nghị với đồng bào cả nước và bản thân 

Người đã gương mẫu thực hiện cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, trong một tháng nhịn 

ăn 3 bữa, đem số gạo đó để cứu đói cho nhân dân [51, tr. 33]. Thực hiện nhiệm vụ 

nói trên góp phần bảo đảm sự sống còn của dân tộc Việt Nam, đồng thời khơi dậy 

tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, trách nhiệm đối với 

công đồng trong nhân dân. 

Quan điểm trên của Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, chứa 

đựng triết lý đảm bảo quyền an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển xã hội. Một quốc 

gia, dân tộc khi chưa giải quyết được cái ăn, cái mặc cho người dân thì đó chưa phải 

là một quốc gia phát triển. Đối với Việt Nam, mục tiêu của xây dựng chế độ XHCN 

là vì Nhân dân, đem lại lợi ích thiết thực nhất cho Nhân dân, để làm được điều đó 

giải pháp lâu dài khơi dậy tinh thần đấu tranh tự giải phóng: “đem hết sức dân, tài 

dân, của dân làm cho Nhân dân” [52, tr. 75].  

Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng Đảng và Chính phủ phải quan tâm chăm lo, 

cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính 

phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính 

phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi [56, tr. 518]. Quan điểm này là 

định hướng để các cấp ủy Đảng và Chính phủ trong hoạch định và triển khai thực 

hiện an sinh xã hội phải luôn đảm bảo dân sinh, nâng cao dân trí và hiểu rõ dân tình.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong lĩnh vực văn hóa và xã hội 

phản ánh sự định hướng hoạt động của nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập 

và tiến lên xã hội chủ nghĩa. Tìm hiểu quan điểm Hồ Chí Minh về các quyền văn 
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hóa và xã hội là một nội dung lớn. Qua khảo cứu tư liệu luận án giới thiệu một số 

quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về quyền con người về văn hóa và xã hội, 

những đóng góp của Người trên lĩnh vực đó. 

2.2.5. Quyền của nhóm người dễ bị tổn thương 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của phụ nữ, trước hết Người đề cập đến vai 

trò của phụ nữ trong xã hội với nhân sinh quan cách mạng trong tư tưởng và hành 

động, Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong đấu tranh giành độc lập 

và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Hồ Chí Minh đã dẫn lại lời của Các Mác rằng: Ai đã 

biết lịch sử thì biết rằng muốn sửa sang xã hội mà không có phụ nữ giúp vào, thì 

chắc không làm nổi. Xem tư tưởng và việc làm của đàn bà con gái, thì biết xã hội 

tấn bộ ra thế nào? Người cũng dẫn lại lời của Lênin rằng, Đảng cách mệnh phải 

làm sao dạy cho đàn bà nấu ăn cũng biết làm việc nước, như thế cách mệnh mới 

gọi là thành công [49, tr. 313].  Trong kháng chiến Người đề cao vai trò của phụ 

nữ, với việc tích cực tham gia tăng gia sản xuất, lực lượng quan trong trong xây 

dựng hậu phương vững chắc cho tiền tuyến đánh giặc. Bên cạnh đó, nhiều thế hệ 

chị em cũng tích cực tham gia kháng chiến, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặt 

khác, Người cũng thường xuyên biểu dương tinh thần dũng cảm, sự hy sinh của 

những nữ du kích quân, thanh niên xung phong, những liệt sỹ đã ngã xuống vì độc 

lập của nước nhà: “Thời kỳ bí mật, nhiều chị em đã giác ngộ, tham gia hoạt động 

cách mạng rất dũng cảm, mặc dầu muôn vàn nguy hiểm, gian khổ. Rất nhiều chị 

em khác cũng đã bảo vệ cách mạng rất gan góc” [59, tr. 509]. Trong thời bình Hồ 

Chí Minh tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, ghi nhận công lao của phụ nữ trong 

học tập, lao động sản xuất: “Ngày nay đất nước ta hòa bình. Có hòa bình là bởi đã 

có biết bao nhiêu tấm gương đấu tranh, hy sinh anh dũng của toàn dân ta, trong đó 

có tầng lớp phụ nữ ta” [59, tr. 510]. Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của người 

phụ nữ, đó là những chiến sĩ trên mọi mặt trận: “Trong hàng ngũ vẻ vang những 

anh hùng quân đội, anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến đều 

có phụ nữ. Phụ nữ tham gia ngày càng đông và càng đắc lực trong các ngành kinh 

tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Thế là dưới chế độ tốt đẹp của nước Việt Nam Dân 
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chủ Cộng hòa, phụ nữ đã thực sự làm chủ nước nhà” [61, tr. 310]. Bên cạnh đó, 

Người còn nhấn mạnh đến việc thiết lập quyền bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới 

trên các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Trên lĩnh vực chính trị, để giải phóng phụ nữ trước hết cần trang bị cho họ sự 

hiểu biết, tổ chức cho phụ nữ tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc, tạo điều kiện 

để phụ nữ tham gia hoạt động chính trị như nam giới. Hồ Chí Minh yêu cầu: Chúng 

ta phải có một bản hiến pháp dân chủ. Người đề nghị Chính phủ phải sớm tổ chức 

cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân không phân 

biệt nam nữ đủ mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu 

nghèo, tôn giáo, dòng giống [51, tr. 7]. Ngày 06/01/1946, lần đầu tiên Chính phủ tổ 

chức Tổng tuyển cử, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên tham gia bầu cử, trong đó 

có phụ nữ, đây cũng là lần đầu tiên phụ nữ được thực hiện quyền công dân, chính 

điều đó chứng tỏ phụ nữ ngang hàng với nam giới về phương diện chính trị. Nhằm 

mục đích bảo vệ quyền lợi của phụ nữ Người tích cực tham gia chỉ đạo biên soạn dự 

thảo Hiến pháp, đưa vấn đề bình đẳng nam nữ bình đẳng vào Hiến pháp. Quyền của 

phụ nữ trong lĩnh vực chính trị đã được ghi rõ trong Hiến pháp năm 1946, rằng tất 

cả mọi người từ đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ đều có quyền bầu cử, 

trừ những người mất công quyền hoặc mất trí [1, tr. 9]. Hiến pháp là văn bản pháp 

lý quan trọng để đảm bảo quyền tự do cho Nhân dân Việt Nam nói chung và phụ nữ 

Việt Nam nói riêng. Trong Hiến pháp năm 1959 cũng ghi rõ: Phụ nữ nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa có quyền bình đẳng với nam giới về trong các lĩnh vực chính trị, 

kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình [1, tr. 36]. Trong quá trình tổ chức thực hiện 

Hiến pháp, Người luôn quan tâm, động viên phụ nữ cố gắng, vươn lên khẳng định 

vai trò, bởi vì: “nay nước nhà đã được độc lập, nam nữ bình quyền, việc lớn, việc 

nhỏ đều cần cất nhắc phụ nữ, nên phụ nữ phải cố gắng. Khi tiến bộ thì làm được, 

thế thì cố mà làm” [57, tr. 533]. Có thể khẳng định, Hồ Chí Minh, Nhà nước quan 

tâm đến sự phát triển, quyền bình đẳng của người phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, số 

lượng phụ nữ tham gia bộ máy nhà nước ngày càng tăng. Người nêu dẫn chứng 

rằng, trong thời kỳ Pháp thuộc, phụ nữ Việt Nam không được tham gia chính quyền, 
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nhưng hiện nay, phụ nữ Việt Nam đã được thực hiện quyền tham chính, cụ thể hiện 

có 5.000 phụ nữ hiện công tác ở các cơ quan trung ương, có 16.000 phụ nữ hiện 

đang công tác ở huyện, xã; có 330 người công tác ở các tỉnh và đặc biệt có 53 đại 

biểu là phụ nữ trong Quốc hội khóa II [59, tr. 639]. Hồ Chí Minh luôn nhất quán 

quan điểm, phụ nữ là một lực lượng lao động rất quan trọng, do vậy, các cấp lãnh 

đạo phải quan tâm hơn nữa về công tác phụ nữ và chú ý hơn nữa đào tạo cán bộ, 

phát triển đảng viên và đoàn viên phụ nữ [51, tr. 231]. 

Trên lĩnh vực kinh tế, để góp phần thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ 

trong hoạt động kinh tế cần tạo điều kiện thuận lợi để người phụ nữ có việc làm, có 

thu nhập, dẫn đến việc xóa bỏ sự lệ thuộc kinh tế của người phụ nữ đối với nam 

giới. Hiến pháp năm 1946 nêu rõ: “Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về 

mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa” [1, tr. 13]. Do đó, Người khuyến khích 

phụ nữ tham gia sản xuất, thực hành tiết kiệm: “Muốn sản xuất nhiều thì phải có 

nhiều sức lao động. Muốn có nhiều sức lao động thì phải giải phóng sức lao động 

của phụ nữ” [59, tr. 300]. Xây dựng chế độ mới, xã hội mới tất yếu phải giải phóng 

được người phụ nữ, mang lại cho phụ nữ quyền bình đẳng, Người cho rằng: “Nói 

phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng 

một nửa loài người” [59, tr. 300]. Trong quá trình lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở miền Bắc, Người thường xuyên nhắc nhở các cấp chính quyền, đoàn 

thể quan tâm giúp đỡ chị em phụ nữ: “Đảng bộ và chính quyền các địa phương cần 

thiết thực giúp đỡ cho phong trào “Năm tốt” (đoàn kết tốt, học tập tốt, lao động tốt, 

kỷ luật tốt, vệ sinh tốt) không ngừng tiến lên, để phụ nữ đóng góp phần xứng đáng 

vào việc thực hiện kế hoạch của Nhà nước” [61, tr. 313]. Hồ Chí Minh cũng quan 

tâm đến các vấn đề khác để người phụ nữ yên tâm lao động sản xuất như: “Muốn 

cho người mẹ sản xuất tốt thì cần tổ chức tốt những nơi gửi trẻ và những lớp mẫu 

giáo” [60, tr. 59]. Với những quan điểm mang tính khoa học, nhân văn của Hồ Chí 

Minh đã tạo nên những bước chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế của phụ 

nữ trong chế độ dân chủ nhân dân, thể hiện qua: “Phụ nữ ở xí nghiệp, ở nông thôn, 

ở cơ quan hăng hái tham gia thi đua ái quốc, thành tích không kém đàn ông” [54, tr. 
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340]. Mặt khác, cũng cần khẳng định rằng những tiến bộ của phụ nữ về phương 

diện kinh tế bên cạnh sự quan tâm của Hồ Chí Minh, của Chính phủ, đồng thời đó 

cũng là nỗ lực tự giải phóng của chính bản thân người phụ nữ. 

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, để giải phóng và tạo tiền đề để phụ nữ được 

thụ hưởng tự do, bình đẳng và làm chủ bản thân theo Hồ Chí Minh cần chú trọng 

đến xóa bỏ tình trạng dốt nát do chính sách của thực dân Pháp gây ra đối với chị 

em. Khi trở thành người đứng đầu Chính phủ lâm thời, Người coi dốt nát là một thứ 

giặc, do đó cần thiết phải tiến hành chiến dịch diệt “giặc dốt” để nâng cao trình độ 

hiểu biết của nhân dân, trong đó phụ nữ là nạn nhân chính của chính sách văn hóa 

nô dịch, ngu dân. Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người phụ nữ ít có cơ hội 

được học hành, được tham gia các hoạt động xã hội. Bởi vậy, theo Hồ Chí Minh chỉ 

có nâng cao trình độ cho phụ nữ mới có thể giải phóng, giúp phụ nữ thụ hưởng ngày 

càng nhiều các quyền lợi của mình. Bởi vì, muốn làm cho Việt Nam trở thành nước 

mạnh, dân giàu thì trước hết người dân Việt Nam phải có hiểu biết về quyền lợi, bổn 

phận của mình, họ phải có kiến thức, có hiểu biết thì mới có thể tham gia công cuộc 

xây dựng nước nhà, điều quan trọng là phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Trong 

xã hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh cho rằng, đối với phụ nữ: “việc 

học lại càng có vai trò quan trọng, bởi từ lâu chị em đã bị kìm hãm sự hiểu biết, đây 

là lúc chị em phải thật sự cố gắng để theo kịp nam giới, để xứng đáng là một công 

dân của đất nước, có quyền ứng cử và bầu cử” [48, tr. 41]. Hồ Chí Minh cho rằng, 

học tập nhằm nâng cao trình độ là con đường giúp chị em vươn lên thụ hưởng các 

quyền chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ 

trong các lĩnh vực thuộc đời sống xã hội là mục tiêu trong sự nghiệp cách mạng ở 

Việt Nam. Bởi lẽ, cách mạng là hướng tới giải phóng con người động lực cơ bản 

của mỗi dân tộc, trong đó có người phụ nữ. 

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền trẻ em,trong quan niệm của Hồ Chí Minh, 

trẻ em là tương lai của nước nhà. Quyền trẻ em là tất cả những quyền mà trẻ em cần 

được đáp ứng để được sống, lớn lên trong môi trường an toàn, lành mạnh, có cơ hội 

phát triển để trở thành người công dân có nhiều đóng góp cho xã hội. Hồ Chí Minh 
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đã để lại tư tưởng nhất quán, là cơ sở lý luận cho việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt 

Nam, quyền trẻ em trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện qua những nội dung 

cơ bản: 

Trước hết, sự cần thiết phải phải bảo vệ, thực hiện quyền trẻ em. Từ sự am 

hiểu truyền thống nhân văn của dân tộc, giá trị nhân văn của nhân loại tiến bộ, từ 

thực tiễn trẻ em cũng là thành viên của gia đình nhân loại và tất yếu phải có quyền 

làm người. Theo Hồ Chí Minh, trẻ em cần được chăm sóc, bảo vệ, bởi vì bảo vệ trẻ 

em là bảo vệ tương lai của nước nhà. Trong công cuộc kiến thiết đất nước, Hồ Chí 

Minh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của trẻ em, bởi non sông Việt Nam có trở nên tươi 

đẹp hay không, có bước tới đài vinh quang cùng với các cường quốc năm châu hay 

không chính là nhờ vào công học tập của các em [48, tr. 35].   

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh những quyền cơ bản mà trẻ em cần được thụ 

hưởng là quyền sống, sức khoẻ. Bởi lẽ xét về thể chất các em còn non yếu, phụ 

thuộc vào người lớn do đó các em cần được bảo vệ. Trẻ em có quyền sống, nhưng 

phải được sống trong sự yêu thương, chăm sóc của cả xã hội. Do vậy, chị em phụ nữ 

cần phải hết sức chăm lo, bảo vệ sức khỏe của con cái, vì thiếu nhi là tương lai của 

dân tộc [58, tr. 547]. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện tính biện chứng sâu sắc 

trong vấn đề quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng phụ nữ với vấn đề thực hiện 

quyền trẻ em. Một mặt, Người khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong lĩnh 

vực văn hóa, xã hội: “Sau này công tác giáo dục phần nhiều phải do phụ nữ đảm 

nhiệm. Muốn phụ nữ đảm nhiệm, thì phải đào tạo, bồi dưỡng cho phụ nữ” [57, tr. 

289], Người căn dặn, làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ, muốn làm được điều đó 

thì trước hết phải yêu quý trẻ con. Các cháu nhỏ hay quấy thì mình phải bền bỉ, chịu 

khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng phải như trồng cây non, trồng cây 

non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành 

người tốt [59, tr. 286], vì vậy, mỗi cô giáo mầm non phải yêu thương các cháu như 

chính con em ruột thịt của mình, không nên phân biệt bỉ thử các cháu vùng này hay 

các cháu vùng khác. Cháu nào cũng là con em đại gia đình ta, cũng là do Đảng và 

Chính phủ giao cho các cô, các chú phụ trách nuôi dạy [56, tr. 499].  
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Cùng với quyền được chăm sóc, bảo vệ, trẻ em có quyền được ăn no, mặc 

ấm, quyền sung sướng, tự do. Hồ Chí Minh khẳng định, việc chăm sóc, giáo dục trẻ 

em là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và Chính phủ bởi trẻ em, bố mẹ khỏi lo; 

Dạy nuôi, Chính phủ giúp cho đủ đầy [50, tr. 243]. Bản thân Hồ Chí Minh là tấm 

gương sáng về trách nhiệm thực hiện các quyền của trẻ em, Người từng khẳng định 

rằng khi kháng chiến thành công, thì Người cùng Chính phủ và các đoàn thể cũng 

cố gắng làm cho các cháu đều được ấm no, đều được vui chơi, đều được học hành, 

đều được sung sướng. 

Trẻ em có quyền được học hành, vui chơi, thấu hiểu tâm lý trẻ em, Người 

từng đưa ra quan điểm: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là 

ngoan” [50, tr. 240]. Người nhấn mạnh rằng, giáo dục là một quyền cơ bản của trẻ 

em, do vậy: Từ tiểu học, trung học, cho đến đại học, là nơi rèn luyện nhi đồng và 

thanh niên. Óc những người trẻ tuổi trong sạch như một tấm lụa trắng. Nhuộm xanh 

thì màu nó sẽ xanh. Nhuộm đỏ thì màu nó sẽ đỏ. Vì vậy, sự học tập ở trong trường 

có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên và tương lai của thanh niên tức là 

tương lai của nước nhà [52, tr. 120]. Vì lẽ đó, trẻ em nhất định phải được học tập, 

được thụ hưởng nền giáo dục tiến bộ của một quốc gia độc lập. Là bộ phận trong tư 

tưởng về quyền con người, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền trẻ em góp phần khẳng 

định mục tiêu giải phóng con người, mang lại hạnh phúc thực sự cho con người. 

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền người cao tuổi, Hồ Chí Minh dành sự quan 

tâm, kính trọng đánh giá cao vai trò, vị trí của người cao tuổi đối với sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người cho rằng: Người cao 

tuổi là của quý vô giá của dân tộc, Nhà nước [52, tr. 521]. Người cao tuổi tuy sức 

khỏe không bằng lúc trẻ nhưng ở họ có những mặt mạnh cơ bản: Lòng yêu nước 

nồng nàn sâu sắc; có vốn kinh nghiệm, kỹ năng phong phú; được sự tín nhiệm cao 

trong cộng đồng. Người đưa ra quan điểm cách mạng muốn thắng lợi cần phải đoàn 

kết toàn dân tộc, trong đó phát huy được vai trò của các bậc phụ lão, cao niên là 

việc làm cần thiết. Người cho rằng: “Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có 

trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín 
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nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng” [50, tr. 232]. Trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh, người cao tuổi không chỉ là những người có kinh nghiệm, uy tín, là 

người lao động cần cù, sáng tạo trong xây dựng gia đình, quê hương, đất nước, mà 

còn là những người dám hy sinh cho độc lập tự do, gìn giữ bảo tồn các giá trị truyền 

thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đề cập đến vai trò của người cao tuổi trong 

kháng chiến và kiến quốc Người viết: “Tiếp tục truyền thống Diên Hồng vĩ đại, các 

cụ phụ lão cũng không vì tuổi cao tóc bạc mà hưởng thú thanh nhàn. Các cụ đều cố 

gắng góp phần tích cực vào công cuộc chống Mỹ, cứu nước” [61, tr. 635]. Quan tâm 

đến người cao tuổi, Người căn dặn: “Khi nào các cụ khỏe, các cụ đến khai hội, nghe 

thảo luận. Nhưng khi nào các cụ yếu mệt, các cụ phải ở nhà nghỉ. Ăn uống của các 

cụ cũng phải khác anh chị em” [55, tr. 169]. Quan điểm nói trên thể hiện sự tôn 

trọng đối với đóng góp của người cao tuổi, đồng thời khuyến khích họ tham gia 

đóng góp, xây dựng khi có điều kiện tốt nhất. 

Trong suốt cuộc đời mình, cũng như trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam, Hồ Chí Minh luôn quan tâm, động viên, ghi nhớ công lao của người cao tuổi. 

Người căn dặn các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ta phải biết kính trọng, 

tôn vinh, khuyến khích, động viên và có những chính sách cụ thể nhằm quan tâm, 

chăm sóc và giúp đỡ đối với người cao tuổi nhằm đảm bảo sức khỏe và cuộc sống 

cho họ, để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình cho sự nghiệp cách 

mạng nước nhà. 

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của các dân tộc thiểu số, Hồ Chí Minh có 

nhiều đóng góp quan trọng cả lý luận và thực tiễn về thực hiện quyền cơ bản của các 

dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Người đưa ra nhiều quan điểm về quyền bình đẳng, về 

đại đoàn kết toàn dân tộc, từ thực tiễn là quốc gia gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, 

cùng chung vận mệnh lịch sư. Trong quan điểm của Người nhấn mạnh đến tầm quan 

trọng của đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: “Đồng bào Kinh hay 

Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số 

khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, 

sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” [51, tr. 249]. Bên cạnh đó, theo Hồ Chí 

Minh để phát huy sức mạnh nội lực của dân tộc, có cơ sở bảo vệ, bảo đảm lợi ích cho 



 

104 

Tổ quốc, cho mỗi dân tộc cần thực hiện đại đoàn kết toàn dân. Hướng tới mục tiêu 

thống nhất dân tộc và quốc gia, Người lưu ý rằng: “Ngày nay, nước Việt Nam là nước 

chung của chúng ta. Trong Quốc hội có đầy đủ đại biểu các dân tộc. Chính phủ thì có 

“NHA DÂN TỘC THIỂU SỐ” để săn sóc cho tất cả các đồng bào. Do vậy, tất cả dân 

tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn non sông, nước non ta, để ủng hộ 

Chính phủ ta [51, tr. 249]. Có thể nhận thấy tư tưởng của Hồ Chí Minh đối với sự 

bình đẳng, tự do và phát triển bền vững của tất cả các cộng đồng, bao gồm cả các dân 

tộc thiểu số. 

Theo Hồ Chí Minh, bình đẳng dân tộc là cơ sở để thực hiện đại đoàn kết toàn 

dân vì mục tiêu chung của các mạng gải phóng đất nước giành tự do cho đồng bào 

và mang lại ấm no cho nhân dân. Người khẳng định: “Nước ta là một nước thống 

nhất gồm nhiều dân tộc. Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về 

quyền lợi và nghĩa vụ” [59, tr. 371]. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của các dân 

tộc thiểu số là sự kết hợp giữa tinh thần dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng 

quyền tự quyết, và sự phát triển toàn diện của các dân tộc thiểu số trong quá trình 

xây dựng đất nước. Tư tưởng này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ 

kháng chiến mà còn có giá trị to lớn trong việc xây dựng một xã hội công bằng, văn 

minh và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Từ quan điểm của Hồ Chí Minh, 

tại Điều 7, Hiến pháp năm 1946 quy định: “Tất cả công dân Việt Nam đều bình 

đẳng trước pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tùy 

theo tài năng và đức hạnh của mình” [1, tr. 13]. Hiến pháp năm 1959 do Hồ Chí 

Minh làm Trưởng ban dự thảo Hiến pháp sửa đổi, tiếp tục khẳng định quyền bình 

đẳng của các dân tộc, cụ thể: “Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình 

đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Nhà nước có nhiệm vụ giữ gìn và phát triển sự đoàn 

kết giữa các dân tộc. Mọi hành vi kinh miệt, áp bức, chia rẽ dân tộc đều bị nghiêm 

cấm. Các dân tộc có quyền duy trì hoặc sửa đổi phong tục tập quán, dung tiếng nói, 

chữ viết, phát triển văn hóa dân tộc của mình” [1, tr. 31]. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Việt Nam là một 

quốc gia đa tôn giáo, trong đó Phật giáo và Thiên chúa giáo là hai tôn giáo phổ biến 

và có lượng tín đồ đông đảo nhất. Hồ Chí Minh đã sáng tạo trong việc áp dụng 
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quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng phù hợp với điều kiện cụ thể tại Việt Nam. Tư 

tưởng của Hồ Chí Minh về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng bao gồm các nội 

dung sau: 

Thứ nhất, đoàn kết lương – giáo, đây là bộ phận của đại đoàn kết toàn dân 

tạo nên sức mạnh quyết định trong cách mạng giải phóng dân tộc. Từ những trao 

đổi qua nhiều lá thư mà Hồ Chí Minh gửi đến các tổ chức và cá nhân thuộc các tôn 

giáo, Người luôn đề cập đến vấn đề “đoàn kết”. Với tinh thần đoàn kết dân tộc và sự 

hợp tác giữa trí thức và nhà giáo, Người khẳng định rằng không có sức mạnh phi 

nghĩa nào có thể vượt qua công lý và chính nghĩa. Trong Thư gửi Hội Phật tử Việt 

Nam: “Nay đồng bào ta đại đoàn kết, hy sinh của cải xương máu, kháng chiến đến 

cùng, để đánh tan thực dân phản động, để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, để giữ 

quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Thế là chúng ta làm theo lòng đại từ đại 

bi của Đức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ” 

[52, tr. 288]. Trong Thư gửi đồng bào Công giáo nhân dịp lễ Nôen năm 1947 có 

đoạn: “Chúng ta toàn dân, giáo cũng như lương, đoàn kết kháng chiến để Tổ quốc 

được độc lập, tôn giáo được tự do. Đức Chúa phù hộ chúng ta, chúng ta chắc sẽ 

thắng lợi” [52, tr.288]. Đại đoàn kết toàn dân được Hồ Chí Minh gửi gắm vào cụm 

từ “đồng bào ta”, đồng bào ta - dù lương hay giáo đều không phân biệt. Trong Lời 

kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Hồ Chí Minh viết: “Hỡi đồng bào! Chúng ta phải 

đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, 

đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để 

cứu Tổ quốc” [51, tr.534]. 

Thứ hai, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong chế độ mới. Cách mạng 

tháng Tám thành công, đề cập đến Những nhiệm vụ cấp bách của nhà nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh đã đề cập tới quyền tự do tôn giáo, tín 

ngưỡng cũng như những chính sách liên quan tới quyền này: “Tất cả công dân trai 

gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn 

giáo, dòng giống” [51, tr. 7]. Người đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: Tự do tín 

ngưỡng và lương giáo đoàn kết. Ngày 20/9/1945, Người ra sắc lệnh: Điều thứ nhất: 

Đền chùa, lăng tẩm, nhà thờ, tất cả các nơi có tính cách tôn giáo, bất cứ tôn giáo 
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nào, nhân dân đều phải tôn trọng, không được xúc phạm. Ngày 14/6/1955, 10 năm 

sau độc lập, sắc lệnh về vấn đề tôn giáo đã ra đời. Sắc lệnh gồm 4 chương, 15 điều, 

trong đó ghi rõ: Việc tự do tín ngưỡng, thờ cúng là một quyền lợi của nhân dân. 

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo luôn liên 

kết với quyền và nghĩa vụ tôn trọng hiến pháp cùng pháp luật, cũng như với tinh 

thần đại đoàn kết vững chắc và hợp tác lâu dài để cùng phát triển. Đây cũng là 

nguyên tắc chỉ đạo trong công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ 

kháng chiến và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

2.2.6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế về quyền con người 

Trong quá trình hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh đưa ra những tư tưởng về 

đoàn kết quốc tế, trong đó có hợp tác đấu tranh vì quyền của các nước thuộc địa và 

quyền con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế vì quyền con người 

bước đầu được thể hiện qua việc Người đã tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc 

địa, với việc thông qua Tuyên ngôn của “Hội Liên hiệp thuộc địa”, trong đó chứa 

đựng những tư tưởng về hợp tác quốc tế vì quyền con người. Việc những người 

cùng chung mục tiêu đấu tranh cho quyền dân tộc tự quyết và quyền con người 

thành lập tổ chức chính trị có ý nghĩa to lớn, đó là khẳng định quyết tâm của các 

dân tộc bị áp bức đối với nền độc lập của mình. Người cho rằng: Công việc chung 

của chúng ta, tức Hội liên hiệp thuộc địa và tờ báo Người cùng khổ đã có những kết 

quả tốt. Nó đã làm cho nước Pháp chân chính, nhân dân lao động nước Pháp hiểu rõ 

những việc xảy ra trong các thuộc địa. Làm cho nước Pháp hiểu rõ bọn cá mập thực 

dân đế quốc đã lợi dụng tên tuổi và danh dự của nước Pháp để gây nên những tội ác 

không thể tưởng tượng được. Nó đã thức tỉnh đồng bào chúng ta [48, tr. 208]. 

Theo Hồ Chí Minh, muốn giải phóng được các dân tộc thuộc địa cần vận 

dụng công thức của Các Mác rằng: “công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực 

hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em” [49, tr. 138], và: “Hội Liên hiệp 

thuộc địa thành lập chính là để giúp đỡ anh em trong công cuộc ấy” [49, tr. 138]. 

Ngoài việc đoàn kết giữa các dân tộc bị áp bức, Hội Liên hiệp thuộc địa còn chủ 

trương liên kết đấu tranh giữa các dân tộc thuộc địa với cuộc đấu tranh của các lực 
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lượng tiến bộ ở chính các nước đem quân đi xâm lược: “Với sự giúp đỡ của các 

đồng chí ở chính quốc đồng tình với sự nghiệp của chúng ta, Hội tập hợp tất cả 

những người quê ở thuộc địa hiện sống trên đất Pháp” [49, tr. 138]. Trong hành 

trình lâu dài đấu tranh vì quyền con người của các dân tộc thuộc địa, báo chí cách 

mạng được Hồ Chí Minh xem là công cụ đấu tranh sắc bén: “Để thực hiện sự 

nghiệp chính nghĩa ấy, Hội quyết định đưa vấn đề ra trước dư luận bằng báo chí và 

ngôn luận (tổ chức nói chuyện, mít tinh, thông qua các bạn dân biểu mà đặt vấn đề 

ra trên diễn đàn các nghị viện) và bằng tất cả mọi biện pháp mà chúng ta có thể 

làm” [49, tr.139]. Là người có vai trò chủ chốt trong tổ chức, hoạt động của Hội 

Liên hiệp thuộc địa, với mục tiêu bao trùm là đấu tranh cho quyền dân tộc tự quyết 

của các dân tộc thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã có đóng góp lớn vào cuộc đấu tranh 

vì quyền con người trên thế giới. 

Để thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, nhân loại tiến bộ, tập hợp lực lượng vào 

mặt trận chung chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân vì quyền con người, bằng hoạt 

động của mình Hồ Chí Minh đã tố cáo tội ác vi phạm quyền con người của chủ 

nghĩa thực dân. Là người dân Việt Nam, một vùng thuộc địa của nước Pháp, cùng 

với việc có khoảng thời gian hoạt động ở nước ngoài Hồ Chí Minh chứng kiến 

nhiều tội ác vi phạm quyền con người ở các nước thuộc địa mà chủ nghĩa thực dân 

gây ra. Người khẳng định: Ở Đông Dương có hai thứ công lý, thứ nhất là thứ công 

lý cho người Pháp, thứ hai là thứ công lý cho người bản xứ. Người Pháp thì được 

xử như ở Pháp, người bản xứ (tức người An Nam) thì không có hội đồng bồi thẩm, 

cũng không có luật sư người An Nam [48, tr. 455].  

Trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, Người đã phơi bày thực tế vi 

phạm quyền con người ở các đất nước thuộc địa, phụ thuộc: “Công lý được tượng 

trưng bằng một người đàn bà dịu hiền, một tay cầm cân, một tay cầm kiếm. Vì 

đường từ Pháp đến Đông Dương quá xa, xa đến nỗi sang được tới Đông Dương thì 

cán cân đã mất thăng bằng, đĩa cân đã chảy lỏng ra và biến thành những tẩu thuốc 

phiện hoặc những chai rượu ty, nên những người đàn bà tội nghiệp chỉ còn lại độc 

cái kiếm để chém giết. Bà chém giết đến cả người vô tội” [49, tr. 99].  

Về chính trị: Hồ Chí Minh chỉ rõ, dưới sự thống trị của thực dân Pháp: “ anh 
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em vẫn phải sống trong chế độ bản xứ, với những tòa án đặc biệt, thiếu hẳn các 

quyền lợi gắn liền với phẩm giá con người như quyền tự do lập hội, tự do hội họp, 

tự do báo chí, tự do đi lại ngay cả trên đất nước của anh em” [49, tr. 138].  

Về kinh tế: “Về mặt kinh tế, anh em vẫn phải chịu nạn sưu dịch nặng nề mà 

nhân dân oán ghét, vẫn phải đóng thuế muối, vẫn bị đầu độc và cưỡng bách tiêu thụ 

rượu và thuốc phiện như ở Đông Dương, vẫn bị đi gác đêm để canh giữ tài sản cho 

bọn cá mập thực dân, như ở Angiêri” [49, tr. 138].  

Về văn hóa, tinh thần: Người phơi bày tình trạng thất học phổ biến ở An 

Nam, đây là tội ác của thực dân Pháp. Hồ Chí Minh dẫn chứng: “Cao Miên có 

2.000.000 dân mà chỉ có 60 trường học. Ở Trung Kỳ chỉ có 118 trường cho 

6.000.000 dân” [48, tr. 423]. 

Không chỉ phơi bày tội ác của thực dân Pháp, mà còn tố cáo hành vi xâm 

phạm quyền con người của chủ nghĩa thực dân ở các vùng thuộc địa khác trên thế 

giới, trong đó: “Năm 1895, người Anh đã tàn sát 3.000 người Matabêlê) nổi loạn đã 

ra đầu hàng họ. Từ 1901 đến 1906, người Đức ít ra cũng đã tàn sát đến 15.000 dân 

Hererô ở Tây Phi. Năm 1911, người Ý, trong có 3 ngày mà đã biến ngoại ô Masiya 

thành lò sát sinh, 4.000 người bản xứ bị giết ở đó” [48, tr. 351]. Hồ Chí Minh kết 

luận: Trong lịch sử, dù người Âu xâm chiếm châu Phi hay bất kỳ sự xâm chiếm nào 

trong lịch sử cũng đều được viết bằng máu của người bản xứ [49, tr. 352]. 

Với việc tố cáo tình trạng vi phạm quyền con người ở các nước thuộc địa, Hồ 

Chí Minh đã tạo dựng nền tảng cho việc thiết lập mặt trận chung mang tính chất 

quốc tế để dành quyền dân tộc tự quyết, cơ sở cho việc đảm bảo những quyền con 

người cơ bản. Theo Người, các dân tộc bị áp bức muốn “giành độc lập hoàn toàn và 

kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ” [1, tr. 11], cần dựa vào sự xả thân của mỗi 

cá nhân, của cộng đồng xã hội suốt nhiều thế hệ, sự hợp tác với các lực lượng dân 

chủ, tiến bộ. 

Trong những nghiên cứu về Hồ Chí Minh học, giá trị là thành phần và là đặc 

trưng cơ bản của văn hóa - sản phẩm sáng tạo của con người; bao gồm những quan 

niệm về cái đúng, cái tốt, cái đẹp, cái có ích, cái tích cực, cái tiến bộ và cái cao cả, 

phù hợp với lợi ích của xã hội và được mọi người thừa nhận; có tác dụng định 
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hướng, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động của con người nhằm vươn tới sự phát 

triển bền vững, văn minh và tiến bộ xã hội. 

Qua các phân tích trên, có thể thấy tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con 

người là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về quyền con người tại Việt 

Nam. Hồ Chí Minh đã có những tiếp cận từ quyền con người chung, đến quyền 

công dân và quyền của các nhóm xã hội đặc thù. Bên cạnh đó, Người đề cập đến 

các quyền chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Ngoài ra, Hồ Chí Minh còn phân 

tích những quyền phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam cũng như những 

quyền mang tính phổ quát toàn cầu. Điều này phản ánh tư duy biện chứng duy vật 

của Hồ Chí Minh, thể hiện qua sự kết hợp giữa quyền dân tộc và quyền cá nhân 

trong việc giải phóng con người. 

2.3. Những giá trị cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người 

2.3.1. Tư tưởng độc lập dân tộc gắn với quyền con người 

- Giá trị lý luận 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người chịu ảnh hưởng từ văn hóa 

phương Đông và truyền thống đấu tranh dựng nước của dân tộc Việt Nam. Những 

yếu tố này đã hun đúc tinh thần yêu nước và khát khao vươn lên trong bối cảnh đất 

nước bị áp bức bóc lột. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân văn, với suy nghĩ: “Con người 

sinh ra ai cũng có quyền sống bình đẳng, mưu cầu hạnh phúc, từ tình thương 

người, yêu đồng loại, đồng bào mình mà Hồ Chí Minh ước mơ: đất nước được tự 

do, con người được giải phóng, ai cũng được sống bình thường, có cơm ăn, áo 

mặc, được học hành tiến bộ” [88, tr. 285]. Lòng yêu nước của Hồ Chí Minh đã 

giúp Người nhận ra mối quan hệ chặt chẽ giữa quyền dân tộc và cuộc đấu tranh 

giải phóng các dân tộc thuộc địa. Người tuyên bố: “Độc lập, tự do và bình đẳng 

là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc trên thế 

giới, chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước” [97, tr. 13]. Những đóng 

góp về mặt lý luận của Hồ Chí Minh về vấn đề độc lập dân tộc gắn với quyền tự 

nhiên của con người thể hiện: 

Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người góp phần phát triển lý 
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luận về quyền tự do, bình đẳng trong văn hóa nhân quyền 

Kế thừa giá trị văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, Hồ Chí Minh tiếp 

cận quyền dân tộc từ góc độ quyền con người, phát triển quyền con người thành 

quyền dân tộc. Đối với nhân loại tiến bộ, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu 

hạnh phúc, quyền bình đẳng của mỗi con người là lẽ phải hiển nhiên thì quyền sống, 

quyền sung sướng, quyền tự do và quyền bình đẳng của từng dân tộc với tư cách là 

tập hợp của các cá nhân, cũng là hiển nhiên. Với cách lập luận như trên, Hồ Chí 

Minh đã sử dụng chính những khẳng định về mặt pháp lý trong các bản Tuyên ngôn 

độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ năm 1776, Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân 

quyền năm 1789 của nhân dân Pháp để khẳng định nền độc lập của nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa. Trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Hồ Chí Minh đã  phát 

triển lý luận về tự do, bình đẳng trong văn hóa nhân quyền với quyền tự do bình 

đẳng giữa các dân tộc, quyền con người gắn với đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tư 

tưởng nói trên không chỉ có ý nghĩa với dân tộc Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến 

các dân tộc bị áp bức, nô dịch khác trên toàn thế giới. 

Thứ hai, phát triển lý luận của thuyết Mác - Lênin về cách mạng giải phóng 

dân tộc trong thời đại mới. Với việc chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang 

giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, các nước tư bản bằng vũ lực tiến hành nô dịch nhiều dân 

tộc ở Châu Á, Châu Phi, xuất hiện các dân tộc thuộc địa. Hồ Chí Minh bằng thực tiễn 

hoạt động các mạng, sự am hiểu về thuộc địa, từ nhu cầu giải phóng dân tộc Việt 

Nam, Người đã để lại nhiều đóng góp về phương diện lý luận về cách mạng giải 

phóng dân tộc. Hồ Chí Minh đã lại những quan điểm vô cùng sáng tạo về cách mạng 

giải phóng dân tộc, về cách mạng vô sản trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác – 

Lênin, cụ thể: Người cho rằng, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi 

theo con đường cách mạng vô sản và do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, lực 

lượng tham gia cách mạng giải phóng dân tộc là toàn dân, trong đó nòng cốt công – 

nông, cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa cần tiến hành chủ động, 

sáng tạo có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.  

Hồ Chí Minh có tư duy chính trị nhạy bén, Người nhận thấy được tầm quan 
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trọng của đoàn kết quốc tế trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. “Trong thời đại ngày 

nay, cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản 

trong phạm vi toàn thế giới” [62, tr. 392]. Có thể khẳng định với những quan điểm 

nói trên của Người chính là cơ sở lý luận để Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng, 

hoàn thiện đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cách mạng Việt 

Nam hoàn thành mục tiêu cách mạng. 

- Giá trị thực tiễn 

Sau khi liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công xâm lược Việt Nam vào năm 

1858, các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta liên tiếp nổ ra. Đến đầu thế kỷ XX, sự 

thất bại liên tiếp của các phong trào yêu nước là đưa cách mạng Việt Nam rơi vào 

tình thế khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo. Với việc tìm ra 

con đường cứu cứu nước mới, Hồ Chí Minh có tác động tích cực đến thực tiễn 

phong trào cách mạng Việt Nam. 

Thứ nhất, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cách mạng vô sản, nghĩa là 

thực hiện độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đã chấm dứt sự khủng 

hoảng về đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng con người ở Việt Nam 

trong những năm đầu của thế kỷ XX. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng 

minh: “Thời đại mới, kẻ thù mới đòi hỏi phải có con đường cứu nước mới và con 

đường cứu nước theo khuynh hướng vô sản do Nguyễn Ái Quốc tìm ra đã đáp ứng 

yêu cầu của lịch sử” [97, tr. 27]. Kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội để tiến tới giải phóng con người, 

là mục tiêu, là bước đi của cách mạng Việt Nam, là nội dung bất biến của tư tưởng 

Hồ Chí Minh, là triết lý phát triển đất nước trong thời đại mới. 

Thứ hai, thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam là minh 

chứng cho tính đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh truyền cảm hứng cho phong trào 

đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới vì độc lập dân tộc, 

quyền con người. Tư tưởng của Người về cách mạng giải phóng dân tộc dẫn dắt 

nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh độc giành quyền dân tộc tự 

quyết. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là minh chứng cho sự phù hợp trong 
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đường lối giải phóng dân tộc do Hồ Chí Minh khởi xướng, cổ vũ nhân dân thuộc 

địa, phụ thuộc đứng lên đấu tranh giành độc lập. 

2.3.2. Tư tưởng về nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân 

- Giá trị lý luận 

Chính trị là những vấn đề liên quan đến công việc nhà nước. Biểu hiện của 

quyền con người trong lĩnh vực chính trị là tham gia các công việc nhà nước, quản 

lý xã hội. Bên cạnh tìm lời giải cho yêu cầu về con đường cứu nước để đưa cách 

mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng Hồ Chí Minh cũng có những tìm tòi về 

mô hình nhà nước sau khi dân tộc giành quyền độc lập. Những giá trị lý luận của tư 

tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong chính trị, thể hiện qua: 

Thứ nhất, lựa chọn mô hình nhà nước dân chủ cộng hòa, nhà nước của dân, 

do dân, vì dân, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm phục vụ nhân dân của nhà nước. 

Với việc khẳng định, trong Nhà nước kiểu mới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: 

“quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” [53, tr. 15]. Bên cạnh đó, Người yêu cầu: 

“Mọi người phải nêu cao tinh thần làm chủ nước nhà, ra sức thi đua, nâng cao trình 

độ chính trị và khoa học, phục vụ nhân dân, xây dựng Tổ quốc, góp phần xứng đáng 

vào công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và thực hiện thống nhất 

nước nhà” [59, tr. 15].  Thực hành dân chủ trong xây dựng nhà nước Hồ Chí Minh 

đưa ra chỉ dẫn: “Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi nhân dân lên 

trên hết thảy” [51, tr. 21], dân chủ với nhân dân nhưng chuyên chính với kẻ thù là 

cơ sở đảm bảo nguyên tắc là chủ và làm chủ của nhân dân. Quyền tham gia chính trị 

của người dân thể hiện rõ nét qua chính sách liên quan đến Tổng tuyển cử tự do, 

trong đó: “Tự do tuyển cử - Tất cả công dân Việt Nam gái và trai từ 18 tuổi trở lên, 

không phân biệt giai cấp, chủng tộc, tôn giáo, xu hướng chính trị đều có quyền tham 

gia tuyển cử, tự do bỏ phiếu bầu cử những người mình tin cậy. Tự do ứng cử - Tất 

cả công dân Việt Nam gái và trai từ 21 tuổi trở lên, không phân biệt gì như đã nói 

trên, đều có quyền tự do ứng cử. Tự do tuyên truyền - Tất cả công dân Việt Nam, 

không phân biệt miền Bắc hay là miền Nam, đều có quyền tự do đi tuyên truyền 

khắp cả nước bằng hội họp, truyền đơn, báo chí” [57, tr. 194]. 

Thứ hai, trong tổ chức chính quyền nhà nước Hồ Chí Minh coi trọng vai trò 
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của Hiến pháp, pháp luật, đây là tư tưởng đặt nền móng cho việc xây dựng nhà 

nước pháp quyền, hiệu lực pháp lý mạnh. Hồ Chí Minh yêu cầu: “Trước chúng ta đã 

bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần 

chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền 

tự do dân chủ” [51, tr. 7]. Nhằm làm sâu sắc bản chất dân chủ, chứng minh tính ưu 

việt của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Công hòa, Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh 

về Tổng tuyển cử, bầu Quốc hội và thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Sau một 

thời gian làm việc tập trung, đến tháng 10-1946 bản Dự thảo Hiến pháp được hoàn 

thành, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I, Hiến pháp được thông qua với sự ủng hộ 

của 240/242 đại biểu tham dự phiên họp. Hiến pháp ra đời có một ý nghĩa to lớn về 

chính trị, tư tưởng đối với nhân dân ta khi mới giành được quyền độc lập. Hiến 

pháp năm 1946 cũng là bản Hiến pháp mang tính chất dân chủ và tiến bộ ở Đông 

Nam châu Á vào thời điểm đó. Những chỉ dẫn nói trên của Hồ Chí Minh về Nhà 

nước, về xây dựng hệ thống pháp luật là cơ sở lý luận để Đảng Cộng sản Việt Nam 

xây dựng và hoàn thiện đường lối xây dựng nhà nước kiểu mới, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

- Giá trị thực tiễn 

Hiện thực hóa quan điểm của Hồ Chí Minh về Nhà nước, pháp luật đã mang 

lại những thành tựu ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam, thể hiện: Thứ nhất, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước đã soi đường cho cách mạng Việt Nam xây dựng, 

bảo vệ nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nhà nước mang tính chất dân chủ. Với 

việc lựa chọn mô hình nhà nước nói trên ghi nhận sự thay đổi vị thế của người dân, 

từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Những quan điểm về Nhà nước 

hợp hiến, hợp pháp của Hồ Chí Minh cũng là tiền đề cho sự kiện Tổng tuyển cử bầu 

ra Quốc hội và Chính phủ. Nhằm củng cố tính hợp hiến, hợp pháp của Nhà nước 

dân chủ Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp 1959 được xây dựng, hoàn thiện dưới sự 

tham gia biên soạn, chỉ đạo của Hồ Chí Minh. Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người trong chính trị giúp Nhà nước huy động sức mạnh toàn dân tộc để 

xây dựng và bảo vệ nhà nước trong tiến trình lịch sử. 
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2.3.3. Tư tưởng về quyền sở hữu, việc làm của con người 

- Giá trị lý luận 

Thực hành kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, với cương vị là nhà 

chính trị với mong muốn nhân dân được no ấm, đất nước giàu mạnh, đảm bảo 

quyền con người trong kinh tế được Hồ Chí Minh quan tâm. Theo Người: “Chúng 

ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Kinh tế lại là một ngành hoạt động tối quan 

trọng” [52, tr. 568], những đóng góp về mặt lý luận trong thực hiện quyền con 

người trong lĩnh vực kinh tế qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện: 

Thứ nhất, hình thành quan điểm cơ bản về đường lối kinh tế của Nhà nước 

Việt Nam Dân chủ cộng hòa, về mục tiêu kinh tế Người xác định: “tất cả đường 

lối, phương châm chính sách của Đảng đề ra chỉ nhằm mục đích nâng cao đời 

sống nhân dân” [60, tr. 164]. Hồ Chí Minh xem việc đảm bảo quyền lợi của 

người dân trong kinh tế vừa là mục tiêu, minh chứng cho tính đúng đắn của 

đường lối kinh tế của Chính phủ, Người khích lệ: “dân có giàu thì nước mới 

mạnh” [59, tr. 316].  

Thứ hai, đảm bảo quyền con người trong kinh tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

là cơ sở lý luận để Đảng và Nhà nước xây dựng chính sách kinh tế qua từng thời kỳ 

cách mạng. Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam 

mới ngày 3-9-1945, Người đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách nhằm đáp ứng những đòi 

hỏi trước mắt của nhân dân là chống nạn đói, thi hành nhiều chính sách đẩy lùi nạn 

đói như tăng gia sản suất, cứu trợ lẫn nhau. Chính phủ ra sắc lệnh bãi bỏ thuế thân, 

bên cạnh đó: “Để đảm bảo quyền lợi của nông dân, chính quyền ban hành chính 

sách giảm 20% thuế ruộng đất, giảm tô 25% cho tá điền” [97, tr. 84]. Thực hiện tư 

tưởng Hồ Chí Minh về nền kinh tế độc lập, tự chủ, kêu gọi nhân dân đóng góp cho 

nền kinh tế quốc dân tích cực hưởng ứng “Tuần lễ vàng”, xây dựng “Quỹ độc lập”. 

Ngoài ra, Chính phủ còn ra sắc lệnh phát hành tờ giấy bạc Việt Nam. Với những 

chủ trương đúng đắn nói trên Đảng và Chính phủ đã đưa đất nước vượt qua giai 

đoạn đầu của cuộc kháng chiến gian khổ, hi sinh.  
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 - Giá trị thực tiễn 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảm bảo quyền kinh tế cho nhân dân góp phần 

củng cố chính quyền, nhà nước cách mạng non trẻ sau cách mạng. Ngoài ra, còn 

góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân 

dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bên cạnh đó, vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền kinh tế của con người là cơ sở để Đảng và Nhà 

nước khắc phục những sai lầm, khuyết điểm trong hoạch định chính sách kinh tế 

giai đoạn trước đổi mới.  

2.3.4. Tư tưởng về quyền con người trong lĩnh vực văn hóa 

Trong tư tưởng và hành động của Hồ Chí Minh, mục tiêu giải phóng con 

người là giải phóng họ khỏi những tai họa do cái đói, cái rét, cái dốt, công cuộc đó 

gắn liền với cuộc chiến đấu để giải phóng dân tộc. Khi nước nhà được độc lập, thoát 

khỏi thân phận nô lệ, con người mới lấy lại được phẩm giá làm người. Tư tưởng về 

quyền con người trong linh vực văn hóa được Hồ Chí Minh đề cập đến mang giá trị 

lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

- Giá trị lý luận 

Khi bàn về quyền con người trong văn hóa, Người nhấn mạnh đến việc đảm 

bảo quyền con người trong giáo dục, Người cho rằng: “Do hoàn cảnh trong xã hội 

cũ hạn chế mà số đông thanh niên công nông ta ít được học. Muốn xây dựng chủ 

nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức” [60, tr. 90]. Với việc tố cáo tội ác của 

chế độ thực dân trong linh vực văn hóa, Người viết: “Khi xưa Pháp cai trị nước ta, 

chúng thi hành chính sách ngu dân. [51, tr. 40]. Người tố cáo tội ác của thực dân 

Pháp khi tước đi quyền được học tập của nhân dân ta để dễ bề cai trị, bóc lột, để lại 

hậu quả nặng nề đối với dân tộc Việt Nam. Bởi học thức là sản phẩm của hoạt động 

giáo dục, Người chủ trương chủ trương phát triển văn hóa, nâng cao dân trí, giáo 

dục đạo đức và nâng cao nhân cách cho nhân dân. Đảm bảo quyền con người trong 

lĩnh vực văn hóa Hồ Chí Minh đề ra chủ trương chống nạn thất học: “Nay chúng ta 

đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc 

trong lúc này là nâng cao dân trí” [51, tr. 40].  Với việc coi dốt nát là kẻ thù của sự 
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nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm: “Mục đích Thi 

đua ái quốc là: Diệt giặc đói, Diệt giặc dốt, Diệt giặc ngoại xâm” [52, tr. 556]. Bên 

cạnh đó, Người cũng lý giải mục tiêu của việc thực hiện quyền con người trong giáo 

dục nhằm: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Đoàn thể, 

giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” [53, tr. 208].  

Hiện thực hóa những quan điểm của Hồ Chí Minh về quyền con người trong 

lĩnh vực văn hóa, tại Điều 15, Hiến pháp 1946, ghi nhận: “Nền sơ học cưỡng bách 

và không học phí. Ở các trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học 

bằng tiếng của mình. Học trò nghèo được Chính phủ giúp. Trường tư được mở tự do 

và phải dạy theo chương trình Nhà nước” [1, tr. 14]. Kế thừa quan điểm tiến bộ 

trong Hiến pháp 1946 về quyền học tập của người dân, Điều 33 Hiến pháp năm 

1959, tiếp tục nêu rõ: “Công dân nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa có quyền học 

tập” [1, tr. 38]. 

- Giá trị thực tiễn 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về quyền con người trong lĩnh vực văn hóa góp 

phần diệt trừ thành công “giặc dốt”, nâng cao dân trí cho nhân dân. Để diệt giặc dốt, 

phong trào bình dân học vụ được thành lập, phong trào xóa nạn mù chữ được phát 

động, các lớp học bình dân học vụ được tổ chức linh hoạt gắn với đặc thù từng lứa 

tuổi, vùng miền Kết quả của phong trào xóa nạn mù chữ mà Chính phủ đạt được: 

“đến cuối 1950, có 10 triệu người được xóa nạn mù chữ. Từ Liên khu IV ra đến Việt 

Bắc đã có 1000 trường tiểu học và trung học” [97, tr. 103]. 

2.3.5. Tư tưởng về quyền an sinh xã hội của con người 

Đảm bảo quyền được hưởng an sinh xã hội, là bộ phận cấu thành tư tưởng 

Hồ Chí Minh về quyền con người, là thước đo tính ưu việt của xã hội, vừa mang 

tính nhân văn, vừa chứa đựng giá trị lý luận sâu sắc. 

- Giá trị lý luận 

An sinh xã hội chính là sự bảo đảm mà xã hội dành cho các thành viên của 

mình để đương đầu với những khó khăn, rủi ro về kinh tế - xã hội. Từ thực tiễn đất 

nước chịu ảnh hưởng của chế độ thực dân tàn bạo, người dân Việt Nam không được 
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hưởng quyền tự do, dân chủ, bị bóc lột về kinh tế, áp bức về văn hóa làm cho đời 

sống nhân dân trở nên bần cùng. Với cương vị là người đứng đầu Chính phủ, Hồ 

Chí Minh dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, không ngừng nâng cao 

đời sống tinh thần của nhân dân. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, 

Hồ Chí Minh xác định: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, 

chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của 

độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ” [51, tr. 175]. Đảm bảo cuộc sống ấm no 

của nhân dân là minh chứng về sự khác biệt về bản chất của xã hội mới do nhân dân 

xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng, so với xã hội thực dân, phong kiến. 

- Giá trị thực tiễn 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền được hưởng an sinh xã hội bước đầu góp 

phần cải thiện đời sống của nhân dân, dẫn dắt chính quyền cách mạng non trẻ vượt 

qua những khó khăn về mặt xã hội sau ngày độc lập, là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt 

Nam khắc phục những hạn chế về chính sách xã hội thời kỳ trước đổi mới, đề ra 

đường lối về an sinh xã hội phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng 

Tám liên quan đến an sinh xã hội cho người dân Chính phủ đề ra 6 nhiệm vụ cấp 

bách: diệt trừ nạn đói, chống giặc dốt, tổ chức Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông 

đầu phiếu, giáo dục lại tinh thần nhân dân, bãi bỏ những thứ thuế vô lý, thực hành tự 

do tôn giáo, tín ngưỡng, giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa góp phần kiến thiết xã 

hội ổn định bước đầu đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

2.3.6. Tư tưởng về hợp tác quốc tế về quyền con người 

- Giá trị lý luận 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế vì quyền con người thể hiện qua 

những luận điểm về hòa bình, hợp tác hữu nghị đến phát triển, đoàn kết quốc tế trên 

tinh thần độc lập, tự chủ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế vì quyền con 

người đại diện cho văn hoá hoà bình, là nhà yêu nước vĩ đại, với tinh thần quốc tế 

trong sáng, với tầm nhìn rộng lớn, Hồ Chí Minh coi vấn đề giải phóng dân tộc và 

giải phóng con người không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà là vấn đề chung của 

nhân loại. Do đó, trước khi trở thành lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, Người đã là 
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một chiến sĩ quốc tế nhiệt thành, đấu tranh không mệt mỏi và có nhiều cống hiến to 

lớn cho tự do của các dân tộc thuộc địa và sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động 

bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới. Là hiện thân của tư tưởng kết hợp sức mạnh 

dân tộc với sức mạnh thời đại, đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cách mệnh 

An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới” [48, tr. 22]. Do vậy, trong 

lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh việc nêu cao tinh thần 

độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Mặt khác, Người luôn kêu gọi phải tăng cường sự 

đoàn kết và hợp tác quốc tế, ủng hộ và giúp đỡ đối với các cuộc đấu tranh của nhân 

dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, với quan niệm: “hòa bình thật sự không 

thể tách khỏi độc lập thật sự” [48, tr. 24], Hồ Chí Minh cho rằng xây dựng một nền 

hòa bình chân chính trên thế giới, trật tự thế giới mới phải dựa trên nguyên tắc tôn 

trọng quyền cơ bản của tất cả các dân tộc và “công bình và lý tưởng dân chủ phải 

thay cho chiến tranh” [48, tr. 23] trong quan hệ quốc tế. Công bằng và dân chủ trên 

thế giới phải được bảo đảm rằng, mỗi quốc gia, dân tộc đều có quyền tự quyết vận 

mệnh của dân tộc mình dựa trên những giá trị văn hóa dân tộc và tôn trọng sự lựa 

chọn con đường phát triển của mỗi quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ 

của nhau. Là người yêu chuộng hòa bình, coi trọng tính mạng của con người, Hồ 

Chí Minh tôn trọng việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nước thông qua thương 

lượng hòa bình, Người cho rằng: “Thế giới hòa bình có thể thực hiện nếu các nước 

trên thế giới, nhất là những nước lớn, đều sẵn sàng giải quyết những xích mích giữa 

các nước bằng cách thương lượng” [48, tr. 23]. Để xây dựng một thế giới hòa bình, 

Hồ Chí Minh nhấn mạnh tới việc xây dựng và duy trì niềm tin trong quan hệ quốc tế 

thông qua việc tăng cường sự hiểu biết và xích lại gần nhau giữa nhân dân các nước 

để cùng nhau hòa bình giải quyết các mâu thuẫn, xung đột. Người chỉ rõ, “với một 

sự tin cẩn lẫn nhau, những dân tộc tự do và bình đẳng vẫn có thể giải quyết những 

vấn đề khó khăn nhất” [48, tr. 24]. Hiểu biết, tin cậy giữa các dân tộc không chỉ 

giúp ngăn chặn và xóa bỏ chiến tranh, mà còn tạo điều kiện cho sự hợp tác hữu nghị 

bền vững giữa các nước trên thế giới. Ngày nay, khi loài người phải đối diện với 

quá nhiều vấn đề có tính toàn cầu và những vấn đề này chỉ có thể được giải quyết 
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bằng sự hợp tác quốc tế (như bảo vệ môi trường sống, chống nghèo đói, dịch bệnh, 

chống chiến tranh, chống khủng bố quốc tế, bảo vệ hòa bình) thì những quan điểm 

của Hồ Chí Minh về xây đắp một trật tự thế giới mới với lối ứng xử quốc tế văn 

minh và thiết lập một nền hòa bình vững bền trên thế giới càng có ý nghĩa to lớn. 

- Giá trị thực tiễn 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế vì quyền con người được hình 

thành từ thực tiễn đã tác động đến thực tiễn cách mạng Việt Nam, qua việc tạo ra sự 

kết nối giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, là cơ sở cho đường lối đối 

ngoại của Đảng và Nhà nước. Kế thừa quan điểm của Hồ Chí Minh trước Cách 

mạng Tháng Tám, Đảng nêu rõ quan điểm: Tuyên bố các dân tộc hòa bình và hết 

sức giữ hòa bình; Mật thiết liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản trên 

thế giới” [14, tr. 151]. Sau Cách mạng Tháng Tám, đường lối đối ngoại của Đảng là: 

“Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống bọn phản động thực dân Pháp; Đoàn kết với hai 

dân tộc Miên, Lào và các dân tộc bị áp bức trong khối Liên hiệp Pháp; Thân thiện 

với các dân tộc Tàu, Xiêm, Diến Điện, Ấn Độ, Nam Dương và các dân tộc yêu 

chuộng dân chủ, hòa bình trên thế giới” [15, tr. 151]. Kết quả thực hiện đường lối 

nói trên, Việt Nam dần thiết lập quan hệ chặt chẽ với các dân tộc bị áp bức, với giai 

cấp vô sản thế giới, trong đó có vô sản ở Pháp, các nước thuộc khối xã hội chủ 

nghĩa, Liên Xô, Trung Quốc và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tự do, dân chủ trên 

phạm vi toàn thế giới, góp phần phá thế đơn độc của cách mạng Việt Nam.  

Ngày nay, vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh: “Cách mạng Việt Nam là 

một bộ phận của lực lượng hòa bình dân chủ, xã hội chủ nghĩa trên thế giới” [59, tr. 

674] và “Tình hình của nước ta có ảnh hưởng đến thế giới, mà tình hình thế giới 

cũng có quan hệ đến nước ta” [55, tr.364]. Nhà nước Việt Nam tiếp tục xây dựng 

chiến lược ngoại giao toàn diện, phục vụ hiệu quả cho các mục tiêu xây dựng và 

phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Nguyên tắc cao nhất của hoạt 

động ngoại giao hiện nay là: “Vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa giàu mạnh” [21, tr.236]. 
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Tiểu kết chương 2 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người được thể hiện trong tư tưởng, 

hoạt động cách mạng của Người, vì lý tưởng giải phóng dân tộc, giai cấp, con 

người. Tư tưởng đó cũng chính là lý tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam và cộng 

đồng nhân loại. Những quan điểm của Người về quyền con người thể hiện giá trị 

nhân văn sâu sắc, giá trị pháp lý chặt chẽ, sáng tạo đối với Nhân dân các thuộc địa 

và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Ngày nay, những tư tưởng đó đang tiếp tục 

soi đường cho sự nghiệp giải phóng con người, giải phóng dân tộc, phổ biến những 

giá trị phổ quát của quyền con người trên phạm vi toàn thế giới. Hiện nay, tư tưởng 

Hồ Chí Minh về quyền con người tiếp tục được Đảng ta nghiên cứu, vận dụng trong 

quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam 

“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  

Quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh được phản ánh qua các lĩnh 

vực của đời sống xã hôi, phản ánh được thực tiễn, đặt ra những đòi hỏi bức thiết cho 

việc đấu tranh nhằm thực hiện quyền con người trong thực tế ở Việt Nam. Chính 

những nội dung, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người là nền tảng 

tư tưởng để Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam hoạch định những chủ 

trương, đường lối, hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong thời kỳ đổi mới. 

Đảm bảo quyền con người là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa mà dân 

tộc Việt Nam đang theo đuổi, là mục tiêu, động lực của sự phát triển. Do đó, giữ 

vững ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tăng trưởng kinh tế với 

phát triển bền vững và kiên quyết chống tệ quan liêu, lãng phí, mất dân chủ là 

những yêu cầu đặt ra đối với dân tộc Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phù hợp với yêu cầu phát triển 

và hội nhập quốc tế hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc và bảo vệ các giá trị về quyền con người mà Việt Nam giành được 

qua cách mạng. Đồng thời, tư tưởng của Người về quyền con người là nền tảng tư 

tưởng, kim chỉ nam cho quá trình bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay. 
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Chương 3: VẬN DỤNG QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM THEO TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

Việt Nam duy trì chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con 

người, thể hiện trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cải cách tư pháp và thực 

hiện các cam kết quốc tế. Việt Nam chưa có ngành luật riêng về quyền con người. 

Tuy nhiên, Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành đã quy định 

cụ thể về quyền con người và quyền công dân. Trong Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 2011, Việt Nam coi việc phát 

huy nhân tố con người gắn với công bằng, bình đẳng về các quyền, nghĩa vụ 

công dân là vấn đề ưu tiên, cần được quan tâm hàng đầu. Quan điểm chỉ đạo của 

Đảng là: “Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tất cả đều do dân và vì dân, có thật sự 

do dân mới thật sự vì dân một cách đầy đủ” [17, tr. 130]. Mặt khác các vấn đề 

như dân chủ - kỉ luật, quyền hạn - nghĩa vụ, lợi ích - trách nhiệm phải gắn bó mật 

thiết, phải đi liền với nhau, được thể hiện qua quan điểm: “Dân chủ đi đôi với kỷ 

luật, quyền hạn và lợi ích đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ” [17, tr. 117].  

Vấn đề bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay được chế định 

đầy đủ trong Hiến pháp năm 2013:  “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn 

hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp 

luật” [108, tr. 16]. Nhìn chung, việc quy định cụ thể hóa, thể chế thành Hiến 

pháp, các quy định, quy phạm pháp luật là cở sở quan trọng để đảm bảo quyền 

con người, quyền công dân trong thực tiễn. 

3.1. Bối cảnh lịch sử và chính trị 

Việt Nam là một quốc gia có lịch sử đấu tranh lâu dài vì độc lập và tự do, 

yêu nước, đoàn kết trở thành truyền thống quí báu, cội nguồn sức mạnh dân tộc. Để 

giáo dục tinh thần yêu nước Hồ Chí Minh kêu gọi: 

Hỡi ai con cháu Rồng Tiên!  

Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau.  

 Bất kỳ nam nữ, nghèo giàu,  
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Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn.   

Người giúp sức, kẻ giúp tiền,  

Cùng nhau giành lấy chủ quyền của ta.  [50, tr. 257]. 

Trong suốt thế kỷ XX, Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh giành 

độc lập và bảo vệ Tổ quốc, từ cuộc chiến chống thực dân Pháp đến cuộc chiến tranh 

chống đế quốc Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc, sau đó là công cuộc 

tái thiết đất nước sau chiến tranh. Bối cảnh lịch sử này đã tạo ra một nền tảng quan 

trọng cho sự phát triển của quyền con người tại Việt Nam. Sau khi giành độc lập 

vào năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước Việt Nam 

Dân chủ cộng hòa đã xác định rõ mục tiêu xây dựng một nhà nước của dân, do dân 

và vì dân, với quyền con người là một trong những nguyên tắc nền tảng. Hồ Chí 

Minh đã khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích là vì dân. Bao 

nhiêu quyền hạn đều của dân” [53, tr.232]. Điều này đã đặt nền móng cho việc xây 

dựng các chính sách và pháp luật bảo vệ quyền con người tại Việt Nam. 

Trong giai đoạn sau khi thống nhất đất nước vào năm 1975, Việt Nam đã 

bước vào thời kỳ tái thiết và xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước. Trên thực tế 

nhiệm vụ xây dựng CNXH đã được bắt đầu ngay từ khi giải phóng được miền Bắc 

(sau Hiệp nghị Genevơ 1954), nhưng trong suốt thời gian hơn 30 năm (từ 1954 - 

1986) mô hình kinh tế - xã hội được lập ra chủ yếu học tập từ các nước trong phe 

XHCN mà chủ yếu là Liên Xô. Mô hình đó bộc lộ những hạn chế và tỏ ra không 

phù hợp khi được áp dụng trên quy mô cả nước (1975 - 1986). Việt Nam đã lâm 

vào khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, đời sống nhân dân bộc lộ những khó 

khăn trên nhiều lĩnh vực, áp lực lạm phát lớn tác động đến nền kinh tế “Lạm phát 

hàng năm vẫn ở mức 3 con số (năm 1986: 774.7%; năm 1987 là 323.1%, năm 1988 

là 393%” [156]. Trong bối cảnh lạm phát tạo nên áp lực lớn đối với nền kinh tế, 

việc bảo vệ quyền con người đã gặp nhiều thách thức. Từ những thành công và 

chưa thành công trước đây, những bức xúc của tình hình đất nước cùng với xu thế 

của thời đại đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải tiến hành đổi mới để tìm tòi 

bước đi, hình thức và biện pháp thích hợp để đưa sự nghiệp cách mạng tiếp tục đi 

lên. Đổi mới được đặt ra như một yêu cầu bức thiết, có ý nghĩa sống còn của cách 
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mạng Việt Nam đồng thời là vấn đề có ý nghĩa phù hợp với xu thế chung của thời 

đại. Điều này không chỉ mang lại những thay đổi to lớn về kinh tế mà còn mở ra 

những cơ hội mới cho việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Chính sách Đổi 

mới đã tạo điều kiện cho sự phát triển của xã hội dân sự, cải thiện quyền tự do ngôn 

luận, quyền tự do báo chí, và các quyền tự do cá nhân khác. 

Từ thập niên 1990, Việt Nam bắt đầu quá trình hội nhập quốc tế một cách 

mạnh mẽ. Việc tham gia vào các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, và 

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đặt ra yêu cầu phải tuân thủ các chuẩn 

mực quốc tế về quyền con người. Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn nhiều công ước 

quốc tế về quyền con người, như Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính 

trị (ICCPR) và Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa 

(ICESCR). Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện hệ 

thống pháp luật và chính sách để bảo đảm quyền con người. Chính phủ Việt Nam 

đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của 

người dân, từ quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tín ngưỡng, đến quyền lao động 

và quyền được chăm sóc sức khỏe. 

Bối cảnh lịch sử và chính trị của Việt Nam đã tạo ra một nền tảng vững chắc 

nhưng cũng đầy thách thức cho việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Sự lãnh 

đạo của Hồ Chí Minh với tư tưởng coi trọng con người là trung tâm, cùng với các 

chính sách Đổi mới và quá trình hội nhập quốc tế, đã góp phần quan trọng trong 

việc định hình và phát triển hệ thống quyền con người ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc 

thực hiện các quyền này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và cần tiếp tục được cải 

thiện trong bối cảnh hiện tại. 

3.2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền tự nhiên của con người ở 

Việt Nam 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người cung cấp luận cứ khoa học để 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam xây dựng đường lối, chính sách 

thực hiện quyền con người ở Việt Nam. Từ Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp 

đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Theo Sắc lệnh số 34-SL ban hành 

ngày 20/9/1945, Ủy ban dự thảo Hiến pháp gồm 7 thành viên, do Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh làm lãnh đạo. Với Hiến pháp năm 1946, quyền con người được cụ thể hóa 

thành quyền sống trong điều kiện độc lập và tự do; quyền cá nhân được liên kết với 

quyền dân tộc tự quyết, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và 

quyền làm chủ xã hội của nhân dân lao động. Những tiến bộ này làm cho Hiến pháp 

năm 1946 mang trong mình giá trị nhân văn sâu sắc, tư tưởng lập hiến phù hợp với 

thời đại và để lại nhiều bài học quý báu cho nền lập hiến của Việt Nam. 

Đến nay, Hiến pháp mới nhất của nước ta, được Quốc hội khóa XII thông 

qua vào kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013, đã kế thừa và phát triển toàn bộ các bản 

Hiến pháp trước đây. Đặc biệt, về quyền con người đã được đưa trở lại vị trí thứ hai 

ngay sau chương về chính thể. Sau Hiến pháp năm 1946, chương về quyền công 

dân dần được hạ xuống các chương sau, như trong Hiến pháp năm 1959 được đặt ở 

Chương III, và trong Hiến pháp năm 1980 và 1992 ở Chương V. Tuy nhiên, với 

Hiến pháp năm 2013, không chỉ nội dung này được khôi phục lại vị trí Chương II 

mà còn được đặt tên chính thức là Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân. 

3.2.1. Quyền sống, quyền được tôn trọng về nhân phẩm và bất khả xâm 

phạm về thân thể 

Quyền sống, quyền được tôn trọng về nhân phẩm và quyền bất khả xâm 

phạm về thân thể là những quyền cơ bản. Trong Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 

và 1992, quyền sống không được nêu rõ như một quyền riêng biệt mà chỉ được 

phản ánh thông qua các quyền bảo vệ thân thể, tính mạng, sức khỏe, danh dự và 

nhân phẩm của công dân. Tuy nhiên, Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung rõ ràng quyền 

sống, một quyền mà ngay từ bản Tuyên ngôn Độc lập thành lập nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ở vị trí hàng đầu trong quyền con 

người. Sự bổ sung này cho thấy sự định hướng rõ ràng của tư tưởng Hồ Chí Minh 

về quyền con người trong hiến định hiện đại. 

Điều 19 của Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền sống. Tính 

mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật”. 

Ngoài ra, quyền sống, quyền được tôn trọng về nhân phẩm và quyền bất khả xâm 
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phạm về thân thể còn được quy định tại Điều 20 của Hiến pháp 2013, cũng như 

được cụ thể hóa trong Điều 33 và Điều 34 của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Chương 

XIV từ Điều 123 đến Điều 156, Điều 157 của các văn bản pháp luật liên quan. 

Những quy định này đảm bảo mọi người đều có quyền sống, tính mạng được bảo vệ 

bởi pháp luật, và không ai bị tước đoạt tính mạng một cách trái pháp luật. Mọi 

người có quyền được bảo vệ khỏi các hành vi xâm hại như tra tấn, bạo lực hoặc 

nhục hình, đồng thời được đảm bảo danh dự và nhân phẩm theo quy định pháp luật. 

Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ những thông tin gây ảnh hưởng xấu đến 

danh dự, nhân phẩm và uy tín của mình, yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải 

chính công khai và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật hiện hành. Pháp 

luật Việt Nam đã tương thích với luật nhân quyền quốc tế, ví dụ như Bộ luật Hình 

sự 2015 đã cụ thể hóa các quy định bảo vệ quyền sống của công dân.  

3.2.2. Quyền bình đẳng trước pháp luật 

Quyền bình đẳng là một quyền cơ bản của con người. Đó là quyền được xác 

lập tư cách con người trước pháp luật; không bị pháp luật phân biệt đối xử, có 

quyền và nghĩa vụ ngang nhau trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ như nhau.  

Bình đẳng trước pháp luật được coi là một nguyên tắc Hiến định, không chỉ thể hiện 

trong Hiến pháp năm 2013 mà còn được cụ thể hóa trong các lĩnh vực cụ thể của 

quan hệ pháp luật. Điều 16 Hiến pháp năm 2013 quy định “Mọi người đều bình 

đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, 

kinh tế, văn hóa, xã hội.” Theo đó, mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tín 

ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau trong một quốc gia đều 

không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm 

pháp lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, Khoản 1 

Điều 3 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, 

không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như 

nhau về các quyền nhân thân và tài sản”. Điểm b Khoản 1 Điều 3 Bộ luật hình sự 

năm 2015 quy định: “Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không 

phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội”. Điều 2 
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Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: “Tính đến 

ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 

mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền 

ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này”.  

Khoản 1 Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: “Bảo vệ môi trường là 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia 

đình và cá nhân”. 

3.3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong lĩnh vực 

chính trị 

3.3.1. Quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí 

Hồ Chí Minh luôn coi trọng quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí như một 

phần thiết yếu của quyền con người và quyền dân chủ. Hồ Chí Minh luôn khẳng 

định báo chí là bộ phận khăng khít trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của 

Nhân dân, của dân tộc và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo chí là bộ phận hữu cơ, 

gắn liền công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, phục vụ mục tiêu, lý tưởng cách 

mạng của Đảng và dân tộc. Báo chí là diễn đàn rộng rãi, dân chủ, phục vụ lợi ích 

của dân tộc, của cách mạng, của Nhân dân. Người nhấn mạnh: Mục đích của tờ báo 

là “cốt làm cho dân ta biết, biết các việc, biết đoàn kết, đặng đánh Tây, đánh Nhật 

làm cho Việt Nam độc lập, bình đẳng tự do” [55, tr.207]. Bên cạnh đó, Người 

khẳng định rằng: Công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: “Có quyền tự do 

ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội, biểu tình, Có quyền tự do tín ngưỡng, theo 

hoặc không theo một tôn giáo nào “ [59, tr.377]. 

Đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền được thông tin cho 

người dân là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Quyền tự do ngôn luận và 

tự do báo chí ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, đặc biệt là từ sau Đổi 

mới năm 1986 đến nay. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã ghi nhận quyền tự do ngôn 

luận và tự do báo chí là một trong những quyền cơ bản của công dân. Điều 25 của Hiến 

pháp nêu rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội 

họp, lập hội và biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” [92, tr. 
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10]. Ngoài ra, Luật Báo chí năm 2016, tại Điều 25 cũng đã cụ thể hóa quyền tự do báo 

chí và quyền tự do ngôn luận trên báo chí, khẳng định nhà báo có quyền tác nghiệp 

trong khuôn khổ pháp luật và được bảo vệ trong quá trình tác nghiệp [166].  

Hiện nay, tại Việt Nam báo chí phát triển không ngừng, trở thành diễn đần 

ngôn luận của Nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, là công cụ giáo dục, thực thi 

chính sách, pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. 

Hiện nay, Việt Nam có: “Cả nước có 798 cơ quan báo chí, tạp chí, trong đó 127 báo 

và 671 tạp chí, 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực với 15 cơ quan báo 

chí” [183]. Bên cạnh đó, đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin còn thể hiện ở góc 

độ cả nước hiện có 72 cơ quan hoạt động phát thanh, truyền hình (báo nói, báo 

hình), bao gồm: 02 Đài quốc gia: Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình 

Việt Nam (VTV), 64 đài PTTH địa phương gồm 64 đài PTTH của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. Sự đa dạng trong lĩnh vực báo chí và truyền thông còn 

thể hiện qua việc, Việt Nam hiện có: “1 Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC trực 

thuộc Đài VOV. 05 đơn vị hoạt động truyền hình không có hạ tầng phát sóng truyền 

hình riêng, bao gồm: Truyền hình Công an nhân dân (kênh ANTV) của Bộ Công 

an; Trung tâm Truyền hình Thông tấn (kênh Truyền hình Thông tấn - VNews) của 

Thông tấn xã Việt Nam; Trung tâm Phát thanh, truyền hình Quân đội (kênh QPVN) 

của Bộ Quốc phòng; Truyền hình Quốc hội Việt Nam (kênh QHVN) của Văn 

phòng Quốc hội Việt Nam; Báo Nhân dân (kênh Truyền hình Nhân dân). Số lượng 

kênh phát thanh, truyền hình trong nước gồm 78 kênh phát thanh, 189 kênh truyền 

hình, 45 kênh truyền hình nước ngoài” [183]. Về nguồn nhân lực hoạt động trong 

lĩnh vực báo chí: “Cả nước hiện có khoảng 41.000 người hoạt động trong lĩnh vực 

báo chí, trong đó có 20.508 nhà báo được cấp thẻ hành nghề theo đúng qui định của 

pháp luật” [183]. Báo chí Việt Nam đã và đang trong quá trình thích ứng nhanh với 

sự phát triển của khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông thế giới. Trong 

đó, sự kết hợp hài hòa giữa các loại hình báo chí (báo in, báo hình), cùng với tận 

dụng lợi thế của internet còn có loại hình báo điện tử, mạng xã hội như Facebook, 

YouTube, và Twitter đã trở thành nơi mà mọi người có thể chia sẻ thông tin, quan 
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điểm và tương tác với nhau một cách tự do và nhanh chóng. Quyền tự do ngôn luận 

và tự do báo chí đã góp phần tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình của 

các cơ quan nhà nước. Mặt khác, với việc báo chí đa dạng hóa hình thức cung cấp 

thông tin chính thống, có định hướng, tăng độ bao phủ trong nước và quốc tế, kịp 

thời đáp ứng nhu cầu được thông tin của người dân. Bên cạnh đó, Nhà nước Việt 

Nam với chính sách đầu tư hợp lý đã đạt được nhiều thành tựu trong vấn đề tăng 

cường tiếp cận thông tin của người dân, rút ngắn khoảng cách thụ hưởng thông tin 

giữa các vùng -  miền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc 

miền núi, biên giới hải đảo.  

Người dân ngày càng có nhiều cơ hội tham gia tích cực và chủ động vào đời 

sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước là quyền hiến định của mọi người dân 

Việt Nam, đặc biệt là những người từ 18 tuổi trở lên. Việc tham gia đó có ý nghĩa 

quan trọng để người dân phát huy quyền làm chủ, góp phần cải thiện hiệu quả thực 

thi chính sách, pháp luật ở địa phương. Trong đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân 

chủ, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị lấy góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 

1992, đã có hơn 26 triệu lượt ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự 

thảo. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý này, bên cạnh huy động được trí 

tuệ và tinh thần trách nhiệm của công dân để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 

mà còn phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao ý thức và trách nhiệm của 

mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước. 

Việc tìm kiếm, tiếp cận, biểu đạt trao đổi thông tin của người dân ngày càng 

dễ dàng, thể hiện: “Sau 26 năm kết nối internet, Việt Nam đã có công nghệ viễn 

thông hiện đại, mức độ phổ cập internet cao. Tính đến 9/2023, Việt Nam có hơn 78 

triệu người sử dụng internet (xếp thứ 13 thế giới về số lượng người dùng), số thuê 

bao bang rộng di động là 86.6 triệu. Mạng lưới viễn thông phủ sóng 99.73% số thôn 

trên toàn quốc, hệ thống cáp quang đã triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn, 

100% trường học và 78.3% hộ gia đình” [2, tr.12]. Với việc thúc đẩy việc công khai 

thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, các cơ quan nhà 

nước đã thường xuyên, kịp thời chia sẻ thông tin, đáp ứng nhu cầu được thông tin 
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của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Những nỗ lực nói trên dẫn đến tỉ lệ người dân 

tìm kiếm thông tin về chính sách, pháp luật Nhà nước giai đoạn 2018 – 2023 liên 

tục tăng, cụ thể: “Số lượng người tìm kiếm thông tin về chính sách, pháp luật của 

Nhà nước đã tăng từ 15.52 năm 2018 lên 19.12 năm 2023. Bên cạnh đó, tỉ lệ người 

thành công trong việc tìm kiếm thông tin hữu ích (văn bản qui phạm pháp luật, chủ 

trương chính sách) cũng tăng từ 84.29% vào năm 2022 lên đến 88.18% vào năm 

2023. Đây là một xu hướng tích cực bởi hiểu biết của công dân về những quy định 

pháp luật quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân là rất cấp 

thiết” [192, tr.13]. Kết quả trên cho thấy cần nâng cao chất lượng thực thi chính 

sách. Đồng thời, tiếp tục cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin và minh bạch hóa 

thông tin về kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất để người dân dễ dàng giám sát. 

Đảm bảo quyền tham gia và mức độ hiệu quả của các cấp chính quyền trong việc 

tạo điều kiện để người dân thực hành tốt nhất quyền tự do tư tưởng, ngôn luận hoàn 

toàn phù hợp quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 

2007 trước đây và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. 

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, việc thực hiện quyền tự do ngôn luận 

và tự do báo chí ở Việt Nam vẫn gặp phải một số hạn chế và thách thức. Một số nhà 

báo và cơ quan báo chí có thể gặp phải áp lực hoặc rủi ro khi đưa tin về các vấn đề 

tiêu cực. Các biện pháp bảo vệ an toàn và hỗ trợ hoạt động báo chí cần được tăng 

cường hơn nữa. Mặc dù mạng xã hội tạo cơ hội cho tự do ngôn luận, nhưng cũng có 

nguy cơ bị lợi dụng để lan truyền thông tin sai lệch hoặc kích động bạo lực. Cần có 

các biện pháp quản lý và giáo dục để sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm. 

Ngoài ra, cần lưu ý rằng mức độ tiếp cận thông tin về chính sách và pháp luật của 

Nhà nước vẫn còn chênh lệch giữa các vùng miền. Cụ thể, ở cấp cơ sở, nội dung 

“công khai, minh bạch” bao gồm bốn tiêu chí: (i) tiếp cận thông tin; (ii) danh sách 

hộ nghèo; (iii) ngân sách cấp xã; và (iv) kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất. Đây 

là những lĩnh vực  chính quyền các cấp phải thực hiện công khai, minh bạch theo 

quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở ở cơ sở (Pháp lệnh thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 và Luật Thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022) và 



 

130 

các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Luật Đất đai (sửa đổi năm 2013), 

Luật Ngân sách nhà nước (năm 2015) và Luật Tiếp cận thông tin (năm 2016), nhằm 

đảm bảo quyền “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các tỉnh, thành phố 

trong nhóm đạt tỉ lệ cao trung ở phía Bắc: “Năm (5) tỉnh, thành phố thuộc vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, 4 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và 3 

tỉnh thuộc vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đứng trong nhóm đạt tỉ lệ cao nhất. 

Trong khi đó, trong số 16 tỉnh, thành phố đạt điểm thấp nhất, có tới 8 tỉnh thuộc 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 3 tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên và 3 tỉnh, thành 

phố thuộc vùng Đông Nam Bộ” [192, tr. 54]. 

Để giải quyết những thách thức này, cần tăng cường giáo dục và nâng cao 

nhận thức về quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, cả trong hệ thống giáo dục 

chính quy và thông qua các chương trình truyền thông công cộng. Việc này nhằm 

nâng cao nhận thức của người dân về quyền và trách nhiệm của mình. Tiếp tục hoàn 

thiện khung pháp lý liên quan đến quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, đảm bảo 

rằng các quy định pháp luật phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người 

và quyền tự do báo chí. Cần có các biện pháp bảo vệ hiệu quả cho nhà báo trong 

quá trình tác nghiệp, đảm bảo rằng họ có thể thực hiện công việc của mình một cách 

an toàn và tự do. Cuối cùng, cần xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý 

thông tin trên mạng xã hội một cách hiệu quả, nhằm ngăn chặn việc lan truyền 

thông tin sai lệch và bảo vệ quyền lợi của người dùng. 

3.3.2. Quyền tham gia bầu cử và ứng cử 

Tôn trọng quyền con người là chủ trương nhất quán của Đảng trong quá trình 

lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước, nhất là từ khi Việt Nam tiến hành công 

cuộc đổi mới. Trong quá trình đó, Đảng đề ra chủ trương, đường lối, Quốc hội, Nhà 

nước cụ thể hóa bằng chính sách pháp luật nhằm đảm bảo cho người dân được thụ 

hưởng các quyền cơ bản của con người. Điều này được thể hiện rõ qua quá trình sửa 

đổi, ban hành mới Hiến pháp ở Việt Nam, trong đó quyền con người không ngừng 

được mở rộng, trong đó biểu hiện cụ thể thông qua quy định trong Hiến pháp. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền tham gia bầu cử và ứng cử, Hồ Chí Minh 

luôn coi trọng quyền tham gia bầu cử và ứng cử của nhân dân như một biểu hiện 
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của quyền làm chủ đất nước. Người đã khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, địa 

vị cao nhất là dân, vì dân là chủ” [54, tr. 434]. Người cũng nhấn mạnh: “làm sao 

cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám 

nói, dám làm” [62, tr. 293]. 

Thực trạng thực hiện quyền bầu cử và ứng cử ở Việt Nam. Quyền tham gia 

bầu cử và ứng cử của công dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đã được ghi nhận 

trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan. Hiến pháp năm 1992 ghi nhận 

tại Điều 6: “Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội 

Đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, 

do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân” [1, tr. 118]. Hiến pháp năm 

1992, cũng ghi nhận: “Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín” 

[1, tr. 118]. Hiến pháp Điều 27 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Công 

dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và công dân đủ hai mươi mốt tuổi trở 

lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp” [1, tr.118].  

Các quy định pháp luật liên quan đến quyền bầu cử và ứng cử của công dân 

ở Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam năm 2013: Hiến pháp bảo đảm quyền bầu cử và 

ứng cử của công dân, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành 

phần kinh tế, nghề nghiệp, thời gian cư trú. Có thể nhận thấy rằng sau khi Hiến 

pháp năm 2013 được ban hành, các quyền con người, quyền công nhân thuộc nhóm 

quyền dân sự chính trị như: quyền ứng cử, bầu cử, quyền tham gia quản lý nhà 

nước, quản lý xã hội, quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân; quyền 

bất khả xâm phạm về thân thể; quyền bào chữa của người bị bắt, tạm giữ, tạm giam; 

quyền bình đẳng trước pháp luật đã được cụ thể hóa. Trong quá trình sửa đổi, bổ 

sung, ban hành mới Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Bộ luật 

Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021; 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022; Luật Thi 

hành tạm giữ, tạm giam năm 2015; Luật Trưng cầu ý dân năm 2015; Luật Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Hoạt động giám 
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sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Tiếp cận thông tin năm 

2016; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2018; Luật Báo 

chí năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2018; Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đều có 

những quy định đề cập đến nội dung quyền con người trong chính trị. 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015: 

Quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của cử tri, điều kiện và tiêu chuẩn của người 

ứng cử, quy trình bầu cử và kiểm phiếu, đảm bảo tính minh bạch và công bằng 

trong quá trình bầu cử. Từ các quy định của Hiến pháp, Quốc hội xây dựng và ban 

hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật 

Trưng cầu ý dân năm 2015 để thực hiện quyền con người trong lĩnh vực chính trị. 

Trong đó, đáng chú ý Luật Bầu cử năm 2015 đã bổ sung điểm mới quan trọng tại 

(Khoản 5, Điều 29), đối với cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang 

chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc 

được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Những thành tựu đạt được trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử của công 

dân ở Việt Nam. Sự tham gia đông đảo của cử tri cả nước: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu 

cử ở Việt Nam luôn đạt mức cao, thường trên 90%, thể hiện sự quan tâm và ý thức 

trách nhiệm của người dân đối với quyền và nghĩa vụ của mình. Theo đó, kết quả tỉ 

lệ cử tri bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội: “khoá VIII nhiệm kỳ 1987-1992 được 

ghi nhận 98.75%; khóa IX nhiệm kỳ 1992 – 1997 là 99.12%; khóa X nhiệm kỳ 

1997 – 2002 là 99.59%; khóa XI nhiệm kỳ 2002 – 2007 là 99.73%; khóa XII nhiệm 

kỳ 2007 – 2011 là 99.64 %; khóa XIII nhiệm kỳ 2011 – 2016 là 99.51%” [165]. 

Quá trình thực hiện quyền bầu cử, ứng của của công dân đã ghi nhận những thành 

tựu tiêu biểu, được thể hiện qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm 

kỳ 2016 - 2021), theo đó: “tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,35%. Tổng số 

người trúng cử đại biểu Quốc hội là 496 người, về cơ cấu kết hợp, dân tộc thiểu số 
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86 người (chiếm 17,30%), phụ nữ 133 người (chiếm 26,80%). Người ngoài đảng có 

21 người trúng cử, (chiếm tỷ lệ 4,20%), người dưới 40 tuổi có 71 vị trúng cử” 

[168]. Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng, là tiền đề của 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả 

cụ thể như sau: tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 cử tri (đạt tỷ lệ 

99.60% cử tri đi bầu). So với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổng số cử tri của cuộc bầu cử 

lần này nhiều hơn 2.037.651 cử tri và số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cũng nhiều 

hơn 2.194.513 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn 0.25% so với nhiệm kỳ trước [174]. 

Với việc cuộc bầu cử quy mô lớn được tổ chức thành công trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19 càng khẳng định niềm tin của Nhân dân với chế độ, với Đảng và Nhà 

Việt Nam trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, của Nhân dân, do 

Nhân dân và vì Nhân dân. Có được kết quả này chính là do sự đồng tâm, hiệp lực, 

sự đoàn kết, ủng hộ của toàn dân, ý thức và trách nhiệm cao trong thực hiện quyền 

và nghĩa vụ công dân.  

Minh bạch và công khai: Quá trình bầu cử được tổ chức minh bạch, công 

khai, có sự giám sát của các tổ chức và cơ quan chức năng, đảm bảo quyền bầu cử 

và ứng cử của mọi công dân. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ở Việt 

Nam liên quan đến quyền chính trị của công dân Hội đồng bầu cử đã chủ động 

thông tin, tuyên truyền sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm đến đồng bào cử tri cả 

nước; với cộng đồng quốc tế về Cuộc bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, 

thiết thực, nội dung phong phú từ giai đoạn chuẩn bị đến Ngày bầu cử, kết hợp các 

phương thức truyền thống với ứng dụng tối đa công nghệ thông tin hiện đại. 

Sự đa dạng trong cơ cấu đại biểu: Cơ cấu đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp luôn được chú trọng để đảm bảo sự đại diện của các tầng lớp xã 

hội, lứa tuổi, trình độ, đại biểu phụ nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, người ngoài 

Đảng trên nền tảng liên minh công – nông vững chắc. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực 

trong việc bảo đảm quyền chính trị, trong đó có quyền bầu cử, ứng cử cho người 
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dân tộc thiểu số, bảo đảm tỷ lệ thích đáng, phù hợp đại diện các dân tộc trong cơ 

quan Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân các cấp, theo quy định tại Khoản 2, 

Điều 8 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

đảm bảo có ít nhất 18% đại biểu là người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Luật Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) năm 2015 qui định bảo 

đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử 

đại biểu HĐND là phụ nữ. Mặt khác, đối với người ngoài Đảng ứng cử, Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan có liên quan xem xét báo cáo ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền 

xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với ứng viên. 

Những hạn chế và thách thức trong quá trình thực hiện quyền bầu cử, ứng cử 

của công dân ở Việt Nam. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, việc thực hiện quyền 

bầu cử và ứng cử ở Việt Nam vẫn còn một số hạn chế và thách thức. Công tác hiệp 

thương, giới thiệu ứng cử viên ở một số địa phương, đơn vị, phân bổ người ứng cử tại 

các đơn vị bầu cử có nơi chưa được chuẩn bị kỹ dẫn tới tỷ lệ người ứng cử Đại biểu 

quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ, người dân tộc thiểu số chưa đạt so 

với quy định. Cụ thể: “ở Trà Vinh, tỷ lệ nữ trong danh sách ứng cử viên đại biểu Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh là 33,73%; ở Đồng Tháp và Vĩnh Long không có ứng cử viên 

là người dân tộc thiểu số” [142]. Ngoài ra: “Một số địa phương có tỷ lệ trúng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ thấp đối với HĐND cấp tỉnh, gồm có Thừa Thiên 

Huế (13,75%), Long An (15%) và An Giang (18,03%). Thành phố Hải Phòng và tỉnh 

Cà Mau không có người trúng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ” [142]. Tỉ lệ này là 

chưa đạt theo quy định của luật, theo đó, tỉ lệ người dân tộc thiểu số là 18%, phụ nữ 

là 35% trong tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng đại biểu 

Quốc hội. Việc chưa đạt tỷ lệ theo quy định của Luật Bầu cử Quốc hội, đại biểu 

HĐND các cấp tác động đến nỗ lực đảm bảo quyền con người ở Việt Nam trong lĩnh 

vực chính trị. Tính minh bạch và giám sát: Mặc dù quá trình bầu cử được tổ chức 

công khai và minh bạch, nhưng vẫn cần cải thiện cơ chế giám sát độc lập để đảm bảo 

tính công bằng và khách quan. Nhận thức và kiến thức của cử tri: Một bộ phận cử tri, 
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đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, còn thiếu kiến thức và nhận thức về quyền bầu cử và 

ứng cử, ảnh hưởng đến chất lượng của quá trình bầu cử. 

3.3.3. Quyền lập hội, tiếp cận và phản bịnh chính sách 

Quyền lập hội, quyền tham gia hội chính trị - xã hội, nghề nghiệp, trong tiếng 

Việt, danh từ “hội” dùng để chỉ “tổ chức quần chúng rộng rãi của những người cùng 

chung một nghề nghiệp hoặc có chung một hoạt động” [38, tr.592]. Điều 10 Hiến 

pháp năm 1946 nêu rõ, công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, 

tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước 

ngoài. Điều 69 Hiến pháp năm 1992: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo 

chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của 

pháp luật”. Và Điều 25 Hiến pháp năm 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, 

tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền 

này do pháp luật quy định”. Có thể khẳng định rằng, quyền tự do hội họp, tự do lập 

hội của công dân Việt Nam luôn được Hiến pháp của Việt Nam ghi nhận. Không 

những thế, những quyền được các công ước quốc tế coi là quyền cơ bản của con 

người, trong đó có quyền tự do hội họp, lập hội, còn được Nhà nước Việt Nam qua 

các thời kỳ bảo đảm và bảo vệ. Bộ luật Hình sự Việt Nam cũng quy định rất rõ tội 

xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. 

Theo thống kê của Bộ Nội vụ đến cuối năm 2022, cả nước có tổng số 93.438 hội 

trong đó gồm 571 hội hoạt động phạm vi cả nước hoặc liên tỉnh và 92.854 hội hoạt 

động phạm vi địa phương. Cả nước có 125.342 công đoàn cơ sở, tổng số 10.579.045 

đoàn viên công đoàn, tỷ lệ đoàn viên trên công nhân lao động ở cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp là 87%. Các hội đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên, đóng 

góp tích cực vào việc bảo vệ, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. 

Quyền tiếp cận, phản biện chính sách, phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội 

đối với hệ thống chính trị, đóng góp vào thành công của công cuộc xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
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(bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định rõ “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ 

phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Các đoàn 

thể nhân dân tùy theo tính chất, tôn chỉ và mục đích đã được xác định, vận động, giáo 

dục đoàn viên, hội viên chấp hành luật pháp, chính sách; chăm lo, bảo vệ các quyền 

và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; giúp đoàn viên, hội viên 

nâng cao trình độ về mọi mặt và xây dựng cuộc sống mới; tham gia quản lý nhà 

nước, quản lý xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực bám sát chương 

trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, xây dựng Đảng, chính quyền của địa phương, những vấn đề xã hội mà nhân dân 

quan tâm, bức xúc để giám sát phản biện xã hội hằng năm. Việc góp ý thường xuyên, 

định kỳ, đột xuất được quan tâm hơn; gắn giám sát phản biện xã hội với nhiệm vụ 

lắng nghe ý kiến nhân dân, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật, tham 

gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nhiều kiến nghị sau giám sát 

phản biện ở một số địa phương có chất lượng tốt, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi, nhất là các kiến nghị sau giám sát, đem lại hiệu quả 

thiết thực, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ 

chức, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. 

3.4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong lĩnh vực 

kinh tế 

3.4.1. Quyền lao động và việc làm 

Trong thực tiễn cách mạng Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của 

quyền lao động và việc làm, coi đây là một trong những quyền cơ bản của con 

người. Người kêu gọi: “Lao động là sự nghiệp quang vinh, vẻ vang, vui thú và anh 

dũng” [54, tr. 418], lời kêu gọi nói trên không chỉ động viên, cổ vũ tinh thần hăng 

say lao động của nhân dân cả nước mà còn khẳng định giá trị của lao động là vốn 

quý, thiêng liêng, góp phần tạo ra của cải vật chất, đáp ứng yêu cầu của kháng 

chiến, thể hiện tinh thần hậu phương vì tiền tuyến - hậu phương phải tăng gia sản 

xuất, lao động hăng say, tạo động lực, cổ vũ, động viên, chi viện cho chiến sĩ ở 

chiến trường. Bên cạnh đó, Người cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo quyền 
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được làm việc của người dân, do đó chính quyền cần phải: “Làm sao để nhân dân 

có công ăn việc làm để nâng cao đời sống của nhân dân lên” [57, tr. 55]. Mặt khác, 

với việc đảm bảo quyền được lao động, giúp nhân dân thể hiện được vai trò người 

chủ đất nước: “lao động là một nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người công dân đối 

với Tổ quốc. Ai cũng phải tùy khả năng mình mà tự nguyện tự giác tham gia lao 

động, góp phần xây dựng nước nhà” [57, tr. 454]. 

Thực trạng bảo đảm quyền lao động và việc làm ở Việt Nam, quyền lao động 

và việc làm của công dân Việt Nam đã được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn 

bản pháp luật liên quan. Hiến pháp Việt Nam 1992, tại Điều 55 quy định: “Lao 

động là quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhà nước và xã hội có kế hoạch tạo ngày 

càng nhiều việc làm cho người lao động” [1, tr. 132]. Từ những quy định của Hiến 

pháp Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nêu cao tình thần, trách nhiệm trong việc: 

“Bảo đảm công ăn, việc làm cho dân là mục tiêu xã hội hàng đầu, không để thất 

nghiệp trở thành căn bệnh kinh niên. Nhà nước chú trọng đầu tư tạo việc làm, đồng 

thời tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế và người lao động tạo thêm chỗ làm 

việc và tự tạo việc làm, khuyến khích các tổ chức và cá nhân cùng Nhà nước tổ 

chức tốt dịch vụ giới thiệu việc làm, đào tạo nghề nghiệp” [13, tr. 99]. Điều 35 của 

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Công dân có quyền làm việc, lựa chọn 

nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Người làm công ăn lương được bảo đảm các 

điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi” [1, tr. 

190]. Để phát triển thị trường lao động và tạo việc làm, Nhà nước ban hành hệ 

thống chính sách, pháp luật về lao động, cụ thể hóa quy định Hiến pháp, Bộ luật 

Lao động 1994, sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007, được thay thế vào năm 

2012, gần đây  Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội ban hành. Bộ luật này 

ghi nhận quyền tự do lao động và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao 

động, quyền được lao động của một số nhóm người lao động đặc biệt như phụ nữ, 

lao động là người chưa thành niên, người khuyết tật. 

Các quy định pháp luật liên quan đến quyền lao động và việc làm tại Việt 

Nam. Hiến pháp Việt Nam năm 2013, Hiến pháp bảo đảm quyền làm việc và các 

quyền liên quan đến lao động, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn 
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giáo, thành phần kinh tế, nghề nghiệp, thời gian cư trú. Ngoài ra, Hiến pháp năm 

2013 cũng nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động và sử dụng 

lao động trẻ em. 

Bộ luật Lao động năm 2019, Quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của 

người lao động và người sử dụng lao động, các điều kiện làm việc, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, và giải quyết tranh chấp lao động. Điều 5, Bộ luật 

Lao động năm 2019 quy định về các quyền của người lao động như sau: 

“a) Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, 

nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 

quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận 

với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo 

đảm về an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hưởng lương 

và được hưởng phúc lợi tập thể; 

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ 

chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia 

đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao 

động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động” [98]. 

Mặt khác, Bộ luật Lao động còn quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong lao 

động, bao gồm, nghiêm cấm ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động (Điều 

8); làm dụng sức lao động của người chưa thành niên, sử dụng lao động chưa thành 

niên, lao động nữ, lao động là người cao tuổi, người tàn tật, người nước ngoài [172]. 

Nỗ lực của Nhà nước Việt Nam thể hiện qua những thành tựu đạt được trong 

vấn thực hiện quyền con người trong lĩnh vực kinh tế. Tạo việc làm cho người lao 

động: Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc tạo 

việc làm cho người lao động. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp, nhiều chương trình và 

chính sách hỗ trợ việc làm đã được triển khai hiệu quả. Bảo đảm quyền được làm 

việc, được lao động và có việc làm cho công dân là một tiêu chí cơ bản để đánh giá 



 

139 

sự tiến bộ của xã hội, khẳng định tính ưu việt của chế độ XHCN ở Việt Nam. Đây 

được coi là thành tựu quan trọng trong thực hiện quyền con người ở Việt Nam. Nỗ 

lực của Chính phủ trong giai đoạn 2015 - 2020, các trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ 

chức gần 6 nghìn phiên giao dịch việc làm, giới thiệu và cung ứng gần 5 triệu lao 

động, 68.5% trong số đó có kết nối việc làm thành công. Kết quả, cả nước đã giải 

quyết được trên 8 triệu việc làm, thị trường lao động Việt Nam có sự chuyển biến 

tích cực cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực theo cơ cấu kinh tế; tỷ lệ thất nghiệp 

chung là 2.48% số người trong độ tuổi lao động, khu vực thành thị luôn duy trì dưới 

4% [149]. Bên cạnh đó, đối với công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, các 

giải pháp duy trì và phát triển các thị trường lao động ngoài nước được tiếp tục thực 

hiện đồng bộ, mở mới nhiều thị trường tiềm năng ở châu Âu (Séc, Đức, Áo, 

Bulgari, Rumani). Trong giai đoạn 2016 - 2020, cả nước đưa khoảng 635 nghìn lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (vượt chỉ tiêu 24%, về đích kế hoạch 

5 năm trước 1 năm). Trong đó, số lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài năm 2019 

đạt mức kỷ lục là hơn 150 ngàn người [149]. Theo số liệu báo cáo tình hình lao 

động, việc làm năm 2023 của Tổng cục Thống kê thể hiện, thị trường lao động năm 

2023 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Năm 2023, lực lượng lao động, số người có việc 

làm tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ 

thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và giảm 

so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau: “Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 

trong quý I năm 2023 là 52.2 triệu người. Số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm 

quý I năm 2023 là 51.1 triệu người. Số người thiếu việc làm trong độ tuổi quý I năm 

2023 là khoảng 885.5 nghìn người. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 

I năm 2023 là khoảng 1.05 triệu người” [189]. 

Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động, các quyền và lợi ích của 

người lao động, bao gồm tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều kiện làm 

việc, đã được pháp luật bảo vệ và thực thi một cách hiệu quả. Người lao động được 

bảo đảm làm việc trong môi trường an toàn và lành mạnh. Cụ thể: “Bộ luật lao động 

2019, các văn bản hướng dẫn thực hiện đã bổ sung, hoàn thiện quy định nhằm đảm 
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bảo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử trong lao động, quy định về lao 

động nữ, bảo đảm bình đẳng giới, phòng chống quấy rối tình dục, tuổi nghỉ hưu, lao 

động là người khuyết tật (phù hợp với quy định của Công ước CEDAW và Công 

ước 100;111 của ILO)” [2, tr. 17]. Liên quan đến vấn đề tiền lương cho người lao 

động từ 1986 đến nay, Nhà nước Việt Nam đã tiến hành 03 lần cải cách tiền lương 

vào các năm 1993, 2003 và 2024. Bên cạnh đó, hàng năm Chính phủ xem xét và 

điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội. Thực 

hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW trong khu vực công theo lộ 

trình, từng bước, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính khả thi và góp phần nâng cao 

đời sống người hưởng lương. Qua đó, Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh mức 

lương cơ sở từ 1.8 triệu đồng/tháng lên 2.34 triệu  đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 

01/7/2024. Theo quy định hiện hành mức lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024 sẽ tăng 

6% so với cùng thời điểm 2023. Cụ thể, Vùng I: 4.960.000 đồng/tháng, Vùng II: 

4.410.000 đồng/tháng, Vùng III: 3.860.000 đồng/tháng, Vùng IV: 3.450.000 

đồng/tháng. Ngoài ra, nhằm đảm bảo quyền của người lao động, trong khuôn khổ 

hợp tác giữa Nhà nước Việt Nam ký kết với ILO Khung chương trình quốc gia về 

việc làm thỏa đáng với mục tiêu thúc đẩy cơ hội việc làm bền vững và năng suất lao 

động trong điều kiện việc làm tự do, bình đẳng, an toàn và tôn trọng nhân phẩm phù 

hợp với điều kiện Việt Nam. 

Về vấn đề đào tạo và nâng cao trình độ nghề nghiệp: Nhiều chương trình đào 

tạo và nâng cao trình độ nghề nghiệp đã được triển khai, giúp người lao động có cơ 

hội học tập và nâng cao kỹ năng, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Trong 

đó đáng chú ý có Chương trình theo Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng 

Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 

đạt nhiều kết quả ý nghĩa khi có hơn 10 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề 

trong giai đoạn 2009 – 2020. Với kết quả trên, đề án đã góp phần quan trọng trong 

chuyển dịch cơ cấu lao động. Tỷ trọng lao động nông, lâm nghiệp, thủy sản trong 

tổng số lao động cả nước giảm từ 49.5% năm 2010 xuống còn 33.5% năm 2020. 
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Hiện nay, cả nước có 52.4 triệu người tham gia lực lượng lao động, trong đó có 

27.8% người lao động có bằng cấp chứng chỉ. 

Hiện nay, Nhà nước Việt Nam tiếp tục có những biện pháp nhằm giảm 

nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo vươn 

lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa 

chiều, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống. Tỷ lệ nghèo đa chiều tiếp 

tục giảm từ 9.2 % vào năm 2016, đến 2023 còn 3.4%. Quy mô nền kinh tế tăng 

trưởng ấn tượng từ: “27 tỷ USD vào năm 1986 lên 430 tỷ USD năm 2023, thành 

tựu nói trên góp phần vào việc tăng GDP bình quân đầu người từ 100 USD năm 

1986 lên 4.400 USD năm 2023” [181]. 

Những hạn chế và thách thức Việt Nam đối mặt trong quá trình thực hiện 

quyền con người trong lĩnh vực kinh tế. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, việc 

bảo đảm quyền lao động và việc làm ở Việt Nam vẫn còn một số hạn chế và thách 

thức: Chênh lệch trong tiếp cận việc làm, một số nhóm lao động, như người dân tộc 

thiểu số, người khuyết tật, phụ nữ, vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận việc làm. 

Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo được cấp chứng chỉ ở Việt Nam còn thấp, với 27.8% 

lao động, điều này ảnh hưởng đến lựa chọn và tính ổn định của việc làm của người 

lao động. Cần có các biện pháp cụ thể để tạo cơ hội việc làm bình đẳng cho người 

lao động ở các vùng miền, thành phần xã hội. Hiệu quả đào tạo nghề còn chưa bền 

vững, đặc biệt là ở những vùng khó khăn như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. 

Việc đào tạo mới tập trung chủ yếu vào đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, việc 

đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng cho lao động nông thôn theo hình thức đặt hàng 

chưa phổ biến. Bên cạnh đó, ngân sách dành cho các Đề án, Chương trình đào tạo 

nghề hiện nay vẫn chưa được bố trí đúng, đủ nguồn lực cho nỗ lực đào tạo nghề cho 

người lao động. Mặt khác, Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người khuyết tật từ 02 

tuổi trở lên, trong đó có 1 triệu người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Mỗi năm 

Nhà nước Việt Nam hỗ trợ 20.000 người khuyết tật học nghề, giới thiệu việc làm 

nhưng hiện chỉ 10.000 việc làm được tạo ra dành cho người khuyết tật hàng năm, 

còn số lượng lớn người khuyết tật chưa được đào tạo nghề, không có việc làm 
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Điều kiện làm việc chưa đạt chuẩn, một số nơi làm việc chưa bảo đảm đầy 

đủ các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh, đặc biệt là trong các ngành công 

nghiệp nặng, khai thác khoáng sản, xây dựng, các làng nghề truyền thống. Cụ thể: 

“theo kết quả khảo sát của Anphabe - một trong những đơn vị trong lĩnh vực tuyển 

dụng việc làm đưa ra, khi thực hiện khảo sát với gần 60.000 người đi làm, tại hơn 

500 công ty, trong năm 2022, có 42% người lao động tại Việt Nam thường xuyên 

gặp căng thẳng” [139]. Bên cạnh đó, bên cạnh góp phần tích cực trong việc chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và giải quyết việc làm tình trạng ô 

nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân ngày càng nghiêm trọng. 

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “năm 2020 mới có 16.1% 

làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

tỷ lệ làng nghề có điểm thu gom chất thải rắn công nghiệp chỉ đạt 20.9%. Đáng lo 

ngại, nước thải từ làng nghề thường thải trực tiếp ra hệ thống kênh, rạch chung, tác 

động xấu tới cảnh quan và nhất là gây ô nhiễm môi trường” [126]. Hệ lụy từ tình 

trạng nói trên là kinh tế, thu nhập tăng lên nhưng sức khỏe người lao động, sức khỏe 

cộng đồng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Thực hiện bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ, một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy 

đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, ảnh hưởng đến quyền 

lợi của họ. Tính hết năm 2022 cả nước có 2.79 triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ 

đóng bảo hiểm xã hội, trong đó gần 213.400 người bị treo quyền lợi vì nợ khó thu hồi 

nguyên nhân do doanh nghiệp phá sản, tái cơ cấu, chủ sử dụng lao động bỏ trốn [143]. 

Việc người lao động không được hưởng các quyền liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp đang tạo ra áp lực lớn đối với hệ thống chính trị. Bên cạnh 

đó, tính hết năm 2023, cả nước có khoảng 18.26 triệu người tham gia BHXH đạt 39.25% 

lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó khoảng 1.83 triệu người tham gia BHXH tự 

nguyện đạt 3.92% lực lượng lao động trong độ tuổi, lưu ý rằng con số nói trên vượt 

1.42% mục tiêu đến năm 2025 tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương. Tuy nhiên, thống kê cũng cho thấy giai đoạn 2016 - 2022, Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam ghi nhận có 4.85 triệu người rời bỏ hệ thống an sinh, thông qua việc rút bảo hiểm 
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xã hội một lần, ngay cả việc rút bảo hiểm xã hội một lần, nếu được phép, cũng không thể 

giảm hoàn toàn áp lực về mặt kinh tế. Điều này cho thấy Nhà nước cần giải quyết vấn đề 

liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, nhất là khi đất nước phải đối mặt với những 

khó khăn về kinh tế. 

3.4.2. Quyền sở hữu tài sản và kinh doanh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền sở hữu tài sản và kinh doanh, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh luôn coi trọng quyền sở hữu tài sản và quyền kinh doanh của công dân. 

Người đưa ra quan điểm Đảng và Chính phủ bảo đảm quyền sở hữu tài sản cho 

nhân dân, quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật. Tư tưởng này thể 

hiện rõ sự tôn trọng quyền trong lĩnh vực kinh tế của mọi người dân và khuyến 

khích họ tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra của cải góp phần 

thúc đẩy xã hội phát triển. 

Thực trạng thực hiện quyền sở hữu tài sản và kinh doanh ở Việt Nam, từ năm 

1986 – đến nay, quyền sở hữu tài sản và quyền kinh doanh của công dân Việt Nam 

đã được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan. Điều 15 Hiến 

pháp Việt Nam năm 1992 quy định: “Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hóa 

nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức 

sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở 

hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng” [1, tr. 120] . 

Trong bối cảnh mới, Điều 32 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Mọi 

người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh 

hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ 

chức kinh tế khác” [1, tr. 190] . 

Các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền sở hữu tài sản và kinh 

doanh của người dân, Hiến pháp Việt Nam năm 2013, Hiến pháp bảo đảm quyền sở 

hữu tài sản hợp pháp của công dân và quyền tự do kinh doanh, không phân biệt giới 

tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần kinh tế, nghề nghiệp, thời gian cư 

trú. Luật Đất đai năm 2013, quy định về quyền sở hữu đất đai, quyền sử dụng đất và 

các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, thừa kế, và cho thuê đất đai. Luật Doanh 
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nghiệp năm 2020, Quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, các 

loại hình doanh nghiệp, quy trình thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh 

nghiệp, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân. 

Những thành tựu đạt được trong thực hiện  quyền tự do kinh doanh và tư hữu 

tài sản ở Việt Nam. Phát triển kinh tế tư nhân: Chính sách Đổi mới đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự phát triển của kinh tế tư nhân. Số lượng doanh nghiệp tư nhân tăng 

lên nhanh chóng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, chỉ 

tính từ năm 2000 đến 2022 số lượng doanh nghiệp từ nhân tăng từ 42.300 năm 2000 

[191, tr.4]  lên 735.5 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh 

doanh, giải quyết việc làm cho 15.3 triệu người tại thời điểm 31/12/2022 [93, tr.13]. 

Kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế 

Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhà nước Việt Nam cũng thực thi những chính sách nhằm 

hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cụ thể: “cắt giảm 30% thuế thu nhập doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông 

nghiệp từ 1/1/2021 đến hết năm 2025” [2]. Đánh giá về vai trò của kinh tế tư nhân, 

Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh: “thực sự trở thành một động lực 

quan trọng trong phát triển kinh tế” [22, tr. 240]. 

Bảo vệ quyền sở hữu tài sản: Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, bảo 

vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân. Các quy định về thừa kế, chuyển 

nhượng, và bảo vệ quyền lợi của người sở hữu tài sản được thực thi ngày càng chặt 

chẽ. Thúc đẩy khởi nghiệp và sáng tạo: Nhiều chương trình và chính sách hỗ trợ 

khởi nghiệp và sáng tạo đã được triển khai, khuyến khích người dân tham gia vào 

các hoạt động kinh doanh và tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới. 

Những hạn chế và thách thức trong quá trình thực hiện quyền tư hữu tài sản tự do 

kinh doanh của người dân, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, việc thực hiện quyền sở 

hữu tài sản và kinh doanh ở Việt Nam vẫn gặp phải một số hạn chế và thách thức: Thủ 

tục hành chính phức tạp: Một số thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh, 

chuyển nhượng tài sản còn phức tạp và mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho người dân 

và doanh nghiệp. Quyền sử dụng đất đai: Mặc dù quyền sở hữu tài sản được pháp luật 

bảo vệ song quyền sử dụng đất đai còn gặp nhiều vướng mắc do các quy định pháp luật 
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chưa rõ ràng và nhất quán. Tranh chấp đất đai và vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng 

trong quá trình thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế vẫn là những thách thức 

lớn. Cạnh tranh không lành mạnh, một số doanh nghiệp gặp phải tình trạng cạnh tranh 

không lành mạnh, như việc lạm dụng quyền lực, tham nhũng, và bảo hộ không công 

bằng từ các cơ quan chức năng. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có xu hướng tăng 

năm 2021 đã có 119.8 nghìn  2023 là 172.6 nghìn doanh nghiệp, điều này phần nào cho 

thấy những khó khăn doanh nghiệp phải đối diện cũng như môi trường kinh doanh ở 

Việt Nam cần phải tiếp tục điều chỉnh theo hướng tạo cơ hội để doanh nghiệp vượt khó 

khăn để phát triển. 

3.5. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong lĩnh vực 

văn hóa - xã hội 

3.5.1. Quyền được giáo dục 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền được giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 

coi trọng quyền được giáo dục của mọi người dân. Người đã khẳng định: “Một dân 

tộc dốt là một dân tộc yếu” [51, tr. 7] và “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang 

hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường 

quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các 

em” [51, tr. 35. Người cũng nhấn mạnh rằng giáo dục không chỉ nhằm truyền đạt tri 

thức mà còn phải rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng nhân cách cho người học. 

Thực trạng bảo đảm quyền được giáo dục ở Việt Nam, quyền được giáo dục 

của công dân Việt Nam đã được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật 

liên quan. Điều 39 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Công dân có 

quyền và nghĩa vụ học tập. Nhà nước và xã hội tạo điều kiện để công dân được học 

tập liên tục và học suốt đời”. Các quy định pháp luật liên quan đến quyền được giáo 

dục, Hiến pháp Việt Nam năm 2013: Hiến pháp bảo đảm quyền được giáo dục của 

mọi công dân, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần 

kinh tế, nghề nghiệp, thời gian cư trú. Luật Giáo dục năm 2019: Quy định chi tiết về 

hệ thống giáo dục quốc dân, quyền và nghĩa vụ của người học và người dạy, chính 

sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, và các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
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giáo dục. Những thành tựu đạt được, phổ cập giáo dục: Việt Nam đã đạt được nhiều 

thành tựu trong việc phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Tỷ lệ nhập học 

và hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở luôn đạt mức cao, phản ánh 

sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước đối với giáo dục. Về phổ cập giáo dục, Việt 

Nam đã đạt phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000, sau đó là phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở vào năm 2010. Mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 

được hoàn thành vào năm 2017. Bên cạnh đó, theo kết quả Tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2019 cho thấy, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết cao ở 

mức 95.8%. Trong đó, 63/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; trong 

đó 34/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Về chất lượng, qui mô hệ 

thống giáo dục: Chất lượng giáo dục ở Việt Nam ngày càng được cải thiện, theo 

Bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 (công bố năm 2022), 

Việt Nam hiện xếp thứ 59 thế giới, tăng 5 bậc so với năm 2020. Hệ thống các 

trường học, từ mầm non đến đại học, được nâng cấp và mở rộng, đáp ứng nhu cầu 

học tập của người dân. Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục thống kê: “năm học 2022 

– 2023 về giáo dục phổ thông có 522.5 nghìn lớp học, 813.6 nghìn giáo viên, 18.4 

triệu học sinh, về giáo dục đại học cả nước có 242 trường với 76.6 nghìn giảng viên 

và 1.9 triệu sinh viên theo học, mỗi năm có khoảng 242.4 nghìn sinh viên tốt 

nghiệp. Ngoài ra, hình thức giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam tính đến 2020 hiện 

có: “3005 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, với 84 nghìn giáo viên giảng dạy, số học 

sinh sinh viên tốt nghiệp hằng năm 219 nghìn [93, tr. 898]. Nhiều học sinh, sinh 

viên Việt Nam đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế từ năm 2019 

– 2023. Cụ thể: “từ năm 2019 – 2023 có 173 lượt thí sinh thi Olympic khu vực và 

quốc tế, trong đó có 51 thí sinh đạt Huy chương Vàng, 64 Huy chương Bạc, 44 Huy 

chương Đồng và 14 Bằng khen.  

Hỗ trợ học sinh, sinh viên: Nhà nước và các tổ chức xã hội đã triển khai 

nhiều chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, như miễn 

giảm học phí, cấp học bổng, và hỗ trợ các điều kiện học tập khác. Cụ thể, Đối với 

học sinh người dân tộc thiểu số: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
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109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ 

thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc: “Nhà trường xây dựng tủ 

sách giáo khoa dùng chung để cho mỗi học sinh mượn 01 bộ sách tương ứng với 

từng lớp học mà học sinh đó đang theo học” [135]. Ngoài ra, đối với học sinh người 

dân tộc học Tiếng dân tộc thiểu số, theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 

82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, 

chữ viết của dân tộc thiểu số: “Người dân tộc thiểu số học tiếng dân tộc thiểu số, 

học sinh học Tiếng dân tộc thiểu số được Nhà nước đảm bảo sách giáo khoa, tài liệu 

tham khảo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với từng đối tượng” [136]. Mặt khác, Đối 

với học sinh thuộc hộ nghèo: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 

2020 – 2021: “Học sinh thuộc diện hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ  chi phí học tập 

với mức 100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. 

Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học” 

[137]. Ngoài ra, Nhà nước Việt Nam còn ban hành Nghị định số 116/2016/ NĐ-CP 

ngày 18/7/2016 Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn 

đặc biệt khó khăn, theo đó Nhà nước hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo. Từ năm học 

2021 – 2022, Chính phủ thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên 

sư phạm, theo đó sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, hỗ trợ 

chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường với mức 3.63 triệu đồng / tháng, 

không quá 10 tháng/ năm học.  

Đảm bảo quyền được giáo dục của người dân còn thể hiện ở khía cạnh quyết 

tâm của toàn xã hội khi không ngừng đầu tư nguồn lực tài chính cho giáo dục và 

đào tạo. Tại Việt Nam nguồn lực tài chính cho việc phát triển giáo dục ở các cấp 

học, từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học, và cũng bao gồm các hoạt động 
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giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, Luật Giáo dục năm 2019 quy định: “Nhà nước ưu 

tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi 

cho giáo dục, đào tạo tối thiểu là 20% tổng chi ngân sách nhà nước” [171]. Theo số 

liệu thống kê giai đoạn 2013 – 2023 cho thấy ngân sách Nhà nước chi cho hoạt 

động giáo dục liên tục tăng từ 155.604 tỷ đồng (2013) lên 248.118 tỷ đồng (2017) 

đến 2019 là 244.835 tỷ đồng, năm 2022 là 275.709 tỷ đồng chiếm 20% tổng chi 

ngân sách nhà nước. 

Những hạn chế và thách thức, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, việc bảo 

đảm quyền được giáo dục ở Việt Nam vẫn gặp phải một số hạn chế và thách thức: 

Chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng miền: Chất lượng giáo dục ở các 

vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn còn thấp so với các thành phố lớn và khu 

vực phát triển. Cụ thể: “đối với bậc THCS đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ hoàn 

thành cấp học cao nhất là 99%, Trung du và Miền núi phía Bắc là 85%, Bắc trung 

Bộ và Duyên hải miền Trung 94%, Tây Nguyên 68%, Đông Nam Bộ 61%, Đồng 

bằng Sông Cửu Long 75%” [191], số liệu trên cho thấy có sự phân hóa tỷ lệ hoàn 

thành cấp học theo vùng miền trong cả nước có sự chênh lệch rõ nét trong đó vùng 

Tây Nguyên có tỷ lệ thấp so với các khu vực còn lại. Đối với bậc THPT ở tất cả các 

vùng đều có sự giảm sút đáng kể, trong đó: “từ THCS lên THPT tại Trung du và 

miền núi phía Bắc có tỷ lệ hoàn thành cấp học giảm rõ rệt từ 85% (THCS) xuống 

còn 41% THPT, kế đến là khu vực Tây Nguyên giảm từ 68% (THCS) xuống còn 

32% (THPT)” [124] .Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên hiện nay vẫn còn tình 

trạng thừa, thiếu cục bộ, chưa đáp ứng yêu cầu so với yêu cầu của chung của ngành, 

xã hội. Cụ thể, “hiện nay theo thống kê của ngành giáo dục cả năm học 2022 – 

2023, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên” [150], trong đó nhiều địa phương thiếu 

giáo viên dạy các môn học mới (các môn tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật) 

nhưng chậm được khắc phục, chỉ tiêu phân bổ giáo viên cho các địa phương đa số 

thấp hơn so với nhu cầu thực tế. Nguyên nhân tình trạng nói trên đối với cấp Mầm 

non gia tăng số lượng trẻ đến trường, thay đổi chương trình giáo dục, số giáo viên 

nghỉ hưu và nghỉ việc có xu hướng tăng. Một số học sinh, đặc biệt là ở các vùng 
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nông thôn, miền núi, còn phải bỏ học sớm do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần lao 

động giúp đỡ gia đình, hoặc do thiếu điều kiện học tập. Mặt khác theo thống kê của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Tổng cục Thống kê giai đoạn từ 2013 – 2023 cho 

thấy chưa năm nào ngân sách chi cho giáo dục và đào tạo từ ngân sách nhà nước đạt 

tối thiểu 20% như quy định của Luật Giáo dục đã được Quốc hội thông qua. 

3.5.2. Quyền được chăm sóc sức khỏe 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền được chăm sóc sức khỏe, Hồ Chí Minh luôn 

coi trọng quyền được chăm sóc sức khỏe của nhân dân, xem đây là một trong những 

quyền cơ bản của con người và là điều kiện quan trọng để xây dựng một xã hội phát 

triển bền vững. Người đã nhấn mạnh: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây 

đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công” [51, tr.241].  

Thực trạng những quy định về bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe ở 

Việt Nam hiện nay. Quyền được chăm sóc sức khỏe của công dân Việt Nam đã 

được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan. Điều 38 của 

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Công dân có quyền được bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe, Nhà nước bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, 

thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân” [1, tr. 191]. Các quy định pháp luật liên quan đến 

quyền được chăm sóc sức khỏe, Hiến pháp Việt Nam năm 2013: Hiến pháp bảo 

đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của mọi công dân, không phân biệt giới tính, 

dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần kinh tế, nghề nghiệp, thời gian cư trú. 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009: Quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của 

người bệnh và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, các điều kiện bảo đảm chất 

lượng dịch vụ y tế, và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan. Luật Bảo 

hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014: Quy định về chính sách bảo hiểm y 

tế, quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế, và trách nhiệm của các 

cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân. 

Những thành tựu đạt được, phát triển hệ thống y tế: Việt Nam đã đạt được 

nhiều thành tựu trong việc phát triển hệ thống y tế, từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y 

tế đến đội ngũ nhân viên y tế. Các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế đã được 
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nâng cấp và mở rộng, đảm bảo phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. 

Tình trạng sức khỏe của người dân Việt Nam từng bước được cải thiện, cụ thể: 

“Tuổi thọ trung bình người Việt Nam là 73.3 tuổi (năm 2015) lên 73.6 tuổi (năm 

2022), cao hơn trung bình thế giới 73 tuổi. Giai đoạn 2018 – 2022, tỉ suất tử vong 

trẻ em dưới 1 tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống giảm từ 14.2 xuống còn 12.1; tỉ suất tử 

vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 21.4 xuống còn 18.9, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 

dinh dưỡng thể thấp còi giảm từ 23.2 % xuống còn 19.2%. Tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ 

cho trẻ em dưới 1 tuổi duy trì trên 90%” [2]. Bên cạnh đó, mang lưới y tế dự phòng 

được tổ chức rộng khắp trên phạm vi toàn quốc, hiện nay có: “97.3% trạm y tế xã 

đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế, 92.4% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc, chất 

lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được cải thiện” [2]. Chính sách bảo hiểm y tế 

toàn dân: Chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đã được triển khai rộng rãi, đảm bảo 

mọi người dân đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y 

tế ngày càng tăng, theo đó: “năm 2016 tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 81.7 % đến 

2023 tăng lên 93.3%” [2]. Cùng với sự mở rộng độ bao phủ Bảo hiểm y tế, số tiền 

quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người dân tăng theo từng 

năm: “năm 2013 là 125 triệu lượt người với số tiền là 48.000 tỷ đồng” [129]. Đến 

năm 2022, cả nước có 150 triệu lượt người khám, chữa bệnh, số tiền đề nghị thanh 

toán là 106.682 tỷ đồng [139], số tiền quĩ bảo hiểm y tế chi trả phần nào giúp giảm 

gánh nặng chi phí y tế cho người dân trong khám chữa bệnh. Chương trình y tế 

công cộng, nhiều chương trình y tế công cộng đã được triển khai hiệu quả, như 

chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống HIV/AIDS, viêm gan 

B từ mẹ sang con, chương trình phòng chống các bệnh không lây nhiễm. Bên cạnh 

đó, số liệu thống kê cho thấy trong năm 2023 có 97.6% trẻ em dưới 1 tuổi được 

tiêm đầy đủ các mũi vắcxin. Các chương trình này đã góp phần nâng cao sức khỏe 

cộng đồng và đảm bảo quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, 

một trong những tiêu chí đánh giá sự tiến bộ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho 

người dân thể hiên: “Tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh năm 2023 

đạt 98.4%, tỷ lệ dân số dùng nhà vệ sinh hợp vệ sinh là 96.5%, tỷ lệ hộ dùng điện 
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sinh hoạt (chỉ tính số hộ sử dụng điện lưới) đạt 99.5%” [93, tr. 965]. Ngoài ra, ở 

một khía cạnh khách liên quan đến thành tựu bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe 

của người dân thể hiện ở thống kê số lượng bác sỹ, giường bệnh nhân bình quân 

trên 1 vạn dân. Cụ thể năm 2013 cả nước có 171.100 giường bệnh, tỷ lệ 22.5 giường 

bệnh trên 10.000 dân, số bác sỹ là 66.000, tỷ lệ 7 bác sỹ trên 10.000 dân. Đến năm 

2022, cả nước có 315.6 nghìn giường bệnh, tỷ lệ 31.7 giường bệnh trên 10.000 dân, 

số bác sỹ là 99.6 nghìn người, tỷ lệ 10 bác sỹ trên 10.000 dân. Với đội ngũ nhân lực 

và vật chất phục vụ khám chữa bệnh như đã đề cập ở trên phần nào đưa Việt Nam 

vào danh sách những nước có tỷ lệ cao so với trung bình của thế giới, đáp ứng phần 

nào nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. 

Những hạn chế và thách thức 

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, việc bảo đảm quyền được chăm sóc sức 

khỏe ở Việt Nam vẫn gặp phải một số hạn chế và thách thức: Chênh lệch trong tiếp 

cận dịch vụ y tế, chất lượng dịch vụ y tế và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giữa các 

vùng miền còn có sự chênh lệch đáng kể. Người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng 

kinh tế khó khăn vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất 

lượng. Cơ sở hạ tầng y tế chưa đồng bộ, Một số cơ sở y tế, đặc biệt là ở các vùng 

nông thôn, miền núi, còn thiếu, xuống cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại, 

ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế. Thiếu hụt nguồn nhân lực y tế: Đội ngũ 

nhân viên y tế, đặc biệt là bác sĩ, y tá có trình độ cao, còn thiếu và phân bổ không 

đều giữa các khu vực, chủ yếu tập trung ở đô thị, đồng bằng, khu vực miền núi hiện 

thiếu cả bác sỹ và thiết bị y tế, một số bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân 

miệng, bạch hầu nguy cơ bùng phát cao. Những hạn chế nói trên ảnh hưởng đến 

chất lượng chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh của người dân. 

3.5.3. Quyền văn hóa và tiếp cận thông tin 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng quyền văn hóa và quyền tiếp cận thông 

tin của mọi người dân. Người đã khẳng định: “Lấy văn hóa soi đường cho quốc dân 

đi”[48, tr. 25], nhấn mạnh rằng việc tiếp cận thông tin là quyền cơ bản của mọi 

công dân để họ có thể tham gia vào đời sống xã hội một cách đầy đủ và có trách 
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nhiệm. Hồ Chí Minh cũng đưa ra quan điểm cho rằng văn hóa không chỉ là tri thức 

mà còn là đạo đức, lối sống và phải phục vụ cho sự phát triển toàn diện của con 

người và đất nước. Giải phóng con người là giá trị văn hóa cao cả nhất, nhưng sự 

sâu sắc của giá trị văn hóa cao cả đó là làm cho con người tự đứng lên giải phóng 

bằng chính sự phát triển và hoàn thiện của mình. 

Thực trạng bảo đảm quyền văn hóa và tiếp cận thông tin ở Việt Nam. Quyền 

văn hóa và quyền tiếp cận thông tin của công dân Việt Nam đã được ghi nhận trong 

Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan. Điều 41 của Hiến pháp Việt Nam 

năm 2013 quy định: “Công dân có quyền được tham gia và hưởng thụ các giá trị 

văn hóa, được tiếp cận thông tin, tham gia vào các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ 

thuật, được hưởng sự bảo vệ và chăm sóc của Nhà nước trong các lĩnh vực văn 

hóa”. Các quy định pháp luật liên quan đến quyền văn hóa và tiếp cận thông tin. 

Hiến pháp Việt Nam năm 2013: Hiến pháp bảo đảm quyền văn hóa và tiếp cận 

thông tin của mọi công dân, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, 

thành phần kinh tế, nghề nghiệp, thời gian cư trú. Luật Tiếp cận thông tin năm 

2016: Quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin, 

trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin, đảm bảo sự 

minh bạch và công khai. Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009: 

Quy định về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong việc bảo vệ di sản văn hóa.  

Những thành tựu đạt được, phát triển văn hóa: Việt Nam đã đạt được nhiều 

thành tựu trong việc phát triển văn hóa, từ việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa truyền thống, tổ chức các lễ hội văn hóa, đến việc xây dựng các thiết chế 

văn hóa như hệ thống nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng. Theo thông kê số lượng di 

tích quốc gia được lập hồ sơ, công nhận trong thời gian qua tăng từ: “3498 năm 

(2019) lên 3620 năm (2023), số lượng di tích quốc gia đặc biệt cũng tăng từ 82 

năm2019 lên 130 năm 2023, hiện Việt Nam có 8 di tích được UNESCO công nhận 

là di sản thế giới” [93, tr. 99]. Các hoạt động văn hóa ngày càng phong phú và đa 

dạng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Số liệu cho thấy sự phát 
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triển của xuất bản sách, văn hóa phẩm, báo và tạp chí ở Việt Nam không ngừng 

tăng lên đáp ứng nhu cầu thụ hưởng, quyền sáng tạo văn hóa của người dân. Theo 

đó: “năm 2019 cả nước có 380.69 đầu sách 426.9 triệu bản in, đến 2023 có 384.49 

đầu sách với 474.0 triệu bản in, về văn hóa phẩm năm 2019 có 44.1 triệu bản đến 

2023 có 64.6 triệu bản” [93, tr. 989]. Bên cạnh đó, số cán bộ hoạt động nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ cũng không ngừng tăng về số lượng, sản phẩm. 

Cụ thể: “năm 2015 cả nước có 131.045 nghìn người đến năm 2021 có 156.588 

nghìn người” [93, tr. 1097]. Ngoài ra số bằng sáng chế được cấp bằng và bảo hộ 

ngày càng tăng phần nào thể hiện năng lực khoa học công nghệ của đất nước ngày 

càng phát triển: “năm 2019 là 2922, đến năm 2023 là 4136” [93, tr. 1098]. Sự mở 

rộng khả năng tiếp cận thông tin của người dân: Sự phát triển của công nghệ thông 

tin và truyền thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin. Với 

việc đảm bảo kết Internet và các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, 

truyền hình, phát thanh đã trở thành các kênh thông tin quan trọng, giúp người dân 

cập nhật kiến thức, thông tin một cách nhanh chóng. Tuyên truyền và giáo dục văn 

hóa: Nhiều chương trình tuyên truyền và giáo dục văn hóa đã được triển khai, nâng 

cao nhận thức của người dân về giá trị văn hóa, đạo đức và lối sống. Các chương 

trình này góp phần xây dựng một xã hội văn minh, đoàn kết và tiến bộ. 

Những hạn chế và thách thức, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, việc bảo 

đảm quyền văn hóa và tiếp cận thông tin ở Việt Nam vẫn gặp phải một số hạn chế 

và thách thức: Chênh lệch trong tiếp cận văn hóa và thông tin, chất lượng và khả 

năng tiếp cận văn hóa, thông tin giữa các vùng miền còn có sự chênh lệch. Người 

dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc 

tiếp cận các hoạt động văn hóa và thông tin. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa: 

Một số di sản văn hóa còn chưa được bảo vệ và phát huy đúng mức, có nguy cơ bị 

mai một hoặc xuống cấp. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo tồn di sản văn 

hóa cần được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả. Quản lý thông tin trên mạng xã hội: 

Sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội đã mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng 
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đặt ra thách thức trong việc quản lý và kiểm soát thông tin, ngăn chặn thông tin sai 

lệch, bôi nhọ và kích động bạo lực. 

3.6. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của các nhóm dễ bị tổn 

thương 

3.6.1. Quyền của phụ nữ và trẻ em 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò và sự cần thiết bảo quyền của phụ 

nữ và trẻ em trong xã hội. Người cho rằng một trong những điểm khác biệt giữa xã 

hội cũ và xã hội mới chính là vai trò địa vị của người phụ nữ, xã hội càng tiến bộ thì 

vai trò của người phụ nữ càng được đề cao. Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh cũng nhấn 

mạnh quyền bình đẳng giới và sự cần thiết phải giải phóng phụ nữ khỏi áp bức, bóc 

lột và định kiến xã hội. Về trẻ em, Người cho rằng: “Trẻ em như búp trên cành, biết 

ăn ngủ, biết học hành là ngoan” [50, tr.240]. Do đó, Hồ Chí Minh luôn coi trọng 

nhiệm vụ giáo dục và chăm sóc trẻ em, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và 

Nhà nước. 

Thực trạng bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam. Quyền của phụ 

nữ và trẻ em đã được ghi nhận và bảo vệ trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật 

liên quan. Điều 26 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Công dân nam, 

nữ có quyền ngang nhau về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền bình 

đẳng giới” [1, tr.188]. Điều 37 của Hiến pháp nêu rõ: “Trẻ em được Nhà nước, gia 

đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề của trẻ 

em” [1, tr.191]. Các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền của phụ nữ 

và trẻ em, Hiến pháp Việt Nam năm 2013: Hiến pháp bảo đảm quyền bình đẳng 

giới và quyền của trẻ em, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, 

thành phần kinh tế, nghề nghiệp, thời gian cư trú. Luật Bình đẳng giới năm 2006: 

Quy định về quyền và nghĩa vụ của nam, nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội và gia đình; các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. Luật Bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2016: Quy định về 

quyền và nghĩa vụ của trẻ em, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan và tổ 

chức trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
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Những thành tựu đạt được về vấn đề bình đẳng giới, Việt Nam đã đạt được 

nhiều tiến bộ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Quá trình thực hiện Luật Bình 

đẳng giới cho thấy mức độ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người 

được rà soát, bao gồm các điều ước quốc tế mang tính chất ràng buộc mà Việt Nam 

đã tham gia, các thỏa thuận liên Chính phủ. Trong đó Luật Bình đẳng giới phù hợp 

với nguyên tắc bình đẳng nhằm bảo đảm rằng phụ nữ và nam giới cùng được thụ 

hưởng các thành quả như nhau. Luật có những biện pháp đặc biệt nhằm thúc đẩy 

bình đẳng của phụ nữ, phù hợp với CEDAW và các chuẩn mực quốc tế khác, trong 

đó có các điều khoản quy định về sự tham chính của phụ nữ. Nội dung của Luật 

Bình đẳng giới đã tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, cụ thể: trong lĩnh vực chính trị: 

Các quy định của Điều 11 công nhận quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực 

chính trị phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Điều 11 (Khoản 1) đảm bảo rằng 

“Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội” 

[163]. Nội dung này phù hợp với Điều 7 (b) của CEDAW “Quyền bình đẳng khi 

tham gia xây dựng, thực hiện chính sách của Chính phủ và theo đó, giữ các chức 

danh trong cơ quan công quyền” [130, tr. 24]. Điều 11 (Khoản 2) khẳng định: 

“Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của 

cộng đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức” [163]. Quy định này cũng 

phù hợp với Điều 7 (b) của CEDAW “tham gia hoạch định và thực thi chính sách 

của chính phủ và đảm nhiệm các chức danh trong cơ quan công quyền” [130, tr.24]. 

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, Điều 4 Luật Bình đẳng giới quy định: “Mục tiêu 

bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và 

nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng 

giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, 

nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình” [163]. Quy định nói trên phù 

hợp với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế như CEDAW và Mục tiêu thứ 5 về Phát 

triển bền vững: “Thực hiện bình đẳng giới và tăng quyền năng cho tất cả phụ nữ và 

trẻ em gái” [130, tr.34]. Bên cạnh đó, tại Khoản 2, Điều 7 Luật Bình đẳng giới quy 

định: “Bảo vệ, hỗ trợ người mẹ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ; tạo điều 
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kiện để nam, nữ chia sẻ công việc gia đình” [163]. Điều này tương thích với quy 

định của CEDAW và các chuẩn mực quốc tế khác trong việc bảo vệ phụ nữ, trong 

đó yêu cầu không được sa thải phụ nữ vì lý do mang thai (Điều 11 của CEDAW): 

“Chính phủ cần đưa ra hệ thống hỗ trợ cho người mẹ trước và sau khi sinh con” 

[130, tr. 26] và (Điều 10 của ICESCR): “cha mẹ phải phân bổ việc nhà và các 

nguồn tài sản của hai vợ chồng một cách bình đẳng” [130, tr.26]. Về tình trạng phân 

biệt đối xử đối với phụ nữ tại Khoản 5, Điều 7 Luật Bình đẳng giới đề cập đến nội 

dung: “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; hỗ trợ những 

điều kiện cần thiết để nâng chỉ số phát triển giới đối với các ngành, lĩnh vực và địa 

phương mà chỉ số phát triển giới thấp hơn mức trung bình của cả nước” [163]. Nội 

dung này phù hợp với các chuẩn mực quốc tế khác nhau, bao gồm CEDAW - Điều 

14 (2), Điều 36 của Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN, Khuyến nghị chung số 34 

của Ủy ban CEDAW và Mục tiêu phát triển bền vững 2.3 của Chương trình Nghị sự 

vì sự Phát triển bền vững đến năm 2030.  

Ngoài ra nội dung về đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái còn được thể 

hiện trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2018 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành 

từ 01/7/2023, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, hành 

lang pháp lý cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân của bạo 

lực gia đình, bảo đảm quyền con người, thúc đẩy bình đẳng giới. Số vụ việc liên 

quan đến bạo lực gia đình đối với phụ nữ giảm từ 53.260 vụ năm 2009 xuống 3.240 

vụ năm 2023. Bên cạnh đó, Nhà nước Việt Nam ban hành, triển khai Chiến lược 

quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030, tập trung vào các nội dung cơ 

bản như: bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới. Tại Việt Nam, phụ nữ ngày càng tham gia tích cực vào các 

lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các cơ quan 

quyền lực nhà nước, lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức xã hội ngày càng tăng, 

cụ thể: “theo kết quả khảo sát toàn cầu năm 2022 do Diễn đàn kinh tế thế giới công 

bố 7/2023, chỉ số bình đẳng giới của Việt Nam xếp hạng 72/146 quốc gia” [2].  



 

157 

Chăm sóc và giáo dục trẻ em, hệ thống giáo dục và chăm sóc trẻ em ở Việt 

Nam ngày càng được cải thiện. Điều này thể hiện: “Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được 

tiêm chủng đủ các mũi vắcxin là 97.6%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 

cân nặng theo tuổi có xu hướng giảm từ 13.2% năm 2019 xuống còn 11.2 % năm 

2021” [2]. Nhiều chương trình và dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã 

được triển khai, giúp các em có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn. Mặt khác, 

Nhà nước Việt Nam triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, tạo môi trường an toàn 

góp phần thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, hiện cả nước có 425 cơ sở trợ giúp xã hội, 

trong đó có 149 cơ sở chăm sóc trẻ em, chính sách trợ cấp xã hội hiện hỗ trợ 

154.000 trẻ em trên phạm vi toàn quốc [2].  

Những hạn chế và thách thức, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, việc bảo 

đảm quyền của phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam vẫn gặp phải một số hạn chế và thách 

thức: Chênh lệch giới tính trong một số lĩnh vực, mặc dù tỷ lệ phụ nữ tham gia vào 

các lĩnh vực khác nhau đã tăng, nhưng vẫn còn chênh lệch giới tính trong một số 

lĩnh vực như chính trị, khoa học, công nghệ và các vị trí lãnh đạo cấp cao. Bạo lực 

gia đình và xâm hại trẻ em, tình trạng bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em vẫn còn 

xảy ra ở nhiều nơi. Cụ thể theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong 

giai đoạn 2009 - 2019, tổng số vụ bạo lực gia đình các địa phương đã phát hiện trên 

cả nước là 297.498 vụ. Trong giai đoạn này, số vụ bạo lực gia đình giảm dần qua 

các năm: năm 2009 là 53.206 vụ, giảm xuống còn 20.108 vụ trong năm 2015 và chỉ 

còn 8.176 vụ trong năm 2019, giai năm 2022 là 4.454 vụ, năm 2023 là 3240 vụ.  

Một số vụ việc chưa được phát hiện và xử lý kịp thời, ảnh hưởng đến quyền lợi và 

an toàn của phụ nữ và trẻ em. Tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế, một số trẻ em, 

đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vẫn gặp khó khăn trong việc 

tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế chất lượng. Cụ thể theo Tổng cục Thống kê trong 

giai đoạn 2019 – 2022, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các mũi vắcxin 

có xu hướng giảm từ: “94.3% năm 2019 xuống còn 87.6% năm 2022” [93, tr. 979], 

nguyên nhân do sự sự gia tăng số trẻ em sống trong những môi trường tiếp cận vắc-

xin thường gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, lượng thông tin sai lệch ngày càng gia 
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tăng, cùng với các vấn đề liên quan đến COVID-19 như gián đoạn dịch vụ và chuỗi 

cung ứng, chuyển hướng nguồn lực sang các nỗ lực ứng phó với đại dịch. Điều này 

ảnh hưởng đến quyền được học tập và phát triển của các em. 

3.6.2. Quyền của người khuyết tật 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đề cao quyền của người khuyết tật, 

nhóm người yếu thế trong xã hội. Người đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mọi người 

dân, không phân biệt điều kiện sức khỏe, đều có quyền bình đẳng và được bảo vệ, 

chăm sóc. Hồ Chí Minh cho rằng: “Người tàn tật, kẻ lão niên, Đều do Chính phủ 

cấp tiền ăn cho” [50, tr.243]. Sự cần thiết phải quan tâm đến người khuyết tật, còn 

bởi lo cho những người yếu đuối, bệnh tật, vì họ cũng là một phần của dân tộc, cần 

được bảo vệ và giúp đỡ để cùng phát triển. Tư tưởng này thể hiện sự nhân văn và 

tôn trọng đối với người khuyết tật, khuyến khích toàn xã hội cùng chung tay giúp 

đỡ và hỗ trợ họ. 

Thực trạng bảo đảm quyền của người khuyết tật ở Việt Nam. Quyền của 

người khuyết tật đã được ghi nhận và bảo vệ trong Hiến pháp và các văn bản pháp 

luật liên quan. Điều 59 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Nhà nước, xã 

hội, gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, thực hiện 

chính sách ưu đãi xã hội đối với người cao tuổi, người khuyết tật và người nghèo” 

[1, tr.196]. Hiện nay, theo thống kê: “Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, 

chiếm 7.06% dân số” [2], hiện nay để hỗ trợ người khuyết tật 38/63 tỉnh, thành phố 

đã thành lập Ban công tác người khuyết tật cấp tỉnh, 30 tỉnh, thành phố thành lập 

đến cấp huyện, qua đó góp phần phát huy vai trò giám sát thực hiện chương trình, 

kế hoạch liên quan đến người khuyết tật. Báo cáo quốc gia về bảo vệ thúc đẩy 

quyền con người chu kỳ IV, ghi nhận, mỗi năm Nhà nước Việt Nam chi 15.000 tỷ 

đồng đề hỗ trợ, giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng cho 1.1 triệu người khuyết tật, 

20.000 người khuyết tật tiếp cận để học nghề và 1.2 triệu học sinh khuyết tật đến 

trường [2]. 

Các quy định pháp luật liên quan đến quyền của người khuyết tật, Hiến pháp 

Việt Nam năm 2013: Hiến pháp bảo đảm quyền của người khuyết tật, không phân 
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biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần kinh tế, nghề nghiệp, thời 

gian cư trú. Luật Người khuyết tật năm 2010: Quy định về quyền và nghĩa vụ của 

người khuyết tật, trách nhiệm của gia đình, nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, 

chăm sóc và hỗ trợ người khuyết tật, đảm bảo sự bình đẳng và không phân biệt đối 

xử. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội cho người 

lao động bị khuyết tật, bao gồm chế độ hưu trí, chế độ bảo hiểm y tế và các chế độ 

hỗ trợ khác. 

Những thành tựu đạt được, hỗ trợ xã hội và chăm sóc y tế: Nhà nước và các 

tổ chức xã hội đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ xã hội và chăm sóc y tế cho 

người khuyết tật, bao gồm cung cấp trợ cấp xã hội, hỗ trợ y tế, và phục hồi chức 

năng. Các trung tâm y tế, bệnh viện và cơ sở phục hồi chức năng đã được xây dựng 

và nâng cấp để phục vụ người khuyết tật. Hiện nay, tính đến cuối 2022, 85 % người 

khuyết tật có hoàn cảnh khó khan tại Việt Nam được trợ giúp xã hội, chăm sóc và 

phục hồi chức năng. Số người khuyết tật được lập hồ sơ sức khỏe 3 triệu người, 

trong đó 720.000 người lập hồ sơ điện tử, 11.036 người được cung cấp dụng cụ trợ 

giúp miễn phí, 95% người khuyết tật được tiếp cận bảo hiểm y tế [2]. Giáo dục và 

đào tạo nghề, hệ thống giáo dục và đào tạo nghề cho người khuyết tật đã được mở 

rộng, giúp họ có cơ hội học tập và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Nhiều trường 

học, trung tâm giáo dục và đào tạo nghề dành cho người khuyết tật đã được thành 

lập và hoạt động hiệu quả, hang năm có từ 17.000 đến 20.000 người khuyết tật được 

đào tạo nghề, khoảng 10.000 người khuyết tật có việc làm sau khi được hướng dẫn, 

tư vấn [2]. Việc làm và hòa nhập xã hội, Nhà nước và các tổ chức xã hội đã thực 

hiện nhiều chính sách và chương trình hỗ trợ người khuyết tật tìm kiếm việc làm và 

hòa nhập xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực tuyển dụng và tạo điều kiện làm 

việc cho người khuyết tật, giúp họ tự tin và độc lập trong cuộc sống. Hiện nay, Việt 

Nam thực hiện chính sách miễn, giảm giá vé cho người khuyết tật khi sử dụng dịch 

vụ giao thông công cộng. Tính hết năm 2022, cả nước có: “121.624 lượt người 

khuyết tật được miễn, giảm vé khi tham gia giao thông đường bộ, ngành đường sắt 

có 19/33 nhà ga tiến hành cải tạo lối đi, bố trí cửa soát vé ưu tiên, nhân viên hỗ trợ 



 

160 

phục vụ người khuyết tật, 22/22 cảng hàng không bố trí hỗ trợ cho hành khách 

khuyết tật từ khu vực công cộng đến tàu bay và 13/22 cảng hàng không có xe nâng 

hành khách sử dụng xe lăn”[2]. 

Những hạn chế và thách thức, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, việc bảo 

đảm quyền của người khuyết tật ở Việt Nam vẫn gặp phải một số hạn chế và thách 

thức: Tiếp cận dịch vụ công cộng: Một số công trình công cộng, phương tiện giao 

thông và dịch vụ vẫn chưa được thiết kế phù hợp để người khuyết tật có thể tiếp cận 

dễ dàng. Điều này ảnh hưởng đến quyền tự do di chuyển và tham gia vào các hoạt 

động xã hội của họ. Chất lượng dịch vụ y tế và giáo dục: Mặc dù đã có nhiều nỗ 

lực, nhưng chất lượng dịch vụ y tế và giáo dục dành cho người khuyết tật ở một số 

khu vực còn hạn chế. Cơ sở vật chất và trang thiết bị còn thiếu thốn, đội ngũ nhân 

viên y tế và giáo viên chưa được đào tạo đầy đủ. Phân biệt đối xử và kỳ thị: Hiện 

nay, vẫn còn tình trạng người khuyết tật vẫn gặp phải sự phân biệt đối xử và kỳ thị 

trong cộng đồng và nơi làm việc. Điều này ảnh hưởng đến lòng tự trọng và cơ hội 

phát triển của họ. 

3.6.3. Quyền của người dân tộc thiểu số 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm 

quyền của người dân tộc thiểu số, được thể hiện qua việc nhất quán thực hiện chính 

sách đại đoàn kết dân tộc. Người đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, 

Thành công, thành công, đại thành công” [60, tr.119]. Người cũng cho rằng ở Việt 

Nam các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng tiến bộ. Hồ Chí 

Minh luôn đề cao quyền bình đẳng của mọi dân tộc, không phân biệt dân tộc lớn 

hay nhỏ, và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm quyền lợi và phát triển cho người 

dân tộc thiểu số. 

Thực trạng bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Quyền 

của người dân tộc thiểu số đã được ghi nhận và bảo vệ trong Hiến pháp và các văn 

bản pháp luật liên quan. Điều 5 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: 

“Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc 
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cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng 

và giúp nhau cùng phát triển” [1, tr.181]. 

Các quy định, pháp luật liên quan đến quyền của người dân tộc thiểu số, 

Hiến pháp Việt Nam năm 2013: Hiến pháp bảo đảm quyền bình đẳng của mọi dân 

tộc, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần kinh tế, 

nghề nghiệp, thời gian cư trú. Luật Bình đẳng giới năm 2006: Quy định về quyền và 

nghĩa vụ của nam, nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia 

đình; các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là đối với phụ nữ dân tộc thiểu 

số. Nghị quyết 22 - NQ/TW, ngày 27-11-1989 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi, Nghị quyết 24 – 

NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Bộ Chính trị về Công tác dân tộc. Chương trình 135 

(1998): Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi, bao gồm các biện pháp hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời 

sống và bảo đảm an sinh xã hội. Chương trình 134 (2004): Chính sách hỗ trợ đất 

sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, 

đời sống khó khăn. Gần đây nhất Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 

của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hiện nay, ở Việt Nam có 53 dân 

tộc thiểu số chiếm 14.7% dân số cả nước địa bàn sinh sống chủ yếu của người dân 

tộc thiểu số là vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. 

Những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, Nhiều chương trình 

và dự án phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai tại các vùng dân tộc thiểu số, 

giúp cải thiện đáng kể đời sống của người dân. Các dự án này tập trung vào hỗ trợ 

sản xuất, phát triển hạ tầng, và nâng cao năng lực cộng đồng, trong giai đoạn 2016 – 

2020, ngân sách huy động với mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển 

kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt trên 800. 000 tỷ đồng. Tính đến 

hết 2020, kết quả đạt được cụ thể như sau: “100% các xã có điện lưới quốc gia, 80% 

xã có đường giao thông đến trung tâm xã được rải nhựa, bê tông hóa” [177]. Trong 

bối cảnh ngân sách còn hạn chế Nhà nước Việt Nam vẫn ưu tiên bố trí 137.000 tỉ 
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đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Giáo dục và đào tạo, Hệ thống 

giáo dục tại các vùng dân tộc thiểu số đã được cải thiện, với nhiều trường học, lớp 

học được xây dựng và nâng cấp. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được đến trường và 

hoàn thành các cấp học ngày càng tăng, nhờ vào các chính sách hỗ trợ như học 

bổng, miễn giảm học phí. Hiện nay, 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi có trường Trung học cơ sở, Tiểu học, 58.6 % xã có nhà văn hóa, 78.7 % 

thôn, bản có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, Nhà nước Việt 

Nam tiếp tục quan tâm bảo vệ, phát triển tiếng nói, chữ viết và văn hóa các dân tộc 

thiểu số. Hiện nay, Việt Nam đã thực hiện dạy, học 6 tiếng dân tộc thiểu số: BaNa, 

Chăm, Ê Đê, Gia Rai, Khmer, Mông, trong trường phổ thông tại 22 tỉnh, thành phố 

với quy mô 700 trường, 5000 lớp và 170.000 học sinh. Bên cạnh đó, 9 tiếng dân tộc 

thiểu số gồm: Hoa, Chăm (Chăm Arabic), Thái, Tà Ôi, Pa Cô, Vân Kiều, Tày Nùng, 

Stiêng, đang được triển khai dạy thực nghiệm trong trường phổ thông và trung tâm 

giáo dục thường xuyên tại 16 tỉnh, thành phố. Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong 

thời gian qua tiếng dân tộc thiểu số cũng được tăng cường dạy cho cán bộ, công 

chức hiện đang công tác trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chăm sóc y tế, 

Mạng lưới y tế cơ sở đã được mở rộng và nâng cấp tại các vùng dân tộc thiểu số, 

giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn. Nhiều chương trình y tế công 

cộng, tiêm chủng, và chăm sóc sức khỏe đã được triển khai hiệu quả. Hiện nay, từ 

nguồn đầu tư của Chính phủ 99% xã có trạm y tế, ngoài ra ngân sách nhà nước còn 

hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại 

khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn, thời gian hỗ trợ 3 năm. 

Những hạn chế và thách thức, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, việc bảo 

đảm quyền của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam vẫn gặp phải một số hạn chế và 

thách thức: 

Chênh lệch phát triển, chênh lệch về mức sống và phát triển kinh tế giữa các 

vùng dân tộc thiểu số và các vùng khác trong cả nước vẫn còn khá lớn, tỷ lệ hộ 

nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện vẫn cao so với bình quân cả nước. 
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Nhiều khu vực dân tộc thiểu số vẫn phải đối mặt với tình trạng nghèo đói và thiếu 

thốn các dịch vụ thiết yếu liên quan đến đời sống: nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn, 

năng lượng. Chất lượng giáo dục và y tế, Mặc dù đã có nhiều cải thiện, nhưng chất 

lượng giáo dục và y tế tại các vùng dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế. Cơ sở vật chất 

và đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế còn thiếu và chưa đáp ứng đủ nhu cầu khám 

chữa bệnh của nhân dân. Bảo tồn văn hóa, Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của 

các dân tộc thiểu số đang bị mai một do quá trình hội nhập và áp lực từ chính sự 

phát triển kinh tế - xã hội, sự biến đổi trong đời sống của chính đồng bào dân tộc 

thiểu số. Công tác bảo tồn và phát huy, trao truyền văn hóa truyền thống cần được 

đẩy đầu tư nhiều hơn nữa về nguồn lực, tài chính và năng lực thực thi của đội ngũ 

nhân lực làm công tác bảo tồn văn hóa, chính sách đối với những nghệ nhân, cá 

nhân đang giữ gìn bảo tồn những giá trị văn hóa tiêu biểu. Ngoài ra, môi trường 

miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực sự đã và đang bị suy thoái nghiêm 

trọng do việc khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi như: nạn phá rừng, đất đai bị 

xói mòn, thoái hóa. Phần lớn đồng bào các dân tộc thiểu số đang gặp rất nhiều khó 

khăn: thiếu lương thực, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ mù chữ cao, cơ sở hạ tầng yếu 

kém, đang là những trở ngại lớn cho sự phát triển. 

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục 

được khẳng định tại Điều 24 Hiến pháp năm 2013: Mọi người có quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng 

trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn 

giáo để vi phạm pháp luật. Quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam về 

quyền tôn giáo được thể hiện rõ trong Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX: “Tín 

ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại 

cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta”; “Tiếp tục hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của 

Đảng. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên 

các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo; tham gia đóng góp tích 
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cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm và tạo mọi điều kiện cho 

các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã 

được Nhà nước công nhận, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời chủ động phòng 

ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để mê 

hoặc, chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc”. Chính sách nhất quán của Nhà nước 

Việt Nam là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền 

tự do tôn giáo, tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn 

giáo, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, 

bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Trên cơ sở đánh giá thực 

tiễn hoạt động tôn giáo tại Việt Nam, tháng 11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín 

ngưỡng, tôn giáo với nhiều điểm mới phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi 

hơn cho sinh hoạt tôn giáo của người dân. Ngoài ra, Quốc hội đã quyết định đưa nội 

dung sửa đổi Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo vào chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh của Quốc hội khóa XIII Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã được Quốc hội khóa 

XIV thông qua ngày 18/11/2016.  

Với việc thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là dấu mốc quan trọng trong 

lộ trình cụ thể hóa chủ trương nhất quán của Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, 

tôn giáo, có ý nghĩa quan trọng cả về đối nội và đối ngoại, phù hợp với đời sống 

thực tiễn hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân Việt Nam. Đồng thời, khẳng 

định với quốc tế rằng, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong 

đảm bảo quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Gần đây, ngày 

09/3/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ 

ra mắt “Sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”. Đây là tài liệu 

chính thống, kịp thời cung cấp những thông tin cơ bản về tôn giáo, chính sách tôn 

giáo ở Việt Nam và những thành tựu, cũng như thách thức của Việt Nam trong việc 

bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; một trong những công cụ chuyển tải 

thông tin trung thực tới các nước, các tổ chức quốc tế quan tâm đến lĩnh vực nhân 

quyền, tôn giáo, làm cơ sở tham chiếu, chứng minh cho nỗ lực của Việt Nam trong 
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việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó, tiếp tục khẳng định chính 

sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. 

3.7. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế vì quyền con người 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con 

người là một khía cạnh quan trọng trong việc thúc đẩy bảo vệ và tôn trọng quyền 

con người trên quy mô toàn cầu. Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đoàn kết quốc 

tế và coi việc hợp tác giữa các quốc gia là một phương thức hiệu quả để đạt được 

mục tiêu này.  

Tư tưởng của Hồ Chí Minh luôn đề cao đoàn kết quốc tế như một yếu tố nền 

tảng trong cuộc đấu tranh giành độc lập và quyền con người. Người cho rằng các 

dân tộc trên thế giới đều có quyền được sống tự do, bình đẳng. Hồ Chí Minh nhấn 

mạnh vào nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết của mỗi dân 

tộc. Sự hợp tác quốc tế cần dựa trên tinh thần bình đẳng, không can thiệp vào công 

việc nội bộ, đồng thời bảo vệ và thúc đẩy các giá trị nhân văn. Trong thời kỳ Đổi 

mới Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với các quốc 

gia, tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền để thúc đẩy việc 

bảo vệ quyền con người. Đường lối đối ngoại của Việt Nam luôn đề cao nguyên tắc 

hợp tác song phương và đa phương trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng. Điều này 

không chỉ thúc đẩy quyền con người mà còn đảm bảo phát triển bền vững và hòa 

bình toàn cầu. 

Việt Nam đã chủ động tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người. 

Bắt đầu từ năm 1977, khi Việt Nam trở thành thành viên Liên Hợp Quốc, Việt Nam 

đã đủ điều kiện tham gia các công ước quốc tế về quyền con. Nhằm mục đích phát 

huy tốt vai trò, tiếng nói, nâng cao uy tín quốc tế và hội nhập vào đời sống chính trị 

quốc tế, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế quan trọng về quyền 

con người. Hiện nay, Việt Nam là thành viên 7/9 điều ước cốt lõi về quyền con 

người gồm: Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị 1966 (ICCPR), Công ước 

về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa 1966 (ICESCR), Công ước về Xóa bỏ 

mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979, Công ước về Xóa bỏ mọi 
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hình thức phân biệt chủng tộc 1969, Công ước về Quyền Trẻ em năm 1989, hai 

Nghị định thư bổ sung về trẻ em trong xung đột vũ trang  và chống sử dụng trẻ em 

trong các hoạt động mại dâm và tranh ảnh khiêu dâm, Công ước về Quyền của 

Người khuyết tật năm 2006, Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc 

trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Với nỗ lực của Chính phủ, 

nhân dân Việt Nam khi tham gia hầu hết các điều ước chính về quyền con người, 

góp phần vào việc phổ biến các giá trị thời đại về quyền con người, được cộng đồng 

quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời, thể hiện cam kết và sự quyết tâm của 

Đảng, Nhà nước trong việc tôn trọng, thúc đẩy và bảo đảm các quyền con người 

cũng như các chuẩn mực quốc tế về quyền con người. 

Thành tựu trong thực hiện hội nhập quốc tế về vấn đề quyền con người ở 

Việt Nam. Thực hiện nghĩa vụ báo cáo của quốc gia thành viên đối với việc thực 

hiện công ước quốc tế về quyền con người trước Hội đồng nhân quyền Liên Hợp 

Quốc. Sáu công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam ký kết, gia nhập có 

quy định phải làm Báo cáo quốc gia gồm: Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và 

văn hóa; Công ước về các quyền dân sự và chính trị; Công ước về xóa bỏ mọi hình 

thức phân biệt chủng tộc; Công ước về chống diệt chủng; Công ước về xóa bỏ mọi 

hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về quyền trẻ em; và một số Công 

ước quan trọng của ILO liên quan đến quyền của người lao động. Bên cạnh đó, quá 

trình thực thi các công ước quốc tế về quyền con người, Việt Nam đã tiến hành rà 

soát các quy định của pháp luật quốc gia về các quyền dân sự, chính trị tại nhiều cơ 

quan trung ương và địa phương. Kết quả rà soát cho thấy các quyền dân sự, chính 

trị được nêu trong các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đã được thể 

hiện xuyên suốt, thống nhất trong Hiến pháp và được thể hiện tại nhiều văn bản luật 

quan trọng. Nền tảng xuyên suốt trong các văn bản pháp luật Việt Nam là dựa trên 

nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử; từ đó tạo tiền đề cho việc đảm bảo 

và phát huy các quyền của người dân trên từng lĩnh vực cụ thể. Tham gia rà soát 

theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người của Hội đồng nhân quyền 

Liên hợp quốc (UPR), Việt Nam đã tham gia vào rà soát 4 chu kỳ UPR vào các năm 
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2009, 2014, 2019 và 2024. Tại phiên họp khóa 68, năm 2013 của Đại hội đồng Liên 

hợp quốc vào ngày 12-11-2013, “Việt Nam đã được bầu là thành viên mới của Hội 

đồng Nhân quyền cho nhiệm kỳ 2014 - 2016” [82, tr. 202]. Với tư cách là thành 

viên của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế 

về quyền con người, không ngừng thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong phạm 

vi thẩm quyền tài phán của mình, và trong các định chế khu vực và quốc tế; qua đó 

đóng góp tích cực và có ý nghĩa vào quá trình thúc đẩy, bảo vệ quyền con người 

trên phạm vi toàn cầu. Gần đây, ngày 11-10-2022 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại 

hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền 

Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025, trong đó có Việt Nam. “Đây là lần thứ hai 

Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc” [182]. Với kết quả 

trên cho thấy sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của Hội đồng 

Nhân quyền Liên Hợp Quốc, những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về 

thúc đẩy và bảo vệ quyền con người đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, tin tưởng 

và đánh giá cao.  

Thực hiện nghĩa vụ, tạo điều kiện cho các báo cáo viên đặc biệt (Special 

Rapporteur) về nhân quyền làm việc tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt 

Nam đã đón các chuyên gia về Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền về các 

vấn đề: người thiểu số, đói nghèo cùng cực và nhân quyền, tác động của nợ nước 

ngoài đối với nhân quyền và quyền được chăm sóc y tế; quyền văn hóa. Thông qua 

các cuộc trao đổi, làm việc diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, xây dựng với 

nhiều thông tin; qua đó giúp các chuyên gia về Thủ tục đặc biệt hiểu rõ hơn chính 

sách, pháp luật và thực tiễn đảm bảo quyền con người trên những lĩnh vực cụ thể ở 

Việt Nam. Các chuyên gia về Thủ tục đặc biệt đều đánh giá cao tinh thần hợp tác, 

quyết tâm chính trị, các chính sách và biện pháp mà Việt Nam đã thực hiện, đồng 

thời chỉ ra các thách thức Việt Nam cần giải quyết nhằm đảm bảo tốt hơn các quyền 

con người. 

  Thực hiện nghĩa vụ trả lời và giải quyết kháng thư. Kể từ khi trở thành thành 

viên LHQ, Việt Nam đã hai lần bị đưa ra xem xét kín về vấn đề nhân quyền theo 



 

168 

thủ tục 1503, tại phiên họp của Ủy ban quyền con người vào các năm 1994 và 2000 

(Theo thủ tục 1503, Tiểu ban về thúc đẩy và bảo vệ quyền có trách nhiệm chỉ định 

một nhóm công tác gồm 5 chuyên gia, họp hàng năm trong hai tuần để xem xét 

những khiếu nại cá nhân về vi phạm quyền con người và những phúc đáp có liên 

quan của các quốc gia thành viên). Tuy vậy, trên cơ sở những thành tựu đạt được 

trong xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là có chính sách, pháp 

luật mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền con người cho nhân dân trên thực tế, nên Việt 

Nam đã nỗ lực đấu tranh gạt được việc xem xét đó, và không bị đưa ra xem xét 

công khai theo Thủ tục 1235. Trong quá trình đối thoại tranh gạt bỏ việc đưa vấn đề 

quyền con người của Việt Nam ra xem xét tại Ủy ban nhân quyền theo thủ tục 1503, 

ta đã triển khai các biện pháp sau: Trả lời một cách chi tiết, cụ thể về các vấn đề nêu 

trong kháng thư. Đây là việc làm có tính thuyết phục, thể hiện sự hợp tác, tôn trọng 

đối với công việc của Ủy ban nhân quyền. Cử đoàn (cấp Bộ trưởng) sang Genevơ 

báo cáo, chuẩn bị các lập luận, tài liệu có giá trị, đồng thời có các minh chứng kèm 

theo. Ngoài ra, các phương tiện thông tin đại chúng ở trong nước tập trung tuyên 

truyền các thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, 

đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và hoàn thiện hệ thống pháp luật.  

Trong phạm vi khu vực ASEAN, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực 

vào việc thành lập Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR), Ủy ban 

ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của phụ nữ và trẻ em (ACWC) và Tuyên 

bố Nhân quyền ASEAN (tháng 11-2012). Việt Nam đã tích cực tham gia sáng kiến 

cấp Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mê kông về phòng, chống nạn buôn bán 

người (COMMIT), và ký nhiều thỏa thuận, hiệp định hợp tác song phương với các 

nước Lào, Campuchia, Trung Quốc, Malaixia, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động 

phòng, chống buôn bán người, tội phạm du lịch tình dục trẻ em trong khu vực. 

Hạn chế trong hội nhập quốc tế về quyền con người ở Việt Nam, bên cạnh 

những thành tựu Việt Nam đạt được trong quá trình hội nhập quốc tế về quyền con 

người, ngày nay vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể:  
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Thứ nhất, hiện nay xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, các thế lực cực đoan 

trong chính giới ở một số nước ở phương Tây, các tổ chức phản động người Việt 

Nam ở nước ngoài như: Việt Tân, Chính phủ Việt Nam tự do, Đảng nhân dân hành 

động, Hiệp hội đoàn kết công nông, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Ủy 

ban tự do tôn giáo cho Việt Nam; một số tổ chức phi chính phủ quốc tế như Theo 

dõi nhân quyền (HRW), Ân xá quốc tế (AI), Phóng viên không biên giới (RSF), 

Ngôi nhà tự do (FH) [177], thường xuyên vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền 

Việt Nam, bằng việc ra bản phúc trình hằng năm về nhân quyền. Bên cạnh đó, các 

lực lượng có tư tưởng chính trị đối lập núp bóng nghiên cứu lý luận, bất mãn, suy 

thoái về tư tưởng chính trị, bị các thế lực cực hữu nước ngoài mua chuộc, cũng lợi 

dụng ngọn cờ “dân chủ, nhân quyền” ra sức chống phá, tấn công quyết liệt vào nền 

tảng tư tưởng của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản 

động lấy chống phá về chính trị, tư tưởng làm khâu đột phá; lấy mua chuộc kinh tế 

làm mũi nhọn; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, môi trường, 

chủ quyền biển, đảo làm ngòi nổ; dùng ngoại giao, đầu tư kinh tế để hỗ trợ, hậu 

thuẫn cho các hoạt động chống phá Việt Nam.  

Thứ hai, hạn chế trong công tác giáo dục, nghiên cứu về quyền con người. 

Công tác giáo dục về quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân nói riêng 

và vấn đề thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về quyền con 

người cần thêm nhiều nỗ lực và thời gian để có hiệu quả rộng khắp. Trong đó: “vấn 

đề giáo dục quyền con người cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, 

đặc biệt cho đội ngũ làm công tác tư pháp, cũng là một yêu cầu lớn trong quá trình 

tiếp tục xây dựng và hoàn thể chế Nhà nước pháp quyền XHCN” [82, tr. 221].   

Thứ ba, vấn đề hợp tác quốc tế về quyền con người chưa đạt hiệu quả cao 

nhất. Trong công tác hợp tác, đối thoại về quyền con người, Việt Nam chưa chú ý 

xem xét đúng mức kinh nghiệm của các nước, nhất là những nước trong khu vực 

ASEAN đã thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia giám sát đối với việc bảo vệ và 

thực hiện quyền con người. Tại Việt Nam vấn đề này hiện vẫn do Bộ Ngoại giao 

đảm đương, trong bối cảnh hoạt động đối ngoại của Nhà nước ngày càng mở rộng, 
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nhiệm vụ đối ngoại đa dạng, khi chưa có cơ quan chuyên trách vấn đề nhân quyền, 

thiết nghĩ cần thiết phải phân công cho cơ quan chuyên trách soạn thảo Báo cáo 

quốc gia, tham gia vào công tác đối ngoại về quyền con người.  

Thứ tư, trong đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người vẫn còn 

những hạn chế. Hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan chuyên 

trách thường bị động về thông tin, nên công tác đấu tranh có khi mang tính chất đối 

phó theo các vụ việc, nên chưa thực sự có chiều sâu. Sự phối hợp thiếu đồng bộ, 

chưa thường xuyên và chặt chẽ giữa các cơ quan có trách nhiệm trong đối thoại và 

đấu tranh đối với những chỉ trích, phê phán Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền. 

Cần lưu ý rằng, sự đối thoại và phản bác thuyết phục nhất đối với các hành động 

chống phá Việt Nam về nhân quyền chính là những thành tựu thực tế trong việc bảo 

đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người và các quyền dân chủ với tính cách là 

các quyền lực của con người trong xã hội. Những hạn chế về nhân quyền cần được 

giải quyết theo lộ trình cụ thể với báo cáo minh bạch và trách nhiệm giải trình rõ 

ràng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc 

gia, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường công tác thông tin tuyên 

truyền và xử lý kịp thời các vấn đề nhạy cảm khi mới nảy sinh, tránh tạo kẽ hở dễ bị 

lợi dụng cho việc tăng cường chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con người 

ngày nay vẫn chứa đựng những ý nghĩa về lý luận và thực tiễn cho các hoạt động 

đối ngoại và bảo vệ quyền con người của Việt Nam. Việc vận dụng tư tưởng này 

giúp Việt Nam không ngừng nâng cao vị thế quốc tế, đảm bảo thực thi các quyền cơ 

bản và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nhân loại. 

3.8. Thành tựu và hạn chế trong việc vận dụng quyền con người theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

3.8.1. Các thành tựu đạt được 

Thứ nhất, thành tựu về mặt lý luận 

Một lần nữa chúng tôi khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng 

cho việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí 
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Minh trong bảo đảm quyền con người ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2023 

đã cho thấy giá trị bền vững trong tư tưởng của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh nhấn 

mạnh đến tầm quan trọng của con người, đặt con người ở vị trí trung tâm trong chủ 

trưởng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người. Việc 

thực hiện các chủ trương, chính sách của hệ thống chính trị ở Việt Nam thời gian 

vừa qua có cơ sở lý luận nền tảng từ tư tưởng Hồ Chí Minh đã giúp tạo ra sức lan 

tỏa, sự đồng thuận cao trong xã hội, và là tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế 

- xã hội, nâng cao đời sống của người dân và bảo đảm quyền con người một cách 

toàn diện. 

Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền con 

người được thể hiện rõ qua các văn kiện Đại hội Đảng, các nghị quyết chuyên đề và 

các chỉ thị của Ban Bí thư. Từ chỗ chưa đề cập đến khái niệm quyền con người 

trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI, lần đầu tiên Đảng ta đưa ra khái niệm về 

quyền con người trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội năm 1991 và sau đó là Hiến pháp năm 1992. Đến Đại hội Đảng lần thứ 

IX, Đảng ta đưa vào vấn đề tôn trọng, bảo vệ quyền con người, tôn trọng, thực hiện 

các điều ước quốc tế về quyền con người. 

Từ quan điểm chỉ đạo của Đảng đến hệ thống pháp luật của nhà nước, vấn đề 

quyền con người ngày càng được quan tâm hơn. Cụ thể, trong Hiến pháp 2013, 

quyền con người được đưa lên Chương 2 (Hiến pháp 1992 ở vị trí Chương 5), và 

không chỉ quy định trong 36 điều mà còn được đề cập đến trong hầu hết các điều 

khoản của Hiến pháp. Các cơ quan hành pháp ở Việt Nam (Chính phủ) có nhiệm vụ 

bảo vệ quyền con người, cơ quan tư pháp (Tòa án và Viện KSND) có nhiệm vụ bảo 

vệ công lý, quyền con người, và có nghĩa vụ bảo vệ pháp chế XHCN và nhiệm vụ 

bảo vệ quyền con người. 

Chính từ sự thay đổi từ tư duy lý luận đến hành động nên có thể nói việc vận 

dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh về quyền con người ở Việt Nam đã đạt được những 

kết quả quan trọng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Điều này cũng khẳng định 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước đóng vai trò quyết 
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định trong vấn đề thực hiện quyền con người ở Việt Nam thời gian vừa qua. Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam đã tích cực xây dựng, triển khai nhiều chủ 

trương, chính sách, pháp luật, chương trình và dự án nhằm bảo vệ và thúc đẩy 

quyền con người trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Sự cam kết mạnh mẽ của các 

cấp lãnh đạo, quá trình bố trí các nguồn lực về tài chính, nhân lực trong việc thực 

hiện các chính sách này đã tạo ra động lực quan trọng và hiện thực hóa những lý 

luận về quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống thực tiễn ở Việt 

Nam thời gian vừa qua. 

Thứ hai, thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội 

Nhờ vận dụng một cách sáng tạo và linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người vào thực tiễn ở Việt Nam thời gian vừa qua nên Nhà nước đã 

không ngừng tăng cường đầu tư nguồn lực vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản để 

hiện thực hóa các quyền con người trên thực tế. Bởi, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và 

các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, giao thông và mạng lưới thông tin là điều 

kiện tiên quyết để bảo đảm quyền con người. Việc phát triển cơ sở hạ tầng không 

chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho 

họ tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, tiếp cận các quyền con người cơ bản. Kinh nghiệm 

cho thấy, các khu vực được đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản 

thường có mức sống cao hơn và người dân được hưởng các quyền lợi một cách đầy 

đủ hơn. Có thể khẳng định, ở khía cạnh phát triển kinh tế - xã hội, những thành tựu 

đáng kể của Việt Nam trong việc vận dụng quyền con người theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh là sự phát triển kinh tế - xã hội, từ khi thực hiện chính sách Đổi mới vào năm 

1986, nền kinh tế Việt Nam đã chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 

sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này đã mang lại sự 

tăng trưởng kinh tế ấn tượng, với mức tăng trưởng GDP hàng năm trung bình 

khoảng 6-7%, quy mô nền kinh tế không ngừng phát triển 27 tỷ USD (1986) lên 

430 tỷ USD (2023), thu nhập bình quân theo đầu người từ 100 USD (1986) lên gần 

4.300/ người USD (2023). Nhờ đó, tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh từ hơn 58 % vào 

những năm 1993 xuống còn 2.93% năm 2023. 
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Thứ ba, thành tựu về giáo dục, y tế 

Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, trong đó có lĩnh 

vực giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức về quyền con người của tất cả thành 

viên trong xã hội. Giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân về quyền con 

người là một yếu tố quan trọng. Việc phổ biến và giáo dục về quyền con người 

không chỉ giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình mà còn góp phần 

xây dựng một xã hội tôn trọng quyền con người. Các chương trình giáo dục trong 

hệ thống giáo dục quốc dân, cần lồng ghép các nội dung về quyền con người, đạo 

đức công dân và kỹ năng sống để trang bị cho người học hiểu biết cần thiết về 

quyền con người. Việc bảo đảm quyền giáo dục, Việt Nam đã đạt được nhiều thành 

tựu trong lĩnh vực giáo dục, đảm bảo quyền được học tập cho mọi công dân. Tỷ lệ 

nhập học ở bậc tiểu học và trung học cơ sở luôn đạt mức cao, gần như đạt 100%. 

Chính phủ đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống giáo dục, từ cơ sở hạ tầng đến chất 

lượng giảng dạy. Nhiều chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh vùng sâu vùng 

xa vùng đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật, đối tượng chính sách đã được triển 

khai, giúp tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người. 

Bên cạnh đó, với việc cải thiện hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe, quyền 

được chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam cũng đã được bảo đảm và cải 

thiện đáng kể. Hệ thống y tế công cộng đã được mở rộng và nâng cấp, từ các bệnh 

viện lớn đến các trạm y tế xã. Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình y tế công 

cộng, như chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống HIV/AIDS, 

và các chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

Thứ năm, các vấn đề xã hội khác 

Thúc đẩy bình đẳng giới, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy 

bình đẳng giới và bảo đảm quyền của phụ nữ. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các lĩnh 

vực chính trị, kinh tế, xã hội ngày càng tăng. Nhiều chính sách và chương trình hỗ 

trợ phụ nữ đã được triển khai, từ việc tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia lao động, 

kinh doanh đến việc bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực gia đình.  



 

174 

Bảo vệ quyền của người dân tộc thiểu số và người khuyết tật, Chính phủ Việt 

Nam đã triển khai nhiều chính sách và chương trình hỗ trợ người dân tộc thiểu số và 

người khuyết tật, giúp họ có điều kiện phát triển và hòa nhập xã hội. Các chương 

trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, các dự án giáo dục và 

đào tạo nghề, cùng với các chính sách bảo đảm quyền lợi cho người khuyết tật đã 

góp phần nâng cao đời sống của các nhóm đối tượng này. 

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu 

trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Tính hết năm 2023, 

Việt Nam có 498 Di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh mục Di sản 

văn hóa phi vật thể quốc gia, có 09 Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới, 15 Di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận. Ngoài ra, trên 

cả nước hiện có 40.000 di tích được kiểm kê, 10.000 di tích văn hóa cấp tỉnh, thành 

phố, 3.599 di tích quốc gia, 123 di tích quốc gia đặc biệt. Giai đoạn 2019 – 2023, 

Việt Nam hiện cũng tham gia Mạng lưới Thành phố sáng tạo UNESCO và có 03 

thành phố được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO là: Hà Nội, Đà 

Lạt và Hội An. 

Tăng cường hợp tác quốc tế về quyền con người, Chính phủ Việt Nam đã 

tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế về quyền con người. Nhiều 

công ước quốc tế về quyền con người đã được Việt Nam ký kết và thực hiện. Việt 

Nam cũng đã tham gia vào nhiều diễn đàn quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi 

từ các quốc gia khác trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Điều này 

không chỉ nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn góp phần cải 

thiện chính sách và thực tiễn bảo vệ quyền con người trong nước. 

3.8.2. Các hạn chế và nguyên nhân 

Chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, mặc dù Việt Nam đã đạt được 

nhiều thành tựu trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nhưng sự chênh lệch phát triển 

giữa các vùng miền vẫn là một vấn đề lớn. Các vùng sâu, vùng xa như Tây Nguyên 

và miền núi phía Bắc gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng, thiếu trạm y tế và trường học 

đạt chuẩn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 
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Về vấn đề phát triển kinh tế, trong việc nhận thức và giải quyết những vấn đề 

cụ thể về mô hình, cơ chế chính sách để tiến hành CNH, HĐH, phát triển kinh tế thị 

trường định hướng XHCN; giải quyết quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất 

lượng phát triển; giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững; giữa tăng trưởng 

kinh tế với phát triển văn hóa, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị, 

giữa đổi mới và ổn định; giữa độc lập tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế. 

Chất lượng giáo dục và y tế chưa đồng đều, mặc dù hệ thống giáo dục và y tế 

của Việt Nam đã có nhiều cải thiện, nhưng chất lượng dịch vụ giữa các khu vực vẫn 

còn chênh lệch. Các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và các vùng kinh tế khó 

khăn thường thiếu hụt cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ nhân viên y tế, giáo 

viên có trình độ. 

Bảo tồn văn hóa truyền thống gặp thách thức, việc bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đang gặp nhiều thách thức trong bối 

cảnh hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần 

mai một do thiếu sự quan tâm, đầu tư và bảo vệ. 

Tình trạng bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em, tình trạng bạo lực gia đình và 

xâm hại trẻ em vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Một số vụ việc chưa được phát hiện và 

xử lý kịp thời, ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn của phụ nữ và trẻ em. Nguyên 

nhân của tình trạng nói trên là do nhận thức của cộng đồng về vấn đề bạo lực gia 

đình và xâm hại trẻ em còn hạn chế, dẫn đến việc nhiều vụ việc không được báo cáo 

và xử lý kịp thời. Hệ thống bảo vệ và hỗ trợ chưa hoàn thiện, đủ mạnh và chưa được 

triển khai rộng rãi, dẫn đến khó khăn trong việc bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân. 

Phân biệt đối xử và kỳ thị, vẫn còn tình trạng người khuyết tật và người dân 

tộc thiểu số vẫn gặp phải sự phân biệt đối xử và kỳ thị trong cộng đồng và nơi làm 

việc. Điều này ảnh hưởng đến lòng tự trọng và cơ hội phát triển của họ. Tình trạng 

nói trên xuất phát từ nhận thức của cộng đồng về quyền của người khuyết tật và 

người dân tộc thiểu số còn hạn chế, dẫn đến sự phân biệt đối xử và kỳ thị.  

 

 



 

176 

3.9. Những vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

quyền con người ở Việt Nam 

3.9.1. Những thách thức 

Thứ nhất, chênh lệch phát triển, sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền 

vẫn là một vấn đề lớn, đặc biệt là giữa các khu vực đô thị và nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa và các khu vực dân tộc thiểu số. Hiện nay, vấn đề phát triển kinh tế - xã hội 

của khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số mặc dù 

đã được cải thiện hơn so với trước nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn so với khu 

vực thành thị. Mức độ tiếp cận thông tin của người dân ở các khu vực trên còn 

chậm, nên việc tiếp cận các chủ trương, chính sách thực hiện các quyền con người 

còn hạn chế. Đặc biệt, sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa vùng nông thôn 

với thành thị ngày càng xa; các cơ sở giáo dục ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn về trang thiết bị, phương tiện, đồ 

dùng dạy học. Điều này ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền con người một cách 

công bằng và đồng đều. 

Thứ hai, chất lượng dịch vụ công, mặc dù đã có nhiều cải thiện, nhưng chất 

lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, và an sinh xã hội vẫn còn 

nhiều hạn chế, cần được nâng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người 

dân. Việc cung cấp các dịch vụ công chưa thực sự bảo đảm tính công bằng, bình 

đẳng giữa các nhóm đối tượng, vùng, miền khác nhau trong xã hội. Người dân sinh 

sống ở các đô thị, khu vực đồng bằng có khả năng tiếp cận dễ dàng các dịch vụ 

công, trong khi đó người dân sinh sống ở vùng sâu, khu vực miền núi thường khó 

tiếp cận do những rào cản về vị trí địa lý, trình độ phát triển hoặc mạng lưới cung 

ứng dịch vụ công chưa bảo đảm. Tại nhiều địa phương còn xảy ra tình trạng tranh 

chấp quyền sở hữu đất đai trong lĩnh vực nhà ở, không gian sinh hoạt cộng đồng, 

nơi trông giữ phương tiện giao thông, … đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

Như vậy, chất lượng dịch vụ công chưa đồng đều cũng là nhân tố ảnh hưởng đến 

việc thực hiện quyền con người.  
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Thứ ba, thách thức về môi trường, Việt Nam thời gian qua ghi nhận trong quá 

trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng đã đặt ra nhiều thách thức về môi 

trường, ảnh hưởng đến quyền được sống trong môi trường trong lành và bền vững 

của người dân. Đó là vấn đề ô nhiễm không khí; ô nhiễm rác thải nhựa, chất thải, 

nước thải; hiệu ứng nhà kính; mất đa dạng sinh học, là những thách thức môi trường 

mà con người đang phải đối mặt. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn 

đề an ninh phi truyền thống ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe dọa nghiêm 

trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước. Đặc 

biệt nổi lên là ô nhiễm tại một số lưu vực sông, làng nghề, ô nhiễm không khí tại 

một số thành phố lớn. Nguy cơ này nếu không có giải pháp để kiểm soát, xử lý kịp 

thời sẽ tác động lớn đến mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng là nhân tố ảnh 

hưởng đến việc thực hiện các quyền con người. 

3.9.2. Những vấn đề đặt ra ảnh hưởng đến thực hiện quyền con người ở 

Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Thứ nhất, chính trị và pháp lý, sự ổn định chính trị và hệ thống pháp lý vững 

chắc là nền tảng quan trọng để bảo đảm quyền con người. Việt Nam đã có nhiều nỗ 

lực trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính minh bạch và công bằng 

trong quản lý nhà nước. Đồng thời, tham gia các điều ước quốc tế, thúc đẩy phát 

triển kinh tế đi đôi với bảo đảm công bằng xã hội, tiến bộ xã hội và không ngừng 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Sự ổn định của chế độ chính 

trị của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới đất nước đã tạo những điều kiện để nâng 

cao hiệu quả thực hiện quyền con người. Nhà nước ta đã thể chế hóa kịp thời, đầy 

đủ, đúng đắn đường lối của Ðảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân và 

bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của nhân dân. 

Thứ hai, sự phát triển kinh tế là điều kiện cần thiết để cải thiện đời sống và 

bảo đảm quyền con người. Phát triển kinh tế sẽ góp phần tạo cơ hội lao động, việc 

làm, thu nhập cho người dân, doanh nghiệp và quốc gia, góp phần nâng cao chất 

lượng dịch vụ cuộc sống. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế 
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số cũng ảnh hưởng khá nhiều đến bảo đảm quyền con người. Tuy nhiên, sự chênh 

lệch giàu nghèo và phân bố tài nguyên không đều có thể tạo ra những thách thức 

lớn đối với việc bảo đảm quyền con người. Sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo 

giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội, tiềm ẩn những bất bình đẳng trong quá trình 

bảo đảm quyền con người; sự tác động của biến động kinh tế, nhất là của khủng 

hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu vừa qua, đến tình hình kinh tế - xã hội 

Việt Nam. 

Thứ ba, những giá trị xã hội và văn hóa truyền thống của Việt Nam, như tinh 

thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm 

quyền con người. Tuy nhiên, cũng cần phải cân nhắc đến việc bảo tồn và phát huy 

những giá trị này trong bối cảnh hội nhập và hiện đại hóa. Đặc biệt, việc thực hiện 

các chính sách xã hội hiệu quả là yếu tố bảo đảm thực sự quyền con người ở Việt 

Nam. Các chính sách xã hội ở nước ta được triển khai tích cực, toàn diện, với hệ 

thống văn bản pháp lý khá đồng bộ, ngày càng hoàn thiện; phản ánh tính ưu việt của 

chế độ xã hội chủ nghĩa, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và đã đạt được 

những thành tựu hết sức quan trọng trong việc chăm lo cho con người, bảo đảm thật 

sự cho con người Việt Nam có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Ngoài ra, sự 

tác động đa chiều của truyền thông và dư luận xã hội trong bối cảnh phát triển của 

mạng xã hội; sự tác động của pháp luật và cơ chế nhân quyền quốc tế, khu vực đến 

công tác bảo đảm quyền con người cũng tác động đến thực hiện quyền con người. 

Thứ tư, xuất phát từ đòi hỏi của quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế nhằm đáp 

ứng nhu cầu phát triển của đất nước và giải quyết các vấn đề toàn cầu. Từ chủ 

trương “thêm bạn, bớt thù”, Đảng đã phát triển đường lối đối ngoại với quan điểm, 

phương châm chỉ đạo xuyên suốt công tác đối ngoại của Việt Nam thời kỳ đổi mới 

là nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp 

tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa: “là bạn, là đối tác tin cậy và thành 

viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Cơ chế thực hiện đối ngoại là phối hợp 

chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân 

dân dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và quản lý tập trung của Nhà nước. 
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Thành tựu đối ngoại đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 189 trong 193 

quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó có 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn 

diện gồm tất cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, 7 nước 

công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) và 17 trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới 

(G20). Tham gia Hiện nay, Đại hội XIII nhấn mạnh thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân 

tộc phải “trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật 

pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”, cùng phấn đấu vì hòa bình, độc lập 

dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 

Tóm lại, bối cảnh quốc tế và trong nước đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức 

đối với việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về quyền con người kết hợp với xu hướng quốc tế sẽ giúp Việt Nam phát triển 

bền vững và bảo đảm quyền con người hiệu quả. 
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Tiểu kết chương 3 

Với việc nghiên cứu thực trạng thực hiện quyền con người ở Việt Nam từ 

góc nhìn tư tưởng Hồ Chí Minh có thể nhận thấy: 

Thứ nhất, vấn đề bảo đảm quyền con người được thực hiện trên các lĩnh vực 

của đời sống xã hội từ chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Từ khi đổi mới đến nay 

Đảng và Nhà nước cùng toàn thể nhân dân Việt Nam không ngừng nỗ lực để quyền 

con người ngày càng được đảm bảo, không ngừng mở rộng. Những thành tựu của 

Việt Nam trong thực hiện quyền con người được cụ thể hóa qua việc không ngừng 

hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có những quy định về quyền chính trị, kinh 

tế, văn hóa và xã hội của con người. 

Thứ hai, bên cạnh những thành tựu đã được khẳng định trong thực tế đảm 

bảo quyền con người ở Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất đinh. Trong đó, có 

hạn chế trong nhận thức về quyền con người, trong lãnh đạo, quản lý thực hiện 

quyền con người và những bất cập khó khăn trong thụ hưởng các quyền con người 

cơ bản. Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam phải đối mặt với vấn đề thiếu 

hụt các nguồn lực dành cho vấn đề thực hiện quyền con người, đây là vấn đề không 

thể giải quyết trong một sớm một chiều. Do đó, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân 

dân Việt Nam cần phải sớm hiện thực hóa những chương trình, chiến lược quốc gia 

về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - xã hội để người dân có điều kiện thụ hưởng 

các quyền con người phổ quát. 

Thứ ba, từ thực tiễn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người ở 

Việt Nam đặt ra mấy yêu cầu cần thể chế hóa các quyền đã được hiến định, đồng 

thời rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành để tạo sự thống nhất trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam. Mặt khác, tăng cường công tác giáo dục về quyền con 

người trong hệ thống giáo dục quốc dân nói riêng và vấn đề thông tin, truyền thông 

nâng cao nhận thức của người dân về quyền con người cần thêm nhiều nỗ lực và 

thời gian để có hiệu quả rộng khắp. 
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Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM 

4.1. Bối cảnh và yêu cầu đặt ra 

4.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước 

4.1.1.1. Bối cảnh quốc tế 

Trong những thập kỷ gần đây, thế giới đã chứng kiến nhiều biến đổi quan 

trọng về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã 

làm thay đổi sâu sắc cấu trúc kinh tế và xã hội của các quốc gia. Các quốc gia ngày 

càng phụ thuộc lẫn nhau hơn trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và môi trường. 

Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông đã kết nối các quốc gia, tạo ra 

một thế giới phẳng, nơi mà thông tin và tri thức có thể được truyền tải một cách 

nhanh chóng và dễ dàng. Trong bối cảnh nói trên, vấn đề quyền con người đã trở 

thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của các quốc 

gia. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, và các 

tổ chức phi chính phủ đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ việc bảo vệ và thúc đẩy quyền 

con người trên toàn thế giới. Nhiều công ước và hiệp ước quốc tế về quyền con 

người đã được ký kết và thực thi, tạo ra một khung pháp lý quốc tế để bảo vệ quyền 

lợi của mọi cá nhân. 

Trong bối cảnh đó, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và tác động của sự phát 

triển khoa học công nghệ, quyền con người đã và đang diễn ra theo các xu hướng 

sau đây: 

Quyền con người và hợp tác quốc tế 

Trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, vấn đề quyền con người 

đang được các quốc gia hết sức quan tâm. Các quốc gia ngày càng nhận thức rõ hơn 

về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ quyền con người. Sự tham 

gia của các quốc gia vào các công ước quốc tế về quyền con người, như Công ước 

Quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) và Công ước Quốc tế về Các 

quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR), đã góp phần tạo ra một môi trường 

pháp lý toàn cầu bảo vệ quyền con người. Việc tôn trọng, bảo vệ các quyền con 
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người đã trở thành thước đo căn bản về trình độ văn minh của các nước và các dân 

tộc trên thế giới. 

Quyền con người và phát triển bền vững 

Xu hướng phát triển bền vững được thúc đẩy mạnh mẽ, với sự nhấn mạnh vào 

việc kết hợp phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm quyền con người. 

Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc với các Mục tiêu Phát triển Bền 

vững (SDGs) đã đặt ra các mục tiêu cụ thể để bảo đảm quyền con người trong bối 

cảnh phát triển bền vững. Đối với mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế, vấn đề 

quyền con người chính gắn với việc thực hiện xóa đói giảm nghèo, bảo đảm đời 

sống vật chất và tinh thần của con người, thực hiện chính sách an sinh xã hội cho 

con người, đảm bảo phúc lợi công bằng cho tất cả mọi người. Phát triển kinh tế 

chính là để thực hiện quyền con người, tạo tiền đề để bảo đảm quyền con người 

trong các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội. Đối với mục tiêu 

phát triển bền vững về văn hóa, quyền con người được thể hiện ở việc phải giữ 

được những nét độc đáo, bản sắc văn hóa, bảo vệ được các giá trị văn hóa bản địa, 

nhất là việc bảo vệ và giữ gìn văn hóa, ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số trên toàn 

thế giới. Đối với mục tiêu phát triển bền vững về môi trường, vấn đề quyền con 

người liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hạn chế 

những rủi ro tác động đến con người do thiên tai, vấn đề tiết kiệm và tái tạo năng 

lượng, chống ô nhiễm môi trường. Đây không chỉ là quyền con người ở hiện tại mà 

còn là quyền của những thế hệ tương lai. Như vậy, các mục tiêu phát triển bền vững 

đều gắn liền với việc thực hiện quyền con người. 

Quyền con người và sự phát triển của công nghệ thông tin 

Công nghệ thông tin và truyền thông đã mở ra những cơ hội mới cho việc thúc 

đẩy quyền con người. Có thể thấy, chưa bao giờ công nghệ nói chung, trí tuệ nhân 

tạo (AI) nói riêng đã và đang tác động mạnh mẽ đến đời sống con người như hiện 

nay. Các phương tiện truyền thông xã hội và Internet đã tạo điều kiện cho người dân 

tham gia vào các hoạt động xã hội, bày tỏ ý kiến và tiếp cận thông tin một cách tự 

do và nhanh chóng. Bên cạnh đó, sự phát triển như vũ bão của công nghệ, đặc biệt 
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là sự ra đời của AI đang đe dọa nghiêm trọng đến quyền riêng tư, quyền được lao 

động, đến các giá trị đạo đức và sự công bằng đối với mỗi cá nhân. Một trong 

những vấn đề lớn đang được cả thế giới quan tâm, đó chính là vấn đề việc làm trong 

tương lai, khi mà AI sẽ lấy đi hàng trăm triệu việc làm, nhất là các công việc chân 

tay, có hàm lượng tri thức ít. Không chỉ vậy, sự phát triển của công nghệ, trong đó 

có AI đã và đang có những tác động lớn quyền riêng tư của cá nhân. Đó chính là 

việc công nghệ hiện nay có khả năng tự động theo dõi và thu thập được hầu hết dữ 

liệu người dùng, kể cả việc nhận diện bằng sinh trắc học. Có thể khẳng định, sự 

phát triển của công nghệ đã góp phần tích cực cho vấn đề bảo đảm quyền con người 

cũng như vấn đề giáo dục quyền con người. Tuy nhiên, những mặt trái của công 

nghệ lại trở thành những hiểm họa đối với con người nếu không được quản lý khoa 

học và hiệu quả, do vậy sự phát triển của công nghệ đã và đang đặt ra cho các nhà 

quản lý nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan đến quyền con người rất khó để giải quyết. 

4.1.2. Bối cảnh trong nước 

Là một quốc gia hội nhập với thế giới tương đối muộn, nhưng đến nay Việt 

Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, 

nâng cao đời sống của người dân và bảo đảm quyền con người. Tuy nhiên, Việt 

Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc bảo đảm quyền con người 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. 

- Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế ổn định. Kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới 

năm 1986, Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc chuyển đổi 

nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa. Tăng trưởng kinh tế ổn định với mức tăng GDP hàng năm trung bình từ 6 - 

7% đã giúp cải thiện đời sống của người dân và giảm tỷ lệ nghèo đói. Quỹ Tiền tệ 

Quốc tế (IMF) nhận định: “Việt Nam là một điểm sáng “trong bức tranh xám màu” 

của kinh tế toàn cầu. Trên thực tế, tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2.56%, trong 

khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm; tăng trưởng kinh tế năm 2022 

đạt 8.02%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6 – 6.5%, và là mức tăng cao so với các 
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nước trong khu vực và trên thế giới” [155]. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế 

của Việt Nam đạt 5.05% do chịu tác động từ những khó khăn, thách thức, diễn biến 

khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn của nền kinh tế thế giới. Trong 6 tháng đầu năm 

2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam ước đạt 6.42%, dự báo cả năm 2024, 

tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt khoảng 6.5 – 7%. Như vậy, nền kinh tế Việt Nam 

có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ổn định, Việt Nam đã và đang từng bước khôi 

phục nền kinh tế sau tác động của đại dịch COVID - 19. Kinh tế phát triển với tốc 

độ tăng trưởng ổn định là một trong những điều kiện để đảm bảo thực hiện quyền 

con người. 

Thứ hai, cải thiện hệ thống giáo dục và y tế. Hệ thống giáo dục và y tế của 

Việt Nam đã có nhiều cải thiện đáng kể, đảm bảo quyền được học tập và chăm sóc 

sức khỏe cho mọi người dân. Tỷ lệ trẻ em được đến trường và được tiếp cận dịch vụ 

y tế ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển nguồn 

nhân lực. Đối với lĩnh vực giáo dục, việc tạo lập hành lang pháp lý để thực hiện đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục được chú trọng và hoàn thiện; hệ thống giáo dục 

quốc dân ngày càng hoàn thiện với quy mô và mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Đội ngũ thầy cô giáo có sự phát triển 

cả về số lượng và chất lượng, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy học được chú 

trọng đầu tư. Hệ thống giáo dục đại học phát triển cả về quy mô, chất lượng cùng cơ 

cấu ngày càng hợp lý, chất lượng giáo dục đại học Việt Nam đã và đang từng bước 

tiệm cận với giáo dục đại học quốc tế và khu vực. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp 

được hình thành và phát triển theo hướng mở, liên thông, hiện đại phù hợp với sự 

phát triển của giáo dục nghề nghiệp trong khu vực và trên thế giới. 

Hệ thống y tế được củng cố và phát triển rộng khắp từ trung ương đến địa 

phương, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Chất 

lượng khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt, tuổi thọ trung bình của người Việt 

Nam ngày càng tăng, tỷ lệ tử vong do bệnh tật giảm đáng kể. Hệ thống tổ chức, bộ 

máy của ngành được củng cố, kiện toàn; xây dựng, hoàn thiện các chiến lược, quy 

hoạch, đề án lớn, quan trọng để phát triển ngành. Cùng với lĩnh vực giáo dục, quá 
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trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế cũng được đẩy mạnh, ngành đã tập xây dựng 

cơ sở dữ liệu thống kê y tế; bước đầu hình thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; 

thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu y tế để thực hiện một số thủ tục hành chính theo 

quy định. Như vậy, giáo dục và y tế được cải thiện đã góp phần đảm bảo thực hiện 

quyền con người về học tập và được chăm sóc sức khỏe. 

 4.2. Phương hướng thực hiện đảm bảo quyền con người ở Việt Nam theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh 

Thứ nhất, Tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật và thiết lập 

các cơ chế giám sát độc lập và hiệu quả. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

về quyền con người, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và phù hợp với các chuẩn 

mực quốc tế. Đảm bảo cân bằng và tương hỗ giữa các quyền dân sự, chính trị, kinh 

tế, văn hóa và xã hội  

Thứ hai, kết hợp hài hòa giữa các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và 

xã hội. Cụ thể, cần tăng cường các cơ chế để đảm bảo quyền tự do ngôn luận, báo 

chí, bầu cử, ứng cử và tham gia quản lý xã hội. Bảo đảm quyền dân sự và chính trị 

của con người thông qua, tăng cường các cơ chế đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự 

do báo chí, quyền bầu cử và ứng cử, quyền tham gia vào quản lý nhà nước và xã 

hội. Bảo đảm quyền kinh tế: Tạo điều kiện cho mọi người dân được làm việc, sở 

hữu tài sản và kinh doanh. Khuyến khích khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Bảo đảm 

quyền văn hóa và xã hội, Phát triển các thiết chế văn hóa, giáo dục và y tế để đảm 

bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ thiết yếu như y tế và giáo dục. 

Thứ ba, bảo vệ quyền của các nhóm yếu thế trong xã hội. Quyền của phụ nữ 

và trẻ em: Bảo đảm quyền bình đẳng giới, quyền được giáo dục, chăm sóc sức khỏe 

và bảo vệ khỏi bạo lực, bị xâm hại. Quyền của người khuyết tật: Xây dựng cơ sở hạ 

tầng và dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật, tạo điều kiện cho họ hòa nhập xã hội. 

Quyền của người dân tộc thiểu số: Bảo vệ và phát triển quyền lợi của người dân tộc 

thiểu số, tạo điều kiện cho họ tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội và văn hóa. 



 

186 

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế về quyền con người. Được thể hiện qua, 

hợp tác trong giáo dục và đào tạo: Thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên, 

giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học với các quốc gia tiên tiến. Hợp tác trong y 

tế và chăm sóc sức khỏe: Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để nâng cao 

chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe. Hợp tác trong kinh tế và phát triển 

bền vững: Phát triển các ngành kinh tế xanh, bền vững và thân thiện với môi trường. 

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Thứ năm, xây dựng hệ thống đánh giá và theo dõi quá trình thực hiện pháp 

luật về quyền con người ở Việt Nam. Đánh giá kết quả và thực hiện điều chỉnh 

chính sách. Trong đó việc xây dựng cơ chế đánh giá minh bạch, toàn diện và khách 

quan. Sử dụng công nghệ thông tin trong đánh giá và theo dõi kết quả chính sách. 

Điều chỉnh chính sách dựa trên kết quả đánh giá để đảm bảo phù hợp với thực tế và 

hiệu quả trong thực tế. 

4.3. Giải pháp đảm bảo thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức và giáo dục về quyền con người là nền tảng 

quan trọng để bảo đảm quyền con người được tôn trọng và thực hiện một cách hiệu 

quả trong thực tiễn. Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của giáo dục 

trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Việc nâng cao 

nhận thức và giáo dục về quyền con người không chỉ giúp người dân hiểu rõ quyền 

lợi và nghĩa vụ của mình để đấu tranh chống lại những biểu hiện vi phạm quyền của 

cá nhân mà còn góp phần xây dựng một xã hội tôn trọng quyền con người, phòng 

chống các hành vi vi phạm quyền con người. Do đó, yêu cầu đặt ra cần tích hợp 

giáo dục quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục quyền con 

người cần được tích hợp vào chương trình giáo dục ở mọi cấp học, từ tiểu học đến 

đại học. Nội dung giáo dục quyền con người cần được xây dựng phù hợp với từng 

độ tuổi, giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ về quyền con người, quyền công dân, và 

trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục công tác tuyên 
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truyền và nâng cao nhận thức trong cộng đồng góp phần nâng cao nhận thức về 

quyền con người cần được triển khai rộng rãi, qua các phương tiện truyền thông đại 

chúng, các hoạt động cộng đồng, và các chương trình giáo dục không chính quy, nội 

dung phù hợp với từng đối đối tượng. Ngoài ra, cần chú trọng công tác đào tạo và 

bồi dưỡng cán bộ, công chức về quyền con người, bởi đây là bộ phận thường xuyên 

làm việc với nhân dân, trực tiếp thực hiện quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về quyền con người với người dân. Cần tổ chức các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng định kỳ về quyền con người cho cán bộ, công chức ở mọi cấp, giúp họ hiểu 

rõ và thực hiện đúng các quy định về quyền con người. Mặt khác, trong xu thế hội 

nhập quốc tế Việt Nam cần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục quyền con 

người. Qua việc tác quốc tế trong giáo dục quyền con người sẽ giúp Việt Nam học 

hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến 

và nhận được sự hỗ trợ về các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao 

vị thế của Việt Nam, giúp cộng đồng quốc tế có thêm hiểu biết về nỗ lực của quốc 

gia trong vấn đề bảo đảm quyền con người. 

Như vậy, việc nâng cao nhận thức và giáo dục về quyền con người là một 

nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết trong việc thực hiện quyền con người theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh. Việc này không chỉ giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa 

vụ của mình mà còn góp phần xây dựng một xã hội tôn trọng quyền con người, 

công bằng và dân chủ.  

  Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền con người. 

Hoàn thiện pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền con người là cơ sở quan trọng để bảo 

đảm quyền con người được thực thi một cách hiệu quả và công bằng. Tư tưởng Hồ 

Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của pháp luật trong điều hành, quản lý xã hội 

hướng đến xây dựng một nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền lợi của mọi công dân 

và tạo điều kiện cho xã hội phát triển bền vững. Việc hoàn thiện pháp luật và cơ chế 

bảo vệ quyền con người không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn 

tạo ra một môi trường pháp lý minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền lợi của mọi 

người dân. Trong đó hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người theo nguyên 
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tắc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Các 

quy định pháp luật cần được xây dựng và sửa đổi kịp thời để phù hợp với sự phát 

triển của xã hội và bảo vệ quyền lợi của mọi công dân. Do đó, cần tiếp tục xây dựng 

và sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến quyền con người, như luật về quyền 

dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Các quy định pháp luật cần đảm bảo 

tính rõ ràng, cụ thể và dễ hiểu, giúp người dân có thể thực hiện quyền lợi của mình 

một cách hiệu quả. Mặt khác, quy định của pháp luật quốc gia về quyền con người 

cũng cần phù hợp với chuẩn mực quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký 

kết và tham gia, như Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) 

và Công ước Quốc tế về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR). Việc này 

giúp nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài ra, cần tăng 

cường cơ chế giám sát và bảo vệ quyền con người đảm bảo tuân thủ pháp luật, tính 

minh bạch, công bằng và hiệu quả. Các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và cá 

nhân cần có trách nhiệm giám sát, bảo vệ quyền con người và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm.  

Thứ ba, tăng cường sự tham gia của người dân và các tổ chức chính trị - xã hội 

hợp pháp trong thực hiện quyền con người. Tăng cường sự tham gia của người dân 

và các tổ chức chính trị xã hội kết hợp với vai trò của Nhà nước là một yếu tố quan 

trọng trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam. Việc tạo điều 

kiện cho người dân và các tổ chức chính trị xã hội hợp pháp tham gia vào quá trình 

xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội không chỉ giúp nâng cao tính 

minh bạch và thực tiễn của các chính sách mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của 

mọi công dân. 

Thứ tư, phát triển kinh tế bền vững và bảo đảm quyền con người. Phát triển 

kinh tế bền vững và bảo đảm quyền con người có quan hệ biện chứng trong đó kinh 

tế là nền tảng, cơ sở đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền con người. Hồ Chí Minh nhấn 

mạnh rằng phát triển kinh tế hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của mỗi người dân, bảo đảm quyền lợi và cơ hội phát triển cho nhân dân. 

Trong một nền kinh tế vững mạnh không chỉ cung cấp các nguồn lực cho phát triển 
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xã hội mà còn giúp củng cố ổn định chính trị, qua đó thúc đẩy việc thực hiện và bảo 

vệ quyền con người. Việc thực hiện phát triển kinh tế bền vững và bảo đảm quyền 

con người không chỉ giúp Việt Nam đạt được những thành tựu kinh tế mà còn xây 

dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Thành tựu trong thực hiện những 

mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam trong thời gian vừa qua bên cạnh đạt được 

những thành tựu về phát triển kinh tế, đời sống còn góp phần đảm bảo quyền con 

người trong thực tiễn. 

Thứ năm, các giải pháp đặc thù đối với nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội 

Việt Nam. Một là, đối với phụ nữ và trẻ em, trong xã hội, người phụ nữ và trẻ em là 

những nhóm đối tượng đặc biệt cần được quan tâm, bảo vệ và tạo điều kiện phát 

triển. Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của phụ nữ và trẻ em trong xã hội, 

khẳng định rằng sự tiến bộ và phát triển của đất nước phụ thuộc vào việc bảo đảm 

quyền lợi và cơ hội phát triển cho mọi thành viên, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Do 

đó, từ sớm người đã dành sự quan tâm đến vấn đề đảm bảo quyền bình đẳng giới 

trong xã hội. Cần xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm tạo điều kiện cho phụ 

nữ và trẻ em phát triển toàn diện, không bị phân biệt đối xử. Nhà nước, xã hôi và 

bản thân người phụ nữ cần không ngừng nâng cao vị thể, bảo đảm quyền lợi của 

người phụ nữ trong xã hội. Trong hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh, trẻ em Việt 

Nam chịu nhiều thiệt thòi, từ cơ sở đó trong tư tưởng Hồ Chí Minh luôn dành sự 

quan tâm đến bảo đảm quyền được giáo dục và chăm sóc sức khỏe của trẻ em trong 

quá trình xây dựng xã hội mới sau ngày giành được độc lập. Trong đó, quyền được 

giáo dục và chăm sóc sức khỏe là những quyền cơ bản của trẻ em, cần được bảo 

đảm một cách toàn diện để trẻ em có thể phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần 

và trí tuệ. Hai là, đối với người khuyết tật, người khuyết tật là một nhóm đối tượng 

đặc biệt cần được quan tâm và bảo vệ trong xã hội. Việc bảo vệ quyền người khuyết 

tật không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của họ mà còn góp phần xây 

dựng một xã hội công bằng, nhân văn và phát triển bền vững đối với mỗi thành 

viên. Do đó, cần xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền người 

khuyết tật, đảm bảo tính thực tiễn, công bằng và phù hợp với các chuẩn mực quốc 
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tế. Nhà nước cần đầu tư đủ nguồn lực cần thiết trong vấn đề tăng cường bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe từ chuyên biệt đến toàn diện cho người khuyết tật. Nhằm góp 

phần cho người khuyết tật có cơ hội vươn lên cần chú trong công tác giáo dục và 

đào tạo nghề cho người khuyết tật. Bên cạnh đó cần hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận 

các dịch vụ việc làm phù hợp, hòa nhập xã hội cho người khuyết tật. Mặt khác, cần 

tăng cường nhận thức và xóa bỏ kỳ thị đối với người khuyết tật là yếu tố quan trọng 

giúp họ nâng cao cuộc sống, đảm bảo quyền con người cơ bản. Ba là, đối với người 

dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số là một phần quan trọng của cộng đồng dân 

tộc Việt Nam, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa củng cố khối đại đoàn kết dân 

tộc, tham gia dựng nước và giữ nước suốt mấy ngàn năm lịch sử. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm quyền lợi và phát triển cho 

người dân tộc thiểu số. Để bảo vệ quyền của người dân tộc thiểu số cần xây dựng 

hoàn thiện pháp luật Nhà nước trong đó cần đầu tư nguồn lực xây dựng, thưc thi 

Luật Dân tộc cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, cần thực hiện hiệu 

quả chính sách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số, người sinh 

sống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Mặt khác, với việc đảm bảo quyền 

được giáo dục, đào tạo nghề, tạo ra những cơ hội việc làm cho người dân tộc thiểu 

số giúp họ không ngừng vươn lên cải thiện đời sống, góp phần tự thực hiện các 

quyền cơ bản của con người. Việc bảo vệ quyền lợi của người dân tộc thiểu số 

không chỉ giúp họ phát triển toàn diện mà còn góp phần xây dựng một xã hội đoàn 

kết, công bằng và phát triển bền vững.  

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con người. 

Hợp tác quốc tế luôn được Hồ Chí Minh xem là một yếu tố quan trọng trong việc 

phát triển đất nước và bảo vệ quyền con người. Người luôn khẳng định rằng sự hợp 

tác quốc tế là cần thiết để Việt Nam đạt được hòa bình, ổn định và phát triển bền 

vững. Tư tưởng này thể hiện tinh thần hòa bình, hợp tác và sẵn sàng học hỏi kinh 

nghiệm từ các quốc gia khác để xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, Việt Nam 

cần tích cực tham gia và tuân thủ các công ước quốc tế về quyền con người, thể 

hiện cam kết và trách nhiệm của mình trong cộng đồng quốc tế Việt Nam đã ký kết 
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và tham gia nhiều công ước quốc tế về quyền con người, như Công ước Quốc tế về 

các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, 

Xã hội và Văn hóa (ICESCR), và Công ước về Quyền Trẻ em (CRC). Việc thực 

hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế này không chỉ thể hiện trách nhiệm của Việt 

Nam mà còn giúp nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Ngoài 

ra, Việt Nam cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ báo cáo và giám sát theo quy định 

của các công ước quốc tế về quyền con người. Việc này giúp đảm bảo tính minh 

bạch, trách nhiệm giải trình và tạo điều kiện để cải thiện mục tiêu đảm bảo quyền 

con người trong nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế luôn nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường hòa bình, ổn định và phát triển 

bền vững thông qua hợp tác quốc tế. Việc thực hiện những giải pháp trên sẽ giúp 

Việt Nam nâng cao uy tín và vị thế trên trường quốc tế, đồng thời bảo vệ quyền con 

người một cách toàn diện và hiệu quả. Bằng cách thực hiện những nguyên tắc này, 

Việt Nam có thể tiếp tục phát triển bền vững và xây dựng một xã hội công bằng, 

dân chủ và văn minh. 
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Tiểu kết chương 4 

Quyền con người là giá trị phổ quát toàn nhân loại, đồng thời, quyền con 

người cũng mang tính đặc thù của từng quốc gia, dân tộc trong những thời đại khác 

nhau mà có nhận thức khác nhau về quyền con người. Quyền con người là phạm trù 

lịch sử, luôn vận động phát triển, chịu sự chi phối của các quan hệ chính trị, kinh tế 

- xã hội. Nghiên cứu tư tưởng về quyền con người, không chỉ dựa vào những ấn 

phẩm khoa học, hay chính trị về quyền con người, vào các văn kiện chính trị, pháp 

luật về quyền con người, mà cả những hành động của Nhà nước và xã hội trong việc 

bảo đảm, bảo vệ quyền con người. Điểm cốt lõi trong tư tưởng về quyền con người 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc, bình 

đẳng với các dân tộc và sự tự do, không bị áp bức, bóc lột, nô dịch bởi các dân tộc 

khác. Độc lập dân tộc, dân tộc tự quyết là tiền đề, điều kiện tiên quyết bảo đảm cho 

sự tự do, bình đẳng của mỗi cá nhân con người, quyền con người của mỗi cá nhân 

chỉ có thể có được khi dân tộc độc lập, có quyền tự quyết vận mệnh của mình. 

Quyền con người của mỗi cá nhân con người ở các quốc gia khác nhau trên thực 

tế tùy thuộc vào điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội của quốc gia trong những điều kiện 

lịch sử hoàn cảnh quốc gia và quốc tế nhất định. Nhân loại luôn ý thức về việc bảo 

đảm và bảo vệ quyền con người, nhưng vi phạm quyền này vẫn tồn tại dưới nhiều 

hình thức khác nhau trên thế giới. Tư tưởng về quyền con người ở Việt Nam được thể 

hiện qua tư tưởng của các nhà cách mạng, những nhà lãnh đạo Việt Nam qua các thời 

đại, hình thành theo năm tháng lịch sử và không ngừng phát triển. Cốt lõi tư tưởng về 

quyền con người của Việt Nam là giải phóng dân tộc, đảm bảo độc lập và quyền tự 

quyết, đồng thời hướng đến sự bình đẳng, tự do và công bằng cho mọi thành viên 

trong xã hội. Từ những tư tưởng cốt lõi này đã dần hình thành tư tưởng giải phóng giai 

cấp, giải phóng con người cụ thể, về quyền cụ thể của những đối tượng, mọi đối tượng 

trong xã hội. 
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KẾT LUẬN 

1. Quyền con người là một hiện tượng chính trị, xã hội và pháp lý, đòi hỏi 

cách tiếp cận khoa học để thúc đẩy và bảo vệ hiệu quả. Trong xã hội hiện đại, quyền 

con người được coi là thành tựu của nền văn minh nhân loại, được cộng đồng quốc 

tế cũng như các quốc gia, dân tộc trân trọng. Quyền con người là thước đo tiến bộ 

xã hội, không bị giới hạn bởi hệ tư tưởng, chế độ chính trị hay bản sắc văn hóa. Ở 

Việt Nam, quyền con người thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trong nhiều 

lĩnh vực như luật học và xã hội học. chính trị học. Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về quyền con người nổi bật với sự sâu sắc, nội dung toàn diện. Hồ Chí Minh đã đưa 

ra những luận giải quan trọng về quyền con người trong các lĩnh vực chính trị, kinh 

tế, văn hóa và xã hội. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người là không 

thể phủ nhận, khi được Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam vận dụng sáng tạo 

trong quá trình phát triển đất nước, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới và xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người được hình thành từ nền tảng 

văn hóa truyền thống dân tộc, kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại, và kết hợp nhuần 

nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ thực tế quyền con người trong xã hội 

thuộc địa, tư tưởng này đã hình thành và phát triển trong quá trình Hồ Chí Minh ra 

đi tìm đường cứu nước, được phản ánh sâu sắc qua Tuyên ngôn Độc lập (1945) khai 

sinh nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất giữa 

quyền cá nhân và quyền dân tộc tự quyết, đồng thời hài hòa giữa truyền thống và 

hiện đại. Người tiếp tục khẳng định chân lý “mọi người sinh ra đã tự do và bình 

đẳng về phẩm giá và các quyền”, và do đó, “mọi dân tộc sinh ra đã tự do và bình 

đẳng về phẩm giá và các quyền”. Quan điểm của Người bao quát các khía cạnh 

chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội về quyền con người. Người còn nhấn mạnh vai 

trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 

và Nhân dân trong việc thực hiện và bảo đảm các quyền con người cơ bản. Do đó, 

tư tưởng Hồ Chí Minh đem lại giá trị to lớn trong nhận thức và hành động thực tiễn 

cho Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam trong việc chăm lo, bảo vệ và 

thúc đẩy quyền con người, đồng thời góp phần đấu tranh chống lại các luận điệu sai 
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trái về quyền con người ở Việt Nam. 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định quyền con người là giá trị nhân văn 

cao quý, được hình thành qua các thử thách lịch sử và phát triển cùng tiến bộ xã hội. 

Từ nhận thức đó, quan điểm, đường lối nhất quán và xuyên suốt của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Nhà nước Việt Nam luôn đặt trọng tâm vào việc giải phóng con người 

khỏi áp bức, bất công, đồng thời đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 

Quyền con người không chỉ được tôn trọng và bảo vệ mà còn được đảm bảo thực 

hiện toàn diện trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Đảng Cộng 

sản Việt Nam coi việc bảo đảm quyền con người vừa là mục tiêu cao cả vừa là động 

lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp cách mạng, từ giải phóng dân tộc đến xây dựng 

và phát triển đất nước. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 1986 đến 2023, với sự khởi 

xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi 

bật trong việc bảo đảm quyền con người. Những thành tựu này không chỉ khẳng 

định sự đúng đắn của đường lối, chính sách mà còn phản ánh sự nỗ lực bền bỉ trong 

việc cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội và khẳng định vị thế của 

Việt Nam trong cộng đồng quốc tế về quyền con người. 

4. Ở Việt Nam, việc bảo đảm và thực hiện quyền con người luôn được gắn 

liền với các giá trị chung mà nhân loại thừa nhận và không tách rời khỏi công cuộc 

đổi mới đất nước. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quyền 

con người gắn chặt với quyền tập thể và nền độc lập dân tộc. Điều này phản ánh sự 

thống nhất giữa giá trị phổ quát về quyền con người và bản sắc văn hóa dân tộc. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Nhà nước Việt Nam đã chủ động nghiên 

cứu, tiếp cận và nội luật hóa những giá trị nhân quyền quốc tế phù hợp với đặc thù 

văn hóa Việt Nam, đồng thời gắn bó với quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Công cuộc 

đổi mới đất nước được thực hiện trên nguyên tắc “đem tài dân, sức dân, của dân, 

làm lợi cho dân” dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm kế thừa và 

phát huy truyền thống dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Điều 

này tạo ra sự cân bằng và điểm tương đồng giữa quyền cá nhân và quyền tập thể. 

Những thành tựu của Việt Nam về quyền con người đã được ghi nhận qua các báo 
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cáo quốc gia trình bày tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đồng thời khẳng 

định rằng việc bảo đảm nhân quyền tại Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa 

không mâu thuẫn mà còn phù hợp với các giá trị phổ quát về nhân quyền trên thế 

giới. Tuyên ngôn Thế giới về Quyền Con người nhấn mạnh rằng nhân quyền là nền 

tảng của công lý và hòa bình toàn cầu. Vì vậy, Việt Nam tiếp tục nỗ lực thực hiện 

các quyền con người trong giai đoạn hiện nay, hiện thực hóa quan điểm “tôn trọng, 

bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân” được Đại hội 

XIII của Đảng xác định và ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. 

5. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thực hiện luận án nhằm khái 

quát những nội dung cốt lõi, giá trị cơ bản và bước đầu giới thiệu tổng quan quá 

trình bảo đảm, thực hiện quyền con người ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2023, 

luận án đã chỉ ra các thành tựu nổi bật cũng như những hạn chế, đồng thời đề xuất 

một số giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con 

người trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn tồn tại một số hạn 

chế đáng chú ý. Thứ nhất, việc tiếp cận các kết quả nghiên cứu quốc tế về tư tưởng 

Hồ Chí Minh và việc vận dụng tư tưởng này trong thực tiễn tại Việt Nam, đặc biệt 

từ góc nhìn của các học giả nước ngoài, còn nhiều hạn chế do nguồn tài liệu chưa 

được khai thác đầy đủ. Thứ hai, quá trình thu thập, phân tích và đối chiếu các tài 

liệu, văn bản liên quan đến quyền con người vẫn cần được bổ sung và cập nhật để 

đảm bảo độ toàn diện và tính thời sự. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế, nơi các tiêu chuẩn nhân quyền ngày càng đa dạng và phức tạp. 

Thứ ba, các giải pháp đề xuất trong luận án chủ yếu mang tính định hướng, trong 

khi cần có thêm các nghiên cứu thực nghiệm để đánh giá hiệu quả thực tiễn và tính 

khả thi của chúng. Chính những hạn chế này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục thực hiện 

các nghiên cứu chuyên sâu, không chỉ nhằm hoàn thiện nhận thức về tư tưởng Hồ 

Chí Minh mà còn để nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng này trong việc bảo đảm 

và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam trong giai đoạn mới. Việc tiếp tục nghiên 

cứu không chỉ là trách nhiệm khoa học mà còn là yêu cầu thực tiễn cấp thiết, góp 

phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời đại hội nhập quốc tế 

và toàn cầu hóa. 
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NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

68. Lê Mậu Hãn (1998), Các Cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 
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